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LỜI NÓI ĐẦU

Nhắc đến Thủ đô Hà Nội, người dân, du khách trong nước và quốc tế sẽ nghĩ ngay đến 
đây là vùng đất ngàn năm văn hiến. Nơi đây có 36 phố phường, có hàng trăm di tích lịch 
sử, hàng nghìn làng nghề, làng có nghề và đặc biệt là có hàng nghìn sản phẩm đặc sản, 
đặc trưng của các quận, huyện, thị xã mang đậm dấu ấn riêng của Hà Nội – đó chính là 
các sản phẩm OCOP.

Trong năm 2021, cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực để 
triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Vinh dự thay, thành phố 
Hà Nội cũng chính là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP đã được 
đánh giá, phân hạng và cấp sao. Trong đó, một số địa phương có nhiều sản phẩm nổi bật, 
được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến như: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn 
Phúc, lụa tơ sen, nón Làng Chuông, quỳ vàng Kiêu Kỵ, đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà, Mây tre 
đan Phú Vinh… Hay các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, thảo dược… 
tất cả đều được người tiêu dùng tin yêu và đón nhận.

Có thể thấy, việc triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần giúp 
các chủ thể nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để sản phẩm dễ dàng 
tiếp cận được với người tiêu dùng. Qua đó cũng góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh 
sản phẩm OCOP của Thủ đô đến với đông đảo người tiêu dùng trên cả nước và du khách 
quốc tế.
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Hiện, Thành phố có 1.649 sản phẩm được công nhận OCOP với 4 sản phẩm 5 sao, 2 sản 
phẩm tiềm năng 5 sao đã được Trung ương đánh giá; 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao của 
năm 2020 đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đánh giá, phân hạng; 
1.098 sản phẩm OCOP 4 sao và 534 sản phẩm OCOP 3 sao. Trong đó: ngành thực phẩm 
1.071 sản phẩm, ngành đồ uống 35 sản phẩm, ngành thảo dược 17 sản phẩm, ngành Thủ 
công mỹ nghệ 492 sản phẩm, ngành Vải và may mặc 34 sản phẩm.

Nhằm lưu giữ, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm OCOP Hà Nội đến đông đảo 
người tiêu dùng trong và ngoài nước, năm 2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà 
Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị đồng hành, biên soạn ấn phẩm “Sản phẩm OCOP 
thành phố Hà Nội năm 2021”. Theo đó, cuốn ấn phẩm này giới thiệu về 595 sản phẩm 
OCOP của 170 chủ thể thuộc nhiều ngành hàng khác nhau như: Thực phẩm, đồ uống, 
thảo dược, lưu niệm - nội thất trang trí, vải và may mặc... Có được sự thành công như 
vậy, Ban Biên soạn ấn phẩm xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội, các sở, ngành, quận, huyện đã hỗ trợ, định hướng, xây 
dựng và đánh giá, thẩm định chất lượng cuốn ấn phẩm. 

Ban Biên soạn cũng đặc biệt tri ân 170 chủ thể đã nhiệt tình hỗ trợ về nguồn tư liệu để 
chúng tôi hoàn thiện cuốn ấn phẩm này. Hi vọng rằng, ấn phẩm “Sản phẩm OCOP thành 
phố Hà Nội năm 2021” sẽ là cuốn tư liệu hữu ích, cung cấp những thông tin chính xác, 
tin cậy cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng hoạt động trong lĩnh vực nông sản thực 
phẩm, làng nghề và đông đảo du khách trong và ngoài nước quan tâm đến sản phẩm 
OCOP cũng như muốn khám phá những đặc trưng văn hóa của vùng đất Thăng Long 
ngàn năm Văn hiến.
Trân trọng cảm ơn!
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Từ bàn tay và trí tuệ, người Việt đã nuôi trồng, khai thác đa 
dạng của nguồn thực phẩm. 5 nhóm thực phẩm đạt chứng nhận 
OCOP thành phố Hà Nội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
của người dân tại các làng nghề mà còn là thương hiệu “hàng 
Việt Nam” chất lượng cao đối với đông đảo người tiêu dùng 
trong nước và quốc tế. 

 ■ AN TOÀN THỰC PHẨM  ■ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN 

THỰC PHẨM
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Thực phẩm tươi sống
Rau, củ, quả, hạt tươi
Thịt, trứng, sữa tươi
Thực phẩm thô, sơ chế

Gạo, ngũ cốc
Mật ong, các sản phẩm từ mật ong, mật khác
Thực phẩm chế biến

Đồ ăn nhanh
Chế biến từ gạo, ngũ cốc
Chế biến từ rau, củ, quả, hạt
Chế biến từ thịt, trứng, sữa
Chế biến từ thủy, hải sản

Gia vị
Tương, nước mắm, gia vị dạng lỏng khác
Gia vị khác

Chè
Chè tươi, chế biến
Các sản phẩm khác từ chè, trà

THỰ
C PHẨM
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Từ năm 2017, Hợp tác xã 
Nông nghiệp Hữu cơ Tiên 
Dương bắt tay vào mô hình 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
theo chuỗi liên kết. Hợp tác 
xã đảm nhận vai trò hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ, kiến 
thức về sản xuất hữu cơ cho 
các xã viên cũng như giám 
sát chặt chẽ toàn bộ quy 
trình sản xuất. Tất cả nguồn 
phân bón cho cây trồng đều 
là phân hữu cơ được người 
dân tự sản xuất từ phân 
chuồng, chất thải hữu cơ 
trong trồng trọt, chăn nuôi. 

Để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, Hợp tác xã cũng nghiên cứu, chế tạo ra những 
chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu hữu cơ, đây đều là các thảo dược sẵn có trong tự 
nhiên, thân thiện với môi trường, không độc hại cho người sử dụng. Nhờ vậy, chỉ sau 
chưa đầy 2 năm triển khai đến nay các sản phẩm rau hữu cơ của Hợp tác xã đã khẳng 
định được chất lượng, tạo niềm tin với người tiêu dùng. 

2

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương 
Địa chỉ: Khu Đầm Rào, Tuần Lề, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Lý
Điện thoại: 0979699218

3
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Su hào sinh học Tiên Dương (01-017-01-2021).
■ Cà chua sinh học Tiên Dương (01-017-02-2021).
■ Cải bó xôi sinh học Tiên Dương (01-017-03-2021). 
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Các loại rau, củ, quả của Hợp tác xã Nông nghiệp 
hữu cơ Tiên Dương đều được cấp có thẩm quyền 
định kỳ lấy mẫu kiểm tra chất lượng và đạt đúng 
tiêu chuẩn. 100% sản phẩm rau của Hợp tác xã 
sau khi được thu hoạch và sơ chế đóng gói đều 
được dán tem QR Code, giúp người tiêu dùng 
dễ dàng truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản 
phẩm thông qua điện thoại thông minh có kết 
nối internet. 
Năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên 
Dương đã có 3 sản phẩm: Su hào sinh học Tiên Dương; Cà 
chua sinh học Tiên Dương; Cải bó xôi sinh học Tiên Dương 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân loại và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Sự ra đời và phát triển của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ 
Tiên Dương không chỉ là hướng đi góp phần nâng cao chất 
lượng cho sản phẩm, mà còn là giải pháp bảo vệ môi trường 
tự nhiên, hạn chế những tác động tiêu cực từ các loại hóa 
chất độc hại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

3
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Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ 
Địa chỉ: Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Hào
Điện thoại: 0385152557

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Rau dền (MSP: 01-274-08-2021)
■ Rau mồng tơi (MSP: 01-274-07-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-274-06-2021)
■ Rau cải mơ (MSP: 01-274-05-2021)

Hợp tác xã Nông 
nghiệp Tiền lệ là 
một trong số những 
hợp tác xã có nhiều 
sản phẩm được 
đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP 
năm 2021 của huyện 
Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội. Nhờ việc 
phát triển sản xuất 
rau an toàn, những 
năm qua, Hợp tác 
xã đã góp phần đem 
lại thu nhập cao cho 
các xã viên. Hiện 

Hợp tác xã Nông nghiệp Tiền Lệ có 4 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao: Rau dền, rau mùng 
tơi, rau cải ngồng, rau cải mơ.
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Được sự quan tâm, chỉ đạo của huyện Hoài Đức, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và Viện 
Nghiên cứ rau quả trung ương, những năm qua dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP được triển khai tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên. Nhờ có dự án, Hợp tác xã 
Nông nghiệp Tiền Lệ được đầu tư xây dựng hệ thống 18 giếng khoan phục vụ cho việc 
tưới rau trên cánh đồng trồng rau của Hợp tác xã. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu rau quả 
Trung ương còn cử thêm các kỹ sư trực tiếp về theo dõi và tư vấn kỹ thuật trồng trọt cho 
bà con xã viên. Sự quan tâm, hỗ trợ bước đầu của các cấp, các ngành như một luồng gió 
mới cho vùng rau an toàn Tiền Lệ.

Đến nay, Hợp tác xã có hơn 500 hộ tham gia sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên 
tổng diện tích 33ha. Năm 2019 “Rau an toàn Tiền Lệ” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể và được các doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng 
bao tiêu thường xuyên với sản lượng đạt gần 50% trên tổng sản lượng của toàn Hợp 
tác xã và đã tạo công ăn việc làm cho hàng 
trăm lao động thường xuyên tại địa phương, 
mang lại thu nhập ổn định cho bà con nhân 
trong toàn xã.

Dự kiến trong thời gian tới, Hợp tác xã Nông 
nghiệp Tiền Lệ định hướng sản xuất rau hữu 
cơ và ổn định đầu ra cho sản phẩm thông 
qua liên kết hợp tác với các doanh nghiệp 
bao tiêu sản phẩm cho bà con xã viên.
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Rau mầm là một thực phẩm khá phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt 
Nam thời gian gần đây. Rau mầm có hàm lượng dinh dưỡng dồi dào mà thời gian thu 
hoạch ngắn nên trở thành loại rau được nhiều người ưa thích.

Hộ kinh doanh MK Farm
Địa chỉ: Số 18, đường Đoàn Kết, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Duy Minh
Điện thoại: 0902636771

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Rau mầm MK Farm (MSP: 01-274-36-2021)
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Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng 
Thủ đô, Hộ kinh doanh MK Farm (MK Farm) 
đã xây dựng khu chuyên trồng rau ứng dụng 
công nghệ cao. Theo đó, rau mầm được sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Cụ thể trong 
quá trình sản xuất MK Farm không sử dụng 
thuốc kích thích, không dùng chất ngâm 
hạt, không phun thuốc trừ sâu, không sử 
dụng phân bón, nước tưới đã qua xử lý.

Với quy trình sản xuất sạch, sản phẩm rau 
mầm của MK Farm được trồng từ các loại 
hạt: Cải, muống, đậu xanh, đậu tương, đậu 
đen… gần như không có xơ, bã, chỉ rửa sạch là chế biến được món ăn ngay nên thời gian 
qua rau mầm MK Farm đã được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng.

Năm 2021, sản phẩm rau mầm MK Farm đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm rau mầm MK 
Farm luôn được khách hàng tin tưởng sử dụng và được đánh giá cao về chất lượng. Hộ 
kinh doanh MK Farm đã xúc tiến thương mại tại các sự kiện, hội chợ, điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP, các nhà hàng, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn Thành phố.
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Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Yên 
Viên (HTX Yên Viên) có 100ha đất sản 
xuất nông nghiệp, trong đó 50ha trồng 
lúa tập trung, 30ha trồng rau màu và 
20ha làm dịch vụ khác. Nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng các sản 
phẩm rau an toàn. Từ năm 2011, HTX 
Yên Viên áp dụng thử nghiệm mô hình 
sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn 
VietGAP, với quy mô hơn 20ha chuyên 
trồng các loại rau cải và một số loại 
rau gia vị như rau thơm, hành... 

Để chuyên nghiệp hóa hoạt động sản suất, HTX Yên Viên đã xây dựng hệ thống nhà 
lưới và tưới tự động. Ưu điểm của việc trồng rau trong nhà lưới là có thể canh tác được 
nhiều loại rau, củ, quả khác nhau, hạn chế sự xâm nhập của các loại sâu, côn trùng 
gây hại, từ đó giúp giảm tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.  Đồng thời, giúp bảo 
vệ rau khỏi tác động của thời tiết, tránh mưa làm dập nát lá rau. Trong điều kiện thời 
tiết mưa, nắng vẫn có thể duy trì hoạt động sản xuất bình thường. Nhờ đó, năng suất, 
chất lượng sản phẩm được nâng cao, không tốn nhiều công chăm sóc.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên
Địa chỉ: Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Duy Hưng
Điện thoại: 0392085920

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Rau cải xanh (MSP: 01-018-01-2021)
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Trong năm 2021, cùng với việc 
đẩy mạnh sản xuất, Hợp tác xã 
Yên Viên đã tham gia chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm - 
OCOP Thành phố và sản phẩm 
rau cải xanh đã được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 4 sao. 

Để sản phẩm rau đạt chất lượng 
cao, Hợp tác xã Yên Viên chủ 
động sản xuất theo tiêu chí “3 
không” (không thuốc bảo vệ 
thực vật hóa học, không thuốc diệt cỏ, không thuốc tăng trưởng) và “4 sạch” (giống 
sạch, đất sạch, nước sạch, canh tác sạch). 

Hiện tại, sản phẩm rau cải xanh và các loại rau an toàn của Hợp tác xã Yên Viên đã 
có đầu ra ổn định, sản phẩm chủ yếu bán tại các chợ đầu mối và đã được đưa vào các 
sàn giao dịch nông sản trên địa bàn Thành phố.
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Hiện nay, chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội được 
triển khai ở hầu hết các xã, thị trấn 
của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 
Cùng với sản phẩm nông nghiệp, làng 
nghề của huyện, sản phẩm của HTX 
Dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh 
tổng hợp Nam Sơn (HTX Nam Sơn) 
đã và đang góp sức vào sự phát triển 
đa dạng và gia tăng giá trị, góp phần 
thúc đẩy kinh tế, nâng cao thu nhập 
cho người dân địa phương.

HTX Nam Sơn chủ yếu phát triển sản phẩm chuối tiêu hồng và đu đủ. Hiện diện tích 
trồng chuối tiêu hồng của HTX là 20ha liên kết của gần 90 hội viên. Diện tích trồng đu 
đủ là 24ha liên kết của 100 hội viên. Với kết quả đầu tư kỹ thuật, canh tác và tiêu thụ 
sản phẩm, năm 2021, HTX Nam Sơn được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm chuối tiêu hồng Nam Sơn OCOP 4 sao và sản 
phẩm đu đủ Nam Sơn OCOP 3 sao. Ðiều này đã mang lại giá trị lớn cho hai sản phẩm 
trong quá trình tiêu thụ cũng như định giá sản phẩm. 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Nam Sơn
Địa chỉ: Khu Liên Xuân, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Địa diện: Nguyễn Văn Việt
Điện thoại: 0971027419.

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đu đủ Nam Sơn (MSP: 01-016-11-2021) ■ Chuối tiêu hồng Nam Sơn (MSP: 01-016-09-2021)
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Khi được công nhận sản phẩm OCOP, giá bán 
chuối tiêu hồng và đu đủ đều có xu hướng tăng 
và mở rộng được các kênh tiêu thụ. Vào dịp Tết 
Nguyên đán hàng năm, sản phẩm chuối tiêu 
hồng của HTX Nam Sơn luôn ở trong tình trạng 
"cháy" hàng vì nhu cầu thu, mua rất lớn. Hiện 
01ha chuối cho doanh thu khoảng 280 triệu 
đồng/năm và đu đủ cho doanh thu khoảng 270 
triệu đồng/năm.
Cây đu đủ, chuối tiêu hồng là một trong những 
cây trồng cho giá trị kinh tế cao, góp phần quan 
trọng cải thiện đời sống cho người nông dân 
nơi vùng đất đồi gò của huyện Sóc Sơn. Những 
sản phẩm này đang từng bước chiếm lĩnh thị 
trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội tại địa phương và được người tiêu dùng 
trong và ngoài Thành phố biết đến. Trong thời 
gian tới, HTX Nam Sơn sẽ tiếp tục mở rộng diện 
tích trồng chuối và đu đủ theo nhu cầu của thị 
trường; đồng thời không ngừng nâng cao chất 
lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để 
đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
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Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Đặng Xá
Địa chỉ: Xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tuấn Khanh
Điện thoại: 0987264421

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Súp lơ (MSP: 01-018-28-2021)
■ Rau muống (MSP: 01-018-26-2021)
■ Cải thảo (MSP: 01-018-25-2021)

■ Su hào (MSP:01-018-27-2021)
■ Rau cải xanh (MSP: 01-018-23-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-018-29-2021)
■ Bắp cải (MSP: 01-018-24-2021)

Cách trung tâm Hà Nội 
khoảng 20 km nằm sát 
bên dòng sông Đuống, 
Hợp tác xã Dịch vụ tổng 
hợp Nông nghiệp xã Đặng 
Xá (HTX Đặng Xá) được 
xem là vựa rau an toàn 
lớn của Thủ đô. Hiện HTX 
Đặng Xá có hơn 600 thành 
viên tham gia sản xuất 
rau an toàn trên tổng 
diện tích 110ha, trong đó 
có 15,1ha trồng rau theo 
tiêu chuẩn VietGAP. 

HTX Đặng Xá áp dụng quy trình sản xuất và kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt. Đất trồng 
rau luôn được kiểm tra chất lượng, cải tạo kỹ lưỡng trước các vụ gieo trồng. Nguồn 
nước tưới là nước sạch được bơm từ hệ thống giếng khoan của HTX. 
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Trong quá trình chăm sóc rau, hoàn toàn không 
sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực 
vật hóa học. HTX chỉ sử dụng các chế phẩm sinh 
học ngâm ủ từ các thảo mộc tự nhiên như, gừng, 
tỏi, ớt ngâm cùng với rượu,.... Nhờ vậy, các sản 
phẩm rau của HTX Đặng Xá đã khẳng định được 
chất lượng, tạo niềm tin với người tiêu dùng.
Năm 2021, HTX Đặng Xá tham gia Chương trình 
OCOP và được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận 07 sản 
phẩm OCOP trong đó 03 sản phẩm OCOP 3 sao 
và 04 sản phẩm OCOP 4 sao. Hiện nay, HTX 
Đặng Xá vẫn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, 
mở rộng hệ thống phân phối rau an toàn để quy 
hoạch nơi đây là vựa rau an toàn lớn nhất của 
thủ đô. Bên cạnh đó HTX Đặng Xá đã trồng thử 
một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: 
Dưa hữu cơ, dưa bạch ngọc… hy vọng trong thời 
gian tới tham gia Chương trình OCOP Hà Nội.
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Yên Nhân
Địa chỉ: Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Văn Mạnh
Điện thoại: 0973771963

08
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Rau xà lách xoăn (MSP: 01-250-10-2021)
■ Rau súp lơ xanh (MSP: 01-250-11-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-250-06-2021)
■ Rau cải mơ (MSP: 01-250-09-2021)
■ Rau cải bẹ (MSP: 01-250-08-2021)
■ Quả mướp hương (MSP: 01-250-04-2021)
■ Quả dưa chuột (MSP: 01-250-13-2021)
■ Quả cà pháo (MSP: 01-250-12-2021)

■ Rau cải ngọt (MSP: 01-250-07-2021)
■ Rau cải chíp (MSP: 01-250-05-2021)
■ Quả mướp đắng (MSP: 01-250-14-2021)
■ Củ su hào (MSP: 01-250-03-2021) 

Những năm qua, thực hiện chủ trương thu 
hồi đất để phục vụ các dự án công nghiệp, 
đô thị, nên diện tích đất nông nghiệp ở thôn 
Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh bị 
thu hồi nhiều, hiện chỉ còn trên 105ha sản 
xuất nông nghiệp. Không còn nhiều đất sản 
xuất nông nghiệp nên Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Yên Nhân (HTX Yên Nhân) đã 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất 
rau an toàn. 
Cùng với việc tận dụng khí hậu, thổ nhưỡng 

của địa phương, bà con xã viên đã không ngừng nghiên cứu quy trình sản xuất, đặc 
tính sinh trưởng và phát triển của từng loại cây trồng sao cho phù hợp với chất đất, 
mùa vụ, khí hậu miền Bắc. 
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Đồng thời, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật 
nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ 
sản xuất rau an toàn mà nhiều xã viên đã thoát 
nghèo, vươn lên khá giả, ổn định thu nhập và đời 
sống được nâng cao. 
Đã quen với nghề trồng rau nên các xã viên của 
HTX Yên Nhân nắm rõ trong tay từng thời điểm 
gieo trồng, thu hoạch rau trong năm. Mỗi vụ thu 
hoạch, thay vì phải đem rau ra chợ bán như những 
nơi khác thì rau an toàn của HTX Yên Nhân được 
thương lái đến tận ruộng thu mua. Thậm chí còn 
phải đặt trước với các xã viên mới đảm bảo cung 
ứng đủ số lượng. 
Để nâng cao chất lượng và sản lượng rau an toàn, 
thời gian qua, HTX Yên Nhân đã đẩy mạnh tuyên 
truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau 
an toàn cho các xã viên. Theo đó, tất cả các thành 
viên tham gia HTX đều thực hiện tốt quy trình sản 
xuất giảm thiểu tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, dùng biện pháp bẫy bả chua ngọt để hạn chế 
côn trùng, sâu, bệnh hại, tăng cường sử dụng phân 
bón hữu cơ, phân vi sinh.
Năm 2021, HTX Yên Nhân đã tham gia Chương 
trình OCOP Thành phố và trở thành một trong số 
những Hợp tác xã có nhiều sản phẩm được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 8 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sản 
phẩm OCOP 4 sao. Đây là cơ hội cho hợp tác xã mở 
rộng thị trường tiêu thụ, nhất là đẩy mạnh tiêu thụ 
qua kênh thương mại điện tử và để sản phẩm ngày 
càng được nâng cao về chất lượng.
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Trải qua hơn hai năm khó khăn bởi 
dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu 
thụ rau, củ của Hợp tác xã Dịch vụ 
Tổng hợp nông nghiệp Thọ Lộc (HTX 
Thọ Lộc) bị đứt gãy song nhờ sự nhất 
trí, đồng lòng của các thành viên nên 
HTX Thọ Lộc đã dần phục hồi và phát 
triển mạnh mẽ. Hiện toàn hợp tác xã 
có 1.215 thành viên, tổng diện tích 
canh tác trên 100ha sản xuất rau 
trong đó 4ha sản xuất rau trong nhà 
lưới theo tiêu chuẩn VietGAP.

Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm rau, củ, hợp tác xã luôn đẩy 
mạnh tuyên truyền cho người dân nắm vững quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an 
toàn với mục đích khẳng định uy tín bằng chất lượng sản phẩm. 
Quá trình sản xuất rau của HTX luôn tuân thủ theo đúng quy trình VietGAP. Không sử 
dụng các thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học, thuốc trừ cỏ, phân bón lá, chất 
kích thích sinh trưởng ngoài danh mục. Ưu tiên sử dụng các loại phân bón hữu cơ, 
hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học và thảo mộc,... 

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thọ Lộc
Địa chỉ: Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Vũ
Điện thoại: 0865806022

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Su hào (MSP: 01-272-03-2021)
■ Cải ngồng (MSP: 01-272-01-2021)

■ Mồng tơi (MSP: 01-272-02-2021) 
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Sau khi thu hoạch, rau sẽ được sơ chế, đóng gói 
theo đúng quy trình và được dán tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm trước khi chuyển đi tiêu thụ.
Với định hướng phát triển sản xuất rau an toàn là 
hướng đi chính, được sự hỗ trợ của các cấp, các 
ngành HTX Thọ Lộc xây dựng lều và bể nước sơ 
chế rau ngay tại ruộng, nhờ vậy, chất lượng rau 
được bảo đảm và mẫu mã đẹp hơn. 
Năm 2021, HTX Thọ Lộc được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 02 sản phẩm OCOP 4 sao và 01 sản phẩm 
OCOP 3 sao. Thời gian tới, HTX Thọ Lộc sẽ tiếp tục 
mở rộng diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ 
cao chuyên canh với từng nhóm rau áp dụng quy 
trình sản xuất rau hữu cơ, các sản phẩm rau, củ 
của HTX đã được các nhà hàng, trường học, bếp 
ăn tập thể, cụm công nghiệp bao tiêu sản phẩm 
với số lượng lớn.
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Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá
Địa chỉ: Số 18 ngõ 6, đường 2, thôn Đông, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Thị Thanh
Điện thoại: 0912941966

6
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

4
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Quất gia vị sinh học Tàm Xá (01-017-04-2021).
■ Bắp cải sinh học Tàm Xá (01-017-06-2021).
■ Rau cải ngồng sinh học Tàm Xá (01-017-08-2021).
■ Rau cải xanh sinh học Tàm Xá (01-017-09-2021).
■ Cà chua sinh học Tàm Xá (01-017-10-2021).
■ Cải bó xôi sinh học Tàm Xá (01-017-13-2021).

■ Đu đủ sinh học Tàm xá (01-017-05-2021).
■ Chuối tiêu sinh học Tàm xá (01-017-07-2021).
■ Chuối tây sinh học Tàm xá (01-017-11-2021).
■ Ngô nếp quà sinh học Tàm xá (01-017-12-2021).

18

Với sự liên kết chặt chẽ “5 
nhà” bao gồm: Nhà quản 
lý, nhà khoa học, nhà nông, 
nhà kinh doanh và người 
tiêu dùng, mô hình sản 
xuất rau an toàn của Hợp 
tác xã Nông nghiệp hữu cơ 
Tàm Xá không những mang 
đến cho thị trường những 
sản phẩm an toàn, mà còn 
lan tỏa nông nghiệp sạch 
tới cộng đồng.

Nhằm minh bạch quá trình sản xuất, các sản phẩm nông sản của Hợp tác xã Nông 
nghiệp hữu cơ Tàm Xá đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, khách hàng chỉ cần sử 
dụng điện thoại thông minh quét mã QR code là có thể kiểm tra các thông tin về sản 
phẩm: Giống rau, nhật ký sản xuất, quy trình chăm sóc và thu hoạch, sơ chế…
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Dù gặp không ít khó khăn nhưng 
ngay từ những ngày đầu thành lập, 
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tàm 
Xá xác định sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ là hướng đi lâu dài, bền vững 
nên tập trung đầu tư.
Với sự nỗ lực không ngừng của Hợp 
tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tàm Xá, 
năm 2021 tham gia Chương trình 
OCOP thành phố Hà Nội và được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận 
đã có 6 sản phẩm OCOP 4 sao và 4 
sản phẩm OCOP 3 sao.

19

Đây là sự nỗ lực cố gắng của một mô hình liên kết “5 nhà” trên địa bàn huyện Đông Anh. 
Trong đó UBND và Hội Nông dân xã Tàm Xá đóng vai trò dẫn dắt, giám sát, hỗ trợ; Liên 
Hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ, Dược liệu Việt Nam và CheckVN đóng vai trò cung 
cấp giải pháp khoa học; Nông dân Tàm Xá tham gia mô hình sản xuất và Hợp tác xã Nông 
nghiệp Hữu cơ Tàm Xá là nhà sản xuất; Chuỗi thực phẩm sạch Bác Tôm và một số đơn 
vị thu mua là nhà phân phối và cuối cùng là người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thường 
xuyên của Hợp tác xã.
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Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành 
Địa chỉ: Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Sỹ Thành
Điện thoại: 0386227999 

06
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau mồng tơi (MSP: 01-275-17-2021)
■ Rau muống (MSP: 01-275-18-2021)
■ Rau cải xanh (MSP: 01-275-16-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-275-14-2021)
■ Rau cải ngọt (MSP: 01-275-15-2021)
■ Rau cải bó xôi (MSP: 01-275-19-2021)

20

Với mong muốn hướng tới nền sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm rau an 
toàn, những năm qua, Hộ kinh doanh 
Vương Sỹ Thành, xóm Quý, thôn 3, xã 
Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố 
Hà Nội đã đẩy mạnh áp dụng quy trình 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt để 
tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng tiêu 
chuẩn xuất khẩu, hướng tới sản xuất 
nông nghiệp bền vững. 

Hiện vườn rau an toàn của Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành có diện tích 2,5ha, là đất thuê 
thầu của các hộ gia đình trong xã, đã được anh Thành quy hoạch vùng sản xuất rau an 
toàn với diện tích 3.600m2 trồng chủ yếu là rau mồng tơi, rau muống, rau cải xanh, rau 
cải ngồng, rau cải ngọt, rau cải bó xôi, súp lơ, cải bắp, cà chua… Toàn bộ diện tích được 
thực hiện theo mô hình khép kín, hệ thống tưới nước tự động. 
Hiện sản phẩm rau an toàn của Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành đang cung cấp cho các 
trường học, nhà hàng trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.
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Trước khi tham gia mô hình trồng rau an toàn, 
Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành đã được tập 
huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu 
bệnh, phương pháp thu hoạch và sơ chế rau 
trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ… phải tuân 
thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật 
đã đề ra từ khâu làm đất, tưới nước, bón phân, 
chăm sóc… và thu hoạch. 1 sào Bắc Bộ, mỗi vụ 
rau cho năng suất 230-250kg, giá bán mỗi loại 
rau trung bình từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, cho 
thu nhập 5-7 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần so 
với cấy lúa, trồng ngô.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Vương Sỹ Thành vinh 
dự được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận 6 sản phẩm rau 
OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã rau củ sạch Huy Hùng 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Hùng 
Điện thoại: 0976826995

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Ổi Lê (MSP: 01-271-37-2021)
■ Rau húng (MSP: 01-271-38-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-271-35-2021)

Sinh ra và lớn lên tại quê hương 
Chu Minh nơi có nghề truyền 
thống trồng rau nổi tiếng cả vùng, 
anh Nguyễn Quang Hùng (Giám 
đốc Hợp tác xã rau quả sạch Huy 
Hùng) luôn trăn trở, suy nghĩ 
vì sao đồng đất trù phú, bà con 
có nghề trồng rau truyền thống 
nhưng việc sản xuất rau an toàn 
tìm đầu ra ổn định để đưa vào 
các siêu thị, cửa hàng thực phẩm 
sạch… quá khó khăn. 
Sau quá trình nghiên cứu, tìm 

hiểu ở nhiều nơi cùng sự giúp đỡ của gia đình, anh Nguyễn Quang Hùng đã đầu tư vốn 
thuê đất, xây dựng nhà lưới với diện tích 1ha để tiến hành trồng các loại rau, củ, quả 
truyền thống của địa phương như rau thơm các loại, cà chua, bắp cải, su hào, rau cải các 
loại…. Tuy vậy, khó khăn ngay khi triển khai đó là việc trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, 
chi phí đầu tư, công sức bỏ ra gấp nhiều lần so với việc canh tác tự do của người dân 
địa phương nhưng giá thành sản phẩm chỉ bằng với các loại rau, củ, quả sản xuất thông 
thường khi đem bán ngoài chợ.
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Từ đây, chàng trai trẻ có thêm cơ hội để hiện thực 
hóa ý tưởng xây dựng vùng rau sạch, sản xuất rau 
an toàn và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm của các 
thành viên Hợp tác xã. Anh Hùng đã bắt tay xây 
dựng mô hình trồng rau sạch khi kiến thức, kinh 
nghiệm trong tay chỉ là con số “0” tròn trĩnh. Do 
đó, anh đã tự nâng cao kỹ năng, tay nghề bằng cách 
tìm tòi, học hỏi kiến thức trồng rau sạch qua báo, 
đài, trải nghiệm thực tế bằng việc tích cực tham 
quan các mô hình tương tự trong và ngoài huyện. 
Từ đầu năm 2021, anh Hùng cùng các thành viên trong Hợp tác xã mạnh dạn đưa nhiều 
giống cây trồng mới để trồng thử nghiệm theo tiêu chuẩn VietGAP trên đồng đất của Hợp 
tác xã như: Măng tây, Dưa chuột baby, dưa lưới vàng, dưa lê Hàn Quốc… Để nâng cao chất 
lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu rau, củ sạch Huy Hùng. Anh cùng với các thành 
viên Hợp tác xã đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 3 sản phẩmOCOP: 
Ổi lê, rau húng và rau cải ngồng đạt 3 sao.
Hiện các sản phẩm của Hợp tác xã ngoài việc bán lẻ trên thị trường còn được cung cấp 
thường xuyên cho các cửa hàng và các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn huyện. 
Thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục mở rộng diện tích canh tác, đồng thời đưa vào trồng 
thử nghiệm thêm một số giống rau, cây ăn quả mới với hi vọng đem lại hiệu quả kinh 
tế cao hơn./.
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Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà
Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Bá Quân
Điện thoại: 0967843377

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau bí (MSP: 01-273-05-2021)
■ Khoai môn (MSP: 01-273-06-2021)
■ Cải bẹ (MSP: 01-273-07-2021)
■ Chuối tây (MSP: 01-273-08-2021)

Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà (HTX 
Liên Hà) được thành lập theo Luật Hợp 
tác xã năm 1997 chuyên sản xuất và 
tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an 
toàn, trong đó sản phẩm chủ lực là các 
loại rau ăn lá, khoai môn, chuối tây. Với 
địa thế nằm trên vùng đất phù sa, phì 
nhiêu màu mỡ ven sông Hồng, các sản 
phẩm rau màu của các thành viên HTX 
Liên Hà sinh trưởng và phát triển rất 
tốt, chất lượng đảm bảo, được người 
tiêu dùng rất ưa chuộng.
Với mong muốn mở rộng diện tích, 
trồng thêm nhiều loại rau phục vụ 
nhu cầu của người dân, Hợp tác xã 
Nông nghiệp Liên Hà đã quy tụ 3.740 
thành viên và 20 hộ sản xuất trên 
tổng diện tích 13ha. Sản phẩm của 
HTX Liên Hà được trồng theo chuỗi 
khép kín đảm bảo an toàn cho sức 
khỏe người tiêu dùng. 
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Các thành viên hợp tác xã 
đã áp dụng các biện pháp 
canh tác theo hướng hữu cơ, 
phòng chống sâu bệnh hại 
bằng các chế phẩm vi sinh.
Với nỗ lực mở rộng thị 
trường, HTX Liên Hà đã xây 
dựng được mô hình liên kết 
từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm rau an toàn và chuối 
tây. Đồng thời, HTX Liên Hà 
đang đẩy mạnh bán hàng 
qua các trang thương mại 
điện tử, bán hàng online, 
livestream. Hiện 70% doanh thu từ nông sản đến từ kinh doanh trực tuyến.
Năm 2021, HTX Liên Hà có 4 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây được coi là giấy “chứng nhận” 
về uy tín, chất lượng sản phẩm. Vì vậy, hợp tác xã sẽ đầu tư, chú trọng không chỉ chất 
lượng sản phẩm mà cả mẫu mã bao bì, đăng ký mã vạch truy xuất nguồn gốc để thu hút 
khách hàng hơn.
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Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Đồng Hoàng
Địa chỉ: Số 7, đường Bồ Đa 1, TDP 17, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Văn Thạch 
Điện thoại: 0974255679

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Su hào (MSP: 01-268-04-2021)
■ Cải ngồng (MSP: 01-268-01-2021)
■ Cải mơ (MSP: 01-268-03-2021)
■ Bắp cải (MSP: 01-268-02-2021)

Nằm ven bên bờ sông Đáy, bao đời nay, người 
dân phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội vẫn cần mẫn, chịu khó gieo trồng 
các loại rau màu để cung cấp cho người dân 
trong khu vực. Đây được xem là “vựa” rau, củ, 
quả của quận Hà Đông.
Trước nhu cầu tiêu thụ rau, củ, quả ngày càng 
tăng cao, cùng với yêu cầu nghiêm ngặt về 
chất lượng của sản phẩm thực phẩm, các hộ 

dân tại phường Đồng Mai đã tập hợp lại thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn 
Đồng Hoàng (Tổ hợp tác). Tùy theo mùa vụ, Tổ hợp tác chuyên trồng các loại rau như 
cải ngồng, cải bắp, su hào, cà chua, súp lơ, rau muống, mồng tơi, rau ngót... với sản 
lượng ước tính khoảng trên 270 tấn rau, củ mỗi năm.
Hiện Tổ hợp tác có 37 hộ thành viên với tổng diện tích canh tác trên 1,7ha. Nhằm 
nâng cao năng suất và chất lượng các loại rau, củ, quả, bà con nhân dân trong tổ 
hợp tác đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, tưới nước tự động, và các công đoạn 
làm đất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đều được hỗ trợ bằng máy móc hiện đại.  
Đặc biệt, các hộ dân nơi đây đều nói không với các loại hóa chất độc hại trong việc chăm 
bón và phòng trừ sâu bệnh cho rau.
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Năm 2021, Tổ hợp tác sản xuất rau an 
toàn Đồng Hoàng đã vinh dự được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận 4 sản phẩm su 
hào, cải ngồng, cải mơ và bắp cải OCOP 
3 sao.

Hiện tại, các sản phẩm rau an toàn 
của Tổ hợp tác đều được thương lái 
đến thu mua tận ruộng, ngoài ra, Tổ 
hợp tác cũng phối hợp với đoàn thanh 
niên của phường Đồng Mai mở các 
kênh phân phối, tiêu thụ rau trong khu 
vực nội thành Hà Nội. Các sản phẩm 
rau, củ của Tổ hợp tác được thu hoạch 
và tiêu thụ trong ngày nên đảm bảo về 
độ tươi ngon, không có dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, nhờ đó, các sản phẩm 
rau, củ được đông đảo người tiêu dùng 
tin tưởng và sử dụng thường xuyên.

Rau
AN TOÀN
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Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hòa Bình
Địa chỉ: Số 6 đường Yên Hòa, tổ dân phố số 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Văn Vĩnh 
Điện thoại: 0326161855

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau cải ngọt (MSP: 01-268-08-2021)
■ Rau muống (MSP: 01-268-10-2021)
■ Rau dền (MSP: 01-268-09-2021)

Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hòa 
Bình (HTX Hòa Bình) là đơn vị cung 
cấp rau cho các bếp ăn tập thể, 
trường học… trên địa bàn quận Hà 
Đông. HTX Hòa Bình có trên 500 
thành viên tham gia với tổng diện 
tích sản xuất 53,8ha, riêng rau vụ 
xuân có 22ha, trong đó có 11,7ha 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Năm 2008, HTX Hòa Bình đã triển 

khai mô hình rau an toàn trên toàn diện tích sản xuất. Ban đầu, HTX Hòa Bình gặp rất 
nhiều khó khăn, từ khâu tổ chức chỉ đạo nông dân sản xuất, đến tìm đầu ra cho sản 
phẩm. Song, với sự nỗ lực không ngừng phát triển của HTX Hòa Bình đã từng bước 
tạo được niềm tin với người tiêu dùng trên thị trường Hà Nội.
Việc chuyển hướng canh tác mới đã thay đổi tư duy sản xuất của các thành viên, từ 
đó vùng trồng rau an toàn của HTX Hòa Bình cũng hạn chế được sâu bệnh, năng 
suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, HTX Hòa Bình sản xuất các loại rau, củ, 
quả như: Súp lơ, bắp cải, su hào, rau ngót, rau cải các loại, rau dền, cà chua, bầu, bí, 
mướp…, cung cấp ra thị trường khoảng 640 tấn/năm, doanh thu gần 4 tỷ đồng/năm.
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Quá trình sản xuất, bà con thực hiện đúng quy trình 
sản xuất rau an toàn, có sổ ghi chép nhật ký thường 
xuyên. HTX Hòa Bình đã bao tiêu thu mua khoảng 
60-70% lượng rau của các thành viên và với giá thu 
mua cao hơn giá rau thông thường là 1.000 đồng/kg.

Với định hướng sản xuất rõ ràng, năm 2021, HTX Hòa 
Bình được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận 3 sản phẩm rau cải 
ngọt, rau muống và rau dền OCOP 3 sao.

Hàng năm, HTX Hòa Bình được Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật Hà Nội, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật quận Hà Đông tổ chức tập huấn quy trình 
sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, quản 
lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho 100% thành viên HTX. 
Nhờ vậy, sản phẩm rau của HTX Hòa Bình đạt chất 
lượng an toàn, được tiêu thụ ngày càng mở rộng.
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Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Ngọc Mai
Địa chỉ: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Địa diện: Lê Thị Mai
Điện thoại: 0964742889

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Ngô ngọt (MSP: 01-016-13-2021)
■ Măng tây (MSP: 01-016-12-2021)

HTX Dịch vụ Tổng hợp Ngọc Mai (HTX Ngọc 
Mai) được thành lập theo luật HTX kiểu mới 
và đi vào hoạt động từ năm 2019. Đến nay, 
HTX có 30 thành viên, đang quản lý trên 2ha 
trồng ngô và măng tây. Thời gian qua, các 
thành viên HTX Ngọc Mai đã luôn nỗ lực cố 
gắng để phát triển mở rộng diện tích, chăm 
sóc nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm cây trồng. Nhận thấy cần phải tận 
dụng đất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, HTX Ngọc Mai đã nghiên cứu, 
trồng cây măng tây và cây ngô ngọt. 
Đối với cây măng tây, nhờ nghiên cứu, nắm 
chắc kỹ thuật, hiểu được đặc tính của cây, 
những luống măng tây luôn sinh trưởng, 
phát triển tốt. Sản phẩm măng tây của 
HTX Ngọc Mai được nhiều người dùng ưa 
chuộng. Việc trồng măng tây theo hướng 
nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao tạo ra 
sản phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe 
người tiêu dùng, đến kỳ thu hoạch măng 
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tây đẹp về mẫu mã với màu xanh đậm, sau khi 
chế biến có độ giòn, ngon, vị ngọt đặc trưng. Sau 
trồng, khoảng 4 tháng là măng tây cho thu hoạch.
Cùng với măng tây, cây ngô ngọt được gieo trồng 
tại HTX Ngọc Mai sinh trưởng phát triển tốt, bắp 
to đẫy hạt, hạt chắc và đều. Thời gian từ khi trồng 
đến lúc thu hoạch khoảng 3 tháng, có thể trồng 
nhiều vụ trong năm. Ngô ngọt của HTX Ngọc Mai 
có hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn giòn, ngọt, bắp 
có thể sử dụng để ăn tươi và chế biến, được người 
tiêu dùng rất ưa chuộng. 
Chất lượng sản phẩm được đảm bảo bởi các điều 
kiện sản xuất nghiêm ngặt nên sản phẩm măng 
tây và ngô ngọt của HTX Ngọc Mai luôn có đầu ra 
ổn định. Năm 2021, HTX Dịch vụ tổng hợp Ngọc 
Mai được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
ngô ngọt và măng tây OCOP 3 sao.
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã
Địa chỉ: Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại: 0979292567

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau muống (MSP: 01-016-08-2021)
■ Dưa chuột (MSP: 01-016-07-2021)
■ Cải xanh (MSP: 01-016-06-2021)
■ Cải ngọt (MSP: 01-016-05-2021)

Những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
và kinh doanh tổng hợp Trung Giã (HTX Trung 
Giã) đã bắt tay với người nông dân tại địa phương 
phát triển vùng canh tác rau theo hướng hữu cơ 
và theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình trồng rau 
của HTX Trung Giã đã mang lại giá trị kinh tế 
cao và thu nhập ổn định cho xã viên.
HTX Trung Giã được thành lập và đi vào hoạt 
động từ năm 2018 với 15 thành viên chuyên sản 
xuất các loại rau với phương châm sản xuất tuân 
thủ chặt chẽ 5 nguyên tắc cơ bản trong trồng rau 
hữu cơ: Không dùng phân bón hóa học, không 
dùng thuốc trừ sâu độc hại, không sử dụng chất 
kích thích tăng trưởng và không sử dụng thuốc 
diệt cỏ, không dùng giống biến đổi gen.

Ngoài ra, HTX còn liên kết với khoảng 50 hộ dân khác để phát triển vùng rau theo 
tiêu chuẩn chất lượng VietGAP. Tham gia mô hình liên kết của HTX, các hộ dân được 
tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch; được hỗ trợ phân bón, màng phủ 
nilon bảo vệ cây trồng… và được HTX thu mua sản phẩm với mức giá ổn định.
Với diện tích canh tác hiện có gần 2ha, sản lượng rau hữu cơ và theo tiêu chuẩn 
VietGAP cung ứng mỗi ngày ra thị trường đạt hơn 150kg. 
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Các sản phẩm rau của HTX Trung Giã thân thiện 
với môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu 
dùng, rau được trồng và canh tác theo hướng hữu 
cơ sạch từ đồng ruộng đến bàn ăn, với 4 sản phẩm: 
Rau muống, dưa chuột, cải xanh, cải ngọt được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Trước nhu cầu sử dụng rau an toàn trong các 
trường học, nhà hàng, khách sạn, người tiêu dùng 
ngày càng tăng, xã viên của HTX Trung Giã mong 
muốn trong thời gian tới được mở rộng diện tích 
góp phần cân bằng hệ sinh thái, tăng thu nhập 
cho nông dân và ổn định đầu ra cho sản phẩm. 
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bạch Trữ
Địa chỉ: Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Công Đinh
Điện thoại: 0972478288

06
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau tía tô (MSP: 01-250-16-2021)
■ Rau mùi tàu (MSP: 01-250-19-2021)
■ Rau mùi (MSP: 01-250-20-2021)
■ Rau kinh giới (MSP: 01-250-18-2021)
■ Rau húng đỏ (MSP: 01-250-17-2021)
■ Rau húng chó (MSP: 01-250-15-2021)

Trồng rau gia vị đã trở thành một 
nghề gắn bó mật thiết, mang lại 
thu nhập cho xã viên của HTX 
Dịch vụ nông nghiệp Bạch Trữ 
(Hợp tác xã Bạch Trữ) xã Tiến 
Thắng, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội trong suốt thời gian qua.
Hiện nay, toàn xã Tiến Thắng có 
khoảng 75ha đất nông nghiệp 
trồng rau gia vị với trên 1.300 xã 
viên tham gia trồng với quy mô 
khác nhau. Mỗi năm, rau gia vị 

có thể cho thu hoạch từ 6 - 10 lứa rau tùy loại. Doanh thu còn phụ thuộc giá cả thị 
trường, nhưng giá trị mang lại cao gấp 5 - 6 lần so với canh tác lúa truyền thống.
Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm rau gia vị chất lượng, 
nên trong quá trình canh tác, Hợp tác xã Bạch Trữ luôn yêu cầu các xã viên phải thực 
hiện nghiêm các quy trình sản xuất an toàn, tất cả diện tích rau đều sử dụng phân bón 
hữu cơ thay thế các loại phân bón hoá học và sử dụng chế phẩm sinh học để phòng 
trừ sâu, bệnh.
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Hiện tại, rau gia vị là sản phẩm chủ lực của 
HTX Bạch Trữ với đa dạng các loại: Rau tía tô, 
mùi tàu, rau mùi, rau kinh giới, rau húng đỏ, 
rau húng chó... Trong thời gian tới, để đưa 
rau gia vị trở thành một đặc sản của xã Tiến 
Thắng, HTX Bạch Trữ đã đẩy mạnh tuyên 
truyền, hướng dẫn các xã viên dần thay đổi 
phương pháp trồng và chăm sóc rau theo 
tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. 
Năm 2021, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
Bạch Trữ được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận 06 
sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là tiền đề quan 
trọng để rau gia vị của HTX Bạch Trữ tiêu thụ 
qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện tích… 
nhờ đó góp phần nâng cao giá trị của cây rau 
gia vị, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống 
của người dân. 



36 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Đa
Địa chỉ: thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Doãn Hợp
Điện thoại: 0984587116

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau cải mơ (MSP: 01-272-17-2021)
■ Cải ngồng (MSP: 01-272-16-2021)
■ Bắp cải (MSP: 01-272-15-2021) 

Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội vốn là xã thuần nông, 
kinh tế của bà con phụ thuộc vào 
trồng trọt và chăn nuôi. Tận dụng lợi 
thế của địa phương, hơn 10 năm qua, 
vùng rau an toàn xã Thanh Đa không 
những duy trì sản xuất ổn định, mà 
còn mở rộng quy mô, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho hàng trăm xã 
viên của HTX Nông nghiệp Thanh Đa 
(HTX Thanh Đa). Từ đó cái tên rau an 
toàn Thanh Đa cũng ngày càng được 
nhiều người biết đến. 

Hiện nay, với quy mô 50ha, HTX Thanh Đa sản xuất đa dạng, phong phú về chủng loại 
rau, củ, quả như: cải mơ, cải ngồng, bắp cải, cải xanh, cải cúc, mướp, bí, cà chua, dền, 
su hào... cho năng suất đạt từ 25-30 tấn/ha. 
Trong khâu tiêu thụ sản phẩm, ngoài cung ứng cho hàng chục doanh nghiệp nhận 
bao tiêu sản phẩm tại ruộng, HTX Thanh Đa liên kết tiêu thụ tại 8 cửa hàng giới thiệu 
và bán sản phẩm trên địa bàn huyện Phúc Thọ và các quận nội thành với phương 
châm “đem rau sạch đến tận bàn ăn của người tiêu dùng”. 
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Đến nay, mặc dù các huyện ngoại thành Hà Nội đang đẩy 
mạnh phát triển vùng rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
của người dân Thủ đô, song đây vẫn là một trong những 
vùng chuyên canh rau an toàn lớn nhất của phía Tây Hà 
Nội có khả năng cung ứng cho thị trường Hà Nội khoảng 
800 tấn rau, củ, quả các loại mỗi vụ. 
Với chất lượng và sản lượng đảm bảo, năm 2021 HTX 
Nông nghiệp Thanh Đa tham gia Chương trình OCOP và 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 03 sản phẩm bắp cải, cải ngồng và 
rau cải mơ OCOP 3 sao.
Cùng với sự phát triển của sản phẩm OCOP và hỗ trợ của 
UBND huyện Phúc Thọ, HTX Thanh Đa đẩy mạnh tiêu thụ 
các sản phẩm rau an toàn qua kênh bán hàng online hiện 
chiếm đến 40% tổng sản lượng rau, các xã viên của Hợp 
tác xã Thanh Đa kỳ vọng việc được cấp chứng nhận OCOP 
sẽ tạo đòn bẩy cho việc tiêu thụ nông sản, hàng hoá, từ 
đó cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân địa 
phương. Bên cạnh đó, thương hiệu rau an toàn Thanh Đa 
sẽ ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến. 
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Xuân Minh
Điện thoại: 0915503268

05
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau muống (MSP: 01-277-09-2021)
■ Cải ngọt (MSP: 01-277-05-2021)
■ Rau ngót (MSP: 01-277-08-2021)
■ Bắp cải (MSP: 01-277-06-2021)
■ Rau mồng tơi (MSP: 01-277-07-2021)

Với tiềm năng, lợi thế có vùng 
đất bãi ven sông Đáy phù 
hợp với trồng rau màu, Hợp 
tác xã Dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp Chúc Sơn (HTX 
Chúc Sơn) đã được UBND 
Thành phố Hà Nội quy hoạch 
xây dựng vùng sản xuất rau 
an toàn tập trung trên diện 
tích 62,5 ha, trong đó 10ha 
sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Ngoài mục tiêu bảo 
vệ môi trường, bảo vệ lợi ích 
người tiêu dùng, HTX Chúc 
Sơn còn hướng đến liên kết 

với doanh nghiệp tạo sản phẩm rau an toàn, mỗi năm thu lãi hàng tỷ đồng.
Năm 2013, được sự hỗ trợ của Thành phố và huyện Chương Mỹ, HTX Chúc Sơn đã đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, sơ chế rau an toàn: nhà sơ chế, hệ thống 
điện, kênh mương, đường giao thông… Đây là điều kiện thuận lợi để Hợp tác xã Chúc Sơn 
phát triển sản xuất rau an toàn với quy mô lớn.
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Những năm qua, HTX Chúc Sơn đã 
giúp bà con đưa những tiến bộ mới 
vào sản xuất và canh tác rau an toàn 
như: IPM, SRI, FFS... Đồng thời, tăng 
cường xây dựng các chuỗi sản xuất 
kinh doanh áp dụng PGS... góp phần 
giúp địa phương giảm tối đa không sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, 
bảo vệ môi trường, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm.

HTX Chúc Sơn hiện có 542 thành viên, 
sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình 

hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX đã phát huy hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Trung bình 1 năm cung cấp ra thị trường khoảng 80 tấn rau đa 
dạng các loại từ rau ăn lá, củ, quả, đến các loại rau gia vị. Năm 2021, UBND thành 
phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 5 sản phẩm của Hợp tác 
xã Chúc Sơn đạt OCOP 3 sao. Sản phẩm rau an toàn của HTX Chúc Sơn đã được tiêu 
thụ rộng rãi trên thị trường huyện Chương Mỹ và là đơn vị cung cấp uy tín cho một số 
bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn 
Thành phố.
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Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường 1981
Địa chỉ: Thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nghiêm Thị Hường
Điện thoại: 0966281368

05
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau ngót (MSP: 01-280-31-2021)
■ Rau cải ngồng (MSP: 01-280-32-2021)
■ Rau cải canh (MSP: 01-280-33-2021)
■ Cải bẹ dưa (MSP: 01-280-34-2021)
■ Cà chua (MSP: 01-280-35-2021)

Tận dụng lợi thế của vùng đất bãi phù sa màu mỡ, thời tiết, khí hậu thuận lợi, cùng 
với thị trường tiêu thụ rộng lớn nên Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường 1981 đã mạnh 
dạn chuyển đổi sang sản xuất và kinh doanh rau an toàn với tổng diện tích lên tới 
20.000m2, chuyên trồng các loại rau ăn lá theo mùa vụ như: Rau ngót, rau cải ngồng, 
rau cải canh, cải bẹ dưa, rau muống, bắp cải, su hào, cà chua.... Tất cả các sản phẩm 
này đều được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021.
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Trong quá trình sản xuất rau an toàn, 
để rau sinh trưởng, phát triển tốt và hạn 
chế sâu, bệnh phát sinh gây hại thì khâu 
làm đất, chăm bón phải thật tỉ mỉ, sau 
mỗi vụ thu hoạch, sẽ để cho đất “nghỉ 
ngơi” một thời gian, tiếp đó được cày, 
xới kĩ lưỡng mới gieo hạt với hệ thống 
gieo tự động nên giảm thiểu được công 
lao động.  

Sản phẩm rau an toàn của Hộ kinh doanh Nghiêm Thị 
Hường 1981 đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chủ 
yếu được sản xuất và tiêu thụ theo đơn đặt hàng tại các 
cửa hàng kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, trường 
học… trên địa bàn huyện Phú Xuyên và các tỉnh lân cận 
như: Hưng Yên, Hà Nam. 
Thời gian tới, Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường 1981 
mong muốn sẽ mở rộng diện tích sản xuất và thị trường 
tiêu thụ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản 
phẩm rau còn lại sẽ tham gia chương trình OCOP thành 
phố Hà Nội để xây dựng thương hiệu của riêng mình.
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Để cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, Hợp tác xã Ba Chữ luôn 
coi trọng từng khâu trong quá trình sản xuất. Từ khâu sản xuất cây giống, chăm 
bón, tưới nước, đến việc sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm… Hiện tại, Hợp tác 
xã Ba Chữ áp dụng mô hình sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống cùng tham gia (PGS 
– Participatory Guarantee System) và ghi chép nhật ký trong sản xuất. PGS là một 
hệ thống đảm bảo cùng tham gia của các hộ, nhóm hộ, liên nhóm hộ giám sát chéo 
nội bộ theo hệ thống.

Hợp tác xã Ba Chữ
Địa chỉ: Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Huyền 
Điện thoại: 0987325380

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau muống Ba Chữ (MSP: 01-017-14-2021)
■ Cải bó xôi Ba Chữ (MSP: 01-017-15-2021)
■ Xà lách xoăn Ba Chữ (MSP: 01-017-16-2021)

Được thành lập từ năm 2016 và hoạt động 
theo Luật HTX kiểu mới, Hợp tác xã Ba Chữ 
đã định hướng sản xuất trên 30 chủng loại 
rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn hữu 
cơ được phân bố đều theo các mùa trong 
năm như: Bắp cải trắng, bắp cải tím, súp 
lơ, cải bó xôi, su hào, xà lách xoăn, cà chua, 
cà rốt, đậu trạch, rau cải các loại, dưa 
chuột, mướp, rau ngót, rau muống, rau 
bí, cà pháo, cà tím, lặc lè, rau gia vị, ngải 
cứu… cùng một số loại rau khác các loại.
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Hệ thống đảm bảo này chứng thực cho người 
sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các 
bên liên quan, gồm người tiêu dùng, đơn vị phân 
phối, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng 
quan tâm khác. Quá trình sản xuất và thu hoạch 
thường xuyên được giám sát, điều tra đảm bảo 
phát hiện, khắc phục những sai phạm nhỏ và 
loại bỏ ngay lập tức các nhóm sản xuất, các sản 
phẩm mắc sai phạm nghiêm trọng. Mô hình PGS 
được Hợp tác xã Ba Chữ áp dụng khá thành công 
và hiệu quả. Chính vì vậy, thương hiệu rau Ba Chữ 
ngày càng lan rộng, được người tiêu dùng Hà Nội 
và các tỉnh lân cận tin tưởng lựa chọn.
Với định hướng cung cấp các sản phẩm sạch cho 
thị trường, năm 2021 Hợp tác xã Ba Chữ được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 3 sản phẩm Rau muống 
Ba Chữ; Cải bó xôi Ba Chữ; Xà lách xoăn Ba Chữ 
OCOP 3 sao.
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Là đơn vị uy tín trong việc cung cấp 
các sản phẩm rau, củ, quả sạch, 
an toàn tới người tiêu dùng Thủ đô 
và các tỉnh, thành lân cận, nhiều 
năm qua, Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi 
Sao Xanh) có địa chỉ tại xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội đã khẳng định thương hiệu của 
mình bằng những phản hồi tích cực 
từ người tiêu dùng. Giai đoạn hiện 
nay, Công ty Ngôi Sao Xanh đang 
đẩy mạnh xây dựng mô hình sản 

xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm có truy 
xuất nguồn gốc xuất xứ, nhờ đó năng suất, chất lượng các sản phẩm của Công ty Ngôi 
Sao Xanh không ngừng được nâng cao.
Công ty Ngôi Sao Xanh được thành lập từ năm 2007, hoạt động chuyên về lĩnh vực sản 
xuất, cung cấp rau, củ, chế biến phân phối thực phẩm sạch trên thị trường Hà Nội và 
một số tỉnh lân cận. 

Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh
Địa chỉ: Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Ninh
Điện thoại: 0912217820 

11
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bí đỏ (MSP: 01-017-17-2021)
■ Bí xanh (MSP: 01-017-18-2021)
■ Cải xanh (MSP: 01-017-19-2021)
■ Cải ngọt (MSP: 01-017-20-2021)
■ Rau dền (MSP: 01-017-21-2021)
■ Mướp (MSP: 01-017-22-2021)

■ Cà chua (MSP: 01-017-23-2021)
■ Dưa chuột (MSP: 01-017-24-2021)
■ Bầu (MSP: 01-017-25-2021)
■ Rau ngót (MSP: 01-017-26-2021)
■ Mồng tơi (MSP: 01-017-27-2021) 
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Trong đó, thế mạnh của Công ty Ngôi 
Sao Xanh là sản xuất, cung ứng các 
mặt hàng rau, củ, quả an toàn như 
Bí đỏ, bí xanh, cải xanh, cải ngọt, rau 
dền, mướp, cà chua, dưa chuột, bầu, 
rau ngót, mồng tơi...
Để đảm bảo những sản phẩm rau, 
củ, quả đạt chất lượng theo các tiêu 
chuẩn hiện hành, Công ty Ngôi Sao 
Xanh đã xây dựng mô hình canh tác khép kín, hiện 
đại, ứng dụng công nghệ cao và đưa ra 5 nguyên tắc 
trong sản xuất rau an toàn: Sản phẩm không chứa 
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh 
cấm hoặc vượt quá giới hạn cho phép; Không chứa 
tạp chất (kim loại, thủy tinh, vật cứng,…); Không 
chứa các tác nhân sinh học gây bệnh như: virus, 
vi sinh vật, ký sinh trùng; Sản phẩm có truy suất 
nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ, rõ ràng; Được kiểm tra, 
đánh giá chứng nhận về an toàn thực phẩm. Quá 
trình thu hoạch, bảo quản, vận chuyển và phân 
phối sản phẩm được thực hiện theo quy trình khép 
kín với phương tiện và công nghệ hiện đại theo yêu 
cầu của khách hàng. 
Để khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực cung 
cấp rau, củ, thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe 
người tiêu dùng, năm 2021, Công ty Thực phẩm 
Ngôi Sao Xanh đã được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 11 
sản phẩm rau, quả các loại OCOP 3.



Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh 
tổng hợp Cổ Loa (Hợp tác xã Cổ Loa) chính thức 
hoạt động từ năm 2016, đã gắn kết được 1.353 
xã viên. Những năm qua, Hợp tác xã Cổ Loa 
luôn chủ động trong sản xuất nông nghiệp, kiên 
trì chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phương pháp 
canh tác từ sản xuất truyền thống sang sản xuất 
theo hướng hữu cơ bền vững, an toàn nhằm 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 
nông sản. Đặc biệt, từ năm 2020, Hợp tác xã Cổ 
Loa đã triển khai thành công mô hình trồng bí 
đỏ và lạc giống mới canh tác theo hướng hữu 
cơ (không sử dụng thuốc diệt cỏ; phân bón hóa 
học; thuốc BVTV hóa học; thuốc kích thích tăng 

trưởng; giống biến đổi gen). Đồng thời, HTX đã sử dụng hệ thống QR code để truy suất 
nguồn gốc từ cây giống, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng 
gói và tiêu thụ sản phẩm. 
Đến nay, Hợp tác xã Cổ Loa đã có 6ha trồng bí đỏ và 20 ha trồng lạc. Theo kinh nghiệm 
của bà con nông dân, bí đỏ là cây có khả năng chịu hạn tốt, ít sâu bệnh, sinh trưởng và 
phát triển nhanh (70 - 75 ngày là cho thu hoạch), năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha. 
Ngoài ra ngọn, hoa bí cũng là nguồn thu nhập tăng thêm không nhỏ cho bà con nông dân.

46 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 202146

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Cổ Loa 
Địa chỉ: Trung tâm xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Minh
Điện thoại: 0985398503  

02
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■ Bí đỏ (MSP: 01-017-28-2021)
■ Lạc nhân (MSP: 01-017-29-2021)



Cùng với cây bí đỏ, Hợp tác xã Cổ Loa cũng đẩy 
mạnh trồng cây lạc. Đây cũng là một loại cây dễ 
trồng, thời gian sinh trưởng từ 100 - 110 ngày, 
cây sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, thích 
ứng được với điều kiện thổ nhưỡng và trình độ 
canh tác của người dân địa phương. Sau gần 
4 tháng trồng, năng suất đạt 5 tấn/ha, đem lại 
nguồn thu nhập ổn định cho bà con xã viên.
Năm 2020-2021, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp  
Kinh doanh tổng hợp Cổ Loa đã được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hàng và quyết 
định công nhận 2 sản phẩm OCOP 3 sao.
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Với phương châm 
“Lấy chất lượng làm 
tiêu chí - Lấy uy tín 
làm thương hiệu”, 
Hợp tác xã Rau an 
toàn Hà Hồi luôn 
cam kết mang đến 
cho khách hàng 
những sản phẩm 
rau an toàn đảm bảo 
chất lượng và vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Những năm qua, Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi tập trung sản xuất các loại rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sự quan tâm của thành phố Hà Nội và huyện Thường Tín, 
xã Hà Hồi đã đầu tư xây dựng nhà sơ chế, hệ thống cấp nước sạch và hoàn thiện giao 
thông nội đồng phục vụ cho việc sản xuất rau an toàn. 
Hiện hợp tác xã có 8 thành viên với diện tích sản xuất rau trên 22ha, trong đó có 3ha 
sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, với sản lượng từ 15-20 tấn rau các 
loại/ngày. 
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Hợp tác xã Rau an toàn xã Hà Hồi 
Địa chỉ: thôn Hà Hồi,  huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Thị Anh Xuân
Điện thoại: 0963523886

10
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rau mồng tơi (01-279-01-2021).
■ Rau xà lách (01-279-02-2021).
■ Rau kinh giới (01-279-03-2021).
■ Rau ngải cứu (01-279-04-2021).
■ Rau muống (01-279-05-2021).

■ Rau cải mơ (01-279-06-2021).
■ Nấm sò trắng (01-279-13-2021).
■ Rau dền đỏ (01-279-14-2021).
■ Rau dền xanh (01-279-15-2021).
■ Rau ngót (01-279-16-2021). 
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Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, năm 2021, 
Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi tham gia 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
và có 10 sản phẩm được UBND thành 
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.  
Đồng thời Hợp tác xã đã đưa các sản phẩm tiêu 
thụ tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trong 
huyện và trên địa bàn Thành phố. Trong năm 
vừa qua, trên địa bàn xã Hà Hồi đã xây dựng 
Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của 
huyện Thường Tín. Đây sẽ là điều kiện cho các 
sản phẩm nông sản của xã Hà Hồi nói chung 
cũng như sản phẩm rau an toàn của Hợp tác 
xã Rau an toàn xã Hà Hồi nói riêng được giới 
thiệu, quảng bá đến đông đảo người tiêu dùng, 
cung cấp cho các bếp ăn tập thể, doanh nghiệp, 
trường học, cửa hàng tiện ích trên toàn huyện 
Thường Tín và thành phố Hà Nội.
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Sản phẩm măng tươi đã khá quen thuộc 
với người tiêu dùng, nhưng để tạo ra sản 
phẩm măng chất lượng và trở thành đặc 
sản, đem lại thu nhập cao thì phải kể 
đến hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Quân 
ở xã Cao viên, huyện Thanh Oai.
Những ngày hè tháng 6, mùa thu hái 
măng bắt đầu vào vụ thì đây cũng chính 
là thời điểm, anh Nguyễn Xuân Quân tìm 
đến các vùng trồng măng ở Hòa Bình, Ba 
Vì để thu mua và tự tay sơ chế, chế biến, 
đóng gói cho ra thị trường những sản 
phẩm măng tươi chất lượng, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm với thương hiệu 
“Đặc sản măng sạch Quân Hạnh”.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Quân 
Địa chỉ: Xóm Chiến Thắng, thôn Trung, xã Cao viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Quân
Điện thoại: 0912965354

01
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■ Đặc sản măng sạch Quân Hạnh (MSP: 01-278-16-2021)

Để tạo ra sản phẩm măng sạch Quân Hạnh như hiện nay, anh đã phải trải qua một thời 
gian dài nghiên cứu, thử nghiệm. Sau 7 năm, thành công cũng có và thất bại cũng nhiều 
thì anh đã tìm ra phương pháp để măng lên men tự nhiên, có vị chua nhẹ nhưng vẫn giữ 
được chất dinh dưỡng và độ ngọt của măng.
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Không giống những sản phẩm khác trên thị trường, với sản phẩm măng sạch Quân Hạnh 
người tiêu dùng có thể chế biến ngay mà không cần qua sơ chế. Ngoài việc mang đến 
những bữa ăn ngon miệng, măng sạch Quân Hạnh còn mang đến nhiều lợi ích cho sức 
khỏe đặc biệt những người có nhu cầu giảm cân thì món măng là một lựa chọn phù hợp .
Hiểu những lợi ích của măng mang lại và tình yêu mạnh mẽ với loại thực phẩm này, 

anh Quân đã nỗ lực vượt qua nhiều 
khó khăn, thất bại để tạo lên thương 
hiệu và chỗ đứng cho sản phẩm măng 
sạch Quân Hạnh trên thị trường. Năm 
2021, sản phẩm Đặc sản măng sạch 
Quân Hạnh được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện 
nay sản phẩm măng sạch Quân Hạnh 
đã có mặt tại nhiều cửa hàng, siêu thị, 
điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 
trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân 
cận. Thông qua kênh bán hàng online 
sản phẩm đã được đông đảo người tiêu 
dùng tin tưởng, lựa chọn.
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Nếu ai đã đến Xã Di Trạch, 
huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội thì không thể không 
thưởng thức những loại trái cây 
tươi ngon như ổi, táo Đại, bưởi 
Diễn... và ổi lê là 1 loại đặc sản 
thơm ngọt của nơi đây. Người 
dân Di Trạch chọn ổi lê là sản 
phẩm chủ lực của địa phương 
bởi quả to, dễ trồng, mẫu mã 
đẹp, chất lượng ngon, ngọt.  
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Di Trạch hiện nay có 40ha trồng 
cây ăn quả các loại. Trong đó, 
có hơn 20ha trồng ổi lê giống 

Đài Loan theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất sạch, chú trọng an 
toàn thực phẩm, thị trường tiêu thụ của Hợp tác xã Dịch vụ Di Trạch chủ yếu ở Hà Nội, 
siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và một số tỉnh lân cận. Hiện ổi lê có giá bán dao động 
từ 15.000-20.000 đồng/kg.
Đến nay, sản lượng ổi cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn ổi/năm, cho doanh thu 
mỗi năm khoảng từ 15 tỷ đồng. Hiện Hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục 
lao động thường xuyên tại địa phương, mang lại thu nhập ổn định cho bà con xã viên. 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Di Trạch
Địa chỉ: Thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hữu Quang
Điện thoại: 0978914183

01
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■ Quả Ổi lê (MSP: 01-274-30-2021)
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Với lợi thế của cây ổi lê là loài cây ít sâu bệnh, 
cây trồng ghép mắt nên nhanh cho quả. Khi 
đậu quả, sẽ bao quả ổi lại bằng túi nilon để hạn 
chế sâu hại ảnh hưởng đến sản lượng và chất 
lượng. Việc bao quả như vậy cũng giúp hạn chế 
phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường sinh thái, bảo 
đảm sức khỏe cho cả người sản xuất và người 
tiêu dùng.
Chỉ với nghề trồng ổi, nhiều hội viên của Hợp tác 
xã Dịch vụ Nông nghiệp Di Trạch có thu nhập 
hàng trăm triệu đồng/năm. Đặc biệt, cuối năm 
2021, sản phẩm quả ổi lê của Hợp tác xã Dịch 
vụ Nông nghiệp Di Trạch được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 4 sao - giúp sản phẩm 
càng được khẳng định chất lượng, thương hiệu 
ổi của địa phương.
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Xã Đại Thành, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội nổi 
tiếng với đặc sản nhãn chín 
muộn. Đây cũng chính là 
loại quả có giá trị kinh tế 
lớn nhất trong số các sản 
phẩm nông nghiệp của 
huyện Quốc Oai.

Nhãn chín muộn của xã Đại 
Thành có nét riêng biệt là 
cùi dày, giòn, ráo nước, dễ 
tách, vị thơm và ngọt đậm. 
Khối lượng trung bình đạt 
70-75 quả/kg. Hệt như tên 

gọi của nó, giống nhãn này có thời gian chín muộn hơn các giống nhãn khác từ 30-40 
ngày (thu hoạch từ giữa tháng 8 đến nửa cuối tháng 9 âm lịch). Độ xuống nước của nhãn 
chậm, có thể để được quả trên cây cả tháng mà chất lượng vẫn ngon, không mất vị, nên 
không phải dùng thuốc hãm, rất an toàn, mọng nước.
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Hợp tác xã nông nghiệp Đại Thành
Địa chỉ: Thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Hữu Khoa 
Điện thoại: 0968056781

02
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■ Nhãn chín muộn Đại Thành HTM1 (MSP: 01-275-01-2021)
■ Nhãn chín muộn Đại Thành HTM2 (MSP: 01-275-02-2021)



Nhãn chín muộn Đại Thành của HTX Nông 
nghiệp Đại Thành đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng 
nhận nhãn hiệu tập thể, đồng thời năm 2021 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận hai loại nhãn 
chín muộn Đại Thành HTM1 và nhãn chín 
muộn Đại Thành HTM2 sản phẩm OCOP 4 sao. 
Với chất lượng vượt trội, nhãn chín muộn nơi 
đây đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 
Nhật Bản và một số nước châu Âu. Đối với thị 
trường trong nước, Hợp tác xã nông nghiệp Đại 
Thành ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đơn vị như 
Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Green 
Path, Công ty thực phẩm sạch Biggreen, Công ty 
Cổ phần 5S Pro… Với tổng diện tích 165ha, hàng 
năm địa phương có thể cung ứng từ 2.500-3.000 
tấn nhãn chín muộn cho thị trường. Năm 2022, ước 
tổng sản lượng nhãn của huyện Quốc Oai đạt 4.000 
tấn, nhãn chín muộn Đại Thành đã khẳng định chất 
lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu, đồng 
thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm một cách hiệu quả và bền vững. Hy 

vọng với hướng đi hiện 
nay, nhãn chín muộn 
Đại Thành không chỉ 
chiếm lĩnh thị trường 
nội địa mà sẽ vươn 
xa hơn nữa trên thị 
trường thế giới.
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Phát huy thế mạnh của địa 
phương, tháng 7/2018, Đảng 
ủy, UBND xã Phú Cường 
huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
quyết định thành lập HTX 
Bưởi sạch và Kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp Phú Cường 
(HTX Phú Cường) với hơn 60 
xã viên tham gia. HTX Phú 
Cường có trách nhiệm sản 
xuất và kinh doanh bưởi quả, 
cây giống các loại; Đồng thời 
cung cấp thuốc bảo vệ thực 

vật sinh học thân thiện với môi trường, phân bón chuyên dụng cho cây có múi; Hướng 
dẫn xã viên trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản theo tiêu chuẩn VietGAP...
HTX Phú Cường có diện tích 28ha trồng bưởi Diễn. Để nâng cao giá trị, giữ gìn và phát 
triển thương hiệu bưởi sạch Phú Cường, thời gian qua huyện Sóc Sơn cũng như xã 
Phú Cường đã tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ bà con nông dân về quy trình, kỹ thuật chăm 
sóc bưởi sạch, an toàn, mang lại giá trị kinh tế cao. 

Hợp tác xã Bưởi sạch và kinh doanh tổng hợp Phú Cường
Địa chỉ: Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tuấn
Điện thoại: 0982769526

01
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■ Bưởi sạch Phú Cường (MSP: 01-016-10-2021)
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Chính vì vậy, các xã viên trồng bưởi đã cam kết 
không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
trong danh mục không được phép sử dụng mà 
dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn 
gốc sinh học, vi sinh, hữu cơ, thân thiện bảo vệ 
môi trường.

Đến nay cây bưởi Diễn vẫn là loại cây ăn quả 
được các xã viên của HTX Phú Cường lựa chọn, 
trồng nhiều nhất và mang lại giá trị kinh tế cao. 
Có vườn bưởi Diễn nhiều tuổi nhất gần 20 năm, 
còn trung bình từ 13 đến 17 năm. Bưởi Diễn càng 
lâu năm quả ăn càng ngon, ngọt đậm. 

Năm 2021, HTX Phú Cường được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm bưởi sạch Phú Cường OCOP 4 sao. Qua thời gian, chất lượng 
quả bưởi Diễn Phú Cường đã được khẳng định - những người trồng bưởi ở xã Phú Cường 
không phải tìm nơi tiêu thụ mà khách hàng tự đến đặt mua dù quả bưởi Diễn luôn có giá 
cao hơn các loại bưởi khác. Nhờ vậy, đời sống kinh tế và thu nhập của người dân nơi đây 
ngày càng phát triển.
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Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Hòa Xá
Địa chỉ: Xóm Hầu Chùa, thôn Trung Hoà, xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Văn Xuân
Điện thoại: 0975450771

01
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■ Bưởi Diễn (MSP: 01-281-06-2021)
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HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Xá 
(HTX Hòa Xá) có 352 thành viên, 
trong những năm qua, mặc dù 
gặp phải nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, 
song với sự định hướng, chỉ đạo 
của lãnh đạo các cấp, cùng sự 
chung sức, đồng lòng của các 
thành viên nên HTX đã đoàn 
kết, khắc phục mọi khó khăn, 
góp phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu kinh tế - xã hội 
của địa phương. 
Hiện nay HTX Hòa Xá quản lý 
168ha diện tích canh tác sản 

xuất của xã và tổ chức thành 4 đội sản xuất theo các thôn, cung cấp các dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp cho các thành viên như: Dịch vụ thủy lợi, làm đất, bảo vệ thực vật, 
trồng lúa và trồng rau màu… Bên cạnh đó HTX Hòa Xá có diện tích 20ha trồng bưởi 
Diễn trong đó có 3ha bưởi Diễn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
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Bưởi Diễn được trồng tại Hoà Xá đều trên 10 năm tuổi và đã mang lại hiệu quả cao về 
kinh tế cho các thành viên HTX. Hạch toán kinh phí cho thấy, với giá bán dao động từ 
20.000-25.000 đồng/quả, trung bình mỗi cây bưởi cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. 
Cá biệt, có những cây cho thu nhập tới trên 4 triệu đồng. Đơn cử có những vườn bưởi 
Diễn, năm nay ước tính cho thu hoạch 5.000 quả, tương đương với số tiền lãi xấp xỉ 100 
triệu đồng.
Đến nay, HTX Hòa Xá đã thu hút thêm nhiều thành viên và sẽ tiếp tục mở rộng diện tích 
trồng bưởi Diễn trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhờ việc chú trọng 
đầu tư kỹ thuật, công chăm sóc, nên mẫu mã và chất lượng sản phẩm bưởi Diễn Hòa Xá 
ngày càng đẹp mã, ngon, ngọt đậm, qua 
đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ 
cây bưởi. Năm 2021, HTX Hoà Xá tham 
gia Chương trình OCOP Thành phố và 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm bưởi Diễn OCOP 4 sao đây là tiền 
đề để HTX Hòa Xá tiếp tục phát triển mở 
rộng thị trường tiêu thụ bưởi Diễn, tạo 
thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của 
xã viên, góp phần vào phát triển kinh tế 
của địa phương.



60 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đông Dư
Địa chỉ: Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Quang Huy
Điện thoại: 0912322412

01
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■ Ổi Đông Dư (MSP: 01-018-02-2021)
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Với lợi thế là vùng đất có chất đất 
thịt màu mỡ, thuận lợi để cây ổi sinh 
trưởng và phát triển, từ lâu người dân 
xã Đông Dư, huyện Gia Lâm đã nhận 
thấy tiềm năng của cây ổi địa phương 
để chuyển sang trồng ổi theo hướng 
VietGAP nhằm nâng cao thu nhập.
Hiện nay, diện tích trồng ổi tại xã 
Đông Dư khoảng 110ha. Ổi Đông Dư 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập 
thể cho sản phẩm ổi đặc sản của 
vùng đất Gia Lâm. Để nâng cao chất 
lượng và tạo chỗ đứng trên thị trường, 
những năm qua, Hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Đông Dư (HTX Đông Dư) 
đã giúp bà con nơi đây biết cách khai 

thác thế mạnh từ chính cây ổi của địa phương kết hợp với cách làm tập trung, quy mô 
và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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Sản lượng ổi Đông Dư qua các vụ đều ổn định, 
đạt trung bình từ 27 - 30 tấn/ha/năm. Quả ổi hình 
cầu, khi chín màu quả xanh trắng sáng hoặc 
vàng sáng, vỏ sần, thịt quả màu trắng xanh, ăn 
giòn, ngọt và thơm đặc trưng. Ổi Đông Dư hiện 
được bán tại khu vực nội thành Hà Nội, ngoài ra, 
thương lái còn vận chuyển ổi vào khu vực miền 
Nam để tiêu thụ. Với hương vị đặc trưng riêng 
vốn có, năm 2021, sản phẩm ổi Đông Dư đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Bên cạnh thương hiệu ổi Đông Dư chất lượng 
đất Hà Thành thì HTX Đông Dư còn chú trọng 
bình tuyển, lựa chọn được một số cây đầu dòng 
của giống ổi Đông Dư để tạo nguồn gen ổn định 
phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng diện tích 
trồng giống ổi này tại địa phương và các vùng 
lân cận trên địa bàn Hà Nội.
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Do đặc trưng của khí hậu, thổ nhưỡng vùng đồng bãi nên cây bưởi Diễn của Hợp tác 
xã Cây ăn quả Bình Minh, thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội có vị ngọt đậm, thơm hơn. Đó cũng là yếu tố tạo lên thương hiệu bưởi Diễn Bình 
Minh được đông đảo người dân trong vùng biết đến.

Hợp tác xã cây ăn quả Bình Minh
Địa chỉ: thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại: 0906012977

1
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■ Bưởi diễn (01-279-07-2021).
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Bưởi Diễn là một trong những loại trái cây nổi tiếng của 
Hà Nội. Theo quan niệm dân gian, bưởi Diễn tượng trưng 
cho tài lộc thịnh vượng. Từ xa xưa, bưởi Diễn là thức quà 
quý, chuyên dùng để tiến vua. Đây cũng là đặc sản ăn Tết 
không thể thiếu trong mỗi gia đình Hà Nội. 

Cũng giống với loại bưởi Diễn được trồng ở nơi khác, nét 
đặc trưng của bưởi Diễn Bình Minh là có vỏ màu vàng, 
cây càng lâu năm thì quả càng nhỏ, vỏ mỏng, ăn mọng 
nước, ngọt đậm, thơm, để héo ăn càng ngon. Nếu bảo 
quản tốt, quả bưởi Diễn có thể để được từ 5-6 tháng. Đặc 
biệt, có tép vàng mượt, cùi mỏng, hạt săn. 
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Vì thế, bưởi Diễn đã sớm được lựa chọn và trở thành cây chủ lực của Hợp tác xã cây 
ăn quả Bình Minh. Năm 2021, bưởi Diễn của Hợp tác xã được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Kể từ khi 
đạt chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm bưởi Diễn của Hợp tác xã được nhiều người 
biết đến hơn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của phòng kinh tế huyện, sản phẩm bưởi Diễn 
được quảng bá trên các trang website cũng như trang thương mại điện tử. Với tuổi 
đời thành lập còn non trẻ nhưng sản phẩm bưởi Diễn của Hợp tác xã cây ăn quả Bình 
Minh sẽ là bước đệm để Hợp tác xã phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.
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Mô hình trồng dưa lưới 
trong nhà màng của 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Thanh Bình, xã Hòa Bình, 
huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội là một trong 
những mô hình nông 
nghiệp tiên phong ứng 
dụng công nghệ cao tại 
địa phương. 
Năm 2020, Hợp tác xã đã 
huy động thành viên góp 
vốn, thuê lại phần diện 
tích đất đã bỏ hoang hóa 

nhiều năm của các hộ dân để triển khai dự án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất 
trồng cây hàng năm sang sản xuất, sơ chế, chế biến và bảo quản rau, củ, quả an toàn 
ứng dụng công nghệ cao” trên tổng diện tích chuyển đổi trên 7.300m2. Bắt tay vào thực 
hiện dự án, Hợp tác xã thiết kế xây dựng trên 3.000m2 nhà lưới, nhà màng tổng mức 
đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Hợp tác xã Sản xuất rau sạch Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0984004689

03
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■ Dưa leo baby Thanh Bình (01-279-08-2021).
■ Dưa lê Thanh Bình (01-279-09-2021).
■ Dưa lưới Thanh Bình (01-279-10-2021). 
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Sau hơn một năm triển khai trồng 10.000 
gốc dưa gồm 2 giống dưa Ichiba (Nhật Bản) 
và dưa Thiên Nữ (Đài Loan), mô hình đã 
mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Hợp tác 
xã hiện đã áp dụng quy trình canh tác khép 
kín, hiện đại ứng dụng công nghệ tiên tiến 
để luôn chủ động về nhiệt độ, độ ẩm, phòng 
ngừa sâu bệnh hại, bảo đảm môi trường lý 
tưởng cho cây sinh trưởng, phát triển.
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng 
dụng công nghệ cao mang nhiều ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng, mẫu mã 
và giá trị thương phẩm so với canh tác dưa theo phương thức truyền thống. Trong khi 
đó, vòng đời sinh trưởng cây từ khi trồng cho đến khi thu hoạch chỉ vào khoảng 70-75 
ngày, nên trong một năm có thể trồng 3-4 vụ.
Cùng với phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã đang 
đầu tư theo hướng kết hợp dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp sinh thái với mục đích lan 
tỏa sự gắn kết của con người với thiên nhiên. Hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, 
nông nghiệp xanh vì chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
Năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Bình có 3 sản phẩm: Dưa lê Thanh Bình, 
Dưa lưới Thanh Bình và dưa leo baby Thanh Bình được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Điều này càng khẳng 
định hướng đi đúng đắn gắn liền với nông nghiệp sạch của Hợp tác xã.

65
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“Làm nông nghiệp an 
toàn chính là bảo vệ 
sức khỏe bản thân, 
gia đình và những 
người xung quanh” 
là khẳng định của Hộ 
kinh doanh Nguyễn 
Huy Nhất, thôn Thanh 
Giang, xã Thanh Cao, 
huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội. 
Xuất thân trong gia 
đình thuần nông, từ 
nhỏ, anh Nhất đã có sở 
thích theo ông nội ra 
đồng ruộng, chăm sóc 

cây ăn quả trong vườn. Tình yêu với nông nghiệp cũng được anh bắt đầu nuôi dưỡng 
từ đó. Nhận thấy ở địa phương nhiều người dân dần bỏ hoang đồng ruộng do trồng lúa 
lúc được mùa, lúc mất mùa nên anh đã thuê lại những diện tích đất bỏ hoang với quyết 
tâm “bắt đất cằn nở hoa”.  

Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Nhất
Địa chỉ: Số nhà 67, thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Huy Nhất 
Điện thoại: 0335363163
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■ Dưa lưới Huy Nhất (MSP: 01-278-20-2021)
■ Dưa chuột Huy Nhất (MSP: 01-278-19-2021)
■ Cà chua Huy Nhất (MSP: 01-278-21-2021)
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Ban đầu, anh trồng rất nhiều cây ăn quả phổ biến như ổi, 
táo... nhưng do không có kinh nghiệm cộng với kỹ thuật 
hạn chế nên lợi nhuận chẳng được là bao. Vì thế, anh đã 
tìm tòi, học hỏi và đầu tư xây dựng 1.000m2 nhà kính với 
hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt có đầy đủ trang thiết bị đo 
các chỉ tiêu của nước… để trồng dưa lưới, dưa chuột, cà 
chua. Đây cũng là 3 sản phẩm chủ lực của Hộ kinh doanh 
Nguyễn Huy Nhất đã được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
4 sao. 
Khi trồng trong nhà kính, chất lượng quả được đảm bảo, 
năng suất cao hơn, sâu bệnh giảm đi và không bị ảnh 
hưởng bởi thời tiết. Áp dụng công nghệ vào sản xuất đã 
giúp anh Nhất tiết kiệm được chi phí nhân công và giá 
thành sản phẩm cũng cao hơn. Ngoài ra, giá dưa lưới 
cũng cao gấp đôi so với dưa trồng bên ngoài vì đảm bảo 
chất lượng an toàn.
Luôn mong muốn cung cấp sản phẩm sạch và chất lượng 
cao đến người tiêu dùng nên thay vì sử dụng phân bón 
vô cơ anh Nhất tận dụng nguồn phân hữu cơ có sẵn tại 
địa phương để bón cho cây trồng. Dưa lưới được trồng 
mỗi năm 2 vụ, với giá bán bình quân dao động từ 40.000-
60.000 đồng/kg và thu hoạch đến đâu được thu mua hết 
đến đó. Nếu so với trồng táo, ổi thì trồng dưa lưới thu nhập 
tăng gấp 5 lần. 
Hiện nay anh đã mở rộng quy mô sản xuất lên 3.000m2 nhà 
kính để trồng dưa lưới. Bên cạnh đó, anh cũng trồng xen 
canh thêm nhiều loại cây khác như: Cà chua, dưa chuột để 
tăng năng suất và cung cấp nguồn thực phẩm sạch ra thị 
trường. Đam mê với nông nghiệp sạch, dự định trong thời 
gian tới Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Nhất sẽ trồng thêm 
các loại rau ăn lá bán thủy canh.
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Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý
Địa chỉ: xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Thị Cuối
Số điện thoại: 0986758153

04
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■ Ổi (MSP: 01-273-01-2021)
■ Súp lơ baby (MSP: 01-273-02-2021)
■ Su hào hoa (MSP: 01-273-03-2021)
■ Nho hạ đen (MSP: 01-273-04-2021)
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HTX Sản xuất và tiêu thụ 
rau hữu cơ công nghệ 
cao Cuối Quý do bà Đặng 
Thị Cuối làm Giám đốc ở 
xã Đan Phượng (huyện 
Đan Phượng) từ nhiều 
năm qua đã chứng minh 
được giá trị chân thực 
của hai chữ “an toàn” 
đối với người tiêu dùng.
Năm 2007, vợ chồng anh 
chị Cuối Quý đã cùng 
nhau xuất khẩu lao động 

sang Đài Loan và làm việc tại một Công ty sản xuất rau hữu cơ. Sau 8 năm góp nhặt 
kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, anh chị trở về quê hương xây dựng thành công mô 
hình trồng rau sạch theo hướng hữu cơ với tổng diện tích 5ha, gồm nhiều sản phẩm 
rau, củ chất lượng cao và thành lập Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ rau hữu cơ công 
nghệ cao Cuối Quý (Hợp tác xã Cuối Quý) để sản xuất, tiêu thụ rau hữu cơ được thuận 
lợi và đem lại thu nhập ổn định cho bà con xã viên. 
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Hiện, mỗi ngày Hợp tác xã 
Cuối Quý cung cấp rau hữu cơ 
công nghệ cao cho 16 trường 
học trên địa bàn huyện Đan 
Phượng, chuỗi cửa hàng thực 
phẩm sạch Bác Tôm. Hầu 
hết sản phẩm của Hợp tác 
xã Cuối Quý được các đơn vị 
đặt hàng ngay từ vườn với giá 
thành ổn định. 
Để đảm bảo thuận tiện cho 
công tác vận chuyển, tiêu thụ 
sản phẩm rau, từ năm 2020, 
Hợp tác xã Cuối Quý thực hiện các dịch vụ giao nhận rau theo công nghệ 4.0. Theo đó, 
các cửa hàng cử người về tận nơi lấy và giao hàng cho các khách hàng. Điều này cũng 
chứng tỏ việc áp dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh đã được Hợp tác xã Cuối Quý 
đưa vào thực hiện rất kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. 
Đặc biệt, năm 2020-2021, Hợp tác xã Cuối Quý đã được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận 21 sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện các sản phẩm 
rau, củ, quả của Hợp tác xã Cuối Quý đã được đông đảo người tiêu dùng Thủ đô tin 
tưởng và lựa chọn. HTX được nhiều địa phương trong nước đến tham quan, học tập.
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Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu - Lưu Quang
Địa chỉ: Thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Hữu Diện
Điện thoại: 0985860853

01
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■ Bưởi diễn (MSP: 01-277-01-2021)
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Khai thác lợi thế đất đai màu mỡ, 
khí hậu thuận lợi, các thành viên 
Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức 
Hậu - Lưu Quang (HTX Đức Hậu 
- Lưu Quang) đã tập trung phát 
triển, nâng cao chất lượng cây 
bưởi Diễn với mục tiêu đưa loại 
quả này thành sản phẩm OCOP, 
được đông đảo người tiêu dùng 
Thủ đô biết đến.

Để có được những vườn bưởi sai 
trĩu quả, sản xuất theo tiêu chuẩn 

hữu cơ như hiện nay, các thành viên trong HTX Đức Hậu - Lưu Quang đã tuyệt đối 
không sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Thay vào đó là sử dụng phân 
chuồng ủ hoai mục trộn với chế phẩm sinh học, sử dụng đậu tương ngâm với cá tươi 
và ốc trong khoảng 2 - 3 tháng để bón cho cây. Bên cạnh đó, HTX Đức Hậu - Lưu 
Quang cũng ưu tiên sử dụng các loại thảo mộc thiên nhiên như gừng, ớt, tỏi, rượu 
ngâm để phòng trừ các loại sâu, bệnh gây hại trên cây bưởi.
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Nhờ áp dụng phương pháp canh tác theo tiêu chuẩn 
hữu cơ nên bưởi Diễn của HTX Đức Hậu - Lưu Quang 
khi thu hoạch luôn đảm bảo sạch, an toàn cho sức 
khỏe của người tiêu dùng. Bưởi Diễn có đặc trưng 
rất thơm, khi chín vỏ có màu vàng, căng mọng, tép 
bưởi màu vàng nhẹ, khi ăn có vị ngọt đậm, không he 
đắng, không khô đầu. Hơn nữa lại để được lâu, khi 
để lâu thì vỏ héo quắt nhưng tép, múi bưởi không 
mất nước, múi bưởi vẫn căng mọng, ăn ngọt đậm. 
Toàn HTX Đức Hậu - Lưu Quang hiện có 2ha trồng 
bưởi theo tiêu chuẩn hữu cơ với 500 cây bưởi có tuổi 
đời từ 10 năm trở lên. Đến thời điểm thu hoạch có 
tư thương đến tận vườn của các hộ thu mua, giá bán 
giao động từ 20.000- 25.000 đồng/quả, với trọng 
lượng quả từ 800gram - 1.200gram, có dán tem truy 
xuất nguồn gốc.
Những năm qua, bưởi Diễn của HTX Đức Hậu - Lưu Quang đã khẳng định được thương 
hiệu và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Năm 2021, sản phẩm bưởi Diễn của Hợp tác 
xã nông nghiệp sạch Đức Hậu – Lưu Quang được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận OCOP 3 sao, nhờ đó góp phần khẳng định thương hiệu trên 
thị trường tiêu dùng Thủ đô và các địa phương lân cận.



Khai thác thế mạnh vùng đất 
đồi gò, Hợp tác xã bưởi Núi Bé, 
xã Nam Phương Tiến, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
đang tập trung phát triển cây 
bưởi Diễn, từng bước đưa loại 
quả này thành sản phẩm chất 
lượng thuộc Chương trình Mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) thành 
phố Hà Nội năm 2021.

Hợp tác xã bưởi Núi Bé bắt đầu 
trồng bưởi với khoảng 20 cây 

bưởi Diễn, sau khi nhận thấy cây bưởi mang lại giá trị kinh tế ổn định, Hợp tác xã bưởi 
Núi Bé đã quyết định thuê thêm 1ha rồi mở rộng lên tới 13ha để trồng loại cây này. Đến 
nay, Hợp tác xã bưởi Núi Bé có khoảng 2.300 gốc bưởi.

Điểm khác biệt lớn nhất của bưởi Núi Bé là được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, 
trên nền đất tơi xốp nhờ được bổ sung phân trùn quế và phụ phẩm nông nghiệp tự 
ngâm ủ theo kỹ thuật riêng nên chất lượng và hương vị quả bưởi Diễn của Hợp tác 
xã bưởi Núi Bé thơm, ngon, ngọt mang nét đặc trưng riêng.
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Hợp tác xã bưởi Núi Bé
Địa chỉ: Xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Văn Hà
Điện thoại: 0988739493

1
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Quả bưởi diễn (01-277-10-2021).



Nhờ điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi và kỹ 
thuật chăm sóc tốt, chất lượng sản phẩm bưởi 
của Hợp tác xã bưởi Núi Bé được thị trường 
đánh giá rất cao. Những quả bưởi trên mảnh 
đất đồi gò xã Nam Phương Tiến được tiêu 
thụ ổn định tại hệ thống bán lẻ của siêu thị 
Winmart, Cleverfoods, Hapro, Citimart, Bác 
Tôm, Biggreen… Đến nay, năng suất bình 
quân 1ha canh tác bưởi của Hợp tác xã đạt 
khoảng 20 tấn. Doanh thu ước đạt 500-600 
triệu đồng/ha, đặc biệt có thành viên Hợp tác 
xã thu hoạch lên đến 800 triệu đồng/ha.
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HỢP TÁC XÃ BƯỞI NÚI BÉ
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Thời gian tới, ngoài việc duy trì diện tích trồng bưởi, Hợp tác xã bưởi Núi Bé còn tập trung 
mở rộng sản xuất các sản phẩm rau hữu cơ, rau rừng... Hợp tác xã bưởi Núi Bé đã thuê 
thêm diện tích ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để trồng các loại rau hữu cơ. Đồng 
thời, Hợp tác xã bưởi Núi Bé cũng tổ chức để làm thêm những sản phẩm chế biến sâu 
từ bưởi như tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa bưởi…. để tăng thêm nguồn thu cho thành viên 
Hợp tác xã.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luyện
Địa chỉ: Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tiến Luyện
Điện thoại: 0982927449

02
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■ Bưởi Phúc Trạch (MSP: 01-277-02-2021)
■ Bưởi Diễn (MSP: 01-277-03-2021)
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Hơn 20 năm trước, ở 
vùng quê Lam Điền, 
huyện Chương Mỹ, anh 
Nguyễn Tiến Luyện đã 
chuyển đổi từ trồng lúa 
sang trồng cây ăn quả 
bưởi Diễn và bưởi Phúc 
Trạch. Trải qua bao 
khó khăn, vất vả, chăm 
bón từng gốc bưởi, đến 
nay Hộ kinh doanh 
Nguyễn Tiến Luyện đã 
được thu “trái ngọt”. 
Sản phẩm bưởi của gia 
đình anh Luyện luôn 
được người tiêu dùng 

đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, màu sắc. Để nâng cao thương hiệu sản phẩm 
của quả bưởi do mình trồng ra, năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luyện đã tham 
gia Chương trình OCOP, được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm bưởi Phúc Trạch và bưởi Diễn OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luyện có 
diện tích trồng trồng bưởi trên 2ha với quy 
trình trồng và chăm sóc bưởi hoàn toàn 
theo hướng hữu cơ nhằm đảm bảo được 
tính bền vững cho đất, sức khỏe cho người 
chăm sóc và an toàn cho người sử dụng.

Bưởi Phúc Trạch, mùa thu hoạch bắt đầu 
từ giữa tháng 7 tới hết tháng 8 âm lịch. 
Mỗi cây tán rộng khoảng 4,5m, cao 5m, 
cho trung bình khoảng 50 quả/cây.

Bưởi Diễn, mùa thu hoạch vào cuối tháng 10 đến tháng 11 âm lịch, lúc này thời tiết 
khô hanh và bưởi Diễn đã đảm bảo đủ độ chín cho thu hoạch. Bưởi Diễn có đặc điểm 
quả nhỏ, khi chín có màu vàng, cây bưởi càng lâu năm thì tép bưởi càng ngọt, ngược 
lại nếu cây ít tuổi (từ 8 năm trở xuống) thì ăn sẽ nhạt hơn, không được ngọt đậm. 

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luyện tham gia Chương trình OCOP Thành phố đã khẳng 
định thương hiệu, chất lượng của sản phẩm bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch của vùng đất 
Lam Điền, Chương Mỹ tới với đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.

75
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài
Địa chỉ: Thôn Ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
Địa diện: Nguyễn Văn Đài
Điện thoại: 0978316938

01
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■ Bưởi diễn (MSP: 01-280-13-2021)
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Với mong muốn làm 
giàu trên chính mảnh 
đất quê hương, Hộ 
kinh doanh Nguyễn 
Văn Đài đã mạnh dạn 
chuyển đổi diện tích 
trồng cây kém hiệu 
quả sang trồng bưởi 
Diễn. Cây bưởi trồng 
sau 1 năm bắt đầu 
cho quả, tuy nhiên 
khi cây bưởi còn ít 
năm thì chất lượng 
quả chưa ngon nên 

những năm đầu Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài không lấy quả mà tập trung nuôi cây. 
Bắt đầu từ năm thứ tư thì vườn bưởi Diễn cho thu hoạch. Bưởi Diễn, mùa thu hoạch 
vào cuối tháng 10 đến tháng 11 âm lịch, lúc này thời tiết khô hanh và bưởi Diễn đã 
đảm bảo đủ độ chín cho thu hoạch. Bưởi Diễn để càng lâu càng thơm và vị ngọt rõ 
hơn, ăn sẽ không bị he đắng như vừa hái ở trên cây xuống. Đặc biệt, tép bưởi màu 
vàng mượt, ráo múi, hạt săn. 
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Không chỉ có vị ngon, ngọt đặc trưng, nhờ áp dụng 
phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ nên bưởi 
Diễn của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài khi thu 
hoạch luôn đảm bảo an toàn, quả bưởi Diễn khi đến 
tay khách hàng đều được lựa chọn, đóng trong túi 
lưới với trọng lượng quả từ 800-1.200g/quả, có dán 
tem truy xuất nguồn gốc. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng 
thuận lợi và kỹ thuật chăm sóc tốt, chất lượng sản 
phẩm bưởi Diễn của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài 
được nhiều khách hàng đánh giá cao. 

Hiện Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài có 2.200m2 
trồng bưởi Diễn, mỗi năm thu hoạch cho sản lượng 
từ 7.000 - 8.000 quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn hẳn so với trước đây. Phát triển kinh tế gia đình 
từ cây bưởi Diễn là cách làm hay, phù hợp với người 
dân địa phương Phú Xuyên.

Thời gian qua, sản phẩm bưởi của hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Đài đã chinh phục được người tiêu 
dùng bằng chất lượng. Do đó, sản phẩm bưởi Diễn 
của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài đã trở thành 
thương hiệu đối với nhiều người tiêu dùng của Thủ 
đô Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Năm 2021, sản 
phẩm bưởi Diễn của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đài 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.



Tận dụng vùng đất bãi màu mỡ 
phù sa ven sông Hồng, nhiều 
năm qua, Công ty TNHH Hạt 
giống và Nông sản Năm Sao đã 
nghiên cứu và đưa vào trồng 
cây dưa vàng kim vương Năm 
Sao. Sau một thời gian trồng 
thử nghiệm, nhận thấy quả dưa 
vàng kim vương Năm Sao không 
những có chất lượng tốt, vị thơm, 
ngon đặc trưng, loại cây trồng 
này còn cho sản lượng thu hoạch 
cao, giá thành bán ra thị trường 
lại ổn định nên Công ty TNHH 
hạt giống và nông sản Năm Sao 

đã quyết định nhân rộng mô hình, trồng và chăm sóc khép kín theo hướng hữu cơ ứng 
dụng công nghệ cao.
Giống dưa vàng kim vương Năm Sao là giống ngắn ngày, thời gian thu hoạch sau 
trồng 60-65 ngày, tại miền Bắc có thể trồng được 3 vụ bắt đầu từ tháng 2, kết thúc vào 
cuối tháng 9, trong miền Trung và miền Nam có thể trồng được 4-5 vụ trong điều kiện 
nhà màng, nhà lưới với thời tiết nắng ấm quanh năm.
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Công ty TNHH hạt giống và nông sản Năm Sao
Địa chỉ: Thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đoàn Thế Hùng
Điện thoại: 0969 576 207
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■ Dưa vàng kim vương Năm Sao (MSP: 01-017-30-2021)



Dưa vàng kim vương Năm Sao đã 
được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao, sản 
phẩm được khách hàng khẳng định 
về chất lượng thơm, ngon, ngọt 
thanh mát và đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm có truy xuất nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng. 

Giờ đây, người tiêu dùng Thủ đô và những vị khách du 
lịch có dịp ghé qua huyện Đông Anh sẽ có cơ hội được 
thưởng thức hương vị của quả dưa vàng kim vương 

Năm Sao sản xuất 
theo hướng hữu 
cơ tươi sạch được 
gieo trồng trên nền 
đất phù sa sông 
Hồng. Chắc chắn, 
với hương vị thơm, 
ngon, ngọt của loại 
quả này sẽ khiến 
nhiều khách hàng 
nhớ mãi về một 
loại quả ngọt bên 
làng quê ven dòng  
sông Hồng.
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Hợp tác xã Nông nghiệp Tự Nhiên
Địa chỉ: Xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Kiên
Điện thoại: 0979128994

2
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■ Chuối tiêu hồng Tự Nhiên (01-279-11-2021).
■ Cam canh Tự Nhiên (01-279-12-2021).

Gần đến dịp Tết Nguyên đán là thời điểm kinh doanh buôn bán của Hợp tác xã Nông 
nghiệp Tự Nhiên diễn ra nhộn nhịp nhất. Những buồng chuối tiêu hồng mướt mắt, những 
trái cam canh căng mọng, ngọt đậm sẽ theo thương lái đến muôn nơi. Đây cũng là niềm 
tự hào của các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp Tự Nhiên khi mang đến cho 
người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn. 



Hiện hợp tác xã có 1.427 thành viên với 80ha trồng 
chuối tiêu hồng và 20ha trồng cam canh. Nếu 
như chuối tiêu hồng cho quả quanh năm thì quả 
cam canh chỉ cho thu hoạch vào 2 tháng trước Tết 
Nguyên đán. 
Chuối tiêu hồng tại xã Tự Nhiên được giấm bằng 
cách đặt trong thùng gỗ và đốt hương chứ không 
dùng hóa chất nên quả chuối vẫn giữ được hương 
vị thơm, ngon, ngọt tự nhiên và an toàn. Mô hình 
trồng chuối, nhất là chuối an toàn đã mở ra hướng 
đi mới cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, 

mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.
Xác định chuối là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương nên Hợp 
tác xã đã vận động người dân duy trì vùng sản xuất, đưa giống chuối mới vào trồng, nâng 
cao năng suất, chất lượng và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào khâu chăm bón, thu hoạch, 
bảo quản đồng thời đẩy mạnh quá trình nghiên cứu, đầu tư máy móc hiện đại để chế biến 
các dạng sản phẩm từ chuối như: chuối sấy dẻo, chuối sấy lạnh… nhằm nâng cao giá trị 
sản phẩm, hướng đến mục tiêu sản phẩm OCOP 5 sao của huyện. 
Năm 2021, hai sản phẩm chủ lực: Chuối tiêu hồng Tự Nhiên, Cam canh Tự Nhiên của 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tự Nhiên được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm của hợp tác xã ngày càng được 
người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng lựa chọn.  
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Từ bỏ công việc ổn định để 
theo đuổi đam mê, năm 2010, 
sau khi thăm một số trang trại 
chăn nuôi lớn, cộng với vốn 
kiến thức của bản thân, chị 
Nguyễn Thị Thu Thoan đã mày 
mò nghiên cứu cách chăn nuôi 
gà vi sinh tại vùng đồi núi của 
huyện Sóc Sơn. 
Với lợi thế của chăn nuôi gà vi 
sinh là tạo ra sản phẩm an toàn 
và giải quyết được bài toán môi 

trường. Đàn gà sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, ít dịch bệnh, tiết kiệm chi phí 10% so 
với chăn nuôi công nghiệp và 30% so với gà thả đồi.
Sản phẩm gà vi sinh Thu Thoan tham gia Chương trình OCOP Thành phố và được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 4 sao. Thịt gà vi sinh Thu Thoan được chăn nuôi trong một môi trường không 
bị ô nhiễm, không mùi Amoniac từ con gà thải ra sẽ bảo vệ sức khỏe của người 
chăn nuôi. 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thoan
Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thu Thoan
Điện thoại: 0974435822.
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■ Gà vi sinh Thu Thoan (MSP: 01-016-15-2021)
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Chăn nuôi gà vi sinh đảm bảo về nguồn thức 
ăn vi sinh được xử lý loại bỏ nhiễm khuẩn 
nấm, mốc, độc tố... đem tới nguồn thức ăn 
sạch để tạo ra những con gà chất lượng, thịt 
thơm, ngon và đáp ứng tiêu chuẩn khi cung 
cấp cho cộng đồng.
Nguyên liệu chế biến thức ăn cho đàn gà từ 
ngô, cám gạo, lạc, đỗ tương, sâm đương quy, 
phấn hoa, quế, nghệ và một số thảo dược 
khác. Trung bình, thời gian nuôi mỗi lứa gà từ 4,5 - 5 tháng là xuất bán, với trọng lượng 
bình quân 1,5 - 2,2kg/con. Nhờ được ở trong môi trường sạch, ăn uống đủ chất nên gà 
phát triển đều, đẹp mã, sức đề kháng cao, ít bệnh tật… hiện nay, đầu ra của sản phẩm 
rất ổn định.
Từ việc triển khai mô hình nông nghiệp sạch gắn với công nghệ vi sinh, hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thu Thoan đã mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất thực 
phẩm sạch. Mỗi tháng hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Thoan cung cấp ra thị trường trên 
1.000 con gà, có thời điểm trang trại không đủ sản phẩm để bán. Trong thời gian tới chị 
Thoan phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 
khách hàng trong và ngoài Thành phố.
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Nhờ có khu vườn rộng, Hộ kinh doanh 
Phùng Thị Thơ, đã kết hợp trồng bưởi 
diễn và nuôi gà. Giống gà được gia đình 
bà Thơ lựa chọn chăn nuôi chủ yếu là 
gà ri lai mía, gà trống có lông màu đỏ 
sẫm bóng mượt xen lẫn màu đen ở cánh 
và đuôi, chân vừa phải, màu vàng. Trọng 
lượng khi trưởng thành đạt từ 2-2,3kg/
con. Gà mái có màu trắng đục hoặc màu 
pha nâu trắng, trọng lượng khi trưởng 
thành xuất bán từ 1,5-1,8kg/con. 

Gà đồi Ba Vì của Hộ kinh doanh Phùng Thị Thơ được nuôi thả tự nhiên trên những 
vùng đất đồi gò rộng có bóng mát của cây cối, gà tự do “chạy nhảy” đào bới kiếm mồi 
là giun, dế và côn trùng… Nhờ đó, thịt gà có độ dai, chắc, thơm đặc trưng và cho tỷ lệ 
nạc cao. 
Ngoài việc chú trọng nguồn thức ăn, không gian chăn thả gà, hàng năm, Hộ kinh 
doanh Phùng Thị Thơ còn được tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo 
hướng VietGAP từ khâu lựa chọn giống, thức ăn, vệ sinh chuồng trại và cách phòng 
chống dịch bệnh cho gà.

Hộ kinh doanh Phùng Thị Thơ 
Địa chỉ: Thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Thị Thơ 
Điện thoại: 0982760400
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■ Thịt gà (MSP: 01-271-29-2921)
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Hiện tại, gia đình có 12ha sản xuất nông 
nghiệp, trong đó 11ha trồng bưởi Diễn và 
dứa kết hợp với chăn nuôi 10.000 gà đồi thả 
vườn và lợn rừng; 1ha mặt nước nuôi trồng 
thủy sản. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất theo quy trình chăn 
nuôi an toàn sinh học, hạn chế ô nhiễm 
môi trường và an toàn dịch bệnh, trung 
bình mỗi năm, trang trại của gia đình cho 
doanh thu 20 tỷ đồng, trừ chi phí, lợi nhuận 
thu được khoảng 3 tỷ đồng/năm.

Với sản phẩm gà thịt đặc trưng, được đông đảo người 
tiêu dùng biết đến, năm 2021, Hộ kinh doanh Phùng 
Thị Thơ đã đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) và được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm thịt gà OCOP 3 sao.



Ba Vì là huyện cực Tây của Hà Nội, một 
phần ba diện tích tự nhiên phía Nam của 
huyện là vùng núi cao của dãy núi Ba Vì, 
cùng với diện tích rộng, khí hậu trong lành, 
nên nơi đây phù hợp để phát triển mô hình 
chăn nuôi bò sữa, bò thịt, gà đồi và đặc biệt 
là Đà Điểu.
Những năm gần đây, các sản phẩm thịt, giò, 
trứng Đà Điểu... là các sản phẩm nổi bật 

của huyện Ba Vì, được người tiêu dùng biết đến nhiều vì có hương vị thơm, ngon đặc 
trưng. Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô và các vùng lân cận, Hộ 
kinh doanh Nguyễn Văn Trung ở thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội đã đẩy mạnh chăn nuôi và kinh doanh các sản phẩm từ thịt Đà Điểu.
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung bắt đầu nuôi Đà Điểu từ năm 2007, đến nay đang nuôi 
khoảng hơn 400 con Đà Điểu ở mọi lứa tuổi. Để có được một con Đà Điểu thương phẩm, 
phải nuôi từ 8-10 tháng, tùy điều kiện chăm sóc, đà điểu sẽ đạt trọng lượng từ 80-100kg/
con. Khi Đà Điểu được 2 năm tuổi thì bắt đầu đẻ trứng, chu kỳ 1 con đẻ từ 40-45 quả 
trứng/năm. 
Hiện nay, Đà Điểu có giá bán 90-110 nghìn đồng/kg hơi, 250-270 nghìn đồng/kg thịt; Đà 
Điểu giống có giá bán 2,2 triệu đồng/con; Với mỗi con Đà Điểu nuôi lấy thịt, người chăn 
nuôi lãi khoảng 3 đến 4 triệu đồng/con.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung 
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Trung
Điện thoại: 0385314248

02
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■ Thịt Đà Điểu (MSP: 01-271-42-2021)
■ Giò Đà Điểu (MSP: 01-271-41-2021)



Ngoài nuôi và chăm sóc Đà Điểu, hàng ngày, Hộ 
kinh doanh Nguyễn Văn Trung còn bán thịt và 
làm giò Đà Điểu cung cấp cho thị trường trong 
và ngoài huyện. Những năm gần đây, sản phẩm 
thịt Đà Điểu, giò Đà Điểu, trứng Đà Điểu là một 
trong những “thương hiệu” nổi bật của huyện 
Ba Vì.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung đã 
tham gia Chương trình OCOP và có 2 sản phẩm 
giò Đà Điểu và thịt Đà Điểu được UBND thành 
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản  phẩm OCOP 3 sao. Đây là vinh 
dự, khẳng định chất lượng sản phẩm thịt và giò 
Đà Điểu Ba Vì tiếp tục chinh phục thị trường.

87SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021



88 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hợp tác xã nông sản sạch Sơn Phú
Địa chỉ: Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Hà
Điện thoại: 0962822233
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■ Thịt lợn trùn quế (MSP: 01-016-14-2021)

HTX Nông sản sạch Sơn Phú (HTX 
Sơn Phú) là đơn vị tin cậy chuyên 
cung cấp thịt lợn sạch trùn quế cho 
thị trường trong và ngoài Hà Nội. 
Đặc biệt, mô hình này còn góp phần 
tích cực cải thiện môi trường chăn 
nuôi trên địa bàn huyện.
Sau quá trình đi tìm hiểu, học hỏi 
ở nhiều nơi, anh Nguyễn Văn Hà – 
Giám đốc HTX Sơn Phú quyết định 
đầu tư chăn nuôi lợn thịt bằng trùn 
quế. Khu nuôi lợn của anh Hà được 

làm theo kiểu chuồng hở để lợn có thể thoải mái tắm nắng, đàn lợn lúc nào cũng được 
khỏe mạnh, tràn trề sức sống.
Lợn thịt được kiểm soát chặt chẽ, quản lý dịch bệnh, được tiêm phòng vắc xin bắt buộc 
với một số bệnh như tai xanh, dịch tả, tụ huyết trùng… Toàn bộ lý lịch của đàn lợn được  
ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Nước thải được đưa xuống 
hầm biogas và được xử lí qua bể thải. Chất đốt được tận dụng vào việc nấu cám cho 
lợn ăn.



89SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Để bảo đảm sản phẩm thịt khi giết mổ 
không bị nhiễm khuẩn, HTX Sơn Phú đã 
đầu tư hệ thống giết mổ khép kín, được 
HTX đặt ngay trong trang trại chăn nuôi, 
có trang bị phòng lạnh với đầy đủ thiết 
bị hiện đại. Trước khi giết mổ, đàn lợn 
được tắm rửa sạch sẽ ở một ô chuồng. 
Thịt lợn sau khi mổ được cấp đông ngay 
tại chỗ. Để đảm bảo sự vận hành xuyên 
suốt, toàn bộ trang trại được lắp camera 
giám sát từ khu chế biến thức ăn, chuồng trại chăn 
nuôi tới khu giết mổ, vận chuyển...
Năm 2021, HTX Sơn Phú tham gia Chương trình 
OCOP Thành phố và được được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm thịt lợn trùn quế OCOP 3 sao. Sản phẩm có 
cái tên độc lạ như vậy là bởi vì lợn của HTX Sơn Phú 
được nuôi từ 7 - 8 tháng bằng thức ăn là trùn quế nên 
thịt có hương vị thơm, ngon tự nhiên, ngọt, chắc. Quá 
trình giết mổ và bảo quản đúng quy trình, có gắn tem 
truy xuất nguồn gốc rõ ràng và được phân phối tại hệ 
thống cửa hàng thực phẩm sạch, các điểm giới thiệu 
và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố.



90 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Tầm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Lâm
Điện thoại: 0982337489

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Cá trắm cỏ cắt khúc (MSP: 01-280-03-2021)
■ Cá trôi cắt khúc (MSP: 01-280-02-2021)
■ Cá rô phi nguyên con (MSP: 01-280-01-2021)
■ Cá chép cắt khúc (MSP: 01-280-04-2021)

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê 
Quang Lãng, Phú Xuyên nên từ 
nhỏ, anh Lê Văn Lâm - Chủ Hộ 
kinh doanh Lê Văn Lâm đã được 
bố mẹ hướng dẫn, dạy làm các 
công việc của nhà nông như 
trồng trọt, chăn nuôi. Sau khi 
lập gia đình, nhận thấy việc phát 
triển mô hình nuôi thủy sản đem 
lại lợi nhuận cao, phù hợp với 
điều kiện tự nhiên và kinh tế của 
gia đình nên anh Lâm đã mạnh 
dạn vay vốn và xây dựng mô hình 
nuôi thủy sản nước ngọt.

Năm 2019, khi được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội chọn là một trong những hộ 
tham gia mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP, được hỗ trợ giống, thức 
ăn, chế phẩm sinh học và hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá, Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm đã mạnh 
dạn đầu tư, mở rộng quy mô nuôi trồng, anh đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, áp 
dụng khoa học kỹ thuật để đàn cá luôn khỏe mạnh, có sức đề kháng cao, khi xuất bán 
luôn được giá. 
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Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm luôn sử dụng chế 
phẩm sinh học để xử lý môi trường và ủ men 
tỏi cho cá ăn định kỳ suốt thời gian nuôi nên cá 
lớn nhanh, khỏe mạnh; không dùng kháng sinh 
phòng, trị bệnh; hàng tháng lấy mẫu nước đưa 
đi phân tích, để có biện pháp điểu chỉnh, xử lý 
cho phù hợp; thực hiện ghi chép nhật ký quá 
trình sản xuất từ khi vào giống đến chăm sóc, 
thu hoạch.
Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm tham gia Chương 
trình OCOP Thành phố các sản phẩm cá trắm 
cắt khúc, cá chép cắt khúc, cá trôi cắt khúc, cá 
rô nguyên con đã được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
04 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là mô hình tiêu 
biểu của huyện Phú Xuyên cần nhân rộng để 
nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp người nông 
dân làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
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Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kiên Cà
Địa chỉ: Thôn Ứng Hòa, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Thị Hoa

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Trứng gà cà gai leo Sadu (MSP: 01-277-11-2021)

Trứng gà cà gai leo Sadu là một trong 
những đặc sản của Hợp tác xã nông 
nghiệp công nghệ cao Kiên Cà (HTX Kiên 
Cà). Sản phẩm được nhiều người tiêu 
dùng quan tâm, tìm mua thời gian qua, 
dù giá dao động khoảng 10.000 đồng/
quả cao gấp ba lần so với trứng gà thông 
thường nhưng HTX Kiên Cà vẫn tiêu thụ 
ổn định và có những đợt không có trứng 
để cung cấp ra thị trường.
Sản phẩm trứng gà cà gai leo Sadu là 
món ăn độc lạ, ngoài hương vị thơm ngon, 
không có vị tanh, nồng, sản phẩm còn 
chứa hàm lượng cholesterol thấp, đảm 
bảo an toàn sức khỏe người sử dụng. Đặc 

biệt, 100% gà sadu được nuôi bằng các loại thảo dược như: Cà gai leo, hoàn ngọc, 
tỏi, khôi đốm, mật nhân, quế, lá đắng, không phải dùng tới kháng sinh. 100% trứng 
gà không có tồn dư chất tăng trọng do không sử dụng thức ăn công nghiệp phối trộn 
sẵn. Bên cạnh đó, gà còn được uống nước lọc RO, khử bằng tia UV. Gà sẽ được nuôi 
với thời gian biểu khoa học, cụ thể cho việc ăn uống, ngủ nghỉ. 
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Đặc biệt, gà trong trang trại sẽ được nghe nhạc hàng ngày với âm thanh vừa đủ, giúp gà 
giảm stress và gà sẽ tập trung ăn uống hơn, sản sinh ra những quả trứng gà thảo dược 
sạch, thơm ngon tự nhiên.
Để có được những quả trứng chất lượng, HTX Kiên Cà đã xây dựng bốn tiêu chí trong 
chăn nuôi gà đẻ trứng Sadu, theo đó trang trại luôn phải trong tình trạng mát mẻ, sạch 

sẽ. Toàn trang trại sẽ được lắp đặt hệ thống điều 
hòa, để luôn giữ nhiệt độ 25-32ºC. Đây là mức 
nhiệt độ giúp gà phát triển và sinh trưởng tốt 
nhất, đã được các nhà khoa học châu Âu, Mỹ và 
Việt Nam chứng minh.
Với sự độc đáo, mới lạ của sản phẩm trứng gà cà 
gai leo Sadu, năm 2021, sản phẩm Trứng gà cà 
gai leo Sadu đã được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là bước đệm để đưa 
sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ 
đô và cả nước.
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Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hoà Thuận
Điện thoại: 0399994126

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Trứng gà Ai Cập (MSP: 01-280-06-2021)
■ Trứng gà (MSP: 01-280-05-2021)

Với tư duy nhạy bén cùng sự mạnh dạn, quyết đoán trong phát triển kinh tế, Cơ sở 
Chăn nuôi Nguyễn Hoà Thuận đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà đẻ trứng, đem lại thu 
nhập khoảng 400 triệu đồng/năm. Được biết, từ những năm 2013, Cơ sở Chăn nuôi 
Nguyễn Hoà Thuận đã đầu tư chăn nuôi gia cầm với hệ thống chuồng trại khép kín 
trên 10.000 gà mái đẻ.
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Cũng giống như bao hộ chăn nuôi khác, thời 
gian đầu mới chăn nuôi gà đẻ trứng, Cơ sở 
Chăn nuôi Nguyễn Hoà Thuận cũng gặp rất 
nhiều khó khăn, do chưa có kinh nghiệm nuôi 
gà quy mô lớn, cùng với dịch bệnh, thời tiết 
thất thường nên đàn gà bị bệnh và chết khá 
nhiều. Tuy nhiên, không từ bỏ “giấc mơ” làm 
giàu với gà đẻ trứng, Cơ sở Chăn nuôi Nguyễn 
Hoà Thuận đã tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi 
gà, học tập kinh nghiệm từ các mô hình chăn 
nuôi hiệu quả trong và ngoài Thành phố. Nhờ 
đó, việc chăn nuôi gà của Cơ sở Chăn nuôi Nguyễn Hoà Thuận dần phát triển và cơ sở 
đã mạnh dạn tăng số lượng đàn gà, mở rộng quy mô chuồng rộng trên 1.000m2, được 
chứng nhận chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Quy trình chăn nuôi của Cơ sở Chăn nuôi 
Nguyễn Hoà Thuận luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng an toàn sinh học.
Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hoà Thuận là điển hình trong việc phát triển mô hình chăn nuôi 
gà đẻ hiệu quả trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Năm 2021, Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hoà 
Thuận được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 
sản phẩm trứng gà và trứng gà Ai Cập OCOP 4 sao và được đông đảo người tiêu dùng đón 
nhận, đánh giá cao.
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Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú
Địa chỉ: Đồi Rậm, thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Đình Bình 
Điện thoại: 0945556819

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Thịt gà đen H'mông (MSP: 01-275-24-2021)
■ Trứng gà đen H'Mông (MSP: 01-275-25-2021) 
■ Thịt gà ri lai Mía (MSP: 01-275-26-2021)

Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi Yên 
Hòa Phú được thành lập từ cuối 
năm 2016. Hiện HTX có 36 hội 
viên, trung bình mỗi năm xuất ra 
thị trường 90 tấn gà thương phẩm 
và khoảng 2 triệu quả trứng. 
Năm 2019, HTX được thành phố Hà 
Nội lựa chọn tham gia chuỗi sản xuất 
và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Hoạt động 
sản xuất của Hợp tác xã chia thành 
hai chuỗi bao gồm, chuỗi gà thương 
phẩm và chuỗi gà đẻ trứng.
Hiện tại, Hợp tác xã đang chăn nuôi 

hai giống gà đặc sản là gà đen H'Mông và gà ri lai Mía.Sản phẩm đã được xây dựng 
thương hiệu “Gà đồi Đông Yên”, thịt gà của HTX nổi bật với nhiều ưu điểm như thịt chắc, 
thơm và có vị ngọt đặc trưng, giá bán cao hơn thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. 
Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng. 
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Năm 2021, Hợp tác xã chăn nuôi 
Yên Hòa Phú đã được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công 
nhận 03 sản phẩm OCOP trong 
đó 01 sản phẩm thịt gà đen 
H'Mông OCOP 4 sao và 02 sản 
phẩm thịt gà ri lai Mía, trứng gà 
đen H'Mông OCOP 3 sao. 

HTX có được kết quả như ngày 
hôm nay là nhờ tham gia vào 
chuỗi liên kết. Thời gian vừa qua 
HTX đã kết nối với các doanh 
nghiệp có uy tín về cung ứng, tiêu thụ thực phẩm an 
toàn vào chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, điểm giới 
thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố. 
Toàn bộ sản phẩm được HTX bao tiêu đầu ra, nên các 
thành viên của HTX yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, 
tham gia vào chuỗi, người chăn nuôi còn được nâng 
cao nhận thức về thực phẩm an toàn, từng bước tăng 
sản lượng và giá trị sản phẩm gà đồi Đông Yên.

Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng 
về lao động, môi trường để mở rộng hợp tác và hoàn 
chỉnh chuỗi liên kết ổn định. Tích cực ứng dụng khoa 
học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất theo hướng an toàn 
sinh học và hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, bảo 
vệ uy tín thương hiệu, nhãn hiệu gà đồi Đông Yên.
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Với kinh nghiệm nhiều năm 
nuôi gà đẻ trứng an toàn 
sinh học, phục vụ người tiêu 
dùng trên địa bàn huyện 
Chương Mỹ và Thủ đô Hà 
Nội, sản phẩm trứng gà 
Đô Phát của Hợp tác xã Đô 
Phát đã dần khẳng định 
thương hiệu trên thị trường 
và được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP 3 sao.
Với mong muốn đem lại sản 

phẩm sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, các thành viên của 
Hợp tác xã Đô Phát đã sản xuất sản phẩm trứng gà Đô Phát có chất lượng cao. Quá trình 
chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP. Các khâu chọn giống, thức 
ăn, thuốc thú y, nước uống đều sạch và bảo đảm cân đối dinh dưỡng để tạo ra sản phẩm 
trứng tươi ngon, chất lượng. 

Hợp tác xã Đô Phát
Địa chỉ: Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Đắc Đô
Điện thoại: 0982612529

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Trứng gà Đô Phát (MSP: 01-277-04-2021)
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Các thành viên Hợp tác xã Đô Phát chăn nuôi 
với quy mô từ vài nghìn đến vài vạn con gà đẻ 
trứng và cùng thực hiện chung một quy trình 
chăn nuôi khép kín an toàn dịch bệnh. Trứng gà 
của các thành viên được Hợp tác xã Đô Phát thu 
gom trong ngày, phân loại, làm sạch và lau khô 
để hoàn thiện đóng gói trước khi tiêu thụ. 
Tham gia Chương trình OCOP là cơ hội để Hợp 

tác xã Đô Phát từng bước phát huy tiềm năng, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, giải 
quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Thời gian 
tới, Hợp tác xã Đô Phát tiếp tục mở rộng quy mô chăn 
nuôi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng sản lượng, 
nâng cao chất lượng sản phẩm.
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Công ty TNHH nông nghiệp An Khánh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thành Tuấn
Điện thoại: 0986726110

02
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■ Gạo đỏ thơm đất ngọc (MSP: 01-275-21-2021)
■ Gạo ngọc thơm (MSP: 01-275-20-2021)

Câu chuyện về hạt gạo dẻo đất Ngọc 
của Công ty TNHH Nông nghiệp An 
Khánh (Công ty An Khanh) gắn liền 
với tình yêu và tâm huyết của kỹ sư 
Nguyễn Thành Tuấn. Anh Tuấn là 
người có chuyên môn về trồng trọt, 
tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I 
Hà Nội, sau nhiều năm “lặn lội” 
trong ngành, anh Tuấn quyết định 
chọn xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội để lập nghiệp.
Năm 2014, anh Tuấn bắt đầu mở 

một xưởng nghiên cứu giống cây trồng tại huyện Quốc Oai, với diện tích trên 1.000m2, 
nhận thấy nhà xưởng vẫn còn diện tích trống nên anh đã nhận sấy lúa cho bà con 
nông dân. Sau một thời gian thị trường gạo tại Hà Nội phát triển nên anh đã quyết 
định mở rộng thêm xưởng sát gạo thành phẩm bao tiêu đầu ra của bà con. Từ đó Công 
ty TNHH Nông nghiệp An Khánh đã được thành lập với mong ước sẽ đồng hành cùng 
bà con nông dân hướng đến một cuộc sống bình an, no ấm với những mùa vàng bội 
thu trên cánh đồng quê hương.



Hiện nay, mỗi năm Công ty An Khánh cung cấp 
khoảng 1.000 tấn gạo ra thị trường với đa dạng 
các chủng loại gạo chất lượng cao như: Gạo ST25, 
ST24, gạo Bắc thơm, gạo Ngọc thơm và các dòng 
gạo dinh dưỡng như gạo Lứt đỏ, Lứt đen. Đặc biệt 
gạo đỏ thơm đất ngọc và gạo ngọc thơm có chất 
lượng vượt trội nên được thị trường tiêu thụ mạnh. 
Năm 2021, hai sản phẩm gạo này đã được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 
Lúa, gạo là mặt hàng thiết yếu, dễ sản xuất và 
Công ty An Khánh làm với cái tâm lớn để mang đến 
những hạt gạo đảm bảo an toàn, chất lượng. Ngoài 
việc đảm bảo đầu ra cho bà con nông dân, Công 
ty An Khánh đang phát triển mở rộng thị trường, 

tiếp cận đến 
một số bếp ăn 
tập thể của 
các tập đoàn 
lớn, cụm công 
nghiệp và thị 
trường miền 
Bắc. Công ty 
An Khánh có 
hệ thống phân 
phối rộng khắp 
và bán hàng 
online qua các 
trang thương 
mại điện tử.
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Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đinh Văn Sơn
Điện thoại: 0979348967
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■ Mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì (MSP: 01-271-34-2021)

Khu vực vùng 
núi Ba Vì rất 
thích hợp cho 
việc nuôi ong lấy 
mật, chất lượng 
mật ở đây cũng 
rất tốt vì lợi thế 
của vùng rừng 
núi và khu vực 
có nhiều vườn 
cây ăn trái. Với 

sản phẩm mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì được Hợp tác xã chăn nuôi và Dịch vụ 
tổng hợp ong núi Ba Vì (HTX Ba Vì) chọn xây dựng thương hiệu “Mật ong hoa rừng Tản 
Viên Ba Vì”, đây không chỉ là món quà đặc sản tinh túy, mà còn góp phần nâng cao thu 
nhập, cải thiện chất lượng sống của nhiều hộ dân miền sơn cước Ba Vì.
Sản phẩm mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì đầu mùa thường có màu vàng của 
quả chanh chín, để lâu qua 6 tháng mật ong sẽ chuyển dần thành màu vàng cam, 
xong mùi hương và vị ngọt thì giữ nguyên với đặc trưng mùi thơm dịu nhẹ, độ ngọt 
vừa phải. 
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Cũng như nhiều nơi, mật ong hoa 
rừng Tản Viên Ba Vì có nhiều loại 
khác nhau như mật hoa, mật lá, 
mật kết tinh. Trong đó, mật hoa sẽ 
được đàn ong lấy mật từ các loại 
hoa nở trong rừng; Mật lá chủ yếu 
lấy dịch mật từ lá keo, lá sắn và thứ 
mật ngon nhất, tốt nhất chính là 
mật ong kết tinh, khi đó, mật ong 
có một lớp “trắng trắng, đục đục, 
mềm mềm” ở dưới đáy chai đó 
chính là mật ong rừng chất lượng.
Năm 2021, sản phẩm mật ong hoa 
rừng Tản Viên Ba Vì của HTX Ba Vì 
đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP 4 sao. Các thành viên của HTX Ba Vì đều nhận thức rõ việc cấp sao  OCOP 
là rất cần thiết. Đây là cơ hội rất tốt để HTX Ba Vì hoàn thiện sản phẩm hướng đến sự 
phát triển bền vững, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
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Hộ kinh doanh Hoàng Hường
Địa chỉ: Thôn Quyết tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đắc Hoàng 
Điện thoại: 0988653506
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■ Mật ong thiên nhiên (MSP: 01-274-04-2021)

Hộ kinh doanh Hoàng Hường với thương 
hiệu mật ong Hoàng Gia có kinh nghiệm 
trên 20 năm nuôi ong lấy mật và đã cho 
ra thị trường các thành phẩm như mật 
ong thiên nhiên, mật ong hoa nhãn, mật 
ong bạc hà, mật ong hoa vải,… với sản 
lượng từ 8.000-10.000 lít mật ong các 
loại. Nghề nuôi ong lấy mật rất vất vả 
và gian nan. Những năm đầu nuôi ong, 
số lượng đàn ong của Hộ kinh doanh 
Hoàng Hường rất nhỏ, chỉ có 5 tổ. Sau 
này, khi có kinh nghiệm nuôi ong và khai 
thác mật, gia đình mới nâng số lượng 
đàn ong lên hơn 500 tổ. 

Để có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được đông đảo người tiêu dùng biết 
đến, thương hiệu mật ong Hoàng Gia đã xây dựng được quy trình nuôi ong và khai thác 
mật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2021, Hộ kinh doanh Hoàng Hường được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm mật 
ong thiên nhiên OCOP 3 sao.
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Cứ vào tháng 1 dương lịch hàng năm, 
nếu thời tiết thuận lợi, Hộ kinh doanh 
Hoàng Hường sẽ đưa đàn ong lên vùng 
núi Hà Giang khoảng 1 tháng để lấy 
mật bạc hà. Đến tháng 3, lại tiếp tục 
lên Bắc Giang để lấy mật vải, rồi tháng 
4 lấy mật nhãn. Sau rồi đưa đàn ong 
về Lương Sơn, Hòa Bình để dưỡng ong. 
Khoảng đến tháng 7 và tháng 8 tiếp tục 
lấy mật táo, tháng 10 trời rét ong được 
đưa về vườn nhà và vùng núi Sơn La 
đễ nuôi dưỡng đàn ong qua mùa đông. 
Công việc đi chuyển đàn ong vất vả và 
tốn kém, năm nào thời tiết thuận lợi, 
đàn ong có thể dưỡng và khai thác mật 
với hơn 500 tổ. Tuy nhiên, có những 
năm chỉ nuôi dưỡng được khoảng từ 
250-300 tổ. 
Thời gian tới, Hộ kinh doanh Hoàng 
Hường định hướng phát triển mạnh 
đàn ong về cả chất lượng cũng như 
sản lượng để đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng và đẩy mạnh quảng 
bá thương hiệu và bán hàng trên nhiều 
kênh khác nhau như tại cửa hàng, siêu 
thị, điểm giới thiệu và bán sản phẩm 
OCOP và qua các kênh online, nhờ đó, 
được nhiều người biết đến với thương 
hiệu Mật Ong Hoàng Gia.
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Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food
Địa chỉ: Số nhà 11, ngách 1, ngõ 26, đường Thắng Lợi, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Thị Nhung
Điện thoại: 09196388398
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■ Bột sắn dây xứ Đoài (01-274-19-2021).

Tinh bột sắn dây không chỉ là thức uống 
mát lành được rất nhiều người Việt ưa 
chuộng, sử dụng thường xuyên, mà còn là 
một trong những nguyên liệu để chế biến 
các món ăn ngon đậm chất Việt, đồng 
thời, nó còn được xem như là một vị thuốc 
quý, hỗ trợ cho việc tăng cường sức khỏe.
Nhận thấy lợi ích của bột sắn dây đem 
lại cũng như cơ hội phát triển kinh tế từ 
loại thực phẩm này, từ năm 1993, Hộ kinh 
doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê 

Food, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã bắt đầu sản xuất tinh bột 
sắn dây. Ban đầu mỗi năm chỉ sản xuất được vài chục kilogam, chủ yếu bán cho khách 
buôn chuyển ra Hà Nội. Lâu dần về sau, người buôn các nơi biết và tìm đến, nên sản 
lượng được nâng lên vài tạ rồi vài tấn bột khô mỗi năm. 
Đến năm 2010, Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food cũng như bao hộ 
dân khác ở Minh Khai đã mở rộng quy mô sản xuất, mỗi năm cung cấp ra thị trường 
hàng chục tấn bột sắn dây. Tuy nhiên, do không chú trọng đến việc tạo tên tuổi cho 
sản phẩm, không có nhãn mác, thương hiệu nên giá bán thấp, lợi nhuận thu được 
không đáng là bao so với công sức mà cả gia đình bỏ ra.
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Cùng với việc tạo khung pháp lý cho sản 
phẩm, Hộ kinh doanh nông sản thực 
phẩm Minh Khuê Food cũng bắt tay vào 
xây dựng nhà xưởng, đầu tư nhiều máy 
móc hiện đại. Riêng về mẫu mã, bao bì 
sản phẩm được nghiên cứu kỹ về kiểu 
dáng, hình thức, cách thức đóng gói. Hiện 
sản phẩm đã có nhãn mác, bao bì và được 
đóng gói bằng ba loại: lọ PET, túi PE, và 
túi PE giấy với trọng lượng từ 300g cho 
đến 1000g. 
Với những thay đổi tích cực đến nay sản 
phẩm Bột sắn dây Xứ Đoài của Hộ kinh 
doanh nông sản thực phẩm Minh Khuê Food đã được nhiều công ty, đại lý, nhà hàng, các 
siêu thị, cửa hàng mini mart và khách hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên 
địa thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận yên tâm đặt hàng trong nhiều năm qua và tin 
tưởng vào chất lượng sản phẩm. 
Năm 2021, sản phẩm Bột sắn dây xứ Đoài của Hộ kinh doanh nông sản thực phẩm 
Minh Khuê Food được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là bước đệm để Minh Khuê Food đến gần hơn 
với người tiêu dùng.
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Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân
Địa chỉ: Thôn Minh Hiệp 2, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Danh Xuân
Điện Thoại: 0914634483
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■ Miến tinh bột sắn dây DOCHI (MSP: 01-274-32-2021)

Nhắc đến xã Minh khai, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội, ai cũng biết 
đến sự nổi tiếng của một làng nghề 
làm bún, miến có truyền thống hàng 
trăm năm nay. Với mong muốn kế 
thừa và phát huy các giá trị của sản 
phẩm truyền thống của làng nghề, 
Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân đã học 
hỏi, nghiên cứu các phương pháp làm 
nghề truyền thống để cho ra thị trường 

những sản phẩm an toàn, đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng.
Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, anh Đỗ Danh Xuân đã nghiên cứu, đầu 
tư hệ thống máy móc tự động, hiện đại để thực hiện các công đoạn làm ra sản phẩm 
miến tinh bột sắn dây DOCHI. 
Hiện mỗi tháng, Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân sản xuất được khoảng 5 tạ miến tinh bột 
sắn dây DOCHI, tạo công việc ổn định cho 6 lao động.
Với phương châm cung cấp đến khách hàng sản phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân đã lên kế hoạch lựa chọn kỹ lưỡng từ nguyên liệu 
đầu vào, kỹ thuật sản xuất cũng như cách thức đóng gói bao bì sản phẩm cho có tính thẩm mỹ.  
Để có sợi miến ngon, hộ kinh doanh đã lựa chọn rất kỹ loại sắn dây đều và già.  
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Trước khi sử dụng, sắn dây được cắt rễ, rửa 
sạch rồi cho vào nghiền nát, lọc bỏ bã để lấy 
tinh bột. Lọc bột nhiều lần cho đến khi đạt độ 
trắng cần thiết, quá trình lọc sạn cát và tạp 
chất ra khỏi bột là khâu rất quan trọng. Miến 
có ngon hay không còn phụ thuộc vào bí quyết 
pha chế tỷ lệ nước khi đun bột. Nước đun sôi 
và nước lã được pha đúng tỷ lệ sẽ đảo với bột, 
khoắng đều tay đến khi bột chín, sánh, cho 
vào khuôn ép thành sợi miến, rồi dàn miến ra 
phên đem phơi.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Đỗ Danh Xuân tham gia Chương trình OCOP Thành phố sản 
phẩm miến tinh bột sắn dây DOCHI được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.  Hiện, sản phẩm được bán tại các cửa 
hàng, siêu thị, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội 
và các tỉnh lân cận.
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Hộ kinh doanh sản xuất miến dong Đức Phát 
Địa chỉ: Đội 7B, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đàm Đức Quyết
Điện thoại: 0947192206

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Miến dong sợi rút (MSP: 01-274-42-2021)
■ Miến dong (MSP: 01-274-41-2021)

Hộ kinh doanh sản xuất miến dong 
Đức Phát (Hộ kinh doanh Đức 
Phát) với 15 năm gắn bó với nghề 
làm miến đã cho ra thị trường 
những sản phẩm chất lượng được 
người tiêu dùng đánh giá cao như 
miến dong truyền thống và miến 
dong sợi rút. 
Để thương hiệu miến dong Đức 
Phát ngày càng phát triển và 
được sự tin tưởng của người tiêu 
dùng như ngày hôm nay, Hộ kinh 

doanh Đức Phát cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Những năm đầu làm nghề, 
do chưa có thị trường và chưa được nhiều người biết đến, nên lượng miến tiêu thụ cũng 
chẳng là bao. Nhiều lúc cũng nản, muốn bỏ nghề nhưng anh Đàm Đức Quyết – Chủ Hộ 
kinh doanh Đức Phát đã quyết tâm gắn bó và phát triển nghề làm miến thông qua việc 
nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì, đóng gói sản phẩm và quảng bá thương hiệu. Nhờ 
đó, các sản phẩm miến dong Đức Phát được sản xuất nhiều hơn, chất lượng ngon hơn và 
được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Mỗi năm sản xuất tiêu thụ trên 100 tấn miến 
thành phẩm.
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Với những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm phát 
triển thương hiệu miến dong Đức Phát, năm 
2021, Hộ kinh doanh sản xuất miến dong Đức 
Phát đã tham gia Chương trình OCOP Thành 
phố, được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận 02 sản 
phẩm là miến dong và miến rong sợi rút OCOP 
4 sao – đây là tiền để để sản phẩm miến dong 
Đức Phát mở rộng được thị trường, đưa sản 
phẩm của mình vào các siêu thị, điểm giới thiệu 
và bán sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh, 
thành phố trên cả nước. 
Với mong muốn sản phẩm miến dong Đức Phát 
ngày càng vươn xa và được đông đảo người tiêu 
dùng trong nước biết đến. Hộ kinh doanh Đức 
Phát cam kết chất lượng sản phẩm ngày càng 
nâng cao, đồng thời sản lượng tiêu thụ lớn, tăng 
thu nhập từng bước cải thiện đời sống vật chất 
và tinh thần của người lao động địa phương.
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Hộ kinh doanh cơ sở Phương Nam 
Địa chỉ: Số nhà 62, đường Thành Tang, thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Địa diện: Nguyễn Phi Hiểu
Điện thoại: 0912701633 

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Miến dong sợi rút (MSP: 01-274-29-2021)
■ Bún gạo lứt (MSP: 01-274-28-2021)

Xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội được biết đến 
là một xã có làng 
nghề sản xuất các 
sản phẩm bún, miến 
nổi tiếng của Thủ đô 
ngàn năm văn hiến. 
Giữ gìn và phát huy 

nghề làm bún, miến của gia đình từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Phi Hiểu, Chủ Hộ kinh 
doanh cơ sở Phương Nam (Cơ sở Phương Nam) đã cải tiến các phương pháp sản xuất thủ 
công truyền thống sang sản xuất bằng các máy móc hiện đại để tạo ra những sản phẩm bún, 
miến chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Anh Nguyễn Phi Hiểu bắt đầu sản xuất miến dong sợi rút và bún gạo lứt từ năm 2016. Nhớ áp 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nên chất lượng, sản lượng sản phẩm được nâng lên, 
mẫu mã bao bì phong phú, đa dạng. Mỗi tháng, Cơ sở Phương Nam đã xuất bán ra thị trường 
trên 20 tấn bún, miến các loại, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định thường xuyên 
cho 6 nhân công lao động.
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Để sản phẩm được đón nhận trên thị trường như 
hiện nay, quá trình sản xuất, đội ngũ công nhân 
nhà xưởng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt 
nhất, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, phù 
hợp với những người ăn kiêng. Đáp ứng nhu cầu 
của thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng 
và sử dụng Cơ sở Phương Nam đã sản xuất bún 
gạo lứt có hương vị riêng và miến dong sợi rút. 
Nhờ sự tận tâm trong sản xuất cộng với tinh thần 
ham học hỏi, năm 2021, Hộ kinh doanh cơ sở 
Phương Nam tham gia Chương trình OCOP Thành 
phố, vinh dự được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận 2 sản phẩm 
là Miến dong sợi rút và bún gạo lứt OCOP 4 sao.
Cơ sở Phương Nam đã cho ra thị trường các sản 
phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt các 
tiêu chí của sản phẩm OCOP và được người tiêu 
dùng tin tưởng.
Trong thời gian tới Cơ sở Phương Nam mong muốn 

mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra được nhiều 
sản phẩm bún, miến các loại, đa dạng về chủng loại đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng 
góp phần phát triển thương hiệu bún, miến Phương Nam của gia đình và địa phương.
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Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ
Địa chỉ: Số nhà 8, đường DH05, thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Địa diện: Phí Đình Huệ
Điện thoại: 0773375222

1
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Miến dong xưa (MSP:01-274-33-2021)

Sản phẩm miến dong Minh Huệ của Hộ kinh 
doanh Phí Đình Huệ ngày càng được nhiều người 
tiêu dùng biết đến bởi chất lượng sản phẩm, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trải qua gần 40 
năm xây dựng và phát triển thương hiệu miến 
dong Minh Huệ gia truyền, đến nay, sản phẩm 
của gia đình đã có chỗ đứng vững chắc trên thị 
trường. Hiện tại Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ 
đang có 10 nhân công lao động. Mỗi năm xuất ra 
thị trường hơn 100 tấn miến thành phẩm.

Từ thời xưa, để làm ra được một sợi miến hoàn chỉnh rất là vất vả vì hệ thống máy móc 
không hiện đại như bây giờ, đa số là làm bằng tay và sản lượng rất ít. Thời gian sau có 
tân tiến hơn một chút bắt đầu tráng miến phơi phên, nhưng vẫn còn làm thủ công. Và 
rồi cho đến nay thì đã áp dụng được những công nghệ tiên tiến, hiện đại hơn nên sản 
phẩm được tạo ra đảm bảo cả về chất lượng và số lượng.
Từ suy nghĩ làm nghề bằng cái tâm và luôn muốn bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng 
người tiêu dùng, tất cả các công đoạn trong quá trình sản xuất miến tại Hộ kinh doanh 
Phí Đình Huệ đều diễn ra theo một quy trình khép kín nghiêm ngặt và tuân thủ theo 
3 nguyên tắc: Không phẩm màu, Không hoá chất và không chất bảo quản. 
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Tuy nhiên, để ra được những sợi miến đạt độ mềm dẻo, dai nhất định, khi nấu chín không 
bị dính bết thì quan trọng nhất vẫn là khâu phơi miến. Theo đó, Hộ kinh doanh Phí Đình 
Huệ vẫn giữ lại cách phơi phên truyền thống để sợi miến được hong khô bằng nắng và 
gió trời tại những địa điểm sạch, thoáng, không bụi bẩn và giúp miến có được hương vị 
thơm, ngon tự nhiên đặc trưng từ củ dong. 
Năm 2020, Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ đã cho ra thị trường sản phẩm “Miến dong xưa” 
để xây dựng thương hiệu cho nhiều người biết đến và sử dụng sản phẩm miến dong  
gia truyền.

Năm 2021, Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm miến dong xưa OCOP 4 sao. Với 
vinh dự đó, Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ 
cũng mong muốn mở rộng cơ sở sản 
xuất để tăng sản lượng cung cấp ra thị 
trường, góp phần đưa sản phẩm miến 
dong xưa đến khắp các tỉnh, thành trên 
cả nước.
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Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức 
từ lâu đã nổi tiếng với nghề sản 
xuất miến dong, mỳ, bún gạo. 
Hàng ngày, ngay từ sáng sớm, 
người dân nơi đây đã tất bật với 
các công đoạn sản xuất rồi đem 
phơi nắng cho kịp mẻ sản xuất 
mới. Khắp các con đường trong 
thôn và trên cánh đồng làng, 
tiếng nói cười rôm rả và mùi 
thơm đặc trưng của gạo, dong 
riềng đã tạo nên nét đẹp riêng 
có cho vùng quê nơi đây.

Trong làng, Hộ kinh doanh Lợi Hải đã có gần chục năm làm nghề sản xuất bún khô và 
miến dong. Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề, Hộ kinh doanh 
Lợi Hải đã giành toàn bộ tình yêu, tâm huyết vào trong từng sản phẩm miến dong rút sợi 
và bún khô. 
Miến dong sợi rút được sản xuất bởi 100% tinh bột dong nguyên chất, sợi miến nhăn, óng 
rất hấp dẫn. Bên cạnh hương vị đặc trưng vốn có của miến dong truyền thống, sự kết hợp 
của máy móc và quy trình mới còn tạo ra sợi miến dai giòn hơn hẳn.

Hộ kinh doanh Lợi Hải
Địa chỉ: Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Thị Đông Hải
Điện thoại: 0984534036

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Miến dong sợi rút (MSP: 01-274-53-2021)
■ Bún khô (MSP: 01-274-34-2021) 
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Bún khô được sản xuất từ những hạt gạo trắng trong kết hợp với dây chuyền sản 
xuất hiện đại, khép kín. Sợi bún mang màu trắng trong đặc trưng của gạo, nấu lên có 
hương vị đậm đà, phù hợp dùng trong tất cả các món ăn truyền thống cũng như hiện 
đại của Việt Nam.
Hàng năm Hộ kinh doanh Lợi Hải cho ra thị trường 20-30 tấn sản phẩm các loại, 
tạo công ăn việc làm cho 4-5 lao 
động thường xuyên. Năm 2021, 
Hộ kinh doanh Lợi Hải đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định 
công nhận 02 sản phẩm bún 
khô và miến rong sợi rút OCOP 4 
sao, thời gian tới Hộ kinh doanh 
Lợi Hải dự kiến sẽ mở rộng quy 
mô sản xuất, tìm kiếm thêm thị 
trường tiêu thụ để sản phẩm 
được đông đảo người tiêu dùng 
Thủ đô và cả nước biết đến.
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Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên
Địa chỉ: Đội 7B, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đoàn Hữu Thịnh
Điện thoại: 02433991986/0977393655

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Phở khô gạo lứt Hoàng Nguyên (MSP: 01-274-38-2021)
■ Phở khô (MSP: 01-274-37-2021)
■ Miến mộc Hoàng Nguyên (MSP: 01-274-40-2021)
■ Miến dong Hoàng Nguyên sợi rút (MSP: 01-274-39-2021)

Làng nghề chế biến 
nông sản Dương Liễu, 
xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội được xem là cái 
nôi làm ra rất nhiều 
sản phẩm nông sản đặc 
sản. Một trong những 
sản phẩm chủ lực của 
làng nghề đó là các sản 
phẩm bún, miến. 
Hộ kinh doanh Hoàng 
Nguyên đã có nhiều 
năm kinh nghiệm trong 
sản xuất các sản phẩm 
phở khô, phở khô gạo 

lứt Hoàng Nguyên, miến mộc Hoàng Nguyên, miến dong Hoàng Nguyên Sợi rút. Mỗi 
năm Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên đưa ra thị trường hàng trăm tấn bún, phở, miến 
dong các loại, trong đó sản phẩm phở khô là một trong những sản phẩm chủ lực được 
tiêu thụ nhiều nhất.
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Sản phẩm phở khô được làm từ 100% gạo, sợi 
phở đều, màu sáng đẹp tự nhiên, khi nấu sợi 
dai, dễ chế biến, có thể chế biến thành nhiều 
món ăn khác nhau. Vùng nguyên liệu để sản 
xuất ra sản phẩm miến mộc Hoàng Nguyên, 
miến dong Hoàng Nguyên sợi rút được lựa 
chọn từ vùng nguyên liệu an toàn. Một điều 
độc đáo nữa là Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên 
sử dụng nước giếng sạch của vùng đá ong để 
sản xuất miến. Bởi nước giếng vùng đá ong 
có độ ngọt với những khoáng chất có lợi cho 
sức khỏe mà nước ở các khu vực khác không có được. Đó chính là sự khác biệt để tạo 
nên những sản phẩm bún, phở, miến không phẩm màu, không hóa chất, có màu trắng 
trong và có độ dai tự nhiên, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Năm 2021, Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên tham gia Chương trình OCOP Thành phố và 
được UBND thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 04 sản 
phẩm OCOP 4 sao. Đây chính là động lực để hộ kinh doanh không ngừng áp dụng khoa 
học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu 
của người dân Thủ đô và tỉnh, thành trong cả nước.
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Công ty cổ phần thương mại Thanh Lộc
Địa chỉ: Chợ Sấu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Phi Thanh
Điện thoại: 02433669342

5
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Phở khô (MSP: 01-274-47-2021)
■ Miến dong (MSP: 01-274-44-2021)
■ Bún khô gạo lứt (MSP: 01-274-43-2021)
■ Bún khô (Hủ tiếu) (MSP: 01-274-46-2021)
■ Bánh đa nem (MSP: 01-274-45-2021)

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà 
Nội về việc xây dựng huyện Hoài Đức trở 
thành quận; các xã, thị trấn trở thành 
phường, nâng cao đời sống người dân, 
song những năm qua, chính quyền xã 
Dương Liễu, huyện Hoài Đức vẫn ưu tiên 
phát triển làng nghề, dịch vụ tiểu thủ công 
nghiệp, tập trung vào làng nghề làm miến 
dong, bún khô, phở khô... Trong đó, Công 
ty Cổ phần thương mại Thanh Lộc (Công 
ty Thanh Lộc) được xem là đơn vị đi đầu 
trong định hướng phát triển nông nghiệp 

quy mô lớn tại địa phương, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho hàng chục người 
lao động, góp phần tăng thu nhập cho người dân và kinh tế chung của xã Dương Liễu.
Đối với sản phẩm miến dong, Công ty Thanh Lộc đã xây dựng vùng nguyên liệu 
trồng củ dong theo hướng VietGAP tại địa phương. Còn đối với các sản phẩm bún, 
phở khô, bánh đa nem nguyên liệu đầu vào cũng được tuyển chọn từ những loại gạo 
chất lượng, thơm ngon, không có hóa chất bảo quản, không tồn dư thuốc bảo vệ 
thực vật. Tất cả quy trình sản xuất đều được làm khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.
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Nhờ đó, sản phẩm bún khô, phở khô, miến 
dong của Công ty khi xuất ra thị trường luôn 
được người tiêu dùng đánh giá cao, mang lại 
lợi nhuận cao cho các thành viên. Sau nhiều 
năm xây dựng và phát triển, Công ty Thanh 
Lộc đã mạnh dạn đổi mới và hoàn thiện quy 
trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản 
phẩm đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của 
người tiêu dùng. 
Bình quân mỗi năm Công ty Thanh Lộc cung 
cấp khoảng 400 tấn miến ra thị trường, với 
doanh thu trên 20 tỷ đồng. Năm 2021, 05 
sản phẩm của Công ty Thanh Lộc đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 4 sao. Hiện các sản phẩm này đã 
được bày bán ở một số hệ thống siêu thị 
lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội và các 
tỉnh lân cận.
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Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức 
Địa chỉ: Xóm Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Phi Hậu 
Điện thoại: 0913297173
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■ Tinh dầu gừng (MSP: 01-274-12-2021)
■ Rượu gừng nghệ hạ thổ (MSP: 01-274-10-2021)
■ Nước gừng xay (MSP: 01-274-09-2021)
■ Gừng mật ong ginbee (MSP: 01-274-14-2021)
■ Gừng mật ong (MSP: 01-274-13-2021)
■ Củ gừng tươi (MSP: 01-274-11-2021)
■ Bột gừng sấy khô Trí Đức (MSP: 01-274-50-2021)

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí 
Đức (Công ty Trí Đức) được thành 
lập năm 1999, trải qua hơn 20 năm 
gắn bó và phát triển với nghề trồng 
gừng và chiết xuất các sản phẩm 
có nguồn gốc từ củ gừng, Công ty 
Trí Đức đã đưa đến với người tiêu 
dùng Việt những sản phẩm tốt cho 
sức khỏe.
Với diện tích canh tác hơn 10ha 
vùng trồng nguyên liệu và khu 
nhà máy sản xuất rộng 2.300m2. 

Hàng năm, Công ty Trí Đức còn luôn đảm bảo bao tiêu sản lượng cho người nông dân 
trồng gừng để cho ra thị trường trên 1.000 tấn gừng tươi và 20.000 sản phẩm được 
chiết xuất từ gừng.
“Vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu gây dựng, Gừng Trí Đức vấp phải một trở 
ngại lớn khi mà sản phẩm thương mại như tinh dầu gừng, gừng mật ong, gừng ngâm 
chân… vẫn còn quá mới mẻ với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam. 
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Hơn 20 năm vun trồng một thương hiệu, 
ở đó thể hiện được “Trí Tuệ” và “Tâm 
Đức” của Gừng Trí Đức gửi gắm đến 
người tiêu dùng. Nhờ Trí và Đức, sự bền 
bỉ và lòng quyết tâm của Gừng Trí Đức, 
vượt qua thời gian đầu đầy khó khăn, 
thách thức. Những giá trị từ sản phẩm 
gừng đã dần được người tiêu dùng tin 
tưởng lựa chọn vì sự nhỏ gọn, tiện lợi và 
nguồn gốc từ thiên nhiên. 
Năm 2021, Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Trí Đức được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận 6 sản phẩm OCOP 4 sao: Củ gừng tươi, Bột gừng sấy khô, Nước cốt gừng, 
Tinh dầu gừng, Gừng mật ong Ginbee, Gừng mật ong và rượu gừng nghệ hạ thổ - đều là 
những sản phẩm tốt cho sức khỏe. 
Hiện nay, Công ty Trí Đức đã xây dựng hệ thống 8 cửa hàng trên toàn quốc, tập chung 
chủ yếu tại khu vực miền Bắc và miền Nam thông qua các cửa hàng, siêu thị và kênh bán 
hàng online. 
Thời gian tới, Công ty Trí Đức đẩy mạnh phát triển dây chuyền sản xuất hiện đại với chất 
lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất và sản lượng tốt nhất để 
phục cho việc mở rộng thị trường và xuất khẩu số lượng lớn sản phẩm đến một số nước 
trong khu vực.
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Công ty TNHH Thiên Tiến Phát
Địa chỉ: Cụm CN làng nghề Dương Liễu, xã Dương Liễu, Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thiên Ty
Điện thoại: 0912923388
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■ Bánh bông lan trứng tươi (01-274-35-2021)

Từ những nguyên liệu an toàn, 
sẵn có trên thị trường như: Bột 
mì, nước, đường, dầu ăn, muối, 
sữa bột, trứng gà... đã giúp Công 
ty TNHH Thiên Tiến Phát (Thiên 
Tiến Phát) tạo ra những chiếc 
bánh bông lan trứng tươi vừa 
mềm, mịn, thơm ngon, giàu dinh 
dưỡng và cung cấp nhiều năng 
lượng cho cơ thể.
Làm bánh bông lan trứng tươi sẽ 
trải qua các khâu từ làm bột đến 

hấp bánh. Và công đoạn hấp bánh được coi là “linh hồn” của mỗi chiếc bánh bông lan 
trứng tươi ở Thiên Tiến Phát. Với phương pháp hấp bánh trên dây chuyền sản xuất 
hiện đại không chất bảo quản, sản phẩm bánh bông lan trứng tươi luôn đảm bảo đầy 
đủ dinh dưỡng, tốt cho người sử dụng.
Để những chiếc bánh bông lan trứng tươi đón nhận được sự hài lòng của người tiêu 
dùng thì ngoài hình dáng bắt mắt, màu sắc đẹp, được làm từ nguyên liệu đảm bao an 
toàn vệ sinh thực phẩm thì hương vị chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. 
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Theo đó, cùng với một loại bánh bông 
lan trứng tươi, song Thiên Tiến Phát đã  
sáng tạo ra nhiều loại nhân khác nhau như: 
Nhân việt quất, nhân phomai, nhân đào, 
nhân dứa, nhân sữa chua... Hiện nay, các 
loại bánh bông lan trứng tươi này đang được 
tiêu thụ mạnh trên thị trường.
Năm 2021, Công ty TNHH Thiên Tiến Phát 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
bánh bông lan trứng tươi OCOP 4 sao. Nhờ 
tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm 
của Thiên Tiến Phát được đông đảo người 
tiêu dùng biết đến và Công ty tiếp tục nghiên 
cứu đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh 
bông lan trứng tươi với những hương vị khác 
nhau để phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.
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Công ty TNHH thương mại và dịch vụ dinh dưỡng Min Min Việt Nam 
Địa chỉ: thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thu Nga
Điện thoại: 0989985091
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■ Bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min (MSP: 01-275-28-2021)

Với những dưỡng chất thiết yếu từ 30 
loại hạt, bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min 
đang được đánh giá là một sản phẩm 
được nhiều chị em nội trợ tin dùng để 
bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong 
gia đình.
Bột Ngũ cốc dinh dưỡng Min Min được ra 
đời là sự kết hợp thành công giữa Công ty 
TNHH Thương mại và Dịch vụ dinh dưỡng 
Min Min Việt Nam với Thạc sĩ, Bác sĩ Lê 
Thị Hải - Nguyên Giám đốc Trung tâm 

khám Dinh Dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min là 
sản phẩm thích hợp với mọi đối tượng sử dụng nhất là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ 
mang thai, người đang cho con bú…
Các thành phần trong sản phẩm đều có nguồn gốc từ thiên nhiên với 30 vị hạt bao 
gồm: Hạt óc chó, mắc ca, hạnh nhân, hạt điều, chia, hạt dẻ cười, hạt bí, hạt lanh, yến 
mạch, diêm mạch, cùng nhiều loại đậu, ý dĩ, mè đen.... Do đó, sự kết hợp của những 
loại hạt này trong bột Ngũ cốc dinh dưỡng Min Min rất được ưa chuộng, vị ngon dễ 
uống mà lại giúp bổ sung dưỡng chất, lợi sữa, tăng cường sức đề kháng hiệu quả 
cho cơ thể.
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Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại và được kiểm 
tra nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min đã được cấp 
chứng nhận FDA và năm 2021 được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Với uy tín - chất lượng đã được khẳng định, bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min đã và 
đang nhận được nhiều tín nhiệm và đánh giá cao từ đông đảo khách hàng. Hiện nay, 
sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Min Min đã được tiêu thụ tại các đại lý, siêu thị và 
các kênh bán hàng online trong cả nước. Ngày càng khẳng định vị thế và uy tín chất 
lượng sản phẩm trong sự phát triển bền vững của thương hiệu.
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Hộ kinh doanh Vương Đắc Thỏa 
Địa chỉ: Thôn 5, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Đắc Thỏa
Điện thoại: 0961671789
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■ Miến dong Long Vũ (MSP: 01-275-31-2021)

Sản phẩm miến dong Long Vũ ở thôn 
5, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội đã được Hộ kinh 
doanh Vương Đắc Thỏa gìn giữ và 
phát triển hiệu quả. Trải qua sự cố 
gắng và bền bỉ, đến nay miến dong 
Long Vũ đã có được thương hiệu và 
chỗ đứng uy tín trên thị trường trong 
và ngoài nước.
Trên nền tảng từ ông cha để lại, 
cùng với “lộc trời ban” là nguồn 
nước vô cùng đặc biệt mà thiên 

nhiên ưu đãi, ông Thỏa đã chọn nối tiếp nghề truyền thống và cùng với gia đình xây 
dựng, phát triển nghề làm miến cho đến ngày nay.
Nhờ vào sức trẻ, trí tuệ cùng sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm và sự ủng hộ, động viên 
của gia đình Hộ kinh doanh Vương Đắc Thỏa đã dần thay đổi, chuyển biến trong công 
nghệ rõ rệt và cho đến nay đã có bước đột phá trong việc làm nghề đó là đưa máy sấy 
bánh vào dây truyền sản xuất miến, thay đổi hoàn toàn từ phương pháp thủ công sang 
phương pháp làm bằng máy. 
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Trên cương vị vừa là người sản xuất vừa là người 
tiêu dùng, ông Thỏa luôn cẩn thận và kỹ tính 
trong khâu chọn nguyên liệu đầu vào để có thể 
tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh và chất 
lượng đến với người tiêu dùng. Trải qua một quá 
trình dài bền bỉ và sự đúc kết kinh nghiệm, kế 
thừa những tinh tuý mà ông cha đã truyền lại, 
giờ đây Hộ kinh doanh Vương Đắc Thỏa đã xây 
dựng món ăn tưởng chừng như dân dã, bình dị, 
đơn giản ấy thành sản phẩm OCOP chất lượng và 
giới thiệu đến với bạn bè năm châu trên thế giới. 
Năm 2021, sản phẩm miến dong Long Vũ của Hộ 
kinh doanh Vương Đắc Thỏa đã vinh dự tự hào 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
4 sao. Đây là “quả ngọt” thật sự xứng đáng cho 
sự nỗ lực trước vô vàn khó khăn, thách thức và 
lòng kiên trì với cá nhân ông Thỏa cũng như hệ 
thống miến dong Long Vũ. 
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Hộ Kinh Doanh Vương Đình Dũng
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vương Đình Dũng
Điện thoại: 0977281396
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■ Miến dong cao cấp Dũng Thúy (MSP: 01-275-30-2021)

Tiếp nối nghề truyền thống cha ông 
để lại, Hộ kinh doanh Vương Đình 
Dũng đã quyết tâm đưa sản phẩm 
Miến làng So của quê hương Quốc 
Oai ra thị trường và được đông đảo 
người tiêu dùng đón nhận. Đặc biệt, 
những năm gần đây, cùng với việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, Hộ 
kinh doanh Vương Đình Dũng đã 
đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy 
móc trang thiết bị hiện đại và từ 
đó sản phẩm miến dong cao cấp 
Dũng Thúy ngày càng phát triển, 

sản lượng được tiêu thụ lớn, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động làng So.
Để làm ra những sợi miến ngon, Hộ kinh doanh Vương Đình Dũng sử dụng bột của cây 
dong riềng (loại cây được trồng nhiều ở vùng đất bãi ven sông Đáy). Ngoài ra, miến 
ngon còn bởi sử dụng nguồn nước ngầm rất trong và sạch của địa phương, kết hợp 
với bí quyết riêng của làng nghề. Sau rất nhiều công đoạn, miến được phơi sấy dưới 
nắng và gió tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, chất phụ gia…, vì vậy sản phẩm 
miến dong cao cấp Dũng Thúy được người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến và 
yên tâm, tin tưởng sử dụng, đã ăn là nhớ, đã dùng là không quên.
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Bằng những bí quyết riêng, 
Hộ kinh doanh Vương Đình 
Dũng đã làm nên những 
sợi miến có độ dai, giòn 
tự nhiên. Trung bình một 
tháng, Hộ kinh doanh Vương 
Đình Dũng xuất bán ra thị 
trường 4-5 tấn miến, sản 
phẩm miến dong cao cấp 
Dũng Thúy đã có mặt khắp 
mọi miền Tổ quốc, hệ thống 
cửa hàng thực phẩm sạch, 
kênh bán hàng online.

Năm 2021, Hộ kinh doanh Vương Đình Dũng được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm miến dong cao cấp Dũng Thúy OCOP 4 
sao. Điều này càng khẳng định chất lượng của sản phẩm và ngày càng được nhiều khách 
hàng tin dùng.
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Cơ sở kinh doanh và sản xuất miến dong Hoàng Giang
Địa chỉ: Thôn 2, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Công Toàn
Điện thoại: 0979567768
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■ Miến dong Hoàng Giang (MSP: 01-275-29-2021)

Nghề làm miến ở xã Cộng Hòa, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội là nghề 
truyền thống mà ông cha để lại. Ngôi 
làng làm ra những sản phẩm miến 
dong này được bao quanh bởi 4 ngọn 
núi Long, Ly, Quy, Phượng, phủ kín cây 
xanh, thiên nhiên ban tặng mạch nguồn 
nước giếng đá ong vừa trong, vừa ngọt, 
đó cũng là một trong yếu tố quan trọng 
tạo nên độ trắng, trong và hương vị rất 
riêng của sản phẩm miến nơi này.

Giống như những gia đình khác trong làng, Cơ sở kinh doanh và sản xuất miến dong 
Hoàng Giang (Cơ sở Hoàng Giang) theo nghề truyền thống cha ông để lại. Để làm ra 
sợi miến ngon, Cơ sở kinh doanh và sản xuất miến dong Hoàng Giang (Cơ sở Hoàng 
Giang) sử dụng 100% bột cây dong riềng. Đầu tiên, bột dong được ngâm, rửa kỹ và lọc 
sạch tạp chất, sau 3 lần lọc được bột tinh sạch, lấy một lượng nhỏ để làm chín bột, 
xong trộn với bột sống, công đoạn này có tác dụng làm cho bột sống không bị lắng 
lại, sau đó được hấp chín cán thành bánh, mang ra phơi khoảng 2-3 giờ tùy thuộc vào 
điều kiện thời tiết nhiệt độ nắng, gió. 



Năm 2021, sản phẩm Miến dong Hoàng Giang của Cơ sở Hoàng Giang, được UBND thành 
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và được 
đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, sử dụng, hiện sản phẩm có mặt khắp các tỉnh, thành 
trong cả nước thông qua các kênh bán hàng online, phiên chợ, tuần hàng, hội chợ.
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Điểm đặc biệt là khi phơi miến 
sẽ phơi ngược hướng gió để khô 
nhanh và đều. Sau khi bánh khô 
cho vào máy cắt sén thành sợi 
rồi đem phơi khoảng 3 giờ để sợi 
miến khô đều và có thể mang về 
đóng gói sản phẩm.

Việc sản xuất miến của Cơ sở 
Hoàng Giang không chỉ góp 
phần duy trì, phát triển văn hóa 
làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn 
thuần, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. 
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Công ty cổ phần Gia Trịnh BAKERY
Địa chỉ: Khu tập thể 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh Hồng Giang
Điện thoại: 0906561980

08
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■ Bánh rán ngọt Gia Trịnh (01-002-01-2021)
■ Bánh rán mặn Gia Trịnh (01-002-02-2021)
■ Bánh rán mật phomai Gia Trịnh 01-002-03-2021)
■ Bánh dân tộc (01-002-04-2021)
■ Bánh nướng thập cẩm (01-002-05-2021)
■ Bánh nướng cốm (01-002-06-2021)
■ Bánh dẻo thập cẩm (01-002-07-2021)
■ Bánh dẻo cốm (01-002-06-2021)

Với tôn chỉ: “Dược thiện 
- Từ tâm - Bảo tồn - 
Đổi mới”, Công ty Cổ 
phần Gia Trịnh Bakery 
(Công ty Gia Trịnh) là 
doanh nghiệp gia đình 
đến nay đã trải qua 3 
thế hệ tập trung vào 
các sản phẩm bánh 
có công thức truyền 
thống Việt Nam. 

Hiện nay, Gia Trịnh Bakery đã có nhiều loại bánh được khách hàng đón nhận như: Bánh 
dân tộc, bánh dẻo cốm, bánh dẻo thập cẩm, bánh nướng cốm, bánh nướng thập cẩm, 
bánh rán mặn Gia Trịnh, bánh rán mật pho mai Gia Trịnh và bánh rán ngọt Gia Trịnh. 
Bánh Gia Trịnh đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các bữa ăn gia đình, là món 
bánh quen thuộc và khoái khẩu của “dân văn phòng” hay được sử dụng trong các dịp lễ, 
tết và trên bàn tiệc hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế với vị ngon, chất lượng đảm 
bảo và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Các loại bánh của Công ty 
Gia Trịnh có hương vị truyền 
thống từ các loại lá cây mảnh 
cộng, mã đề, lá gấc, lá gai với 
sự nhạy bén của người làm 
nghề Công ty Gia Trịnh đã kết 
hợp hương vị truyền thống với 
hiện đại tạo ra các loại bánh 
có hương vị khác biệt đáp ứng 
được thị hiếu ngày càng cao 
của khách hàng. 
Không chỉ ngon miệng, đẹp 
mắt, các sản phẩm của Công 
ty Gia Trịnh luôn đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu làm bánh 
hoàn toàn tự nhiên không có chất phụ gia hay chất bảo quản, với vị bánh ngọt thanh, màu 
sắc hấp dẫn.
Năm 2021, 8 loại bánh của Công ty Gia Trịnh được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Được tham gia chương trình 
OCOP, Công ty Gia Trịnh có cơ hội nâng tầm các sản phẩm bánh Gia Trịnh lên một tầm 
cao mới, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, kinh doanh để những khách hàng 
thưởng thức bánh thêm yêu sự tinh túy và phong phú của ẩm thực dân gian đất Việt.
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Cơ sở sản xuất Thành Trung
Địa chỉ: Đội 1, thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Duy Thành 
Điện thoại: 0904461002

1
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■ Bánh chưng (MSP: 01-020-04-2021) 

Làng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội được nhắc đến như một thương hiệu của 
bánh chưng Hà Nội, tiêu biểu làng nghề là Cơ sở sản 
xuất Thành Trung.
Chẳng biết nghề gói bánh chưng ở Tranh Khúc có từ 
bao giờ, chỉ biết, bánh chưng của Tranh Khúc có một 
hương vị rất riêng, mà chỉ ăn một lần, du khách sẽ 
nhớ mãi. Để làm được một chiếc bánh chưng thơm, 
ngon, đẹp mắt, người thợ làm bánh phải trải qua rất 
nhiều công đoạn từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu 
gói bánh, luộc bánh. Đầu tiên lá dong phải được lấy từ 
vùng núi Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An…, loại lá xanh và 
to bản, không rách, sau đó phải rửa sạch phơi thật khô 

mới được đem gói bánh. Gạo ngon, thơm nhất và đạt tiêu chuẩn nhất vẫn là loại nếp 
cái hoa vàng. Trước khi gói bánh chỉ cần vo sạch gạo trước một giờ để ráo, chứ không 
nên ngâm gạo qua đêm. Vì như thế gạo sẽ hút nước, nở hết cỡ, khi gói bánh sẽ không 
được chặt tay, còn làm bánh nhanh chua. Đậu sau khi đãi sạch sẽ được nấu lên như 
nấu cơm, rồi chắt hết nước luộc đi và đem đánh nhuyễn. Thịt lợn cũng phải là loại thịt 
ba chỉ, có đủ bì, mỡ, thịt, sau đó trần qua nước nóng trước khi thái để miếng thịt vừa 
sạch lại cứng, rồi mới ướp hạt tiêu, hành khô, mắm muối đầy đủ.



Năm 2021, Cơ sở sản xuất Thành Trung vinh dự được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm bánh chưng OCOP 4 sao. Cơ sở sản xuất 

Thành Trung nói riêng và Bánh 
chưng Tranh Khúc nói chung 
giờ đây đã theo chân người tiêu 
dùng đến khắp mọi miền đất 
nước và trở thành một thương 
hiệu nổi tiếng trong cả nước. Và 
theo chân những người Việt đi 
nhiều nước trên thế giới như Úc, 
Đức, Nga...
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Những năm gần đây, nắm bắt thị hiếu của 
người tiêu dùng, Cơ sở sản xuất Thành 
Trung đã kết hợp nhiều loại nguyên liệu 
vào sản phẩm bánh chưng của gia đình 
như gấc, gạo nếp cẩm,… để món bánh 
chưng nhiều màu sắc và mùi vị khác 
nhau. Mỗi tháng cơ sở sản xuất Thành 
Trung đưa ra thị trường 7-8 tạ bánh. Vào 
dịp cao điểm như Tết Nguyên đán hay 
mùa cưới, lượng bánh xuất ra thị trường 
lên tới hơn 2 tấn bánh, tạo công ăn việc 
làm ổn định cho 5 nhân công.
Để đáp ứng nhu cầu khách hàng chuyển 
bánh đi xa, cơ sở sản xuất Thành Trung 
đã hút chân không, đóng gói bánh có ghi 
nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng để đảm 
bảo chất lượng bánh.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng 
Địa chỉ: Số 4, Ngõ Phú Lâm 1, Tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Hùng 
Điện thoại: 0988776435
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■ Bánh tẻ Hùng Vân Phú Nhi (MSP: 01-269-14-2021)

Từ những nguyên liệu dân dã với đời sống 
thường ngày như gạo tẻ, thịt lợn, mọc 
nhĩ, hành, lá dong, lá chuối, các nghệ 
nhân của mảnh đất xứ Đoài Sơn Tây đã 
tạo nên chiếc bánh tẻ trắng ngần, thơm 
ngậy mang thương hiệu bánh tẻ Hùng Vân  
Phú Nhi.
Chẳng ai còn nhớ, nghề làm bánh tẻ ở vùng 
quê Phú Nhi có từ bao giờ, mà chỉ biết, 
hàng trăm năm nay, món ăn dân dã này đã 
làm nức lòng biết bao thực khách xa gần 
mỗi khi có dịp ghé qua Sơn Tây.

Để chiếc bánh tẻ được thơm, ngon thì vỏ bánh phải làm từ loại gạo ngon nhất, xay 
thành bột rồi để cho ráo. Nhân bánh chính là “linh hồn”của bánh nên không thể 
làm qua loa. Loại thịt ngon nhất dùng để làm nhân phải là thịt ba chỉ; Tiếp đó, mọc 
nhĩ và hành khô băm nhỏ, cho chút tiêu, chút muối. Bột bánh phải được nấu qua  
cho dẻo, nhân cho vào giữa và rải đều theo thân bánh. Bánh gói bằng lá dong, bọc 
ngoài thêm hai lượt lá chuối khô và lấy dây buộc lại, sau đó đem hấp khoảng 30 
phút là chín.
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Từ bao đời nay, người làng Phú Nhi vẫn giữ phong tục dùng món bánh dân dã này làm 
quà biếu người thân, người xa xứ như lời nhắn nhủ luôn nhớ về cội nguồn, về hương vị 
truyền thống xứ Đoài quê hương.
Nhận rõ giá trị truyền thống bánh tẻ Phú Nhi, năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân 
Hùng đã đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm bánh tẻ Hùng 
Vân Phú Nhi OCOP 4 sao. 
Sản phẩm bánh tẻ Hùng Vân Phú 
Nhi sau khi đạt OCOP 4 sao, đã giúp 
cho chủ thể tăng lượng tiêu thụ. Đặc 
biệt, sản phẩm đạt OCOP còn gắn 
với thương hiệu làng nghề vốn có từ 
xa xưa, khách hàng truy xuất được 
nguồn gốc sẽ biết được quy trình sản 
xuất bánh đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, lượng tiêu thụ bánh ngày 
càng cao.
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Cơ sở 1 bánh trung thu Bảo Phương
Địa chỉ: Số 183 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Văn Định
Điện thoại: 0932236286
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■ Bánh nướng nhân đậu xanh chay (MSP: 01-003-07-2021)
■ Bánh nướng nhân trà xanh trứng muối (MSP: 01-003-06-2021)
■ Bánh dẻo nhân cốm (MSP: 01-003-05-2021)

Bánh trung thu chính là “gia vị” 
không thể thiếu trong văn hóa ẩm 
thực, cũng như văn hóa tinh thần 
của người Việt mỗi độ Tết Trung 
thu đến. Có rất nhiều thương hiệu 
bánh trung thu tên tuổi, ghi dấu ấn 
khó mờ phai trong lòng người tiêu 
dùng. Trong số đó, đối với người 
Hà Nội có thể nhắc đến bánh trung 
thu Bảo Phương - Cơ sở 1 Bánh 
trung thu Bảo Phương (Cơ sở 1 Bảo 

Phương) hương vị bánh truyền thống của mảnh đất Hà Thành xưa. 
Với định hướng kinh doanh dòng sản phẩm bánh Trung thu truyền thống đây là 
chìa khóa thành công của Cơ sở 1 Bảo Phương. Những chiếc bánh trung thu hấp 
dẫn từ sự hoài cổ trong từng sản phẩm dành cho khách hàng. Cùng với thời gian 
Cơ sở 1 Bảo Phương không ngừng cải tiến dây chuyền sản xuất khép kín ở tất 
cả các khâu. Từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến làm bánh, nướng bánh,... đều 
không có chất bảo quản nên thờ gian sử dụng của bánh chỉ từ 3-7 ngày. 
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Mỗi sản phẩm bánh trung thu truyền thống của Cơ sở 1 
Bảo Phương đều đảm bảo dinh dưỡng. Đặc biệt với sự 
kết hợp độc đáo nhiều loại nhân bánh như bánh nướng 
nhân đậu xanh chay, bánh nướng nhân trà xanh trứng 
muối, bánh dẻo nhân cốm, bánh nướng thập cẩm, bánh 
dẻo thập cẩm… vô cùng thơm ngon và chất lượng.
Tham ra chương  trình OCOP, năm 2021, Cơ sở 1 Bánh 
trung thu Bảo Phương được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 03 sản 
phẩm OCOP 4 sao. Đây chính là lợi thế giúp thương hiệu 
bánh Trung thu Bảo Phương bền vững với thời gian và 
được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Thời gian tới, 
Cơ sở 1 Bảo Phương sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đồng thời nâng cao chất 
lượng sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.
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Hợp tác xã nông nghiệp Bích Hòa 
Địa chỉ: Thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Đức
Điện thoại: 0972036306

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bún Kỳ Thủy (MSP: 01-278-17-2021)
■ Bánh cuốn Thanh Lương (MSP: 01-278-18-2021)

Với niềm tự hào làng nghề truyền thống, 
Hợp tác xã Nông nghiệp Bích Hòa đã nỗ 
lực mang các sản phẩm bún Kỳ Thủy và 
bánh cuốn Thanh Lương vươn xa, đến 
với đông đảo người tiêu dùng Thủ đô. 
Không một ai ở Kỳ Thủy biết được nghề 
làm bún đã xuất hiện ở làng từ bao giờ, 
họ chỉ biết rằng, đã từ lâu lắm rồi, nghề 
làm bún đã được truyền từ đời các cụ 
đến đời ông bà, cha mẹ. 

Bún Kỳ Thủy có sợi nhỏ, tròn, trắng 
sáng, sợi bún dẻo, mềm, thơm, ngon, không có mùi chua. Hai yếu tố quan trọng nhất 
để có được bún ngon, đó chính là gạo ngon và nước sạch. Gạo được chọn là loại gạo 
tẻ, hạt trắng, đều, không lẫn tạp chất. Gạo ngâm trong nước sạch từ 4 đến 5 giờ, sau 
đó cho vào máy xay ra thành tinh bột, lọc, ép khô, giã bột, luộc bột rồi nhấc ra đổ vào 
cối giã, giã đến bao giờ bột dẻo, quánh mịn vào nhau thì mới sang công đoạn khác. 

Hiện nay để thuận tiện trong việc sản xuất quy mô lớn, với sự hỗ trợ của máy móc đã 
giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm bún và bánh cuốn đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, thơm, ngon, sợi bún đều đẹp hơn.
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Với tuổi đời gần 25 năm, Hợp tác xã Nông nghiệp 
Bích Hòa có trên 1.700 xã viên. Hai sản phẩm chủ 
lực của Hợp tác xã Nông nghiệp Bích Hòa là bún 
Kỳ Thủy và bánh cuốn Thanh Lương được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao là tiền đề 
để sản phẩm đến được nhiều thực khách. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của các 
cấp chính quyền, làng nghề Bún Kỳ Thủy đã có 
những bước phát triển ổn định, đời sống người 
dân ngày một nâng cao, sản phẩm của làng nghề 
cũng ngày một vươn xa và được người tiêu dùng 
ưa chuộng, biết đến. 
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Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Moris 
Địa chỉ: An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Thị Hường
Điện thoại: 0967636068

05
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bún mè đen Nguyên Minh (MSP: 01-278-04-2021)
■ Bún khoai lang Nguyên Minh (MSP: 01-278-02-2021)
■ Bún củ dền Nguyên Minh (MSP: 01-278-05-2021)
■ Bún chùm ngây Nguyên Minh (MSP: 01-278-01-2021)
■ Bún bí đỏ Nguyên Minh (MSP: 01-278-03-2021)

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám 
làm, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất 
và Kinh doanh Moris Trần Thị Hường đã 
viết nên câu chuyện đam mê của mình 
từ nông nghiệp với các sản phẩm bún 
kho từ rau, củ…. Với mong muốn giữ 
được hương vị, chất lượng sản phẩm, 
Công ty đã tìm hiểu và áp dụng công 
nghệ sấy lạnh giúp giữ nguyên được 
các thành phần dinh dưỡng và không 
sử dụng chất phụ gia thực phẩm. Sản 
phẩm đầu tay của Công ty là sản xuất 
bột chùm ngây sấy lạnh, tiếp đến là viên 
nén chùm ngây, trà chùm ngây… 

Để đa dạng sản phẩm, đồng thời tiện lợi cho việc sử dụng và hợp khẩu vị người dùng hơn, 
Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Moris lại bắt tay vào nghiên cứu và cho ra đời các 
sản phẩm bún rau, củ các loại với màu sắc hoàn toàn tự nhiên, an toàn, bắt mắt, đã được 
người tiêu dùng đánh giá cao. Các sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu có nguồn gốc 
Việt, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen (Non-GMO), không 
sử dụng phẩm màu, chất bảo quản, chất tạo mùi công nghiệp. 
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Với triết lý kinh doanh: "Đem hài lòng tới khách hàng từ 
hạnh phúc của nhân viên", ở đó người nông dân hăng say 
sản xuất, người tiêu dùng hài lòng về sản phẩm và dịch vụ 
thông qua trải nghiệm hạnh phúc của thành viên Moris. 
Bằng khát vọng tuổi trẻ cùng đội ngũ nhân lực đầy nhiệt 
huyết và đam mê, Công ty mong muốn gia tăng giá trị 
nông sản sau thu hoạch, đưa những sản phẩm chất lượng, 
an toàn đến với người tiêu dùng Việt.

Năm 2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Moris 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 5 sản phẩm OCOP 4 sao: Bún mè 
đen Nguyên Minh, Bún khoai lang Nguyên Minh, Bún củ 
dền Nguyên Minh, Bún chùm ngây Nguyên Minh, Bún bí 
đỏ Nguyên Minh.
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Địa chỉ: Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí 
Địa chỉ: Thôn Minh Hòa 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Địa diện: Đỗ Danh Chí
Điện thoại: 0948222917

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Phở gạo lứt (MSP: 01-274-02-2021)
■ Bún gạo lứt (MSP: 01-274-01-2021)

Từ hạt gạo lứt nhiều giá trị dinh dưỡng, với 
sự đầu tư, sáng tạo, Hộ kinh doanh Đỗ Danh 
Chí đã cung cấp ra thị trường sản phẩm bún, 
phở gạo lứt thơm ngon nức tiếng đó đây và trở 
thành một trong những thực phẩm không thể 
thiếu trong các gia đình Việt. Đồng thời góp 
phần nâng tầm giá trị hạt gạo lứt của Việt Nam 
trong và ngoài nước.
Sau một thời gian dài nghiên cứu, nhận thấy 
rằng sản phẩm gạo lứt có nhiều đặc tính và 
công dụng tốt cho sức khỏe người sử dụng nên 
Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí đã tìm cách “biến” 
hạt gạo lứt thành những sản phẩm quen thuộc 
sử dụng hàng ngày như bún, phở gạo lứt.

Bún gạo lứt, phở gạo lứt của Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí được làm từ hạt gạo lứt huyết 
rồng được sản xuất theo hướng hữu cơ. Sản phẩm được chế biến bằng dây chuyền máy 
móc hiện đại, quy trình sản xuất khép kín nên sản phẩm bún, phở gạo lứt đảm bảo đầy 
đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe 
của người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm có mã Qr Code truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng. Mỗi tháng, Hộ kinh doanh Đỗ Danh Chí tiêu thụ ra thị trường từ 400-500 kg 
sản phẩm. 
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Năm 2021, Hộ kinh doanh Đỗ 
Danh Chí đã vinh dự được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm phở gạo lứt và bún gạo lứt 
OCOP 3 sao. Tham gia Chương 
trình OCOP, sản phẩm phải bảo 
đảm 100% nguyên liệu sạch, có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Quá trình sản 
xuất không sử dụng phẩm màu, hóa chất, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản 
phẩm được cơ quan chức năng đánh giá, 
công nhận chính là cơ sở pháp lý để tạo 
dựng niềm tin với người tiêu dùng.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Huyền
Địa chỉ: Số 25 xóm Trại, thôn Đông Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0965362218

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bột ngũ cốc dinh dưỡng BonBi (MSP: 01-273-09-2021)

Xuất phát từ chính câu chuyện của bản thân, chị 
Nguyễn Thị Huyền, Chủ Hộ kinh doanh Nguyễn 
Huyền đã mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm 
dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và phù hợp với nhiều 
lứa tuổi.
Năm 2017, chị Huyền sinh con nhưng lại không đủ 
sữa cho bé. Vì vậy, chị Huyền đã mày mò tự làm 
ngũ cốc dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho bản 
thân, đồng thời để đạt được mong muốn có đủ sữa 
nuôi con.
Sau một thời gian dùng ngũ cốc dinh dưỡng chị 
Huyền nhận thấy hiệu quả rất tốt nên quyết định 
chia sẻ với những người xung quanh và nhận được 
phản hồi tích cực. Theo y học dân gian và hiện đại, 

nguồn thực phẩm từ thiên nhiên rất giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt đối với sức khỏe 
con người. Trong đó phải kể đến tác dụng tuyệt vời của bột ngũ cốc dinh dưỡng mang 
lại như bổ sung hàm lượng protein và năng lượng lớn; Chứa nhiều dinh dưỡng như sắt 
bổ máu, chất béo, vitamin; Giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol xấu, có lợi 
cho tim mạch, chống lão hóa… Sản phẩm thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi.
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Nhận thấy những lợi ích tích cực từ bột ngũ cốc dinh dưỡng, chị Huyền đã sản xuất 
và kinh doanh bột ngũ cốc dinh dưỡng với thương hiệu BonBi, tên hai đứa con của 
chị ghép vào. Để tạo ra sản phẩm bột ngũ cốc chất lượng, Hộ kinh doanh Nguyễn 
Huyền đã sử dụng các loại hạt giàu dinh dưỡng như: Hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt 
hạt điều… Đây là những loại hạt rất giàu chất béo có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, sản 
phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng BonBi không chứa mầm đậu lành. Đây là điểm tạo nên 
sự khác biệt trong sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Huyền. Mọi nguyên liệu được 
nhập từ các đơn vị cung cấp uy tín, đảm bảo an toàn thực phẩm. Mỗi ngày, Hộ kinh 
doanh Nguyễn Huyền trung bình tiêu thụ được trên 100 hộp ngũ cốc dinh dưỡng, một 
tháng tiêu thụ từ 1,5-2 tấn bột dinh dưỡng. Hiện sản phẩm được tiêu thụ ở hầu hết các 
tỉnh, thành trong cả nước thông qua kênh bán hàng online. 
Hiện ngoài sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng, Hộ kinh doanh Nguyễn Huyền cũng đẩy 
mạnh tiêu thụ sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Năm 2021, sản phẩm bột ngũ cốc dinh 
dưỡng BonBi được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Điều này càng khẳng định giá trị sản phẩm đồng thời 
được nhiều người tiêu dùng đón nhận.
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Công ty TNHH thương mại sản xuất thực phẩm Tâm Đức
Địa chỉ: Số 8, đường Đồng Tiến, Cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Tùng Lâm
Điện thoại: 0969987960

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Đậu phụ (MSP: 01-273-14-2021)

Đậu phụ là món món ăn truyền 
thống, dân dã được nhiều người 
lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày. 
Sản phẩm “dân dã” muốn đứng 
vững trên thị trường, trước tiên 
phải đảm bảo yêu cầu sản xuất 
sạch, sản phẩm có thương hiệu và 
chất lượng. Với tâm huyết tạo chỗ 
đứng và phát triển rộng rãi sản 
phẩm đậu phụ sạch đến đông đảo 
người tiêu dùng, những năm qua 
Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất thực phẩm Tâm Đức (Công ty Tâm Đức) luôn có sự kết hợp giữa các thiết bị hiện 
đại với các bí quyết truyền thống để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, được nhiều 
người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.
Bí quyết cho ra đời những mẻ đậu phụ ngon, chất lượng chính là khâu chọn đậu tương 
và ngâm đậu tương với nước chua để ủ men chua. Đậu tương được chọn để làm đậu 
phụ phải đồng đều, vỏ mỏng vàng, nhẵn bóng, được phơi khô giòn, khi sản xuất đậu 
tương được ngâm nước đến độ ẩm 55-60% rồi đem xay. Sau đó, sẽ lấy một ít nước 
đậu của ngày hôm trước đã được cho vào vại sành ủ men chua, để sử dụng cho mẻ 
đậu ngày hôm nay, tuỳ thuộc vào lượng hàng sản xuất thì sẽ có tỷ lệ men thích hợp. 



151SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Nghề làm đậu phụ rất vất vả, 
mất nhiều thời gian và công sức, 
tuy nhiên, Công ty Tâm Đức vẫn 
tự hào với sản phẩm đậu phụ do 
mình sản xuất ra - dù đó chỉ là 
món ăn giản dị, mộc mạc song 
đã trở thành nguồn thu nhập 
chính, mang lại hiệu quả kinh 
tế cho Công ty Tâm Đức, duy trì 
việc làm ổn định cho hàng chục 
người lao động địa phương.

Hiện tại, sản phẩm đậu phụ của 
Công ty Tâm Đức đã được các 

bếp ăn tập thể, trường học, doanh nghiệp đặt hàng cố định, thường xuyên, ngoài ra cũng 
bán lẻ ở các chợ truyền thống. Năm 2021, sản phẩm Đậu phụ của Công ty Tâm Đức được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
3 sao. Đây như một lời khẳng định về chất lượng của sản phẩm đến với đông đảo người 
tiêu dùng.
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Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất TTGD SFORA Hà Đông
Địa chỉ: 1ALK6DC17 Bộ Công An, KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Thị Hạnh
Điện thoại: 0983110708

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Lạc rang (MSP: 01-268-07-2021)
■ Kẹo lạc (MSP: 01-268-05-2021)
■ Dầu lạc SFORA (MSP: 01-268-06-2021)

Vốn là một dược sĩ với 20 năm 
kinh nghiệm, song với tình 
yêu thương của một người 
mẹ, chị Ngô Thị Hạnh - Chủ 
Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất 
TTGD SFORA Hà Đông (Cơ sở 
SFORA) đã từ bỏ công việc yêu 
thích để đồng hành cùng cậu 
con trai mắc chứng bệnh tự 
kỉ. Hành trình nuôi dưỡng và 
chăm sóc con giúp chị Hạnh 
nhận ra rằng, chị nên làm một 
điều gì đó có ý nghĩa cho các 
cháu nhỏ mắc chứng tự kỉ, 

chậm phát triển. Sau thời gian dài cân nhắc, suy nghĩ, chị Hạnh đã quyết định thành 
lập Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề cho các bạn trẻ.
Cơ sở SFORA không chỉ là hộ kinh doanh cơ sản xuất đơn thuần, nơi đây còn là ngôi 
nhà thứ hai chăm sóc, nuôi dưỡng các bạn nhỏ chậm phát triển đồng thời đào tạo, 
hướng dẫn các bạn nhỏ tạo ra những sản phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng, tốt cho 
sức khoẻ như dầu lạc, kẹo lạc, lạc rang,…
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Từ những viên lạc xù xì, thô ráp, qua đôi bàn 
tay khéo léo của những bạn nhỏ đã biến thành 
những viên kẹo lạc thơm ngon, giòn tan, hay 
những củ lạc rang béo ngậy, giàu dinh dưỡng. 
Vừa dạy học, vừa đào tạo nghề, hiện Cơ sở SFORA 
đã cho ra thị trường nhiều loại sản phẩm mang 
thương hiệu SFORA là lạc rang, kẹo lạc, dầu lạc 
SFORA. Đặc biệt, cả ba sản phẩm này đều được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao 
năm 2021.
Để làm ra những sản phẩm đạt chất lượng thì 
khâu lựa chọn nguyên liệu cực kì quan trọng. 
Loại lạc được sử dụng để sản xuất dầu lạc, 
kẹo lạc phải là loại lạc ta, được trồng đủ ngày 
(thường là 3 tháng 10 ngày) sẽ được người nông 
dân thu hoạch đem về sơ chế và phơi thật khô 
(khoảng 4-5 nắng), sau khi phơi khô, lạc được 
đem vào máy để tách vỏ. Khi đã loại bỏ hết 
phần vỏ, nhân còn lại được sơ chế, loại bỏ hết 
những hạt hỏng, mốc, bị đổi màu.
Tất cả các công đoạn làm ra sản phẩm đều có 
phần hỗ trợ của các bạn nhỏ chậm phát triển. 
Đây vừa là những trải nghiệm thú vị, vừa là 
công việc tạo ra nguồn thu nhập cho các bạn 
nhỏ. Thời gian tới, Cơ sở SFORA mong muốn sẽ 
đem sản phẩm của mình đến gần hơn với người 
tiêu dùng Thủ đô để mọi người được cảm nhận 
hương vị “thật” của từng sản phẩm, đồng thời 
cũng góp phần nâng cao thu nhập cho các bạn 
nhỏ chậm phát triển.
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Hộ kinh doanh Vinabisca 
Địa chỉ: thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Quang
Điện thoại: 0988902633

06
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Kẹo ngũ cốc (MSP: 01-272-05-2021)
■ Kẹo lạc vừng (MSP: 01-272-04-2021)
■ Kẹo dồi vừng (MSP: 01-272-09-2021)
■ Kẹo dẻo trái cây (MSP: 01-272-06-2021)
■ Bánh nướng nhân thập cẩm (MSP: 01-272-07-2021)
■ Bánh dẻo nhân thập cẩm (MSP: 01-272-08-2021) 

Hộ kinh doanh VinaBisca với thương hiệu 
bánh, kẹo VinaBisca có tiếng ở Hà Nội và được 
nhiều tỉnh, thành phố biết đến. Xưởng sản 
xuất của VinaBisca tại Khu công nghiệp Võng 
Xuyên, huyện Phúc Thọ đang cung ứng cho thị 
trường nhiều sản phẩm bánh, kẹo phong phú, 
đa dạng. Năm 2021, 6 sản phẩm bánh, kẹo của 
Hộ kinh doanh VinaBisca đã được UBND thành 

phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, được người tiêu dùng đón nhận và đánh 
giá cao, Hộ kinh doanh VinaBisca đã đầu tư trang thiết bị, dây chuyền máy móc hiện 
đại để sản xuất các loại bánh, kẹo mang đậm hương vị cổ truyền của Việt Nam. 
Những năm qua, đứng trước xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, Hộ kinh doanh 
VinaBisca là một trong những đơn vị tiên phong “khoác áo mới” cho bánh, kẹo truyền 
thống, nhờ đó các sản phẩm của VinaBisca ngày càng đến gần hơn với người tiêu 
dùng. Đặc biệt, hiện nay thay vì tìm mua ở các cửa hàng truyền thống, người tiêu dùng 
có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm bánh, kẹo 3 sao OCOP của VinaBisca thông 
qua các trang thương mại điện tử đang rất thịnh hành, với lượng tương tác cao như 
Shopee hay Lazada hoặc qua trang website vinabisa.vn.
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Với những sản phẩm truyền thống đã có, VinaBisca 
luôn nỗ lực sản xuất các sản phẩm bánh kẹo mới như 
kẹo lạc vừng, kẹo dồi vừng là sự kết hợp độc đáo giữa 
sự giòn xốp của lạc, vị thơm ngậy của vừng khiến ai 
thử một lần đều nhớ mãi. 
Hay như kẹo ngũ cốc cũng là một ý tưởng đầy táo bạo 
của VinaBisca. Sự kết hợp hài hòa giữa hạt điều đặc 
sản của Tây Nguyên với gạo nếp lừng danh tại địa 
phương đã tạo ra một sản phẩm đầy hấp dẫn. 
Với những tiêu chí ngon - an toàn - mới lạ - hấp dẫn 
- thú vị, mỗi sản phẩm của VinaBisca đều được kiểm 
soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất khép kín, đảm 
bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
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Hộ kinh doanh Mamisu
Địa chỉ: Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 0822316666

3
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bột dinh dưỡng giảm cân MAMISU (01-277-12-2021)
■ Mầm đậu nành nguyên chất MAMISU (01-277-13-2021)
■ Bột dinh dưỡng MAMISU (01-277-14-2021 )

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đồng 
Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội đã chứng kiến cảnh bà con 
nông dân vất vả một nắng hai sương 
để chăm bón từng mảnh vườn, thửa 
ruộng, đến khi thu hoạch thì lại gặp 
cảnh được mùa, mất giá nên đời sống 
của người nông dân rất bấp bênh. 
Thấy nguồn nông sản tại địa phương 
như: đậu tương, đậu xanh, đậu đỏ, 
đậu đen, lạc... khá dồi dào, giá thành 
thấp, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền – 
Chủ hộ kinh doanh MAMISU đã quyết 
định khởi nghiệp bằng nghề làm ngũ 
cốc dinh dưỡng với thương hiệu sản 
phẩm MAMISU tức là “Mẹ của Su”. 
Tên gọi đó chỉ đơn thuần xuất phát từ 
tình cảm của chị Huyền dành cho cô 
con gái nhỏ có tên là Su.
Từ ý tưởng ban đầu là tạo ra sản phẩm 
dinh dưỡng nhằm tiêu thụ nông sản 
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giúp bà con nông dân, song trong quá trình 
bắt tay vào thực hiện, chị Huyền nhận thấy 
nhu cầu sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng 
làm từ các loại hạt rất cao. Nhất là nhu cầu 
sử dụng bột ngũ cốc dinh dưỡng để làm đẹp, 
giảm cân, nên chị càng quyết tâm tìm hiểu, 
nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều loại sản 
phẩm khác nhau.

Các sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng MAMISU được làm từ các loại hạt đậu tương, 
gạo lứt, hạt sen, đậu xanh, đậu đỏ... kết hợp với các loại hạt dinh dưỡng như hạt mắc 
ca, hạt điều, hạnh nhân... Sau quá trình sao sấy, nghiền và phối trộn theo tỷ lệ khoa 
học, chị Huyền đã cho ra thị trường những sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng tiện 
dụng, tốt cho chị em phụ nữ, trong đó phụ nữ đang mang thai và cho con bú cũng có 
thể sử dụng được.
Năm 2021, Hộ kinh doanh MAMISU có ba sản phẩm đã được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây được xem 
là thành công bước đầu trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần đưa sản 
phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, giúp phát triển kinh tế gia đình và tiêu thụ 
nhiều nông sản tại địa phương.
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Hộ kinh doanh Hà Thị Vân Anh
Địa chỉ: Số 11, ngách 21, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hà Thị Vân Anh
Điện thoại: 0915528515

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bánh bao nấm chay đặc biệt (MSP: 01-001-05-2021)
■ Bánh bao nhân thịt trứng (MSP: 01-001-03-2021)
■ Bánh bao nhân thịt phô mai (MSP: 01-001-04-2021)

Quà sáng ở Hà Nội vô cùng phong phú, đa 
dạng và rất nổi tiếng, có thể là những hàng 
xôi dẻo thơm, bánh mì pate, phở bò, bún chả 
thơm lừng… hay chỉ đơn giản là những chiếc 
bánh bao nho nhỏ xinh xắn. Đặc biệt ở số 11, 
ngách 21, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có Hộ kinh 
doanh Hà Thị Vân Anh với thương hiệu Bếp 
Mộc chuyên sản xuất các dòng bánh bao 
chay đến các loại nhân thịt, trứng… lúc nào 
cũng phục vụ khách hàng không kịp nghỉ tay. 
Vỏ bánh bao được làm từ bột mì, bên trong 
nhân bánh rất đa dạng gồm có nấm hương, 
mộc nhĩ, phô mai, thịt lợn, thịt bò, miến, 
trứng nêm nếm gia vị đậm đà, quyện mùi 

hạt tiêu, từ nguồn nguyên liệu sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khi thưởng 
thức miếng bánh bốc hơi thơm nức với lớp vỏ có phần xôm xốp, dai dai. Bánh bao Bếp 
Mộc trở thành một món ăn vô cùng ngon miệng được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện 
lợi, đảm bảo dinh dưỡng.
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Với thông điệp: Bao bọc trọn tâm 
huyết và gửi gắm trọn chân tình, 
bánh bao Bếp Mộc được ưa chuộng 
và sử dụng nhiều không phải chỉ 
ở hương vị thơm ngon mà nó còn 
mang ý nghĩa bánh tròn tròn tượng 
trưng cho sự trường thọ, sung túc. 
Hiện tại, bánh bao Bếp Mộc chủ yếu 
tiêu thụ trực tiếp tại cửa hàng, đã 
và đang chú trọng, phát triển kênh 
bán hàng online qua Facebook, Grab 
Food, Foody, Shopee Food... Năm 
2021, Hộ kinh doanh Hà Thị Vân 
Anh tham gia Chương trình OCOP và 
được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 03 sản phẩm OCOP 3 sao.
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Công ty Cổ phần Thái Dương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Duy Lộc
Điện thoại: 0936467188

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Socola Bánh quy ( MSP: 01-274-20-2021)
■ Kẹo thạch zozi (MSP: 01-274-21-2021)
■ Kẹo dẻo ngô (MSP: 01-274-22-2021)

Bước đầu khởi nghiệp là một 
đơn vị chuyên sản xuất bánh 
kẹo tại một làng nghề truyền 
thống ở Thủ đô Hà Nội. Năm 
2004, Công ty Cổ phần Thái 
Dương (Công ty Thái Dương) 
chính thức được thành lập 
chuyên sản xuất các loại bánh 
kẹo chất lượng cao với đa dạng 
chủng loại như kẹo dẻo ngô, 
socola Bánh quy và kẹo thạch 
zozi đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của cả thị trường trong nước và 
xuất khẩu.
Nhằm nâng cao chất lượng, 
mẫu mã của sản phẩm, những 
năm qua, Công ty Thái Dương 

không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị, máy móc công nghệ  hiện đại để tạo ra 
những sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhằm xây dựng chỗ đứng vững chắc với 
thị trường trong nước, khẳng định vị thế của hàng Việt Nam với người tiêu dùng.
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Sau nhiều năm hoạt động sản xuất, Công ty Thái 
Dương đã và đang triển khai hệ thống phân phối 
rộng khắp các tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc 
-  Trung - Nam. Bên cạnh đó, Công ty Thái Dương 
đang từng bước khẳng định được chỗ đứng của 
mình tại Lào, Campuchia, Trung Đông, Ả Rập… 
Bánh kẹo Thái Dương - Đậm đà hương vị cuộc 
sống là thông điệp của Công ty Thái Dương muốn 
gửi đến khách hàng đã sử dụng sản phẩm trong 
thời gian qua và yêu mến sản phẩm của Công ty.
Công ty Cổ phần Thái Dương luôn kiểm soát chặt chẽ trong vấn đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm và đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – hệ thống quản lý an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là một bước đổi mới để sản phầm của Thái Dương có 
thêm nhiều cơ hội vươn xa đến với thị trường Quốc Tế.
Năm 2021, Công ty Thái Dương có ba sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, giờ đây sản phẩm của Công 
ty Thái Dương dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của 
người tiêu dùng Việt Nam.
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Công ty TNHH phát triển thảo dược Việt
Địa chỉ: Lô H2, KĐT 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Hà
Điện thoại: 0911899288

06
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Viên gừng đẩy hàn (MSP: 01-018-35-2021)
■ Tinh chất tỏi (MSP: 01-018-31-2021)
■ Tinh chất tía tô (MSP: 01-018-32-2021)
■ Tinh chất rau má (MSP: 01-018-33-2021)
■ Tinh chất hẹ (MSP: 01-018-30-2021)
■ Tinh chất cần tây (MSP: 01-018-34-2021)

Vốn yêu thích những thảo mộc tự 
nhiên từ khi còn nhỏ, chị Nguyễn 
Thị Hà - Giám đốc Công ty TNHH 
phát triển thảo dược Việt (Công ty 
Việt) đã nghiên cứu, chiết xuất ra 
các sản phẩm từ những cây thảo 
dược trong vườn nhà. Với niềm 
đam mê các loại thảo dược và qua 
quá trình xây dựng và phát triển 
thương hiệu, năm 2021, Công ty 
Việt đã được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 06 sản phẩm đạt 
OCOP 4 sao.  

Với mục tiêu tạo ra các sản phẩm từ thảo mộc Việt, ứng dụng công nghệ để có hiệu 
quả cao, các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu 
vào. Để có đủ nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất Công ty Việt đã liên kết và 
xây dựng vùng nguyên liệu được trồng theo công nghệ IMO, sản xuất theo hướng hữu 
cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón và thuốc hóa học. 



Đối với viên gừng đẩy hàn đây là sản phẩm tâm 
huyết của chị Hà. Để có nguyên liệu làm ra sản 
phẩm này Công ty Việt đã lựa chọn loại gừng sẻ 
ruột vàng là nguyên liệu chính; gừng sẻ có vị cay 
nồng có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, 
chống nấm và chống virus… do đó, sản phẩm có 
tính ứng dụng cao, tiện sử dụng, được nhiều người 
tiêu dùng tin tưởng sử dụng.
Hiện tại, mỗi tháng Công ty Việt cung cấp ra thị 
trường trung bình 2.000-3.000 sản phẩm được 
tiêu thụ rộng khắp thông qua các kênh bán hàng 

online, cửa hàng 
tiện ích trên địa 
bàn Thành phố 
và các tỉnh lân 
cận giúp khách 
hàng tiếp cận 
gần hơn nữa sản 
phẩm chăm sóc 
sức khỏe an toàn 
từ thảo mộc Việt.
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Các loại cây phổ biến được trồng để lấy tinh chất gồm có: 
Tía tô, hẹ, gừng, cần tây, rau má, tỏi… Để giữ nguyên được 
dược tính cũng như chất lượng của sản phẩm, các thảo 
mộc sau khi được thu hái sẽ được ứng dụng công nghệ 
sấy phun nano, phương pháp này giúp thu được sản phẩm 
tinh chất hoàn hảo, dạng bột siêu mịn, độ hòa tan lên đến 
85-90% và gần như giữ lại được hết các hoạt chất, màu, 
mùi, vị… thơm ngon, tiện lợi, dễ sử dụng.
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Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm Hồng
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Thị Anh Đào
Điện thoại: 0975331407

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đông trùng hạ thảo tươi (MSP: 01-280-38-2021)
■ Đông trùng hạ thảo sấy khô (MSP: 01-280-37-2021)

Cơ sở nuôi trồng và chế biến nấm Lâm 
Hồng (Cơ sở Lâm Hồng) là một trong những  
đơn vị tiên phong trong việc sản xuất nấm 
đông trùng hạ thảo tại Phú Xuyên. Những 
bước đi ban đầu của Cơ sở Lâm Hồng gặp 
rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai 
đoạn hiện nay, thị trường cạnh tranh mạnh 
mẽ, sản phẩm đảm bảo quy trình kỹ thuật 
nghiêm ngặt, thường có giá thành cao hơn. 
Đông trùng hạ thảo là một loại nấm rất 
khó nuôi trồng thành công, đòi hỏi môi 
trường sinh trưởng sạch sẽ, phòng được 
khử trùng trước khi trồng, độ ẩm, nhiệt 
độ và ánh sáng phải tương đương với ánh 
sáng tự nhiên.
Nguyên liệu để tạo ra đông trùng hạ thảo 
gồm: gạo lứt, nhộng tằm, đậu nành và các 

chất dinh dưỡng vi sinh. Sau khi tạo giá thể và hấp tiệt trùng, các nguyên liệu được 
đưa vào ủ tối 7-9 ngày, sau đó đưa ra phòng chiếu sáng và nuôi trồng. Quá trình từ lúc 
tạo phôi cho đến lúc thu hoạch mất khoảng 70 - 75 ngày.
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Sản phẩm nấm đông trùng của Cơ sở Lâm Hồng được sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Chính vì thế, sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt cả về các chỉ số dinh dưỡng 
lẫn các chỉ số an toàn thực phẩm qua các lần kiểm nghiệm.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngoài Đông trùng hạ thảo tươi, cơ sở Lâm Hồng 
còn đầu tư mua máy sấy lạnh để chế biến Đông trùng hạ thảo khô. Đông trùng hạ 

thảo Lâm Hồng dạng tươi và sấy khô, sau 
khi cho vào nước đun sôi khoảng 30 phút, 
dùng để hãm trà uống, ngoài ra, có thể để 
nấu cháo, hầm canh, ngâm mật ong, ngâm 
rượu hoặc pha chế các món ăn hợp khẩu 
vị khác. Thông thường dùng từ 1-2 gram 
khô/người/ngày hoặc 5-10 gram tươi/
người/ngày giúp tăng cường sức khỏe.
Năm 2021, sản phẩm đông trùng hạ thảo 
sấy khô và đông trùng hạ thảo tươi của Cơ 
sở Lâm Hồng đã được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận 02 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Cơ sở sản xuất Ngọc Linh Biotech 
Địa chỉ: Số 393 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Hải Yến
Điện thoại: 0974625436

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Nấm đông trùng hạ thảo tươi Hanoibiotech (MSP: 01-269-23-2021)
■ Nấm đông trùng hạ thảo khô Hanoibiotech (MSP: 01-269-24-2021)

Nhận thấy sản phẩm nấm đông 
trùng hạ thảo thực sự có tác 
dụng ưu việt đối với sức khỏe, 
đặc biệt là đối với bệnh nhân 
tim mạch, song giá thành sản 
phẩm quá cao, lại chưa được 
nuôi trồng nhiều ở Việt Nam nên 
chị Phạm Thị Hải Yến - Chủ cơ 
sở sản xuất Ngọc Linh Biotech 
luôn trăn trở làm sao để có thể 
tạo ra một sản phẩm có chất 
lượng đưa đến tay người tiêu 
dùng trong nước. 

Bản thân chị cũng là một thạc sĩ về sinh học, chị Yến đã đoạt Giải Ba “Sáng tạo khoa 
học kỹ thuật VIFOTEC” kèm Bằng khen của Quỹ hỗ trợ sáng tạo Việt Nam - VIFOTEC. 
Trên cơ sở nền tảng kiến thức chuyên môn, năm 2019, chị Phạm Thị Hải Yến đã ký 
thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ và sản xuất nấm đông trùng hạ thảo chủng 
Cordyceps militaris với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm - Viện di truyền nông 
nghiệp Việt Nam. 
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Cơ sở sản xuất Ngọc Linh Biotech chính thức 
được đăng ký và hoạt động với hai sản phẩm 
chính là nấm đông trùng hạ thảo hanoibiotech 
khô và tươi được sản xuất theo hướng hữu cơ, 
chủ yếu dựa trên lợi thế của địa phương. Sử dụng 
các nguyên liệu nông nghiệp sẵn có (gạo nức, 
nhộng tằm,…) tại thị xã Sơn Tây, đặc biệt là ưu 
thế địa hình dốc sẵn có (điển hình của vùng trung 
du, miền núi) để tạo ra phòng nuôi bán âm. 
Sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo khô 
Hanoibiotech được sản xuất đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Sợi nấm sau khi thu hoạch 
đạt tiêu chuẩn được áp dụng công nghệ sấy lạnh 
tiên tiến để loại bỏ nước, nên giữ được gần như 
nguyên vẹn các dưỡng chất như axit amin, Vitamin và các nguyên tố vi lượng cùng nhiều 
khoáng chất quan trọng, đặc biệt là Adenosine và Cordicepin là các hợp chất rất cần 
thiết cho cơ thể, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe. 
Năm 2021, Cơ sở sản xuất Ngọc Linh Biotech được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận hai sản phẩm: Nấm đông trùng hạ thảo tươi 
Hanoibiotech và Nấm đông trùng hạ thảo khô Hanoibiotech sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Vạn Xuân 
Địa chỉ: Thôn Bài, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Lừng
Điện thoại: 0936259108

10
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Mứt hồng bì chua ngọt đặc biệt (MSP: 01-278-15-2021)
■ Mận xào gừng không hạt chua ngọt (MSP: 01-278-08-2021)
■ Mận tươi xào gừng chua ngọt (MSP: 01-278-07-2021)
■ Mận hậu dẻo chua ngọt (MSP: 01-278-06-2021)
■ Mơ tươi xào gừng chua ngọt (MSP: 01-278-14-2021)
■ Mơ gừng chua ngọt (MSP: 01-278-13-2021)
■ Mơ dẻo không hạt chua mặn ngọt (MSP: 01-278-12-2021)
■ Mơ chua ngọt đặc biệt (MSP: 01-278-11-2021)
■ Mơ chua mặn ngọt (MSP: 01-278-10-2021)
■ Mơ chua cay mặn ngọt (MSP: 01-278-09-2021)

Từ xưa, ô mai đã đi vào tiềm thức người 
Việt như một thức quà mang đậm nét văn 
hóa Hà thành. Qua thời gian, với những 
biến tấu của bàn tay người thợ, ô mai trở 
nên bình dân, giản dị hơn. Không còn là 
món ăn, bài thuốc dành riêng cho quý 
tộc nữa mà nó đến gần hơn với cả những 
người dân bình thường. Người ta sử dụng 
ô mai rộng rãi hơn, công dụng cũng đa 
dạng hơn.  

Để có được những hộp ô mai ngon, mang 
hương vị đặc trưng, trước khi chế biến, người thợ phải chọn lựa những loại quả như mận, 
chanh, me, sấu, khế, mơ, xoài, đào, dứa, quất...  còn tươi mới, nguyên vẹn, không bị dập 
nát. Sau khi sơ chế sạch, qua khâu chế biến kì công với gia vị “bí mật”, ô mai sẽ được 
đem phơi khô, sấy khô hoặc ngào đường. 
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Nghe thì đơn giản như vậy 
nhưng khi chế biến rất kì 
công. Mỗi loại quả sẽ cho một 
hương vị và màu sắc khác 
nhau. Hiện nay, không chỉ 
người Hà Nội thích ô mai mà 
khách du lịch trong nước và 
du khách nước ngoài cũng 
thường xuyên thưởng thức 
sản phẩm ô mai hoặc mua về 
làm quà. 
Ô mai Vạn Xuân của Hộ kinh 
doanh Vạn Xuân là sản phẩm 
của một gia đình làm nghề cổ 
truyền, có mặt rất sớm trên các phố cổ Hà Nội xưa và nay, được rất nhiều khách hàng 
ưa chuộng với nhiều hương vị đặc trưng như: Mơ dẻo, mơ gừng, mơ không hạt, mơ xào 
chua cay. Đó là vị chua của quả mơ tươi, mùi thơm của mơ chín, vị ấm nóng của gừng, 
vị hơi cay của ớt, vị mằn mặn của muối. Vị ô mai Vạn Xuân rất đặc trưng không giống với 
bất cứ loại ô mai khác. 
Năm 2021, Hộ kinh doanh Vạn Xuân được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận 10 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát
Địa chỉ: Thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Công Ứng
Điện thoại: 0937641092

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nem Việt Nhật (MSP: 01-271-43-2021)
■ Khoai tây (MSP: 01-271-45-2021)
■ Chả khoai Ba Vì (MSP: 01-271-44-2021)

Nắm bắt được lợi thế về nguồn nguyên 
liệu sẵn có tại địa phương, Hợp tác xã 
chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát 
(HTX Đại Phát) đã đầu tư kinh doanh 
các sản phẩm nông sản, thực phẩm 
có sẵn của địa phương và được người 
tiêu dùng Thủ đô, các vùng lân cận tin 
tưởng sử dụng, đánh giá cao. Tham gia 
Chương trình OCOP Thành phố, năm 
2021 ba sản phẩm Nem Việt Nhật, 
Khoay tây và chả khoai Ba Vì của HTX 
Đại Phát được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Sản phẩm Nem Việt Nhật, được sáng tạo ra từ một thành viên của HTX Đại Phát đang 
sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Sản phẩm được lấy tên là Nem Việt Nhật với 
mong muốn gắn kết văn hóa ẩm thực giữa hai quốc gia và trong tương lai không xa, 
sản phẩm sẽ được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản phục vụ người dân bản địa và 
kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản. Nguyên liệu làm nem có bánh đa nem, thịt lợn, miến 
dong, trứng, các loại rau củ, gia vị… tất cả đều được hòa trộn và gói gọn trong một 
chiếc nem nhỏ xinh, mang đậm hương vị cổ truyền của món ăn Việt.
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Sản phẩm khoai tây được thu mua từ vùng 
nguyên liệu tại Ba Vì, khoai tây ruột vàng, 
bở, chất lượng thơm ngon và giàu giá trị 
dinh dưỡng. Sau khi khoai được sơ chế,  
thái lát và đóng thành từng túi loại 500gram, 
1.000gram, sẽ cấp đông trước khi đưa ra thị 
trường tiêu thụ.
Sản phẩm chả khoai Ba Vì, nguyên liệu để làm 
ra món này gồm có khoai tây, thịt lợn, gia vị. 
Khoay tây ruột vàng, bở, chất lượng thơm ngon 
sẽ được hấp chín, nghiền nhuyễn để làm vỏ bọc 
bên ngoài, bên trong viên chả khoai Ba Vì là 
thịt lợn xay nhuyễn kết hợp cùng các loại gia vị 
hoàn chỉnh. Sản phẩm được cấp đông, đóng gói 
loại 500gram.
Hiện nay các sản phẩm của HTX Đại Phát được 
đưa vào hơn 200 siêu thị, cửa hàng thực phẩm 
sạch tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong 

tương lai không xa, HTX Đại Phát 
mong muốn mở rộng hệ thống phân 
phối ra khắp các vùng trong cả nước 
và xuất khẩu. Vừa góp phần giới thiệu, 
quảng bá nông sản của quê hương Ba 
Vì, vừa góp phần nâng cao thu nhập 
cho các thành viên hợp tác xã và bà 
con nông dân vùng nguyên liệu.
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Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Minh Quân 
Địa chỉ: Đội 6, thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Đình Thắng 
Điện thoại: 0906358360

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Tương Khê Thượng (MSP: 01-271-01-2021)

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven dòng sông 
Đà - nơi có làng nghề sản xuất tương Khê 
Thượng truyền thống, từ bé, ông Hoàng Đình 
Thắng đã say mê mùi tương đậm đà, mang 
nét đặc trưng riêng của làng quê Bắc Bộ, 
Việt Nam, do đó, ông đã quyết tâm gìn giữ 
vị ngon, thơm, đậm đà của Tương quê mình. 

Bằng sự nhiệt huyết, tận tâm, ông Thắng 
không chỉ gìn giữ cách làm tương ngon Khê 

Thượng mà còn không ngừng quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giúp cho thương hiệu 
Tương Khê Thượng ngày càng có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng Thủ đô và các 
vùng lân cận. 

Để có thể làm được Tương ngon khâu đầu tiên là phải biết chọn nguyên liệu. Nguyên 
liệu làm Tương là đậu tương và gạo nếp. Đối với đậu tương phải là đậu mới, hạt đậu 
đều nhau, không bị sâu mọt; gạo nếp làm tương thì phải chọn loại gạo nếp dẻo hoặc 
gạo nếp cái hoa vàng, gạo sau khi sát, ngâm với nước sạch được đem nấu chín rồi cho 
vào ủ mốc thật kỹ vì đây là một giai đoạn quan trọng để tương có hương vị đặc trưng. 
Sau khi phối trộn đỗ tương và gạo nếp, bổ sung muối tiếp đến được ủ trong chum từ 
3-6 tháng. 
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Hiện nay Hợp tác xã Sản 
xuất và Thương mại Minh 
Quân do ông Hoàng Đình 
Thắng làm giám đốc có 5 
lao động sản xuất tương 
hàng ngày, bình quân thu 
nhập mỗi tháng khoảng 
7 triệu đồng/người. Mỗi 
tháng, Hợp tác xã bán ra 
thị trường khoảng 5.000-

7.000 lít tương. Sản phẩm Tương Khê Thượng 
đã bán rộng rãi ở thị trường huyện Ba Vì và một 
số quận, huyện ở Hà Nội và các tỉnh Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc...   
Với quy trình sản xuất khép kín, tuân thủ nghiêm 
ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
năm 2021, sản phẩm Tương Khê Thượng của 
Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Minh Quân 
đã được đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đây là thành 
quả mà bản thân ông Thắng và nhiều hộ ở Khê 
Thượng đã gìn giữ và phát huy. 
Sản phẩm Tương Khê Thượng đã dần có chỗ 
đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng và 
là một trong 54 sản phẩm OCOP tiêu biểu của 
huyện Ba Vì năm qua. Mong muốn của Hợp tác 
xã cũng như nhiều thành viên sản xuất Tương 
Khê Thượng là thời gian tiếp theo được quảng 
bá rộng rãi hơn nữa đến tay người tiêu dùng 
trong và ngoài Thành phố./.
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Hộ kinh doanh Phương Quân
Địa chỉ: Thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Quân 
Điện thoại: 0915162227/0987985367

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Hành sấy (MSP: 01-018-40-2021)
■ Tỏi chiên (MSP: 01-018-39-2021)

Nằm trên trục đường Quốc lộ 5, thôn 
Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm (Hà Nội) được biết đến là 
một làng nghề truyền thống, chuyên 
sản xuất và kinh doanh các loại hành 
sấy, tỏi chiên... để cung cấp cho các 
nhà hàng, quán ăn và nhu cầu tiêu 
dùng hàng ngày của người dân Thủ 
đô và các tỉnh, thành lân cận. 
Gắn bó với nghề từ những năm 90 của 
thế kỷ trước, hộ kinh doanh Phương 
Quân đã sản xuất nhiều loại sản phẩm 
và được người tiêu dùng đón nhận rất 
nhiệt tình, trong đó có hai sản phẩm 

là: Hành sấy và tỏi chiên. Hai sản phẩm này cũng được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021. 
Để làm ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, hộ kinh doanh Phương Quân luôn 
chú trọng đến các khâu từ lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, đóng gói và vận 
chuyển tới tận tay khách hàng. Toàn bộ nguyên liệu để làm ra thành phẩm đều được 
nhập từ những đơn vị uy tín, có nguồn gốc và chất lượng cao. Quy trình sản xuất sạch 
sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn toàn không chứa chất bảo quản, không 
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sử dụng mỡ động vật bẩn và không chất phụ gia gây hại đến sức 
khỏe người tiêu dùng, đặc biệt đáp ứng các tiêu chí đánh giá của 
khách hàng. 
Đối với hành sấy, những miếng hành vẫn giữ nguyên được hương 
vị, không bị dập, gãy, hành sấy có màu trắng ngà, sản phẩm này 
có thể bảo quản được lâu hơn so với hành phi. Khi sử dụng, người 
tiêu dùng sẽ chiên với dầu và sử dụng kèm với các món ăn hàng 
ngày. Sản phẩm tỏi chiên, nguyên liệu đầu vào là tỏi ta được nhập 
từ tỉnh Hải Dương. Tỏi ta sau khi được chiên lên vẫn giữ được 
hương vị đặc trưng của tỏi.
Hiện các sản phẩm của hộ kinh doanh Phương Quân đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh, 
thành khu vực miền Bắc và là điểm sáng của làng nghề tại huyện Gia Lâm.
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Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh
Địa chỉ: Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Huy Lăng
Điện thoại: 0982098204

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh - nguyên con tươi (MSP: 01-273-11-2021)
■ Đông trùng hạ thảo Khang Thịnh - nguyên con khô (MSP: 01-273-12-2021)
■ Đông Trùng hạ thảo Khang Thịnh -  dạng sấy khô (MSP: 01-273-13-2021)

Với kinh nghiệm gần 10 năm trong 
lĩnh vực nuôi trồng nấm dược liệu 
và sản xuất các chế phẩm thảo 
dược phục vụ sức khỏe cộng đồng, 
Công ty Cổ phần Dược thảo Khang 
Thịnh (Công ty Khang Thịnh) được 
đông đảo người tiêu dùng Thủ 
đô biết đến là một địa chỉ tin cậy 
chuyên sản xuất và kinh doanh các 
loại nấm đông trùng hạ thảo.
Thành viên sáng lập Công ty Khang 

Thịnh là các chuyên gia nghiên cứu về đông trùng hạ thảo thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp và y tế. Hiện nay, trong bối cảnh thị trường dược liệu, thực phẩm chức 
năng ngày càng phát triển nhanh về mặt số lượng song chất lượng sản phẩm 
không đồng đều khiến khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm có 
uy tín, chất lượng tốt. Trước tình trạng đó, Công ty Khang Thịnh đã tiến hành 
nuôi trồng sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi, khô và đông trùng nguyên con 
đảm bảo an toàn, chất lượng, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. 
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Đông trùng hạ thảo là loại dược liệu quý, hiệu quả 
kinh tế cao nhưng rất khó nuôi trồng. Để nuôi trồng 
đông trùng hạ thảo hiệu quả phải theo quy trình  
khép kín từ khâu phân lập, lai tạo chủng giống. 
Sau đó nhân sinh khối, đưa vào nuôi trồng, thu 
hoạch và bảo quản nhằm giữ được chất lượng tốt 
nhất. Để đảm bảo nuôi trồng nấm đông trùng hạ 
thảo thành công, phòng nuôi trồng phải đảm bảo 
các điều kiện như vô trùng, có độ sáng và thoáng 
tự nhiên, có bổ sung hệ thống chiếu sáng và giàn 
giá để đặt bình nuôi. Bên cạnh đó, cần trang bị 
thêm hệ thống phun sương (tự động) tạo độ ẩm 
cần thiết (70-85%) và hệ thống làm lạnh để giữ 
nhiệt độ ổn định (18-20 độ C).

Hiện các sản phẩm của Công ty Khang Thịnh được 
trưng bày, giới thiệu tại hệ thống cửa hàng, nhà 
phân phối của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng 
đẩy mạnh quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên 
các sàn thương mại điện tử bán hàng online. Nhờ 
đó, sản phẩm đến được với đông đảo người tiêu 
dùng Thủ đô và cả nước.

Năm 2021, Công ty Khang Thịnh được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 03 sản phẩm OCOP 3 sao qua đó 
càng khẳng định uy tín, chất lượng của sản phẩm, 
được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
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Công ty TNHH dược phẩm Family Food
Địa chỉ: Số 92 đường Đại Phú, đội 2, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Mạnh
Điện thoại: 0971161123

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Đông trùng hạ thảo An An tươi (MSP: 01-273-15-2021)
■ Đông trùng hạ thảo An An sấy khô (MSP: 01-273-16-2021)
■ Đông Trùng hạ thảo An An nguyên con (MSP: 01-273-17-2021)

Đông trùng hạ thảo được coi là 
một trong những thảo dược quý, 
giá trị dinh dưỡng phong phú, có 
lợi cho sức khỏe người sử dụng. 
Nhận thấy giá trị độc đáo của đông 
trùng hạ thảo đối với sức khỏe của 
con người, xuất phát từ nhu cầu 
thị trường và lòng đam mê trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học, Công 
ty TNHH dược phẩm Family Food 
(Công ty Family Food) đã nghiên 
cứu sản xuất và phát triển sản 
phẩm đông trùng hạ thảo với 
thương hiệu An An.

Nguyên liệu để sản xuất nấm đông trùng hạ thảo là các nguyên liệu sẵn có như 
gạo huyết rồng, nhộng tằm, kén tằm, trứng gà… Bằng phương pháp nuôi cấy ở môi 
trường nhân tạo nhân sinh khối lượng và nuôi trực tiếp trên ký chủ là con nhộng tằm 
đã tạo ra sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi và nguyên con đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, chứa gần như nguyên vẹn các dưỡng chất như axit amin; vitamin và các 
nguyên tố vi lượng cùng nhiều khoáng chất quan trọng.

https://bacngoclinh.vn/dong-trung-ha-thao/
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Trong quá trình sản xuất, Công ty Family Food 
luôn học hỏi, nghiên cứu không ngừng, cùng 
với cơ sở vật chất nhà xưởng được đầu tư kỹ 
lưỡng, khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ đáp ứng 
tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên 
cạnh đó, Công ty Family Food luôn chú trọng 
hoàn thiện sản phẩm ngày càng chất lượng có 
hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm 
và sản phẩm được đóng gói cẩn thận, sang 
trọng, đẹp mắt thuận tiện để sử dụng hoặc làm 
quà biếu, tặng.
Năm 2021, Công ty Family Food được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 03 sản phẩm đông trùng hạ 
thảo An An tươi, đông trùng hạ thảo An An sấy 
khô và đông trùng hạ thảo An An nguyên con 
OCOP 3 sao. Đây là động lực để Công ty Family 
Food ngày càng phát triển thương hiệu và chất 
lượng sản phẩm chiếm lĩnh thị trường Hà Nội và 
các tỉnh, thành trong nước.
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Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân 
Địa chỉ: Số 01, ngõ 2, đường Hoàng Xà, thôn Phong Triều, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Địa diện: Phạm Ngọc Tuân
Điện thoại: 0985716788

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Sen não sấy khô Nam Triều (MSP: 01-280-36-2021) 

Để nâng cao hiệu quả cho những vùng 
ruộng trũng tại xã Nam Triều, huyện 
Phú Xuyên. Từ năm 2012, sau khi dồn 
điền đổi thửa, lãnh đạo xã đã tìm hiểu, 
thăm các mô hình nông nghiệp mới tại 
nhiều địa phương khu vực phía Bắc. 
Mục tiêu đặt ra là phải tìm được mô 
hình mới đáp ứng 2 tiêu chí: Hiệu quả 
hơn cấy 2 vụ lúa và đầu ra sản phẩm 
có doanh nghiệp liên kết bao tiêu. Mà 
trên hết, phải bảo đảm đó là mô hình 
nông nghiệp xanh, bền vững, giúp xây 
dựng môi trường cảnh quan, sinh thái 
nông thôn trong lành.

Cuối năm 2019, sản phẩm từ giống sen của Nhật Bản đã được đưa vào sản xuất, hướng 
tới xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản. “Người cần đất, đất cần người”, cơ 
duyên đưa đẩy, đến năm 2020 thì mô hình trồng sen này đã hình thành trên những cánh 
đồng trũng kém hiệu quả ở Nam Triều. Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân và nhiều người 
dân nơi đây đã nhiệt tình tham gia ngay từ những ngày đầu, bởi mô hình bảo đảm hài hòa 
lợi ích giữa các bên liên kết.
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Giống sen (Vĩ liên) được Nhật Bản phối hợp với 
Việt Nam lai tạo, thời gian thu hoạch từ tháng 
6 đến tháng 9 hàng năm với sản lượng khoảng 
130kg/sào. Sau khi thu hoạch, sen được thu mua 
để ăn tươi, làm bánh, nấu chè và làm sen não để 
xuất khẩu sang Nhật Bản. Quá trình chăm sóc 
sen hoàn toàn dùng phân hữu cơ, vi sinh, không 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay hóa chất trên 
đồng ruộng nên môi trường sinh thái làng quê 
trong lành, sạch đẹp, thoang thoảng mùi thơm 
của hoa sen và là miền quê đáng sống.
Sản phẩm sen não sấy khô Nam Triều của 
Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Tuân được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao 
năm 2021. Trong thời gian tới anh Tuân cũng 
mong muốn được mở rộng mô hình trồng sen 
hướng đến du lịch nông thôn góp phần phát 
triển kinh tế địa phương.
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Công ty Cổ phần Sữa Con bò vàng Ba Vì 
Địa chỉ: Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Công Trường 
Điện thoại: 0989055919 

06
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Trà sữa thái hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-13-2021)
■ Sữa chua hoa quả hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-10-2021)
■ Sữa chua hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-09-2021)
■ Sữa bắp hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-14-2021)
■ Phô mai que hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-12-2021)
■ Bánh sữa chua hiệu con bò vàng (MSP: 01-271-11-2021)

Ba Vì là vùng nuôi bò sữa lâu đời 
nổi tiếng tại Việt Nam. Đây cũng 
là vùng đất trù phú có núi Tản, 
sông Đà góp phần tạo nên hương 
vị đặc trưng thơm ngon của sữa 
Ba Vì. Nhận thấy rõ những lợi thế 
thiên nhiên ban tặng cho người 
dân Ba Vì, nhiều năm qua, Công 
ty Cổ phần Sữa Con bò vàng Ba 

Vì đã liên kết với người nông dân trên địa bàn huyện để phát triển đa dạng nhiều sản 
phẩm từ sữa bò. 

Đến nay, thương hiệu sữa “Con bò Vàng Ba Vì” đã có trên 20 sản phẩm chế biến từ sữa 
các loại như: Sữa bò thanh trùng, sữa chua, bánh sữa, sữa hộp tiệt trùng, Trà sữa thái 
hiệu con bò vàng, sữa chua hoa quả, sữa bắp… Đặc biệt, để cạnh tranh với nhiều thương 
hiệu sữa lớn tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Con bò vàng Ba Vì đã phát huy ưu thế 
riêng của sản phẩm là sản xuất sạch, tươi và cho ra những sản phẩm sữa có thể sử dụng 
trong ngày. 
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Những năm qua, Công ty đã đầu tư hệ thống 
quản lý giám sát về chất lượng, xây dựng thêm 
nhà xưởng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, 
máy móc phục vụ sản xuất với chi phí gần 4 tỷ 
đồng. Nhờ trang thiết bị hiện đại, trung bình 
mỗi ngày, Công ty sản xuất được hơn 40 nghìn 
thành phẩm, đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn theo 
nhu cầu thị trường. 

Về nguồn nguyên liệu, mỗi ngày, Công ty thu 
mua tại địa phương 4 tấn sữa tươi và đều được 
lấy mẫu phân tích độ khô, độ béo, vi sinh, tồn 
dư kháng sinh... bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Năm 2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Sữa Con bò 
vàng Ba Vì đã tham gia chương trình OCOP và 
được UBND Thành phố đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 6 sản phẩm OCOP 4 sao: 
Sữa chua hoa quả hiệu con bò vàng; Sữa chua 
hiệu con bò vàng; Sữa bắp hiệu con bò vàng; Phô 
mai que hiệu con bò vàng; Bánh sữa chua hiệu 

con bò vàng; Trà sữa thái 
hiệu con bò vàng. Thời 
gian tới Công ty tiếp tục 
phát triển thương hiệu, 
quảng bá để sản phẩm 
tiêu thụ mạnh trong nước 
và định hướng xuất khẩu.
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Công ty Cổ phần sữa Chị Vàng Ba Vì 
Địa chỉ: Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Thanh Huyền 
Điện thoại: 0969507145

08
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Sữa tươi thanh trùng hiệu con dê sữa (MSP: 01-271-15-2021)
■ Sữa tươi bò thanh trùng (MSP: 01-271-08-2021)
■ Sữa chua hiệu con dê sữa (MSP: 01-271-17-2021)
■ Sữa chua phô mai (MSP: 01-271-07-2021)
■ Sữa chua nếp cẩm (MSP: 01-271-04-2021)
■ Sữa chua nha đam (MSP: 01-271-05-2021)
■ Sữa chua dừa non (MSP: 01-271-06-2021)
■ Sữa chua (MSP: 01-271-16-2021)

Tận dụng sự màu mỡ của những cánh 
đồng cỏ bát ngát nằm dưới chân núi 
Tản, nơi nông dân vẫn chăn nuôi bò theo 
phương pháp chăn thả truyền thống và 
tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa 
theo quy mô hộ gia đình, Công ty Cổ 
phần sữa Chị Vàng Ba Vì đã liên kết với 
nhiều hộ gia đình để khai thác nguồn 
sữa và cho ra những dòng sản phẩm 
sữa “vàng” gắn liền với địa danh Ba Vì.

Hiện nay, Công ty đang ký kết thu mua sữa của trên 100 hộ dân chăn nuôi bò sữa với số 
lượng khoảng 6 tấn sữa tươi/ngày. Với các hộ ký hợp đồng, Công ty hướng dẫn chăn nuôi 
theo đúng quy trình kỹ thuật từ chăm sóc, vắt sữa, bảo quản sữa bò...  Đặc biệt, trong quá 
trình thu mua sữa tươi, Công ty luôn chú trọng từng khâu nhằm lựa chọn được chất lượng 
sữa tươi ngon nhất để đưa đến người tiêu dùng các dòng sản phẩm sữa đảm bảo an toàn 
chất lượng.
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Nhờ tham gia Chương trình OCOP, công ty đã 
tạo cho người tiêu dùng sự an tâm và niềm tin 
vào những sản phẩm có thương hiệu, đặc sản 
vùng miền của từng địa phương và đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời công ty 
sẽ có thêm cơ hội kết nối tiêu thụ tại các hội 
chợ, hội nghị, siêu thị, cửa hàng giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Nội và 
các tỉnh, Thành phố. 
Năm 2021, Công ty Cổ phần sữa Chị Vàng 
Ba Vì có 8 sản phẩm từ sữa đã được UBND 
Thành phố đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản phẩm OCOP 4 sao: Sữa tươi 
thanh trùng hiệu con dê sữa; Sữa tươi bò 
thanh trùng; Sữa chua hiệu con dê sữa; Sữa 
chua phô mai; Sữa chua nếp cẩm; Sữa chua 
nha đam; Sữa chua dừa non; Sữa chua.
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Công ty Cổ phần sữa Ba Vì 
Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Hoàng Vinh 
Điện thoại: 0914419672

11
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Sữa tươi tiệt trùng có đường Ba Vì (MSP: 01-271-20-2021)
■ Sữa tươi Ba Vì thanh trùng không đường (MSP: 01-271-18-2021)
■ Sữa tươi Ba Vì thanh trùng có đường (MSP: 01-271-19-2021)
■ Sữa chua uống tiệt trùng Ba Vì vị cam (MSP: 01-271-27-2021)
■ Sữa chua uống Ba Vì hương dâu thanh trùng (MSP: 01-271-25-2021)
■ Sữa chua uống Ba Vì hương cam thanh trùng (MSP: 01-271-26-2021)
■ Sữa chua nếp cẩm Ba Vì (MSP: 01-271-24-2021)
■ Sữa chua Ba Vì vị trái cây (MSP: 01-271-23-2021)
■ Sữa chua Ba Vì vị nha đam (MSP: 01-271-22-2021)
■ Sữa chua Ba Vì có đường (MSP: 01-271-21-2021)
■ Kaka thức uống dinh dưỡng sữa cacao lúa mạch (MSP: 01-271-28-2021)

Với mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng 
sự nguyên vẹn tinh túy từ thiên nhiên trong 
từng sản phẩm, Công ty Cổ phần sữa Ba Vì 
luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, 
do đó, sản phẩm của Công ty được đông đảo 
người tiêu dùng Thủ đô và cả nước tin dùng, 
đón nhận.
Công ty cổ phần Sữa Ba Vì thành lập từ  năm 
2009, có trụ sở và Nhà máy đặt tại thôn Hòa 

Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và được đánh giá là 1 trong 10 Công 
ty sữa lớn nhất cả nước.
Để chủ động được nguồn sữa nguyên liệu đạt về số lượng và chất lượng phục vụ cho 
việc sản xuất sữa quanh năm, Công ty Cổ phần sữa Ba Vì đã và đang tăng cường hợp 
tác, đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại trong ứng dụng quản lý và quy trình sản xuất 
khép kín đồng bộ từ khâu chăn nuôi đến khâu phân phối sản phẩm sạch, an toàn, tươi 
ngon, bổ dưỡng. 



187SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Nhà máy sản xuất sữa trên dây truyền hệ thống máy móc hiện đại với công nghệ của các 
nước Châu Âu như: Thụy Điển, Đan Mạch, Italia, cùng với hệ thống thiết bị phụ trợ tiên 
tiến của Mỹ, Nhật Bản. Bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện 
nước, khí hậu, nhiệt độ môi trường, chất thải được kiểm soát chặt chẽ, xây dựng quy 
trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2005,...
Công ty Cổ phần sữa Ba Vì đã và đang hỗ trợ thu mua sữa cho 200 hộ, với 6 trạm thu mua 
do công ty đầu tư, đảm bảo việc thu mua sữa cho các hộ nông dân kịp thời. Sữa sau khi 
thu mua bảo quản ở nhiệt độ từ 2-4 độ C, được chở bằng xe bồn chuyên dụng về khu chế 
biến, tiếp tục được kiểm định các thông số để đưa vào dây chuyền sản xuất ngay trong 
ngày đảm bảo chất lượng tươi ngon. Mỗi ngày, Công ty nhập hơn 20 tấn sữa, giá thu mua 
là 11.000 đồng/lít. 
Năm 2021, Công ty có 11 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư 
hệ thống thiết bị nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
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Hợp tác xã chế biến sữa bò Phù Đổng
Địa chỉ: Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Khúc Văn Trọng
Điện thoại: 0912382445

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Sữa chua nha đam Phù Đổng (MSP: 01-018-19-2021)
■ Sữa chua phô mai Phù Đổng (MSP: 01-018-21-2021)
■ Sữa chua nếp cẩm Phù Đổng (MSP: 01-018-20-2021)
■ Sữa chua Phù Đổng (MSP: 01-018-22-2021)

Cách Hồ Gươm 16km - xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội được biết đến 
là nơi có bờ đê và những bãi bồi phù sa nổi tiếng với các trang trại bò sữa. Nghề chăn 
nuôi bò sữa phát triển mạnh những năm 1999 của thế kỷ trước đã đưa xã Phù Đổng 
trở thành một trong những nơi thu mua sữa lớn ở khu vực phía Bắc.
Trong những năm qua, nhằm giúp phát triển nghề chăn nuôi bò sữa, Hợp tác xã chế 
biến sữa bò Phù Đổng (HTX Phù Đổng) đã có nhiều đóng góp cho việc duy trì và phát 
triển đàn bò sữa của địa phương. 
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Bằng việc áp dụng khoa học công nghệ và 
sản xuất theo dây chuyền khép khín, HTX Phù 
Đổng đã cũng cấp ra thị trường nhiều dòng 
sản phẩm tươi ngon, được người tiêu dùng tin 
tưởng sử dụng: Sữa chua nha đam Phù Đổng, 
sữa chua phô mai Phù Đổng, sữa chua nếp 
cẩm Phù Đổng, sữa chua Phù Đổng, sữa tươi...
Để đảm bảo nguồn cung sữa nguyên liệu, HTX 
Phù Đổng đã ký hợp đồng liên kết với trên 40 
hộ chăn nuôi bò sữa tại xã Phù Đổng và đã 
ký kết hợp tác tiêu thụ sữa và các sản phẩm 
từ sữa với hàng chục trường học trên địa bàn 
huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Bên cạnh 
đó tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị của 
Winmart, Hapro, Saigon Co.op mart...
Thời gian qua, tham gia Chương trình OCOP 
của thành phố Hà Nội, năm 2019 HTX Phù 
Đổng có 03 sản phẩm OCOP 4 sao, Hợp tác 
xã Phù Đổng đã từng bước nâng cấp, phát 
triển sản phẩm sữa chua đến năm 2021 được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận 04 sản phẩm sữa 
chua các loại OCOP 4 sao. Việc sản phẩm sữa 
của HTX Phù Đổng được chứng nhận OCOP 
đã khẳng định được chất lượng các sản phẩm 
từ sữa, đây sẽ là tiền đề quan trọng để HTX 
Phù Đổng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đa dạng 
chủng loại sản phẩm và từng bước chiếm lĩnh 
thị trường.
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Công ty TNHH Bò sữa Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trịnh thị Thanh Thủy
Điện thoại: 0399664017

4
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Sữa chua phô mai (01-271-33-2021)
■ Sữa chua nếp cẩm (01-271-31-2021)
■ Sữa chua nha đam (01-271-32-2021)
■ Sữa chua Bò  (01-271-30-2021)

Dưới chân núi Ba Vì - Khắp 
một vùng rộng lớn, nơi đây 
đã được thiên nhiên ban tặng 
một kiểu khí hậu đặc thù như 
các khu vực ôn đới, nhiệt độ 
không khí và độ ẩm thích hợp 
hình thành nên những vựa cỏ 
rộng lớn, với những giống cỏ 
tốt, năng suất cao, nhiều dinh 
dưỡng. Đây là nguồn thức 
ăn chính, xanh, sạch để hình 
thành và phát triển nghề chăn 
nuôi bò sữa truyền thống qua 
nhiều thế hệ nơi đây.

Phát huy thế mạnh nguồn nguyên liệu dồi dào, Công ty TNHH Bò sữa Ba Vì (Công ty 
Bò sữa) – Trụ sở thôn Tam Mỹ – xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì đã ký kết hợp tác với hàng 
trăm hộ dân địa phương để liên kết thu mua sữa tươi từ các nông hộ chăn nuôi và 
chế biến các sản phẩm từ sữa, tạo ra những sản phẩm chất lượng, hợp với khẩu vị và 
thị hiếu của người tiêu dùng.
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Với mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng sự 
nguyên vẹn tinh túy từ thiên nhiên trong từng 
sản phẩm, Công ty Bò Sữa luôn đặt tiêu chí 
chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Hệ thống 
dây chuyền thiết bị sản xuất được đầu tư hiện 
đại bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Hiện nay, Công ty Bò sữa đang tập 
trung sản xuất các loại sản phẩm như sữa 
tươi thanh trùng, sữa chua pho mai, sữa chua 
nếp cẩm, sữa chua nha đam, sữa chua chanh 
leo, sữa chua Bò, sữa chua uống đóng chai 
nhiều hương vị, caramen và bánh sữa các loại. 
Các sản phẩm của Công ty được sản xuất và 
quản lý đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 
thực phẩm khắt khe nhất. Toàn bộ hệ thống 
vận hành được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 
9001- 2005.

Năm 2021, Công ty Bò Sữa tham gia Chương 
trình OCOP và đã được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 04 sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm của 
Công ty Bò Sữa được tiêu thụ tại thị trường 
Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Việc tạo giá 
trị đích thực trong từng sản phẩm, Công ty 
Bò sữa đang tự hào mang đến cho người tiêu 
dùng những sản phẩm giàu dinh dưỡng, tốt 
cho sức khỏe, được người tiêu dùng cả nước 
tin dùng.
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Công ty TNHH Hương Việt Sinh
Địa chỉ: Lô BT1, ngõ 191 Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Lan Sinh 
Điện thoại: 0963826668/0916580888

10
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Chả cá HVS (MSP: 01-004-05-2021)
■ Xúc xích heo HVS (MSP: 01-004-01-2021)
■ Xúc xích bò HVS (MSP: 01-004-02-2021)
■ Pate HVS (MSP: 01-004-03-2021)
■ Mọc tươi Kinh Bắc HVS (MSP: 01-004-10-2021)
■ Mắm tép chưng thịt HVS (MSP: 01-004-09-2021)
■ Giò tai HVS (MSP: 01-004-06-2021)
■ Giò bò HVS (MSP: 01-004-07-2021)
■ Giò bì heo HVS (MSP: 01-004-08-2021)
■ Chả cốm HVS (MSP: 01-004-04-2021)

Từ tình yêu của một người mẹ có con 
đang trong độ tuổi đi học, chị Vũ Lan 
Sinh, đã thành lập Công ty TNHH 
Hương Việt Sinh (Công ty Hương Việt 
Sinh) chuyên cung cấp nông sản, 
thực phẩm an toàn và suất ăn học 
đường cùng lời cam kết các suất ăn 
luôn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm nếu 
chỉ làm tốt ở khâu chế biến thôi thì 
chưa đủ mà ngay từ nguyên liệu đầu 
vào cũng phải đảm bảo chất lượng, 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thay vì tìm kiếm các cơ sở cung cấp thực phẩm, Ban giám 
đốc Công ty Hương Việt Sinh đã quyết định tự phát triển các vùng chăn nuôi, trồng rau, 
tạo chuỗi liên kết khép kín từ trang trại tới bữa ăn hàng ngày.
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Công ty Hương Việt Sinh đã đẩy mạnh, phát triển vùng trồng rau sạch theo tiêu chuẩn 
VietGAP rộng 15 ha ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nhờ đó, mùa nào thức nấy, Công ty 
Hương Việt Sinh luôn có các loại rau ăn lá, củ, quả phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 
Bên cạnh đó Công ty Hương Việt Sinh còn phát triển chuỗi trang trại chăn nuôi, giết mổ 
thịt lợn, chăn nuôi gia cầm lấy trứng tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Mỗi ngày, chuỗi 
trang trại có thể cung cấp  từ 3-4 tấn thịt lợn, hàng ngàn quả trứng gà… Toàn bộ quá 
trình chăn nuôi ở các trang trại, Công ty Hương Việt Sinh cũng áp dụng phương pháp 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo quy chuẩn như đối với vùng trồng rau sạch. 
Công ty Hương Việt Sinh sử dụng thịt lợn sạch từ trang trại để chế biến các loại giò, chả, 
xúc xích và các sản phẩm chế biến từ thịt không có hàn the và chất phụ gia có hại cho 
sức khỏe. Nhờ đó, Công ty Hương Việt Sinh đã chủ động thêm một nguồn thực phẩm để 
cung cấp cho các suất ăn học đường, các cửa hàng thực phẩm sạch và một số kênh phân 
phối online trên địa bàn Thành phố.
Công ty Hương Việt Sinh đã kết nối với một số siêu thị 
lớn trên địa bàn Thành phố để đưa vào tiêu thụ 16 sản 
phẩm OCOP 4 sao và 02 sản phẩm OCOP 3 sao đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận năm 2020 - 2021. Hy vọng đây sẽ là 
hướng đi mới, giúp Công ty Hương Việt Sinh tiếp tục 
phát triển vững mạnh
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh 1993 
Địa chỉ: Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại: 0975336913

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Phomai que (MSP: 01-272-14-2021)
■ Bánh gà phô mai (MSP: 01-272-13-2021)
■ Bánh gà (MSP: 01-272-12-2021) 

Từ cơ duyên được một người 
bạn rủ bán đồ ăn vặt như 
phomai que, bánh gà phô 
mai, bánh gà… Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Oanh 1993 đã đầu 
tư sản xuất những sản phẩm đồ 
ăn vặt và đến nay đã nhận được 
sự ủng hộ, tin tưởng từ nhiều 
chủ cửa hàng, quán ăn vặt trên 
địa bàn huyện và các quận nội 
thành Hà Nội.
Sản phẩm phô mai que, bánh 
gà là món ăn vặt được ưa thích 
của nhiều người, đặc biệt là 
trẻ nhỏ, giới trẻ. Phô mai que 

thường được tạo ra từ quá trình lên men của sữa, có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao 
nên được người tiêu dùng lựa chọn để bổ sung cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, đối với những 
gia đình chú trọng dinh dưỡng chắc không còn xa lạ với món ăn từ ức gà. Đây là phần thịt 
mang đến lượng protein lớn cho cơ thể mà lại chứa rất ít chất béo. Bánh gà là sự kết hợp 
của thịt ức gà, hành tây, cà rốt băm, đặc biệt hấp dẫn trẻ nhỏ, giới trẻ và là cách bổ sung 
rau rất tốt nếu trẻ nhỏ lười ăn rau. 
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Là một món ăn nhẹ nhưng phô 
mai que, bánh gà và bánh gà pho 
mai lại chứa nhiều dinh dưỡng, 
phù hợp với cả trẻ em hay người 
lớn. Hướng đến sức khỏe người 
tiêu dùng, ngay từ ngày đầu sản 
xuất và kinh doanh Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Oanh 1993 đã luôn 
chú trọng đến chất lượng sản 
phẩm, từ nguyên liệu đầu vào và 
quá trình sản xuất chế biến đều 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vì vậy giá thành có cao hơn một số cơ sở sản xuất 
khác nhưng vẫn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
Để khẳng định chất lượng sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP Thành phố, năm 2021, 
ba sản phẩm phomai que, bánh gà phô mai, bánh gà của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh 
1993 đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao. Hy vọng với các sản phẩm OCOP đây là đòn bẩy để sản phẩm của chị Oanh 
được đông đảo các cửa hàng, siêu thị và khách hàng biết đến tin tưởng lựa chọn.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh 
Địa chỉ: Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hưng Thịnh
Điện thoại: 0963194050

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Giò lụa (MSP: 01-272-25-2021)
■ Chả lụa (MSP: 01-272-24-2021) 

Lấy niềm tin và sức khỏe người 
tiêu dùng làm thước đo uy tín và 
chất lượng sản phẩm. Đó chính 
là hành trang mà Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hưng Thịnh hướng đến 
khi làm làm nghề sản xuất giò, 
chả lụa truyền thống. Sản phẩm 
giò lụa, chả lụa của Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hưng Thịnh được chế biến 
từ thịt lợn an toàn sinh học của 
Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh 
sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ. 
Thịt lợn an toàn sinh học Phúc Thọ 
nổi tiếng từ lâu và cũng đạt chứng 

nhận OCOP 3 sao năm 2019 của thành phố Hà Nội. Với nguồn nguyên liệu đảm bảo, 
truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên cho ra đời những sản phẩm giò, chả lụa 
thơm ngon, chất lượng. Bí quyết của Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh để làm ra 
sản phẩm giò lụa, chả lụa có hương vị hấp dẫn và để lại ấn tượng cho người tiêu dùng 
sau mỗi lần thưởng thức là luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, từ chọn 
nguyên liệu đầu vào đến khâu nêm nếm gia vị, và cách xay giò, luộc giò,... 
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Tất cả các khâu trong quy trình sản xuất giò, chả lụa 
của Hộ Kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh vẫn giữ theo 
cách truyền thống, và hoàn toàn không sử dụng các 
chất bảo quản, hóa chất hay hàn the... Đây chính là 
bí quyết tạo nên thương hiệu riêng cho giò, chả lụa 
Hưng Thịnh. Hiện các sản phẩm giò lụa, chả lụa của 
Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Thịnh được đưa vào 
các bếp ăn tập thể, trường học, cụm công nghiệp và 
các cửa hàng trên địa bàn huyện Phúc Thọ. 
Năm 2021, hai sản phẩm giò lụa, chả lụa của Hộ kinh 
doanh Nguyễn Hưng Thịnh được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định nhận sản 
phẩm OCOP 4 sao. Trong thời gian tới anh Thịnh sẽ 
đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm 
tại các kênh bán hàng online, thông qua các sự kiện, 
tuần hàng, hội chợ để mở rộng tiếp cận thị trường.



198 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Cơ sở sản xuất giò chả Thành Quế 
Địa chỉ: Số 17 phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Ngọc Thành 
Điện thoại: 0966831988

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Giò gà (MSP: 01-269-22-2021)
■ Chả lợn (MSP: 01-269-16-2021)

Ở vùng đất xứ Đoài Sơn Tây, nói đến 
sản phẩm giò, chả, người tiêu dùng 
nơi đây nghĩ ngay đến Cơ sở Sản xuất 
Giò chả Thành Quế (Giò chả Thành 
Quế) với đa dạng các sản phẩm như: 
Giò bò, giò lợn, giò gà và chả lợn… 
Các sản phẩm của Giò chả Thành Quế 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 
có mã QR Code truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ và đảm bảo chất lượng thơm 
ngon, hấp dẫn.
Để làm giò, chả ngon phải trải qua 
nhiều công đoạn, tỉ mỉ, cẩn thận, tinh 
tế trong từng khâu. Đối với sản phẩm 

giò lợn, giò bò, giò gà phải lựa chọn thịt tươi, thịt còn nóng hổi, khi thái các miếng thịt 
cuốn theo dao của người thái. Thịt sau khi thái thành từng miếng mỏng, nhỏ sẽ được 
cho vào cối giã. Người giã giò phải khỏe và chày giã vào lòng cối phải thật đều tay. Giã 
cho đến khi thịt dẻo quánh không còn dính đầu chày mà chảy chầm chậm xuống lòng 
cối là đạt yêu cầu. Thịt được giã nhuyễn, mịn rồi thì nêm gia vị đặc biệt là nước mắm 
phải dùng loại đặc biệt, thơm ngon.
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Với nguyên liệu sạch và đảm bảo an toàn cùng với những 
bí quyết gia truyền nhiều năm qua, Giò chả Thành Quế 
đã tạo được thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng. 
Hiện nay, đã có hỗ trợ của máy móc, thiết bị vào sản 
xuất giò chả nhưng cơ sở sản xuất giò chả Thành Quế 
vẫn giữ cách làm truyền thống, đó là gói giò bằng lá 
chuối, để giò thơm ngon, dậy mùi, không như cách làm 
giò công nghiệp gói bằng ống nhôm. Lá chuối cũng 
phải chọn kỹ, lá chuối tây, lá bánh tẻ. Một chiếc giò 
ngon là khi thái ra có màu hơi hồng hồng của thịt, thịt 
dai giòn và bóng mịn quyện với mùi thơm của lá chuối 
non - tất cả tạo nên hương vị đặc trưng mà chỉ món ăn 
này mới có. 
Với uy tín và chất lượng sản phẩm, năm 2021, Cơ sở Sản 
xuất Giò chả Thành Quế được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 sản 
phẩm giò gà và chả lợn OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Huyền Thăng
Địa chỉ: Số 259, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đinh Long Thăng
Điện Thoại: 0776363358

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nem chua rán (MSP: 01-274-36-2021)
■ Giò tai (MSP: 01-274-49-2021)

■ Xúc xích (MSP: 01-274-17-2021)
■ Nem chua (MSP: 01-274-16-2021)
■ Giò lụa (MSP: 01-274-15-2021)
■ Dăm bông (MSP: 01-274-18-2021)

Hộ kinh doanh Huyền Thăng 
với kinh nghiệm gần 30 năm 
làm nghề giò, chả đã trải qua 
rất nhiều khó khăn. Song với 
mong muốn đem đến cho 
người tiêu dùng những sản 
phẩm chất lượng, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Hộ kinh doanh Huyền Thăng 
đã ứng dụng máy móc trong 
quá trình sản xuất để tạo ra 
những sản phẩm chất lượng 
thơm, ngon, đảm bảo như 
nem chua, giò lụa, giò tai…
Qua thời gian làm nghề, Hộ 

kinh doanh Huyền Thăng đã có bí quyết làm nghề với hương vị riêng, cộng với việc chú 
trọng về chất lượng sản phẩm, bao bì, đóng gói sản phẩm nên các sản phẩm được 
đông đảo người tiêu dùng đón nhận.



201SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Đặc biệt, sản phẩm nem chua rán được xem là 
đặc sản, thơm ngon nức tiếng của Hộ kinh doanh 
Huyền Thăng. Cũng sử dụng nguyên liệu chính 
là thịt nạc và bì lợn nhưng bì được sử dụng phải 
là phần bì ở lưng hoặc mông con lợn nhằm đảm 
bảo độ dày và dai khi ăn. Thịt lợn đem chế biến 
là thịt nạc mông, được chọn lúc thịt mới mổ còn 
tươi ngon. Thịt được xay nhuyễn phải giữ được 
độ nóng của thịt, để nguội sẽ làm hỏng nem. Bì 
lợn phải được luộc chín và cạo sạch lông, lấy hết 
phần mỡ còn dính trên da. 
Năm 2021, Hộ kinh doanh Huyền Thăng được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 02 sản phẩm OCOP 4 sao; 
04 sản phẩm OCOP 3 sao.

Thời gian tới, Hộ kinh doanh Huyền Thăng 
mong muốn sẽ mở rộng sản xuất với quy 
mô lớn hơn, máy móc hiện đại hơn và làm 
thương hiệu tốt hơn. Đồng thời đẩy mạnh 
tiêu thụ sản phẩm trên các kênh bán hàng 
online như Facebook, TikTok,… để sản 
phẩm được nhiều người biết đến và tiêu 
thụ rộng rãi trên thị trường toàn quốc.
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Hộ kinh doanh Khánh Toàn 
Điạ chỉ: Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Cảnh Toàn 
Điện thoại: 0393380381

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Gà muối hun khói (MSP: 01-020-09-2021)

■ Xúc xích Khánh Toàn (MSP: 01-020-05-2021)
■ Giò tai nấm hương (MSP: 01-020-07-2021)
■ Giò lụa (MSP: 01-020-08-2021)
■ Chân giò muối hun khói (MSP: 01-020-06-2021)

Từ một đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm 
chế biến thực phẩm trong các nhà hàng cao 
cấp, phục vụ từng bữa ăn ngon miệng nhất 
cho các thực khách trong nước và quốc tế. 
Năm 2005, ông Trần Cảnh Toàn – Chủ Hộ kinh 
doanh Khánh Toàn về tạo lập riêng cho mình 
thương hiệu thực phẩm Khánh Toàn chuyên 
sản xuất các sản phẩm như gà muối hun khói, 
xúc xích, giò tai,...
Gà muối hun khói của Hộ Kinh doanh Khánh 
Toàn là một trong những món ăn được rất 
nhiều người ưa chuộng, ngay cả những thực 
khách khó tính nhất. Về cơ bản, gà muối hun 
khói chính là tên gọi khác của gà hun khói. 
Gà muối hun khói là món ăn không quá cầu 
kỳ về cả hình thức và cách chế biến nhưng 
lại có thể hội tụ được đủ mùi và vị đặc trưng 
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của món thịt gà, rất dễ ăn và không hề gây 
ngán. Đặc biệt hơn nữa, gà ủ muối hun khói 
có độ kết dính giữa lớp da bên ngoài và phần 
thịt bên trong, phần thịt sẽ không bị bở và nát  
như các cách chế biến gà khác. Chính nhờ những 
tiện ích và hương vị thơm ngon mà nó đem lại, 
món gà muối hun khói hiện nay của cơ sở đã 
chiếm được biết bao trái tim của thực khách.
Bản thân ông Trần Cảnh Toàn là một đầu bếp lâu 
năm, luôn mang trong tâm sản xuất ra những 
sản phẩm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm để phục vụ khách hàng được ngon miệng, 
đẹp mắt mà chất lượng từng món phải đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Với đạo đức nghề 
nghiệp bao năm, gần như mọi sự cẩn thận và 
tinh tế đã ăn vào máu, vào tính cách của ông. 
Đến nay nhờ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, 
cũng như đầu tư máy móc, công nghệ sản xuất 
thực phẩm sạch, Hộ kinh doanh Khánh Toàn 
trung bình tiêu thụ ra thị trường 1 tháng bình 
quân trên 1 tấn thành phẩm các loại. 
Năm 2021, Hộ kinh doanh Khánh Toàn được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 01 sản phẩm OCOP 4 sao, 
4 sản phẩm OCOP 3 sao.
Thời gian tới, Hộ kinh doanh Khánh Toàn sẽ 
tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng các sản 
phẩm và đa dạng nhiều loại sản phẩm sạch, chất 
lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo 
vệ sức khoẻ người tiêu dùng Việt.
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Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương
Địa chỉ: Số 483/192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Thị Thương
Điện thoại: 0986151736

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Chả thịt (MSP: 01-008-01-2021)
■ Giò lụa (MSP: 01-008-03-2021)

■ Chả quế (MSP: 01-008-02-2021)

Từ xưa đến nay, các món ăn được chế 
biến từ thịt lợn như giò lụa, chả thịt, 
chả quế... vẫn luôn là những món ăn 
ưu tiên, thường hay xuất hiện trên 
mâm cơm của người Việt. Tiếp nối 
truyền thống làm giò, chả lâu đời 
của gia đình, chị Phạm Thị Thương 
đã quyết tâm “làm mới” món ăn 
đậm chất cổ truyền này thành một 
sản phẩm được đông đảo người tiêu 
dùng biết đến.
Với mong muốn tạo ra những sản 
phẩm giò, chả thơm ngon, chất 
lượng, Hộ kinh doanh Phạm Thị 
Thương đặc biệt chú trọng đến khâu 

lựa chọn nguyên liệu (thịt lợn, gia vị,…) rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tốt đồng 
thời sản xuất theo tiêu chí 3 không: Không sử dụng chất bảo quản; Không hàn the; 
không phụ gia tạo màu, tạo vị. 
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Ngoài ra, Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương 
đã đầu tư lắp đặt máy móc, trang thiết bị  
phục vụ sản xuất như máy xay giò công suất 
lớn, lò xông, lò hấp, lò tuần hoàn, kho bảo 
quản... Trên 90% công đoạn sản xuất, chế 
biến, đóng gói sản phẩm đã được thực hiện 
bằng máy, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.
Cơ sở sản xuất khang trang, sạch sẽ, đầu tư 

thiết bị, máy móc đồng bộ, chất lượng sản phẩm đảm bảo các tiêu chí ngon - sạch nên 
các sản phẩm giò, chả của Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương được người tiêu dùng thủ 
đô đón nhận tin tưởng lựa chọn sử dụng. 

Năm 2021, Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận 03 sản phẩm 
OCOP trong đó 02 sản phẩm OCOP 3 sao, 01 
sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là thách thức nhưng 
đồng thời cũng là cơ hội cho Hộ kinh doanh 
Phạm Thị Thương nâng tầm sản phẩm, có cơ 
hội tiếp cận các thị trường tiềm năng, khắt khe 
như chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị 
trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.
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Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát
Địa chỉ: Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Khương
Điện thoại: 0962957506/0982957506

9
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Sữa Dê (01-271-46-2021)
■ Sữa chua phomai (01-271-52-2021)
■ Sữa chua nếp cẩm (01-271-54-2021)
■ Sữa chua nha đam (01-271-48-2021)
■ Sữa chua dừa non (01-271-49-2021)
■ Sữa chua Bò (01-271-51-2021)
■ Sữa chua Dê (01-271-50-2021)
■ Sữa Bò (01-271-53-2021)
■ Bánh sữa Khương Hương (01-271-47-2021)

Từ nguồn sữa mát lành, thanh khiết 
của những chú bò, dê được chăn thả tự 
nhiên trên những cánh đồng cỏ xanh 
mướt của xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn 
nuôi và Thương mại Khánh Phát (HTX 
Khánh Phát) đã bắt tay với nhiều nông 
hộ chăn nuôi bò, dê để phát triển các 
sản phẩm từ sữa.
Để có được nguồn nguyên liệu ổn định, 
HTX Khánh Phát đã liên kết hợp tác tiêu 
thụ với trên 100 hộ dân chăn nuôi bò, dê 
trên địa bàn xã. Mối liên kết được duy trì 

nhiều năm qua giúp HTX yên tâm về nguồn gốc, chất lượng sữa nguyên liệu, trong khi 
các nông hộ cũng vơi đi nỗi lo tiêu thụ. Ngoài ra, HTX còn đồng hành với các hộ trong 
việc hướng dẫn cách thức chăm sóc, kỹ thuật vắt sữa, vệ sinh chuồng trại, dụng cụ, 
thiết bị... nhằm bảo đảm chất lượng sữa.
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Quá trình vắt sữa được sử dụng trang thiết bị hiện đại 
theo công nghệ của các nước Châu Âu, sữa được vắt theo 
đúng yêu cầu vệ sinh, đảm bảo vô trùng. Trong vòng 1 
giờ sau khi vắt, sữa sẽ được chế biến hoặc phải được bảo 
quản lạnh ở nhiệt độ 2-5 độ C  (có thể giữ sữa tươi được 
1 - 2 ngày), tránh ánh sáng mặt trời trong quá trình đóng 
gói, lưu trữ để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, phòng 
ngừa ngộ độc thực phẩm.
Bên cạnh việc bắt tay với nông hộ trong sản xuất, chế 
biến, HTX cũng đẩy mạnh liên kết với các đơn vị phân 
phối để đưa những sản phẩm từ sữa vào hệ thống siêu 
thị, cửa hàng tiện tích, các điểm giới thiệu và bán sản 
phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang... 
Năm 2021, HTX Khánh Phát được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 09 sản phẩm OCOP 3 sao. Sau khi tham gia chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm và được gắn sao OCOP, các sản phẩm của HTX Khánh Phát được đông đảo người 
tiêu dùng biết đến, doanh thu cũng vì thế tăng lên nhiều.
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Cơ sở Thái Cam - Nem Phùng gia truyền
Địa chỉ: 2/41 phố Nguyễn Thái Học, trị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Ngọc Thái
Điện thoại: 02433885845/0964599588

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nem Phùng gia truyền (MSP: 01-273-10-2021)

Ông Bùi Ngọc Thái - Chủ Cơ sở Thái Cam - 
Nem Phùng gia truyền là đời thứ 3 nối nghề. 
Cách đây hơn trăm năm, cụ Bùi Ngọc Hạnh là 
tổ 3 đời của ông Thái có một quán cơm ở tổng 
Phùng nằm cạnh bến xe. Cụ Hạnh đã cách 
tân phương thức làm nem trong dân gian và 
đưa vào quán cơm của mình. Khách qua tổng 
Phùng ăn nem ngon cứ thế truyền lan xa mãi. 
Chính vì thế nem họ Bùi nức tiếng được người 
ăn quen gọi là nem Phùng, món ăn ngon đã 
gắn liền với tên địa phương.

Nem xưa cụ Bùi để lại nay đã có thương hiệu nem Phùng Thái Cam (tên ông Thái bà 
Cam ghép lại). Điều làm nên thương hiệu được thực khách tin dùng chính là nhờ chất 
lượng sản phẩm. Nem muốn ngon thì nguyên liệu phải sạch, người làm phải khéo. 
Thịt lợn vai, mông hoặc thăn đem về lạng mỏng thành từng miếng, sau đó trần qua 
nước sôi, vớt ra thái con chì, nêm nếm gia vị cho ngấm. Riêng phần bì lợn làm sạch, 
đem hấp chín. Miếng bì vừa chín tới có độ dai giòn, sợi trong và mềm như miến rong.
Bên cạnh đó, nem có ngon hay không là phải phụ thuộc vào thính gạo. Gạo tẻ 7 phần 
trộn với 3 phần gạo nếp đem rang nhỏ lửa trên chảo gang, luôn được đảo đều cho  
hạt gạo lăn bên thành chảo. Khi gạo chuyển màu vàng mề gà dậy mùi thơm nức thì 
nhấc khỏi bếp để nguội, rồi đem xay nhỏ mịn.
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Tất cả được gói ghém lại vuông vắn như 
chiếc bánh chưng con, bên ngoài buộc 
đôi sợi lạt hồng điều. Chỉ có vậy thôi mà 
món ăn dân dã quê hương đã làm vương 
vấn bao khách xa gần. Năm 2011 người 
thợ làm nem Phùng Ngọc Thái được 
tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. 
Mỗi ngày, Cơ sở Thái Cam - Nem Phùng 
gia truyền xuất ra thị trường khoảng 50 
kg nem. Món ăn dân dã ấy giờ đã xuất 
hiện trên cả những bàn tiệc lớn, nhỏ, 
thiết đãi thực khách trong và ngoài 
nước khi có dịp đến với Hà Nội. Người 

ăn cuộn nem trong lá sung xanh, chấm tương ớt đỏ, nhấp thêm chút rượu nồng, để 
thưởng thức trọn vị bùi béo, thơm cay trong đó, để lòng lại thổn thức câu ca: 

“Nem Phùng ăn với lá sung
Cho người tứ xứ nhớ nhung nem Phùng”.

Năm 2021, sản phẩm nem Phùng gia truyền của Cơ sở Thái Cam - Nem Phùng gia 
truyền đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh giò chả LENA LE
Địa chỉ: Số 271 HTT4 Lacasta KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Thiếu Ngân
Điện thoại: 0376488848

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Giò lụa (MSP: 01-268-12-2021)
■ Chả lợn (MSP: 01-268-11-2021)

Chị Đặng Thiếu Ngân được 
sinh ra và lớn lên tại xã Tân 
Uớc, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội. Nơi đây có địa 
danh làng cổ Ước Lễ, cùng 
nghề làm giò, chả vang danh 
khắp đàng trong, đàng ngoài 
và thậm chí với cả du khách 
quốc tế. Trong bối cảnh ấy, từ 
bé chị Đặng Thiếu Ngân - Chủ 
hộ kinh doanh giò chả LENA 
LE đã quen với những nhịp 
chày, cối giã giò mỗi buổi sáng 

sớm tinh mơ, cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn của sản vật quê hương và đây cũng 
là nghề truyền thống của gia đình.
Khi trưởng thành và lập gia đình, chị lựa chọn tiếp tục con đường sự nghiệp chế biến 
giò, chả, như một sự kế thừa kinh nghiệm, di sản của người cha để lại, nhưng sẽ phát 
triển thành một thương hiệu với quy mô bài bản, chứng minh được sản phẩm giò, chả 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. 
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Bằng tình yêu với nghề truyền thống, chị Ngân quyết tâm đầu tư, xây dựng nhà xưởng 
chế biến và sản xuất giò, chả mang thương hiệu LENA LE của riêng mình.
Thương hiệu giò, chả LENA LE ra đời, hình thành từ đó, mang đến cho thị trường sản 
phẩm giò, chả với chất lượng đúng như cam kết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
minh bạch nguồn gốc xuất xứ, không hàn the và các chất cấm... Chính vì uy tín chất 
lượng, hương vị thơm ngon nên giò, chả LENA LE được thị trường người tiêu dùng đón 
nhận một cách tích cực, luôn kinh doanh đắt hàng. Năm 2021, Hộ kinh doanh giò, chả 
LENALE được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận hai 
sản phẩm giò lụa và chả lợn OCOP 3 sao.
Chả lợn LENA LE - Là một trong những món ăn phổ biến và không thể thiếu trong những 
dịp lễ tết của người dân Việt. Hương vị thơm thơm của thịt lợn hòa quyện vào mùi thơm 
của lá chuối tạo thành món ăn dân dã mà được rất nhiều người ưa thích hiện nay.
Giò lụa là món ăn vừa phổ thông vừa sang trọng, giò lụa giòn và thơm đậm mùi thịt tươi 
luộc cộng với mùi đặc trưng của lá chuối tươi được luộc chín đã làm nức lòng bao thực 
khách xa, gần từ Bắc đến Nam.
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Hộ kinh doanh Công Thịnh
Địa chỉ: 79 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Công Thành 
Điện Thoại: 0326161855

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nem chua (MSP: 01-009-03-2021)
■ Giò lụa (MSP: 01-009-01-2021)
■ Chả mỡ (MSP: 01-009-02-2021)

Có kinh nghiệm sản 
xuất và kinh doanh giò, 
chả hàng chục năm ở 
Hà Nội, Hộ kinh doanh 
Công Thịnh đã nắm 
được thị hiếu và nhu 
cầu của đại đa số khách 
hàng. Với bí quyết gia 
truyền, cùng với những 
nguyên liệu chọn lọc kỹ 
lưỡng, các sản phẩm 
của hộ kinh doanh luôn 
nhận được sự ủng hộ 
của đông đảo người 
tiêu dùng Thủ đô.

Với các loại giò lụa, chả mỡ, nem chua, bánh chưng,… đều đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Quá trình sản xuất giò lụa, chả mỡ, nem chua của Hộ kinh doanh 
Công Thịnh được tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu  
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(thịt lợn, gia vị...) rõ nguồn gốc, đảm bảo chất 
lượng; Khâu chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm với phương châm sản xuất 3 không: “Không 
sử dụng chất bảo quản, không hàn the và không 
phụ gia tạo màu, tạo vị”, bởi bản thân anh Nguyễn 
Công Thành - Chủ hộ kinh doanh Công Thịnh và 
gia đình đã ý thức được rằng hàn the, chất phụ gia 
có thể làm cho giò lụa có độ dẻo, dai, màu sắc bắt 
mắt… song rất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe người tiêu dùng và gia đình đã kiên quyết 
không sử dụng.

Để tăng độ tin cậy, đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, Hộ kinh doanh Công Thịnh đã đầu tư máy 
móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, 
như: Máy xay thịt công suất lớn, lò hấp cách thủy, 
tủ làm lạnh, máy hút chân không... để sản phẩm 
giò luôn giữ được màu sắc, hương vị, tránh hư hỏng 
và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng 
từng bước khẳng định được thương hiệu trên thị 
trường.

 Với tiêu chí tạo bữa ăn ngon, chất lượng cho mỗi 
gia đình người Việt. Năm 2021, 3 sản phẩm giò 
lụa, chả mỡ và nem chua của Hộ kinh doanh Công 
Thịnh đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Ngô Văn Thắng 
Địa chỉ: Thôn Đồng Xung, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội
Đại diện: Ngô Văn Thắng
Điện thoại: 0985138139

3
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Giò lụa (MSP: 01-281-04-2021)
■ Chả hoa long (MSP: 01-281-05-2021)
■ Chả cá (MSP: 01-281-03-2021)

Giò, chả - từ lâu đã trở thành 
món ăn quen thuộc với người 
dân Việt Nam. Món ăn này khá 
phổ biến và được nhiều người 
dân ưa chuộng. Không chỉ xuất 
hiện trong các mâm cơm gia 
đình hàng ngày, món ăn này 
còn được đông đảo người dân 
lựa chọn dâng cúng tổ tiên 
trong mỗi dịp lễ, tết đến, xuân 
về. Theo nghề làm giò chả gia 
truyền, Hộ kinh doanh Ngô Văn 
Thắng, tại thôn Đồng Xung, 
xã Đồng Tân, huyện Ứng Hoà, 

thành phố Hà Nội đã có gần 40 năm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giò, chả.
Sau 14 năm trong quân ngũ, khi ra quân, anh đã theo nghề làm giò, chả của cha mẹ 
vì nghề này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho những người trong gia đình mà còn tạo 
công ăn việc làm cho cả hàng xóm, giúp họ có kinh tế vững vàng. Hơn nữa, giò, chả 
là mặt hàng truyền thống, chỉ Việt Nam mới có nên anh muốn lưu giữ và phát triển 
món ăn có từ lâu đời, truyền thống của người Việt.
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Để làm nghề một cách chuyên nghiệp, năng suất cao, anh Thắng đầu tư thêm dây chuyền 
sản xuất, tự nghiên cứu, sáng tạo các công đoạn để vị giò vừa giống như giò giã của các 
cụ ngày xưa, mà lại giảm được sức lao động phải bỏ ra. Với quy trình sản xuất đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng đảm bảo, các sản phẩm giò, chả của Hộ kinh 
doanh Ngô Văn Thắng được người tiêu dùng đánh giá cao. Năm 2021, ba sản phẩm giò 
lụa, chả hoa long, chả cá của Hộ kinh doanh Ngô Văn Thắng được UBND thành phố Hà 

Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
Đặc biệt anh Thắng phát triển món chả Hoa 
Long, lấy tên từ làng cổ Hoa Long ngày xưa. 
Truyền kể rằng, thời xưa có Vua vi hành đến 
làng và ăn món chả ở đây, khen ngon và ban 
thưởng cho làng. Hiện nay Hộ kinh doanh 
Ngô Văn Thắng vẫn tiếp tục phát triển món 
chả Hoa Long này, dù các công đoạn làm 
rất công phu, tốn thời gian nhưng anh vẫn 
quyết giữ gìn thương hiệu truyền thống của 
địa phương.
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Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lương Mạnh Tiến
Điện thoại: 0963865518

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Chả vịt Vân Đình (MSP: 01-281-01-2021)
■ Bánh chưng (MSP: 01-281-02-2021)

Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội xưa nay 
nổi tiếng  có hai nghề chính là 
làm hàng xáo và sản phẩm vịt cỏ 
Vân Đình. Qua thời gian thương 
hiệu vịt cỏ Vân Đình nổi tiếng 
trong nước. Vì thế, thị trấn nhỏ 
vùng ngoại thành Hà Nội đã trở 
thành quê hương của các món ăn 
được chế biến từ vịt. 
Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh 
cũng là người con của Vân Đình. 
Vì đam mê kinh doanh nghề 
truyền thống nên anh đã không 

ngừng học hỏi các công thức gia truyền và có nhiều sáng kiến độc đáo để tạo ra 
những món ăn mới lạ, mang đậm dấu ấn riêng biệt, đó chính là chả vịt Vân Đình.
Chả vịt Vân Đình được chế biến với bí kíp làm giò chả riêng biệt, kết hợp cùng công 
nghệ hiện đại, cho vị ngọt thanh từ thịt vịt nguyên chất kết hợp vị ngọt đậm của của 
thịt lợn và độ giòn sần sật của những miếng mỡ thăn lợn thái hạt lựu. Những miếng 
thịt vịt và thịt lợn tươi mềm ngọt hòa quyện cùng nêm nếm gia vị đặc trưng làm ra 
những miếng chả vịt ngon nức tiếng. 
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Chả vịt Vân Đình - một món 
ăn lạ miệng, rất độc đáo, hấp 
dẫn. Đây là một phá cách mới 
trong ẩm thực của người con 
làng Vân Đình. Chỉ cần chiên 
trong dầu sôi, lật qua, lật lại 
cho vàng đều vừa tới là có thể 
thưởng thức được. Đặc biệt, 
món ăn này sẽ ngon hơn khi 
ăn nóng chấm kèm tương ớt. 

Cùng với sản phẩm chả vịt, bánh chưng của Hộ 
kinh doanh Lương Tiến Mạnh cũng được người 
tiêu dùng trong và ngoài huyện tin tưởng lựa 
chọn trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những chiếc 
bánh làm ra phải đảm bảo thơm ngon, không sử 
dụng chất bảo quản. Để có bánh chất lượng cao, 
Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh tận tay kiểm tra 
từng mẻ gạo nếp, cẩn thận lựa chọn từng chiếc lá 
dong. Nhờ đó, Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh 
quyết tâm bám nghề truyền thống và phát triển 
thương hiệu thực phẩm sạch – an toàn với người 
tiêu dùng. 

Năm 2021, sản phẩm chả vịt Vân Đình và bánh 
chưng của Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Hộ kinh doanh Nhà hàng trâu tươi Kiến Minh
Địa chỉ: Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phùng Đắc Cương
Điện thoại: 0913345678

3
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Thịt trâu gác bếp (01-018-38-2021)
■ Mọc Trâu (01-018-36-2021)
■ Giò Trâu (01-018-37-2021)

Từ xưa, các món ăn được chế biến từ 
thịt trâu luôn được nhiều người coi là 
đặc sản, khó tìm kiếm và giá cả khá cao, 
chỉ phù hợp với đối tượng khách hàng 
cao cấp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, 
bắt kịp thị hiếu của khách hàng muốn 
thưởng thức các món ăn đặc sản, mang 
đậm văn hóa ẩm thực vùng miền, do đó 
Hộ kinh doanh Nhà hàng trâu tươi Kiến 
Minh (Nhà hàng Kiến Minh) đã ra đời, 
mang theo các món ẩm thực độc đáo, 

đáp ứng mọi yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất.
Nhà hàng Kiến Minh kinh doanh đủ các loại thực phẩm khác nhau từ thịt trâu, thịt bò, 
gà, cá, chim... song, chủ đạo nhất vẫn là các món ăn được chế biến từ thịt trâu. Với 
mong muốn không chỉ phục vụ khách hàng những món ăn đơn thuần được chế biến 
từ thịt trâu, Nhà hàng Kiến Minh đã lần lượt đưa ra thị trường các món đặc sản như 
thịt trâu gác bếp, mọc trâu, giò trâu. 
Năm 2021, Nhà hàng Kiến Minh có 3 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được đông đảo 
người tiêu dùng đón nhận, tin tưởng lựa chọn.
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Thịt trâu gác bếp của nhà hàng Kiến Minh được 
chế biến từ thịt thăn và thịt bắp trâu tươi, trải qua 
quá trình gác bếp bằng củi tạo ra miếng thịt trâu 
dai dai, hòa quyện cùng gia vị đậm đà từ ngon, 
ngọt cho đến cay cay. 
Sản phẩm giò trâu được làm từ thịt trâu còn tươi 
rói, sờ vào vẫn ấm rồi đem xay hoặc giã nhuyễn 
có kèm theo gia vị như mắm, muối hoặc hạt tiêu 
cho dậy mùi. Giò trâu đạt chuẩn là khi món ăn có 
màu trắng hồng của thịt, có thơm mùi hạt tiêu, 
nước mắm, hòa trong hương thơm ngọt mát của 
lá chuối. 
Mọc trâu được làm dựa trên phương pháp truyền 
thống của mọc xưa nhưng nguyên liệu thay thế là 
thịt trâu. Món mọc từ thịt trâu vị ngọt, thơm, vừa 
giòn, vừa dai, giàu dinh dưỡng và chế biến được 
nhiều món ăn.
Với chất lượng thơm, ngon, đảm bảo an toàn thực 
phẩm, các sản phẩm từ thịt trâu đã tạo nên thương 
hiệu của Nhà hàng trâu tươi Kiến Minh.
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Hộ kinh doanh Ngọc Long 
Địa chỉ: thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Văn Dân
Điện thoại: 0912980914

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Gà muối hun khói (MSP: 01-272-11-2021)
■ Chân giò muối hun khói (MSP: 01-272-10-2021) 

Hộ kinh doanh Ngọc 
Long bắt đầu với nghề 
chế biến thực phẩm từ 
năm 2008 với các sản 
phẩm chân giò hun 
khói, gà ủ muối tiêu 
chanh, gà hun khói, 
giò dăm bông, giò me, 
giò me cuốn tai, bắp 
bò hun khói, xôi chiên 
phồng, chân gà ủ muối, 
cánh gà ủ muối, nem 
chua từ các nguyên 
liệu của địa phương.

Ban đầu, Hộ kinh doanh Ngọc Long làm thử nghiệm các sản phẩm gà muối hun khói, 
chân giò muối hun khói phục vụ sinh hoạt hàng ngày của gia đình và mời anh em, họ 
hàng cùng thưởng thức. Khoảng đầu 2008, xưởng sản xuất thực phẩm Ngọc Long bắt 
đầu hình thành và đi vào sản xuất. 
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Cùng thời gian sản phẩm của Hộ kinh doanh 
Ngọc Long được nhiều người tiêu dùng trong 
huyện và các địa phương lân cận biết đến nên 
anh Dương Văn Dân – chủ hộ kinh doanh Ngọc 
Long đã quyết định phát triển sản xuất, đầu tư 
máy móc, trang thiết bị, công nghệ mới để nâng 
cao chất lượng, đa dạng chủng loại sản phẩm. 

Đến nay, xưởng sản xuất thực phẩm Ngọc Long 
đã hình thành và phát triển được hơn 15 năm, từ 
phương thức sản xuất gia công cho đến máy móc 
tân tiến để tạo ra những sản phẩm chất lượng 
cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho mọi người tin 
dùng. Ngoài đảm bảo chất lượng sản phẩm, Hộ 
kinh doanh Ngọc Long cũng luôn chú trọng đến 
mọi công đoạn từ khâu sơ chế đến đóng gói thành 
phẩm đều phải đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Năm 2021, Hộ kinh doanh Ngọc Long có 2 sản 
phẩm Gà muối hun khói, chân giò muối hun khói 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
3 sao. Đây là động lực để Hộ kinh doanh Ngọc 
Long tiếp tục mang đến những sản phẩm chất 
lượng và có ích đối với sức khỏe của cộng đồng.
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Làm việc trong lĩnh vực thực phẩm đã lâu 
nhưng cách đây 3 năm chị Trần Thị Toàn 
- Chủ Hộ kinh doanh Hoàng Anh mới bắt 
đầu làm chủ và chuyên sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm: Gà ủ muối, giò bắp 
bò cuốn bì, giò gà đông tảo nấm hương...
Từ khi bắt đầu kinh doanh, thách thức đầu 
tiên Hộ kinh doanh Hoàng Anh gặp phải là 
sản phẩm gà ủ muối xuất hiện rất nhiều 
trên thị trường, thật giả lẫn lộn. Vì vậy, 
làm sao để tạo được niềm tin với khách 
hàng là vấn đề hết sức cần thiết mà Hộ 
kinh doanh Hoàng Anh phải thực hiện. 

Lấy chữ tín làm đầu, chú trọng đến chất lượng sản phẩm nên mọi nguyên liệu để tẩm 
ướp chế biến gà ủ muối đều được Hộ kinh doanh Hoàng Anh lựa chọn từ những cơ sở uy 
tín, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Mọi công đoạn chế biến đều được đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm.
Vì vậy, gà ủ muối do Hộ kinh doanh Hoàng Anh sản xuất có chất lượng, mùi vị thơm ngon, 
giòn dai được khách hàng tin dùng. Bên cạnh gà ủ muối, sản phẩm giò gà Đông Tảo nấm 
hương và giò bắp bò cuốn bì cũng là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng của Hộ kinh 
doanh Hoàng Anh. 

Hộ kinh doanh Hoàng Anh 
Địa chỉ: Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Trần Thị Toàn
Điện thoại: 0984278988

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Gà ủ muối (MSP: 01-272-19-2021)
■ Giò gà Đông Tảo nấm hương (MSP: 01-272-21-2021)
■ Giò bắp bò cuốn bì (MSP: 01-272-20-2021) 
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Với thương hiệu Tiến Vua, giò gà 
Đông Tảo nấm hương có nét đặc 
trưng riêng. Nguyên liệu để tạo 
nên sản phẩm Giò gà Đông Tảo 
nấm hương có gà Đông Tảo rút 
xương, thịt lợn, nấm hương, hạt 
tiêu nguyên chất và một số gia vị.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Hoàng 
Anh tham gia Chương trình OCOP 
Thành phố và có ba sản phẩm gà ủ muối, giò bắp bò cuốn bì, giò gà Đông Tảo nấm hương 
đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP 3 sao. Điều này càng củng cố niềm tin của khách hàng với các sản phẩm 
của Hộ kinh doanh Hoàng Anh. Mặt khác, chương trình sẽ mang đến nhiều cơ hội kết nối 
giao thương, quảng bá sản phẩm tiêu biểu của huyện Phúc Thọ đến đông đảo ngưởi tiêu 
dùng Thủ đô và các tỉnh, thành phố trong nước.
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Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Minh Trang 
Địa chỉ: Thôn 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Công Hùng
Điện thoại: 0984929728

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Giò lụa Minh Trang (MSP: 01-272-18-2021) 

Gần 30 năm gắn bó với nghề 
chế biến thực phẩm, Công 
ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Minh Trang (Công 
ty Minh Trang) luôn tự hào 
mang đến cho người tiêu 
dùng những sản phẩm an 
toàn, chất lượng và được 
khách hàng đánh giá cao. 

Đối với sản phẩm giò lụa, 
Công ty cam kết được làm 
từ thịt lợn tươi và đặc biệt 
là thịt lợn nạc mông vừa 
mới mổ xong, thịt dẻo, tươi 

ngon, sờ tay vào miếng thịt thấy còn dính tay, kết hợp với các gia vị là nước mắm cốt, 
mỡ khổ, hạt tiêu,... cho ra sản phẩm giò lụa đảm bảo chất lượng với tiêu chí 3 không: 
Không bột, không phụ gia, không chất bảo quản, khi thưởng thức có vị dai, giòn của thịt 
quyện với mùi thơm đậm đà của nước mắm và mùi đặc trưng của lá chuối không lẫn 
vào đâu được. 
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Để tạo nên một chiếc giò lụa ngon, phần 
thịt là một trong những yếu tố quan 
trọng quyết định chất lượng. Mỗi phần 
thịt khác nhau như thịt ba chỉ, thịt vai, 
thịt mông…sẽ tạo nên độ ngon khác 
nhau. Mặt khác, thời gian hấp giò lụa 
cũng phải luôn được đảm bảo. Thời gian 
hấp giò lụa quá lâu sẽ khiến mỡ trong 
giò bị thất thoát ra bên ngoài, làm cho 
giò bị khô. Ngược lại, thời gian hấp quá 
ngắn cũng sẽ khiến giò bị sống và khó 
bảo quản lâu được. Giò phải được hấp 
vừa đủ chín, lửa không quá to cũng 
không quá nhỏ. 

Chú trọng đến từng khâu sản xuất nên 
sản phẩm giò lụa Minh Trang luôn nhận 
được sự tin tưởng, ưa chuộng của người 
tiêu dùng. Trong đó, niềm tự hào của 
Công ty Minh Trang chính là sản phẩm 
giò lụa đã được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021. 
Thời gian tới Công ty Minh Trang tiếp tục 
tham gia Chương trình OCOP sản phẩm 
ruốc thịt lợn. Đây là món ăn thơm ngon, 
dễ làm, đầy đủ dinh dưỡng. Với tính tiện 
lợi, dễ chế biến, kết hợp được với nhiều 
món ăn khác nên ruốc thịt lợn luôn được 
các bà nội trợ yêu thích.
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Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng 
Địa chỉ: Số 141 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Đại diện: Tô Đình Dũng 
Điện thoại: 0934555767/0903253944

2
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nem chua Đình Dũng (MSP: 01-006-01-2021)
■ Chả cá Đình Dũng (MSP: 01-006-02-2021)

Lâu nay, Hộ kinh doanh giò 
chả Ước Lễ Đình Dũng có địa 
chỉ tại số 141 phố Phương 
Mai, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội đã trở thành địa chỉ quen 
thuộc của đông đảo người 
dân Hà Thành, bởi những sản 
phẩm bày bán tại cửa hàng 
đều là những món ăn đặc 
trưng của làng nghề truyền 
thống giò chả Ước Lễ.

Với bàn tay lành nghề của người con Ước Lễ cùng với những hương vị gia truyền được 
lưu truyền từ nhiều đời, anh Tô Đình Dũng đã gửi gắm tình yêu ẩm thực truyền thống vào 
từng sản phẩm do mình làm ra. Hiện tại, Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng đang 
sản xuất và kinh doanh các loại giò, chả... Trong đó có hai sản phẩm đặc biệt hơn hẳn 
chính là nem chua và chả cá.

Đối với sản phẩm nem chua, anh Dũng lựa chọn những nguyên liệu thịt lợn tươi, ngon 
và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là sản phẩm được làm ra đều được bán hết trong ngày.
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Còn đối với sản phẩm chả cá Đình Dũng, đây không phải là mặt hàng mới của gia đình 
nhưng sức hút của món ăn này luôn được lòng khách hàng. Để làm được món chả 
cá ngon, chất lượng, nguyên liệu phải là cá 
tươi, cùng với gia vị truyền thống. Mọi công 
đoạn đều làm thủ công nên chả cá không 
chỉ có độ dẻo, dai tự nhiên mà có hương vị 
mộc đặc trưng của món ăn. Cũng giống với 
các sản phẩm khác của cửa hàng, chả cá 
Đình Dũng chỉ được bán trong ngày nên chỉ 
sản xuất với số lượng có hạn, nhưng đảm 
bảo hương vị tươi, ngon đặc biệt.

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm truyền thống của gia đình cũng như 
làng nghề giò chả Ước Lễ, Hộ kinh doanh giò 
chả Ước Lễ Đình Dũng đã tham gia Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 
2021, hai sản phẩm nem chua Đình Dũng, 
chả cá Đình Dũng đã được UBND thành phố 
Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. 
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Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt 
Địa chỉ: Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Hữu Đạt
Điện thoại: 0906231138

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Xúc xích (MSP: 01-278-26-2021)
■ Giò lụa (MSP: 01-278-24-2021)
■ Chả quế (MSP: 01-278-25-2021)

Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội nổi tiếng có nhiều thôn 
làm giò chả như Ước Lễ, Phúc Thụy, 
Tri Lễ. Theo các cụ cao niên trong 
xã, nghề làm giò chả xuất phát từ 
thôn Tri Lễ nhưng lan rộng ra các 
thôn khác như Phúc Thụy, Ước Lễ. 
Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm 
giò, chả, Hộ kinh doanh Nguyễn 
Hữu Đạt không chỉ giữ gìn nét tinh 
hoa làng nghề mà còn giới thiệu, 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên 
khắp thị trường Hà Nội và các tỉnh, 

thành trong nước. Sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Làng 
nghề làm giò, chả nhộn nhịp nhất là những ngày cận Tết, trung bình mỗi ngày Hộ kinh 
doanh Nguyễn Hữu Đạt sản xuất khoảng 600-700kg giò lụa, nem chua, chả quế. 
Muốn làm giò lụa ngon không chỉ đơn giản ở cách làm mà khâu chọn nguyên liệu cũng 
rất quan trọng. Yếu tố quyết định đến độ ngon của giò lụa đầu tiên phải kể đến cách chọn 
thịt lợn chuẩn. Với kinh nghiệm của người làm nghề Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt  
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sẽ ưu tiên lựa chọn phần thịt đùi sau của lợn mới mổ, còn tươi, ngon sẽ làm ra giò lụa 
ngon nhất, đây cũng là loại thịt đạt chuẩn nhất trong tất cả các loại thịt lợn để xay làm giò 
lụa. Ngoài thịt lợn ra thì nguyên liệu làm giò lụa còn có gia vị và lá chuối. Đây cũng là một 
trong những yếu tố tạo lên hương vị thơm ngon của sản phẩm giò lụa. Đối với sản phẩm 
xúc xích và chả quế, Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt cũng có những lựa chọn tương tự để 
mang đến những miếng chả quế và xúc xích thơm ngon, chuẩn vị.

Năm 2021, Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hữu Đạt được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công 
nhận 3 sản phẩm Xúc xích, 
giò lụa, chả quế OCOP 3 sao. 
Đây chính là động lực để Hộ 
kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt 
tiếp tục phát triển sản xuất, 
đa dạng sản phẩm, đảm bảo 
chất lượng, đáp ứng thị hiếu 
của người tiêu dùng Thủ đô.



230 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng
Địa chỉ: Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phí Thị Dung
Điện thoại: 0968238855

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Nước tương (MSP: 01-274-26-2021)
■ Dầu hào (MSP: 01-274-27-2021)
■ Sa tế (MSP: 01-274-25-2021)

Hộ kinh doanh thương 
mại chế biến thực phẩm 
gia vị Hùng Thắng (Gia 
vị Hùng Thắng) với 
chủ hộ chính là đôi vợ 
chồng trẻ Nguyễn Viết 
Hùng và Phí Thị Dung 
cả hai đều sinh ra và 

lớn lên tại vùng nông thôn này, vì có tình yêu ẩm thực Việt Nam nên anh chị đã quyết 
định khởi nghiệp từ các loại gia vị truyền thống với mong muốn được đưa hương vị 
quê nhà vào từng món ăn.

Các sản phẩm Gia vị Hùng Thắng được đánh giá là ngon, sạch, đậm vị nên được người 
tiêu dùng đón nhận tích cực. Với cách làm tận tụy, sản phẩm chất lượng, Gia vị Hùng 
Thắng hiện có 50 dòng sản phẩm các loại. Bên cạnh đó, cơ sở còn liên tục nghiên cứu 
để cho ra mắt các loại sản phẩm mới có hệ thống phân phối trải dài khắp Việt Nam.

Với phương châm không ngừng đổi mới để phát triển, Gia vị Hùng Thắng đã nhập 
những dây chuyền sản xuất gia vị hiện đại như dây chuyền chiết rót, hệ thống đóng gói 
tự động tiên tiến nhất hiện nay để tăng công suất, đồng thời mở rộng nhà máy cũng 
như áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
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Mỗi ngày trung bình Gia vị Hùng Thắng sản xuất được 16 tấn sản phẩm dầu hào, nước 
tương, sa tế, tương cà, tương ớt, nước sốt…đáp ứng cho đơn hàng xuất khẩu đến thị trường 
Nga 50 tấn tương cà, tương ớt/tháng. Năm 2020-2021, Gia vị Hùng Thắng đã được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 8 sản phẩm OCOP 4 sao.
Chiến lược trong thời gian tới, gia vị Hùng Thắng sẽ mở rộng thị trường tại Trung Đông, 
Israel đồng thời nghiên cứu các sản phẩm nông sản Việt Nam tự nhiên để làm thành sản 
phẩm nước sốt ướp hay còn gọi là gia vị thịt nướng hướng đến xuất khẩu sang thị trường 
Hàn Quốc.
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Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An
Địa chỉ: Phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Vũ Hoa Thảo
Điện thoại: 02437180251

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Chè sen Quảng An (MSP: 01-003-04-2021)

Từ cuối tháng 5 đến khoảng đầu tháng 
9 hàng năm khi những búp sen hồng 
bắt đầu nở rộ thì những người dân sinh 
sống tại phường Quảng An, quận Tây Hồ 
lại tất bật với nghề ướp chè sen. Chắc 
hẳn cách mà người Hà thành làm và 
thưởng thức chè sen đã “để thương, để 
nhớ” trong lòng của không ít tao nhân, 
mặc khách.
Chè sen Quảng An, Tây Hồ từ lâu được 
mệnh danh là “thiên cổ đệ nhất trà”, 
không chỉ bởi hương vị thanh tao khác 
biệt, mà đó còn là sự tỉ mỉ trong từng 
công đoạn tạo ra chúng. Sen dùng 
ướp chè là sen Bách Diệp, là loại 
sen nhiều cánh nhỏ, màu hồng phớt, 
chúm chím nụ. Sen được hái từ sáng 
sớm, khi mặt nước còn hơi sương để 
đảm bảo độ tươi và giữ trọn vẹn được 
hương vị của hoa.



233SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Chè sen Quảng An là sự hòa quyện giữa hương vị đậm 
đà của chè Tân Cương với hương thơm ngát rất riêng 
của gạo sen Bách Diệp. Qua bàn tay khéo léo cùng sự  
tỉ mỉ của người thợ tạo ra thức uống thơm ngon, 
đậm đà, mang hương vị đặc trưng của đất Hà thành. 
Nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa thưởng trà của người 
Hà Thành xưa, Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp Quảng An (HTX Quảng An) tham gia 
Chương trình OCOP Thành phố và được UNBD thành 
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận Chè sen Quảng An sản phẩm OCOP 4 sao. 
Công việc ướp chè sen đòi hỏi sự cầu kỳ, người thợ 
phải đặt hết tâm huyết và tình cảm vào từng hạt gạo 
sen, búp trà. Từng bông hoa được hái mang về tách 
lấy gạo sen - thứ được ví như túi hương của bông sen 
rồi mới đem ướp chè. Càng ướp nhiều lần thì hương 
sen càng quyện, trà càng thơm lâu. Một mẻ chè sen đạt chuẩn thì nước chè phải xanh, 
uống ban đầu có vị chát, sau có vị ngọt đượm và hương sen thơm dịu, thoang thoảng 
trong miệng. Không chỉ là thức uống đơn thuần chè sen Quảng An còn mang đậm nét 
văn hóa, tinh tế của người Hà thành, là món quà quý cho những người đi xa nhớ về miền 
đất kinh kỳ.
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Hợp tác xã Long Phú 
Địa chỉ: Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Tiến Hùng
Điện thoại: 0977980088

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Chè Long Phú Quốc Oai (MSP: 01-275-27-2021)

Tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, 
xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành 
phố Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển cây 
chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều hội viên 
Hợp tác xã Long Phú nơi đây. Lâu nay, 
xã Hòa Thạch xác định chè là cây trồng 
chủ lực, đem lại giá trị kinh tế cao cho 
người dân. Nhận thấy tiềm năng từ cây 
chè, các hộ dân trong xã đã tập trung 
thành lập Hợp tác xã Long Phú để cùng 

trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chè, đồng thời tìm đầu ra cho sản 
phẩm chè Long Phú.

Bên cạnh cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, Hợp tác xã Long Phú còn ấp ủ dự 
định thu hút du khách đến du lịch trải nghiệm đồi chè để thương hiệu chè Long Phú 
ngày càng được nhiều người biết đến và sử dụng. Khi khách du lịch đến với Long Phú 
có thể tham gia du lịch trải nghiệm đồi chè, tự tay hái chè và được hướng dẫn cách 
sao chè, đóng gói... để tự tạo ra những sản phẩm của riêng mình nhưng mang thương 
hiệu nổi tiếng của địa phương.



235SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch phát triển cây 
chè từ năm 1988. Thời điểm đó, sản phẩm chè 
của Long Phú chủ yếu xuất khẩu ra thị trường 
quốc tế. Tuy nhiên, sau đó, thị trường tiêu thụ 
bị co hẹp lại nên diện tích trồng chè giảm dần. 
Hiện Hợp tác xã Long Phú có khoảng 40ha 
chè, với gần 100 hộ tham gia sản xuất với năng 
suất đạt khoảng 12-13 tấn/ha, doanh thu đạt 
từ 700-800 triệu đồng/ha/năm.
Sản phẩm chè Long Phú đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận 
nhãn hiệu tập thể và đặc biệt năm 2021, Hợp 
tác xã Long Phú được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm Chè Long Phú Quốc Oai OCOP 
3 sao. Đây không chỉ là thành công của HTX 
Long Phú mà còn là bước phát triển đột phá 
cho kinh tế huyện Quốc Oai nói chung và người 
trồng chè Long Phú nói riêng. 
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Ba Trại là xã có diện tích trồng chè lớn 
nhất của huyện Ba Vì, thành phố Hà 
Nội. Những năm gần đây, người dân địa 
phương đã nghiên cứu đưa vào trồng 
giống chè mới cho năng suất, chất 
lượng cao và xây dựng thương hiệu chè 
búp khô Ba Trại. Cây chè không chỉ giúp 
người dân nơi đây làm giàu qua thương 
hiệu chè búp khô mà còn mở hướng đi 
mới trong phát triển du lịch, hứa hẹn 
mang đến những đổi thay cho vùng 
miền núi này trong thời gian không xa.

Cây chè bén duyên với đất Ba Trại trên dưới 100 năm nay và khoảng 60 năm trở lại đây, 
chè Ba Trại đã trở thành sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Hiện nay, diện tích trồng 
chè của xã Ba Trại lên tới trên 600ha. Đây được xem là vùng trồng chè lớn nhất của 
huyện Ba Vì. Trung bình mỗi hộ dân có từ 2.000m2 đến 3.000m2 chè và 9/10 thôn của xã 
Ba Trại đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu làng nghề chế biến chè 
búp khô truyền thống. Đặc biệt, từ năm 2019, xã Ba Trại bắt tay vào xây dựng nhãn hiệu 
tập thể “Chè búp khô Ba Trại”, nhờ vậy, thương hiệu chè búp khô Ba Trại ngày càng được 
nhiều người biết đến, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại đang là đơn vị 
sử dụng và quản lý nhãn hiệu “Chè búp khô Ba Trại”.

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại 
Địa chỉ: Thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Văn Huyền
Điện thoại: 0983278142

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Chè búp khô Ba Trại (MSP: 01-271-36-2021)
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Xã Ba Trại, cây chè chiếm 60% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã và bình quân mỗi 
năm cho thu nhập từ 48 đến 50 triệu đồng/người... Cùng với giống mới, nhiều gia đình 
còn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để giúp cây chè phát triển tốt hơn, giảm công 
chăm sóc.
Trung bình mỗi năm, chè cho thu hoạch 7-8 lứa. Vụ chè chính kéo dài từ tháng 4 đến 
tháng 9, những tháng còn lại, sản lượng chè giảm nhưng giá thường cao hơn do vào mùa 
đông, búp chè phát triển chậm năng suất thấp hơn vụ hè, nhưng đổi lại, cây chè được 
dưỡng đủ gió, sương nên hương vị đậm đà, thơm, ngon hơn.

Năm 2021, sản phẩm chè búp khô Ba 
Trại của Hợp tác xã nông nghiệp và 
dịch vụ tổng hợp Ba Trại được UBND 
Thành phố đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao. Điều đó đã nâng cao giá 
trị sản phẩm, gắn phát triển sản xuất 
với các loại hình du lịch là hướng đi 
mới của Ba Trại, qua đó góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 
nâng cao thu nhập cho người dân.
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Hợp tác xã nông nghiệp Yên Bài 
Địa chỉ: Thôn Bài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Bảy 
Điện thoại: 0966957320

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Chè Phú Yên (MSP: 01-271-03-2021)
■ Bưởi Yên Bài (MSP: 01-271-02-2021)

Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất 
đai rộng, khí hậu trong lành và nằm trong 
quần thể các khu du lịch vùng núi của 
huyện Ba Vì, những năm qua, xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã khuyến 
khích người dân phát triển kinh tế, mở 
rộng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với 
cây chè, đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm 
thay đổi căn bản đời sống làng quê miền 
sơn cước.
Nắm bắt được cơ hội đó, Hợp tác xã nông 

nghiệp Yên Bài đã được thành lập, quy tụ 143 thành viên góp vốn trong tổng số hơn 700 
thành viên hợp tác xã. Hiện tổng diện tích canh tác của Hợp tác xã ước khoảng 700 ha, 
trong đó diện tích trồng cây hàng năm (lúa, ngô, khoai, sắn…) khoảng 300ha, còn lại 
là trồng cây lâu năm (bưởi, chè…) khoảng 400ha.
Ở xã Yên Bài, gia đình nào cũng có một mảnh vườn để trồng cây, ít thì vài ba sào, nhiều 
lên tới cả mẫu. Trên trồng bưởi, dưới trồng chè, hầu hết các gia đình đều trồng bưởi 
theo tiêu chuẩn VietGAP, có dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Người dân nơi đây 
luôn tự hào rằng, tuy là khu vực miền núi nhưng thu nhập bình quân của các gia đình 
trong thôn đã đạt tới 65 triệu đồng/người/năm.



239SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Với những sản phẩm đặc trưng sẵn có của 
địa phương, năm 2021, Hợp tác xã Yên Bài 
đã tham gia Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) và được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 02 sản phẩm OCOP là: Chè Yên Phú và 
Bưởi Yên Bài đạt 3 sao.
Hiện, các sản phẩm của Hợp tác xã nông 
nghiệp Yên Bài được tiêu thụ chủ yếu trên 
địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương 
lân cận với mức giá ổn định dao động 20.000-
25.000 đồng/quả bưởi và 200.000-250.000 
đồng/kg chè. Đặc biệt, Hợp tác xã còn có 
một loại chè có giá trị kinh tế cao, với giá 
bán lên tới 1.500.000 đồng/kg, đó là chè một 
búp, mặc dù sản lượng không nhiều nhưng 
đã đem lại nguồn thu lớn cho người dân.
Không chỉ tạo ra sản phẩm chè chất lượng 
cao, những nương chè Ba Trại đang trở 
thành điểm du lịch hấp dẫn của huyện Ba 
Vì. Những năm gần đây, Ba Trại bắt đầu đón 
những đoàn khách tới tham quan khu vườn 
trồng chè và trải nghiệm các công đoạn sản 
xuất chè thủ công. Qua đó, có thể thấy, mô 
hình sản xuất chè sạch của Hợp tác xã nông 
nghiệp Yên Bài, giá trị cao gắn với du lịch 
sinh thái, du lịch trải nghiệm tại xã Ba Trại 
đang là hướng đi hiệu quả và là cách quảng 
bá hữu hiệu cho sản phẩm này. 
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Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm
Địa chỉ: Thôn Thủ Trung, Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Uông Thị Tuyết Nhung
Điện thoại: 0902459999

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Trà hoa sâm (MSP: 01-269-30-2021)
■ Trà sâm (MSP: 01-269-31-2021)
■ Sâm tươi (MSP: 01-269-29-2021)

Từ xa xưa, sâm Bố Chính được xem 
là sản vật quý hiếm, có giá trị dinh 
dưỡng, dược tính cao, thường được 
người dân dùng để tiến vua. Nhận 
thấy tiềm năng phát triển loại dược 
liệu quý hiếm này, cùng với môi 
trường, khí hậu thuận lợi, đầu năm 
2020, Hợp tác xã Nông nghiệp công 
nghệ cao Phúc Lâm, xã Thanh Mỹ, 
thị xã Sơn Tây đã chuyển đổi 5ha 
ruộng vốn chỉ trồng ngô, sắn hiệu 
quả thấp sang trồng cây sâm Bố 
Chính canh tác theo hướng hữu cơ. 

Đến nay, chỉ sau hai năm đưa vào trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ ứng dụng công 
nghệ cao, cả cánh đồng rộng 5ha ở xã Thanh Mỹ đã được phủ kín màu xanh của lá, sắc 
hồng cam của hoa sâm. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cánh đồng sâm bát ngát, 
hoa nở đẹp mắt còn khiến nhiều người thích thú, ngỡ ngàng.
Sâm Bố Chính rất phù hợp với đất đồi, dễ trồng, cả lá, hoa và củ sâm đều có thể chế biến 
thành sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Thời gian trồng sâm bắt đầu vào mùa xuân. Cây 
sâm trồng từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 9 sẽ được thu hoa, sau 1 năm trồng sâm sẽ cho 
thu củ. Theo ước tính, mỗi héc-ta trồng sâm Bố Chính cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
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Trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông nghiệp 
công nghệ cao Phúc Lâm thu hái khoảng 200-
300kg hoa sâm Bố Chính tươi. Số hoa này được 
sấy lạnh để chế biến thành trà hoa sâm. Ngoài 
ra, cành, lá sâm cũng được cắt tỉa để làm mỹ 
phẩm dưỡng da...
Với những giá trị từ cây sâm Bố Chính đem lại, 
năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ 
cao Phúc Lâm đã tham gia chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) và được UBND Thành 
phố đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận ba sản phẩm: Trà hoa sâm, Trà sâm, Sâm 
tươi sản phẩm OCOP 4 sao. 
Thời gian tới, Hợp tác xã có dự định mở rộng 
diện tích canh tác, áp dụng nhiều khoa học kỹ 
thuật vào trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính 
để từng bước nâng cao chất lượng và sản lượng, 
góp phần đem lại nguồn kinh tế cao cho thành 
viên Hợp tác xã.



242 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Công ty cổ phẩn nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long 
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Trung Kiên, Giám đốc 
Điện thoại: 0972589787

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Trà đinh lăng túi lọc SADU (MSP: 01-277-15-2021)
■ Trà dây đau xương cà gai leo túi lọc SADU (MSP: 01-277-16-2021)
■ Trà gừng túi lọc SADU (MSP: 01-277-17-2021)
■ Trà xạ đen la hán quả túi lọc SADU (MSP: 01-277-18-2021)

Bằng tâm huyết và đam mê với ngành 
nông nghiệp, anh Phan Trung Kiên, Giám 
đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công 
nghệ cao Thăng Long và các cộng sự đã 
nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều loại 
trà thảo dược như: Trà cà gai leo SADU, 
trà đinh lăng túi lọc SADU, trà gừng túi lọc 
SADU, trà dây đau xương cà gai leo túi lọc 
SADU, trà xạ đen la hán quả túi lọc SADU... 
Đặc biệt, những sản phẩm này đều đã đạt 
chứng nhận OCOP 4 sao.

Năm 2016, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long ra đời với mong 
muốn biến các nguyên liệu sạch trở thành từng sản phẩm thảo dược có giá trị cao tới tay 
người tiêu dùng. Doanh nghiệp xác định phải sản xuất sạch mới có những sản phẩm an 
toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và vươn xa ra thị trường quốc tế. Do đó, toàn bộ 30ha 
đất trồng dược liệu của Công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Trong đó, cây 
giống được lựa chọn kỹ càng, sau khi cứng cáp được đưa ra vườn trồng, trên diện tích 
đất được phủ kín hoàn toàn bằng nilon tránh cỏ dại, sâu bệnh, đảm bảo không sử dụng 
thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ hay hóa chất độc hại.
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Để tạo ra sự khác biệt riêng đối với các sản phẩm trà của mình, anh Phan Trung Kiên 
cùng các cộng sự đã nghiên cứu công thức, kết hợp với cây cỏ ngọt tạo nên hương vị 
khác biệt thơm ngon, thanh mát phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Đặc biệt sản 
phẩm không sử dụng hóa chất và đường kính nên được nhiều người tiêu dùng tin tưởng 
sử dụng.
Thương hiệu trà SADU đã được người tiêu dùng đón nhận với ý nghĩa sản phẩm sạch, an 
toàn có dược tính cao. Đây là tôn chỉ của Công ty trong việc trồng và chế biến dược liệu. 
Đó cũng là yếu tố quyết định chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm so với các Công 
ty khác trên thị trường.
Nhờ vào sự tâm huyết, cống hiến hết mình cho xã hội, năm 2020-2021 Công ty Cổ phần 
Nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cho 6 sản phẩm: Trà Hoàn 
ngọc túi lọc SADU, Trà túi lọc Cà gai leo SADU, Trà đinh lăng túi lọc SADU, Trà gừng túi 
lọc SADU, Trà dây đau xương cà gai leo túi lọc SADU, Trà xạ đen la hán quả túi lọc SADU.
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Cơ sở thực phẩm chay Đồng Phúc
Địa chỉ: Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
Đại diện: Vũ Thị Ngọc Phượng
Điện thoại: 0963113266

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Trà gạo đậu Alana (MSP: 01-280-39-2021)
■ Trà gạo lứt nguyên hạt (MSP: 01-280-12-2021)

Từ xưa đến nay, gạo 
lứt, đậu đen là những 
thực phẩm quen thuộc 
trong đời sống hàng 
ngày. Những nguyên 
liệu này thường được 
nhiều người tự chế 
biến thành thức uống 
thơm ngon, đặc trưng, 
vừa để giải nhiệt, bồi 
bổ, thanh lọc cơ thể.

Nhận thấy lợi ích tuyệt 
vời từ những loại thực 
phẩm trên, chị Vũ Thị 

Ngọc Phượng - Chủ cơ sở Thực phẩm Chay Đồng Phúc (Cơ sở Đồng Phúc) đã trau 
dồi kinh nghiệm, kiến thức học hỏi về thực phẩm thực dưỡng và đã có hướng đi riêng 
chuyên sản xuất sản phẩm chay thực dưỡng. Đặc biệt năm 2021, Cơ sở Đồng Phúc đã 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 02 sản 
phẩm Trà gạo đậu Alana, trà gạo lứt nguyên hạt OCOP 3 sao.
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Nguyên liệu chính của Trà gạo đậu Alana, trà 
gạo lứt nguyên hạt là gạo lứt đỏ và đậu đen xanh 
lòng. Tất cả các nguyên liệu sau khi rang đạt 
tiêu chuẩn sẽ được trộn đều trước khi đóng 
gói tiêu thụ. Khi thưởng thức, chỉ cần cho từ 
10-15g trà gạo lứt nguyên hạt pha cùng 500ml 
nước sôi dùng nóng hoặc để nguội cho vào 
ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng. Với hương vị 
thơm ngon đặc trưng, mát lành và bổ dưỡng 
của trà gạo lứt dễ dàng chinh phục ngay cả 
những khách hàng khó tính nhất. 
Ngoài hai sản phẩm của Cơ sở Đồng Phúc 
được chứng nhận OCOP, Cơ sở Đồng Phúc còn 
cung cấp những sản phẩm thực dưỡng giúp 

khách hàng có một chế độ ăn lành mạnh hơn, khỏe hơn như: gạo lứt rang ăn liền, mỳ gạo 
lứt, bột ngũ cốc 9 loại hạt, dầu vừng đen nguyên chất, dầu lạc nguyên chất. Trong thời 
gian tới, Cơ sở Đồng Phúc hoàn thiện sản phẩm và đăng ký tham gia Chương trình OCOP 
Thành phố các sản phẩm còn lại để phát triển và khẳng định chất lượng của sản phẩm. 
Đây cũng là căn cứ tin cậy để người tiêu dùng an tâm và lựa chọn sản phẩm.
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Rượu trắng

Đồ uống có cồn khác

Nước khoáng thiên nhiên, nước uống tinh khiết

Đồ uống không cồn

Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên, 
kết tinh thành những đồ uống mang 
đậm phong vị dân tộc Việt. Những 
sản phẩm đồ uống đạt chứng nhận 
COP thành phố Hà Nội đã phát huy 
và kế thừa những giá trị truyền 
thống, đồng thời áp dụng công nghệ 
tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của đông 
đảo thực khách.

Đồ uống có cồn

Đồ uống không cồn
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Hộ kinh doanh Dương Văn Quý
Địa chỉ: Xóm 9, thôn 3, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Dương Văn Quý
Điện thoại: 0974303968

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rượu tươi (MSP: 01-275-22-2021)
■ Rượu sim xanh (MSP: 01-275-23-2021)

Với thương hiệu rượu Gồ - “Nơi bạn trao trọn niềm tin” là thương hiệu rượu tươi của Hộ 
kinh doanh Dương Văn Quý. Gọi là rượu tươi bởi rượu được triết rót trong quá trình đang 
lên men, để người dùng có thể uống trước khi việc lên men kết thúc. “Chìa khoá” thành 
công của loại rượu đặc biệt này chính là được chế biến từ gạo nếp cái hoa vàng, giống 
gạo nổi tiếng của miền Bắc có hạt gạo to, tròn, thơm dẻo khi kết hợp với công thức đặc 
biệt, độc quyền tạo ra một sản phẩm rượu có sự khác biệt.
Rượu sim xanh lại là sự kết hợp hoàn hảo từ 2 loại sim là sim xanh và sim chín của vùng 
núi Ba Vì. Quả sim có tác dụng như một loại thuốc đông y, thơm nồng, tính ôn nên dễ 
xử lý khi ngâm rượu, vị ngọt chát rất tốt cho hệ tiêu hóa, rất phù hợp với nhu cầu và thị 
hiếu của người tiêu dùng. Màu sắc của rượu sim sau thời gian ngâm ủ có màu nâu sáng, 
thơm nhẹ. Khi sử dụng rượu sim xanh là sự the mát và tê tê nơi đầu lưỡi, tiếp đến là vị 
ngọt dịu, hậu vị kéo dài tạo nên một tổng thể hoàn hảo, khó lòng tìm thấy ở bất kỳ một 
loại rượu hoa quả nào khác. 
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Các dòng sản phẩm rượu của Hộ kinh doanh Dương Văn 
Quý được sản xuất với quá trình kiểm soát chất lượng chặt 
chẽ, hàm lượng và các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm 
đều đạt tiêu chuẩn và đạt chứng chỉ chứng nhận an toàn vệ 
sinh thực phẩm ISO 22000:2018. 

Định hướng phát triển thương hiệu rượu Gồ với các dòng 
sản phẩm rượu tươi, rượu lim xanh, rượu hậu huyết mận, 
rượu hạ thổ, 
rượu dâu tây… 
Năm 2021, Hộ 
kinh doanh 
Dương Văn Quý 
đã được UBND 

thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 02 sản phẩm rượu tươi 
và rượu lim xanh OCOP 3 sao. Các sản phẩm 
rượu được tiêu thụ ổn định và sản xuất với 
các thiết bị máy móc hiện đại trong một chuỗi 
quy trình sản xuất rượu đạt tiêu chí sạch.
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Hộ kinh doanh Đàm Vũ Toàn 
Địa chỉ: Thôn 14, xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đàm Vũ Toàn
Điện thoại: 0979765121

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Rượu tẻ trắng Làng Phúc (MSP: 01-272-23-2021)
■ Rượu nếp cái hoa vàng Làng Phúc (MSP: 01-272-22-2021) 

Rượu Làng Phúc là thương hiệu đang được Hộ 
kinh doanh Đàm Vũ Toàn, xã Sen Phương, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội dày công xây dựng. 
Nhờ sự kiên trì, bền bỉ, những nỗ lực của Hộ kinh 
doanh Đàm Vũ Toàn đã được đền đáp xứng đáng 
khi rượu Làng Phúc đang ngày càng theo chân 
người mua đến mọi miền đất nước.
Xã Sen Phương là quê của Hộ kinh doanh Đàm Vũ 
Toàn và từ lâu đã có nghề nấu rượu truyền thống, 
nổi tiếng một vùng bởi được làm từ gạo tẻ trắng, 
nếp cái hoa vàng cùng kỹ thuật lên men tự nhiên. 

Vì vậy, khi tìm kiếm con đường lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, anh Đàm Vũ Toàn 
đã quyết định bắt đầu với sản phẩm của quê hương.
Để tạo nên những lít rượu ngon, chất lượng Hộ kinh doanh Đàm Vũ Toàn không ngần 
ngại tìm đến những người giàu kinh nghiệm để học hỏi cách nấu cơm rượu, cách ủ 
men, nhiệt độ thích hợp trong khi ủ,... Ngoài học hỏi kinh nghiệm, Hộ kinh doanh Đàm 
Vũ Toàn cũng đầu tư máy móc thiết bị phục vụ trong quá trình sản xuất rượu. Rượu sau 
khi nấu sẽ được đưa vào hệ thống lọc để loại bỏ andehit. Sau đó, rượu tiếp tục được 
đưa vào chum ủ thêm 6 tháng trước khi xuất ra thị trường. Nhờ vậy khi uống, người tiêu 
dùng sẽ không cảm thấy đau đầu, chóng mặt mà uống sẽ êm và thơm ngon hơn.
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Điều này cũng làm nên sự khác biệt của 
rượu làng Phúc do Hộ kinh doanh Đàm Vũ 
Toàn sản xuất. Rượu không chỉ giữ được nét 
tinh túy của làng nghề mà kết hợp khoa học, 
công nghệ để đảm bảo sức khỏe cho người 
sử dụng. Việc sản xuất và kinh doanh rượu 
cũng mang lại thu nhập ổn định cho Hộ kinh 
doanh Đàm Vũ Toàn và tạo việc làm thường 
xuyên cho 4 lao động địa phương.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Đàm Vũ Toàn 
được UBND thành phố Hà đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
rượu tẻ trắng Làng Phúc và rượu nếp cái 
hoa vàng Làng Phúc OCOP 3 sao. Sau khi 
được chứng nhận OCOP, sản phẩm rượu 
Làng Phúc sẽ được nhiều người tiêu dùng 
biết đến và đón nhận.
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Công ty cổ phần Tuấn Cường
Địa chỉ: Thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Cường
Điện thoại: 0961955086

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Nước uống đóng chai Star – TC (MSP: 01-273-18-2021)

Với phương châm "Mang lại sức khoẻ 
và hạnh phúc cho bạn hằng ngày", 
Công ty Cổ phần Tuấn Cường (Công 
ty Tuấn Cường) đã sản xuất sản phẩm 
nước uống đóng chai Star-TC được 
sản xuất trên dây truyền công nghệ 
hiện đại nhất của Hoa Kỳ. Nước đưa 
vào sản xuất là nước máy do các nhà 
máy nước sạch trên địa bàn thành phố 
cung cấp và nước ngầm tự nhiên được 
xử lý đạt QCVN 01:2009/BYT về chất 
lượng nước ăn uống. 
Để có được những chai nước tinh khiết, thực sự chất lượng, khi uống không chỉ ngon 
– ngọt mà còn đảm bảo vệ sinh thì quy trình sản xuất nước uống đóng chai đòi hỏi 
phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt: Nước được bơm dẫn vào hệ thống lọc 
tự động từ khâu lọc thô, lọc than hoạt tính, lọc anion, lọc cation và được dẫn vào bồn 
chứa. Tiếp đến nước được dẫn vào bộ lọc tinh 5 micron, rồi tiếp tục ở bộ lọc tinh 1 
micron. Nước sau khi lọc được dẫn sang bộ xử lý thẩm thấu ngược RO và lọc lần cuối 
cùng ở bộ lọc tinh 0,2 micron. Trước khi chiết chai, nước được xử lý bằng tia cực tím. 
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Những năm qua, Công ty 
Tuấn Cường đã không ngừng 
đổi mới công nghệ hiện đại, 
nâng cao quy trình giám sát 
chất lượng sản phẩm. Ngoài 
việc đặt chất lượng đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm 
lên hàng đầu, Công ty Tuấn 
Cường còn thực hiện tốt 
các chế độ chăm sóc khách 
hàng như đầu tư, hỗ trợ bình 
ủ ấm đối với mỗi gia đình khi 
sử dụng nước của Công ty. 
Sản phẩm nước uống đóng 

chai Star-TC của Công ty Tuấn Cường chủ yếu được tiêu thụ tại các cơ quan, đơn vị ở 
các huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và một số vùng lân cận. Nước uống đóng chai 
Star-TC OCOP của Công ty Tuấn Cường đã được UBND thành phố đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2021.
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Những nhành cây vô tri nhưng lại mang trong mình thiên mệnh cứu nhân. 
Song cũng phải nhờ vào sự kết hợp tài tình giữa trí và nghệ để tạo nên một 
bài thuốc dân gian truyền đời truyền kiếp trị bệnh cho con người. Tại các làng 
nghề truyền thống Hà Nội ngày nay, các sản phẩm thảo dược vẫn được lưu 
truyền và phát triển thành các thương hiệu nổi tiếng được Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội công nhận đạt chất lượng OCOP.

Thảo là cỏ cây Dược là thuốc
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Thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu...

Thảo dược khác...

THẢO DƯ
ỢC

“Trao Sức Khỏe 
   Giữ Bình An”
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Công ty TNHH Rosa Valley Việt Nam
Địa chỉ: Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Thanh Hằng
Điện thoại: 0942891980

7
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Nước cất hoa hồng Karose (01-277-34-2021).
■ Nước lau mặt hoa hồng Karose Pure (01-277-35-2021).
■ Dầu ướp hoa hồng Karose Oil (01-277-36-2021).
■ Mặt nạ hoa hồng Karose Mask (01-277-37-2021).
■ Rửa mặt tẩy da chết hoa hồng Karose Face Scrub (01-277-38-2021).
■ Xịt dưỡng tóc hoa hồng Karose Bud (01-277-39-2021).
■ Nước gội đầu hoa hồng Karose Shine (01-277-40-2021).

7 năm trước, từ một luật sư, chị Bùi Thị 
Thanh Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Rosa 
Valley Việt Nam, đã rẽ sang một con đường 
mới - đó là phát triển trang trại trồng hoa 
hồng và chưng cất hoa hồng làm mỹ phẩm. 
Chỉ sau vài năm vươn ra thị trường, giờ đây 
các dòng sản phẩm của Rosa Valley đã được 
đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài 
nước biết đến.
Được biết, Công ty TNHH Rosa Valley Việt 
Nam là Công ty đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 

những trang trại hoa hồng cổ đạt tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ của Mỹ, Liên minh 
Châu Âu và Canada. Công ty là chủ sở hữu của thương hiệu Karose, thương hiệu mỹ 
phẩm đạt chứng nhận mỹ phẩm hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Để đạt chứng 
nhận này, các sản phẩm mang thương hiệu Karose của công ty TNHH Rosa Valley Việt 
Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao từ khâu chọn giống, chọn nguồn đất, nguồn 
nước, khâu trồng trọt, kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại cho đến quy trình sản xuất, chế biến, 
đóng gói và bảo quản. 
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Toàn bộ quá trình trên không được 
sử dụng hóa chất như thuốc trừ 
sâu, trừ cỏ, thuốc kích thích tăng 
trưởng hay cây giống biến đổi gen.
Bước sang năm thứ bảy có mặt trên 
thị trường và năm thứ hai liên tiếp 
nhận chứng nhận hữu cơ quốc tế, 
Karose đã nhận được sự tin dùng 
và yêu mến của hàng nghìn khách 
hàng là những chị em yêu thích 
sản phẩm chăm sóc làn da, mái tóc 
một cách tự nhiên và an toàn. Điều 
đó tạo nền móng cho một hướng đi bền vững, vừa giúp tạo giá trị gia tăng cao cho sản 
phẩm nông nghiệp vừa góp phần bảo tồn nguồn gen quý của hoa hồng cổ Việt Nam. Đây 
cũng chính là xu hướng góp phần duy trì sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sức 
khỏe con người.
Năm 2021, tham gia Chương trình OCOP của Thành phố, 7 sản phẩm của Công ty TNHH 
Rosa Valley Việt Nam đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH thương mại và sản xuất Huy Hoàn
Địa chỉ: Xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Hoàn
Điện thoại: 0964195328

03
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bột tắm thảo dược cho em bé (MSP: 01-282-10-2021)
■ Bột thảo dược ngâm chân (MSP: 01-282-11-2021)
■ Bột bồ kết túi lọc (MSP: 01-282-09-2021)

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 
không chỉ là một danh lam 
thắng cảnh, được coi là “mái 
nhà xanh” của Thủ đô Hà 
Nội mà còn là nơi có nguồn 
nguyên liệu thảo mộc sẵn 
có như: Bồ kết, gừng, xả, 
quế, ngải cứu, lá lốt, kinh 
giới, sài đất... anh Nguyễn 
Văn Hoàn – Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại và Sản 
xuất Huy Hoàn (Công ty Huy 
Hoàn) đã nghiên cứu, sản 

xuất ra nhiều loại sản phẩm thảo dược dùng cho nhiều đối tượng khác nhau như người 
lớn, trẻ nhỏ. 
Sản phẩm bột tắm thảo dược cho em bé có thành phần sài đất, hạt mùi, hạt kê, kinh giới 
và sả được sản xuất theo dạng túi lọc, có tác dụng ngăn ngừa rôm sảy, mụn nhọt và bảo 
vệ làn da cho bé. 
Sản phẩm bột thảo dược ngâm chân có các thành phần như quế, gừng, sả, lá lốt,  
sau khi được ngâm trong nước sôi, các hoạt chất có trong dược liệu sẽ hòa tan trong 
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nước, tác động trực tiếp lên da và niêm mạc, 
hoặc ngấm vào trong niêm mạc phát huy 
tác dụng tốt cho cơ thể như: điều hòa sự lưu 
thông máu và dịch thể; giảm đau mỏi cơ; êm 
dịu thần kinh; chống stress.
Sản phẩm Bột bồ kết túi lọc là sản phẩm 
kết hợp giữa bồ kết và các nguyên liệu khác 
như lá sả, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, hương 
nhu,... Đó đều là các nguyên liệu 100% 
từ thiên nhiên, không chứa hoá chất mà 
vẫn đem lại những công dụng như dầu gội 
thông thường. Các nguyên liệu được chọn 
lọc kỹ càng, phối trộn theo nguyên tắc lấy bồ kết là chủ đạo. Khi kết hợp với nhau, mỗi 
thảo dược không chỉ phát huy được tính năng riêng của mình mà còn phối hợp, hỗ trợ 
nhau tạo nên một mái tóc đen nháy, chắc khỏe, bóng mượt tự nhiên.
Năm 2021, Công ty Huy Hoàn có ba sản phẩm chính tham gia Chương trình OCOP và đã 

được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP 3 sao. Với sự 
đón nhận, ủng hộ từ người 
tiêu dùng như là lời khẳng 
định về chất lượng sản 
phẩm, thời gian tới, ngoài 
việc duy trì và nâng cao 
chất lượng các sản phẩm, 
mở rộng quy mô sản xuất 
và thị trường tiêu thụ để 
sản phẩm đến với đông đảo 
khách hàng trong cả nước.
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THỦ CÔNG MỸ NGHỆ,
TRANG TRÍ

 Để tạo ra những s n ph m được khách hàng trong 
nước và quốc tế ưa chuộng, s n xuất mây tre đan 
vô cùng cầu kì, bao gồm nhiều công đoạn từ chọn 
nguyên liệu rồi tuốt, phơi, chẻ nan, sấy… Sau đ , 

nguyên liệu sẽ được luộc trong nước sôi ho c sấy 
kh i rơm để c  màu đẹp tự nhiên, cuối cùng mới 

đến tay ngư i thợ đan thành s n ph m. 
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THỦ CÔNG MỸ NGHỆ,
TRANG TRÍ

Thủ công mỹ nghệ, trang trí

Thủ công mỹ nghệ gia dụng
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HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu
Địa chỉ: Thôn Gia, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Phi Đức
Điện thoại: 0912649198

1
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Tranh thêu Tứ Bình (01-274-03-2021)

Khi nhắc đến tranh thêu, 
chắc hẳn nhiều người sẽ 
nghĩ đến nguyên liệu để 
làm ra sản phẩm chính 
là chỉ màu, song với 
tranh thêu Tứ Bình thì 
nguyên liệu làm ra lại 
hoàn toàn khác biệt, đó 
chính là những sợi tơ 
tằm. Màu sắc của sợi 
tơ chỉ có màu đen và 
trắng. Do đó, bức tranh 
thêu Tứ Bình vừa mang 
trong mình nét cổ điển, 
dung dị, vừa toát lên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại.
Tranh thêu Tứ Bình gồm bốn bức tranh lớn, bốn bức tranh này đại diện cho bốn mùa: 
Xuân - Hạ - Thu – Đông, không chỉ nhằm mục đích trang trí nhà cửa mà nó còn có 
mang ý nghĩa may mắn, phú quý, sung túc và mang yếu tố phong thủy. Tranh thêu Tứ 
Bình có ý nghĩa xuyên suốt 4 mùa và 12 tháng trong năm, tranh có nhiều sự kết hợp 
của các loài hoa, sẽ có nhiều lựa chọn những bộ tứ bình theo sở thích và phong thủy 
của mỗi khách hàng.
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Mặc dù hiện nay, trên thị trường xuất 
hiện nhiều dòng tranh thêu mới lạ, hiện 
đại song tranh thêu Tứ Bình vẫn giữ 
được cho mình giá trị riêng biệt. Sản 
phẩm được đông đảo du khách trong 
nước và quốc tế tìm đến sưu tầm, mua 
trưng bày hoặc biếu, tặng trong những 
dịp lễ, kỷ niệm quan trọng.
Hiện nay, số lượng người dân làm 
nghề của Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp kinh doanh thương mại tổng 
hợp Dương Liễu (HTX Dương Liễu) còn 
khá ít, trong đó có khoảng hơn chục 
người thợ có tay nghề cao, do đó sản 
phẩm làm ra đôi khi không đủ để cung 
cấp cho khách hàng. 
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống làm 
tranh thêu Tứ Bình, HTX Dương Liễu 
đã khuyến khích, vận động nhân dân 
tham gia học nghề và truyền nghề. 
Thời gian tới, HTX Dương Liễu sẽ tăng 
cường kết nối, tìm kiếm thị trường để 
mở rộng quy mô, phục vụ nhu cầu của 
người dân.
Với sự độc đáo, tinh xảo của sản 
phẩm, năm 2021, UBND thành phố Hà 
Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm tranh thêu 
Tứ Bình OCOP 4 sao, nhờ đó góp phần 
nâng cao thương hiệu của sản phẩm.
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Hộ kinh doanh Văn Thị Nhường 
Địa chỉ: Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Viết Lợi 
Điện thoại: 0904101994

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bộ cuốn thư, câu đối gỗ dổi (MSP: 01-274-31-2021)

Xuất thân từ làng nghề sản xuất 
đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng Sơn 
Đồng, đến nay ông Nguyễn Viết 
Lợi, Chủ Hộ kinh doanh Văn Thị 
Nhường đã phát triển mạnh về 
các sản phẩm đồ gỗ tâm linh cũng 
như các công trình đình, chùa, di 
tích góp phần bảo tồn các giá trị 
cốt lõi của làng nghề.
Năm 2005, Hộ kinh doanh Văn 
Thị Nhường là một trong những 
hộ đầu tiên trong làng nghề tiên 
phong đăng ký bảo vệ thương hiệu 
cho sản phẩm của gia đình. Nhờ 
sự tỉ mỉ và cẩn thận trong từng 
chi tiết trên từng sản phẩm, Hộ 
kinh doanh Văn Thị Nhường được 
nhiều người khắp nơi tìm đến để 
đặt hàng. Các sản phẩm nổi bật 
có thể kể đến như: Bộ cuốn thư, 
Câu đối và các dự án trùng tu 
đình, chùa và di tích lịch sử. 
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Quá trình xây dựng thương hiệu và gìn giữ nghề truyền thống của Hộ kinh doanh Văn Thị 
Nhường khá gian nan, vất vả. Bởi lẽ, các sản phẩm của làng nghề cũng như gia đình đều 
là sản phẩm tâm linh nên khó sản xuất đại trà. Không giống như các sản phẩm của làng 

nghề đồ gỗ mỹ nghệ nổi tiếng khác, đồ mỹ nghệ tâm 
linh phải làm theo kích thước, yêu cầu về phong thủy 
của từng gia đình nên thời gian đầu các sản phẩm 
đều không được biết đến rộng rãi. Với kinh nghiệm 
làm nghề cộng với sự tận tâm trong từng sản phẩm, 
theo thời gian, khách hàng biết đến sản phẩm của 
làng nghề cũng như Hộ kinh doanh Văn Thị Nhường 
nhiều hơn và từ đó, các đơn hàng như hoành phi, 
ban thờ, cuốn thư, câu đối... được sản xuất nhiều 
hơn, phong phú, đa dạng mẫu mã theo yêu cầu của 
khách hàng.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Văn Thị Nhường đã vinh 
dự được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm bộ cuốn 
thư, câu đối gỗ dổi OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH tu bổ di tích Hà Tây
Địa chỉ: Ngã tư Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Viết Thạnh
Điện thoại: 0978177777

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đôi bình hoa sen gỗ mít (MSP: 01-274-51-2021)
■ Tượng Võ Quan gỗ dổi (MSP: 01-274-52-2021)

Hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh đồ thủ công mỹ 
nghệ, gỗ nội thất lâu năm nên 
Công ty TNHH Tu bổ di tích Hà 
Tây (Công ty Hà Tây) có nhiều 
kinh nghiệm, sáng tạo trong 
việc tạo ra các tác phẩm đồ gỗ 
nghệ thuật.
Hiện công ty sản xuất hàng trăm 
sản phẩm các loại, từ đồ trang 
trí, đồ lưu niệm, đồ gia dụng, nội 
thất. Sản phẩm được làm theo 
đơn đặt hàng, ngoài ra còn có 
một lượng hàng lớn được sản 
xuất để tiêu thụ tại hệ thống cửa 
hàng đồ gỗ nội thất trên địa bàn huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.
Trong số các sản phẩm đang được sản xuất tại Công ty Hà Tây, có hai sản phẩm là đôi 
bình hoa sen gỗ mít và Tượng Quan Công gỗ dổi đã được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2021.
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Với sản phẩm đôi bình hoa sen gỗ mít, 
hoa sen được lựa chọn để tạo hình sản 
phẩm bởi đây là loài hoa có hình ảnh 
thân thuộc, thuần khiết và là quốc hoa 
của Việt Nam. Hoa sen không chỉ mang 
vẻ đẹp tinh tuý của trời đất mà còn là 
hình ảnh thiên liêng của Phật Giáo. Bình 
hoa sen gỗ mít được làm từ loại gỗ mít có 
sự bền đẹp theo thời gian, màu sắc vàng 
sáng nhạt, phù hợp trang trí bàn thờ tạo 
sự thanh tịnh góp phần làm cho nơi thờ 
phụng được trang nghiêm và đầy thành 
kính. Ngoài ra sản phẩm có thể dát vàng 
bên ngoài với lớp dát vàng sáng bóng.
Sản phẩm Tượng Quan Công gỗ dổi mang ý nghĩa phong thuỷ đầu tiên đó là trấn trạch, 
ngăn chặn khí xấu và mang đến bình yên cho gia chủ. Tượng Quan Công bằng gỗ dổi có 
vân gỗ đẹp, bền chắc, được chạm khắc tinh xảo. Hình ảnh uy nghiêm và dũng mãnh của 
Quan Công cùng với các sự tích về ông nhắc nhở con người về “lễ, nghĩa, nhân, trí, tín”, 
tinh thần kiên trung và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
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Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Sơn
Địa chỉ: Thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Doãn Sơn
Điện thoại: 0982474668 

11
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Án gian triện ngũ phúc gỗ gụ (MSP: 01-275-09-2021)
■ Tủ chè gỗ gụ (MSP: 01-275-04-2021)
■ Tượng nhất mã gỗ trắc đỏ đen (MSP: 01-275-11-2021)
■ Tượng nghê thuần Việt gỗ hương đá (MSP: 01-275-12-2021)
■ Tranh tứ quý gỗ gõ Việt (MSP: 01-275-08-2021)
■ Tranh quạt phu thê viên mãn gỗ hương đá (MSP: 01-275-07-2021)
■ Tranh khảm đồng quê gỗ gụ (MSP: 01-275-05-2021)
■ Sập trúc khánh đá gỗ gụ (MSP: 01-275-10-2021)
■ Giá gương gỗ trắc đỏ đen (MSP: 01-275-06-2021)
■ Bộ bàn ghế trường kỷ sen, cò gỗ gụ (MSP: 01-275-03-2021)
■ Bộ bàn ghế móc mỏ 6 món gỗ gụ (MSP: 01-275-13-2021) 

Nghề mộc ở làng Yên Quán, xã Tân 
Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà 
Nội có lịch sử hơn 70 năm gắn với 
cụ Hoàng Doãn Phụng. Từ những 
năm 50 của thế kỷ trước, cụ đã theo 
học nghề mộc từ các cao nhân trong 
vùng xứ Đoài và nhanh chóng được 
trở thành một thợ giỏi. 
Thạo nghề, cụ Hoàng Doãn Phụng 
về quê Yên Quán lập nghiệp, dày 
công truyền nghề cho bà con trong 
gia đình, dòng tộc và các thôn làng 
trong xóm. Hộ kinh doanh Hoàng 

Doãn Sơn chính là truyền nhân của cụ Hoàng Doãn Phụng, là điểm sáng của thôn Yên 
Quán trong quá trình giữ gìn và phát triển nghề mộc truyền thống.
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Để làm ra sản phẩm chất 
lượng, những người thợ tại Hộ 
kinh doanh Hoàng Doãn Sơn 
phải rất khéo léo, tỉ mẩn, chỉn 
chu, tuân thủ nghiêm ngặt kỷ 
luật trong công việc và sự chính 
xác tính đến từng milimet. 
Ngày nay, với công nghệ máy 
móc hiện đại có thể thay thế 
sức người ở một số công đoạn, 
còn lại thì không có máy móc 
nào có thể thay thế sự khéo léo của bàn tay con người để tạo ra các tác phẩm tinh xảo, 
được khách hàng ưa chuộng.
Các sản phẩm độc đáo của Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Sơn chủ yếu là nhà gỗ, đồ thờ, đồ 
sinh hoạt cao cấp bằng gỗ,... được thị trường đón nhận, tiêu thụ rộng khắp tại các tỉnh, 
thành trong cả nước. Một số sản phẩm cũng đã và đang được xuất khẩu đến một số thị 
trường Châu Âu.
Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và kinh tế mang lại, năm 2021 Hộ Kinh doanh Hoàng 
Doãn Sơn được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
11 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH dâu tằm tơ Mỹ Đức 
Địa chỉ: Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phan Thị Thuận
Điện thoại: 0962004939

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Tranh lụa tơ sen - Tác phẩm Hoa sen Việt Nam (MSP: 01-282-04-2021)
■ Tranh lụa tơ sen - Tác phẩm Báu vật quốc hoa (MSP: 01-282-02-2021)
■ Khẩu trang tơ tằm (MSP: 01-282-03-2021)
■ Khăn bông tơ tằm (MSP: 01-282-01-2021)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất truyền thống dệt 
lụa tơ tằm có lịch sử hàng nghìn năm, không chỉ 
là người giữ lửa, giữ nghề, nghệ nhân ưu tú Phan 
Thị Thuận – Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ 
Mỹ Đức, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức còn là người 
đầu tiên dệt thành công lụa từ tơ sen và cũng là 
người đầu tiên tìm ra cách điều khiển những con 
tằm tự dệt thành những thước tơ trên một mặt 
phẳng thay vì cuộn tròn như trước đây.

Lớn lên bên khung cửi, với những nương dâu, nong kén nên tình yêu với nghề dệt đã theo 
Nghệ nhân Phan Thị Thuận từ tấm bé. Gia đình làm nghề dệt từ nhiều đời, thuở lên 5, 
lên 6 bà đã được bố mẹ truyền dạy việc nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Với hơn 60 mươi năm 
gắn bó cùng nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa tuy đã trải qua nhiều khó khăn, 
vất vả vừa lo nghiên cứu, sản xuất, vừa lo đầu ra cho sản phẩm nhưng đến nay nghề dệt 
lụa tơ tằm Phùng Xá đã lấy lại được vị thế và khẳng định bản lĩnh, sức sống bền bỉ như 
chính sợi chỉ tơ xuyên suốt qua hàng nghìn năm. 
Đến nay, nghề dệt không chỉ xây dựng được thương hiệu cho Phùng Xá mà còn tạo công 
ăn việc làm cho hàng trăm hộ gia đình. Hàng năm, vào dịp hè nghệ nhân Phan Thị Thuận 
lại tổ chức các lớp học nghề cho con em trong vùng, vừa giúp các thế hệ tương lai hiểu 
về nghề của cha ông cũng như tăng thêm một phần thu nhập cho gia đình.
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Sản phẩm của Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức mang 
những đặc tính vượt trội như: Sản phẩm 
100% tơ tằm tự nhiên; Bông liền khối, 
có độ đan kết tự nhiên, êm, xốp, thoáng, 
nhẹ; Ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè, 
tốt cho sức khỏe.
Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức đã 
xuất khẩu thành công sản phẩm sang 
thị trường các nước như: Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mỹ, Dubai... Với niềm tự hào và 
sự công nhận về cống hiến lớn lao của 
Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận và năm 
2021, Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ Đức 
đã được UBND thành phố Hà Nội đánh 
giá, phân hạng và quyết định công nhận 
4 sản phẩm OCOP 4 sao: Tranh lụa tơ 
sen - Tác phẩm hoa sen Việt Nam, Tranh 
lụa tơ sen - Tác phẩm báu vật Quốc hoa, 
Khẩu trang tơ tằm, Khăn bông tơ tằm. 
Trong hai năm 2019-2020 Công ty cũng 
có 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao và 2 sản 
phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh xưởng cơ khí Quân Vân 
Địa chỉ: Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Vân 
Điện thoại: 0963149738

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Tranh phong cảnh gạo (MSP: 01-016-02-2021)
■ Tranh chữ thư pháp gạo rang (MSP: 01-016-03-2021)
■ Tranh chân dung gạo rang (MSP: 01-016-01-2021)
■ Tranh chân dung gạo màu (MSP: 01-016-04-2021)

Chị Nguyễn Thị Vân - Chủ 
Hộ kinh doanh Xưởng cơ khí 
Quân Vân (Xưởng Quân Vân) 
hiện đang là cô giáo mầm non 
nhưng lại có đam mê và năng 
kiếu về mỹ thuật hội họa. Ban 
đầu, chị Vân làm tranh gạo 
chủ yếu vì đam mê của bản 
thân và dùng tranh tặng cho 
người thân trong gia đình. Thế 
nhưng, với những bức tranh vô 
cùng sinh động và có hồn về 

phong cảnh Việt Nam, con người Việt Nam, đặc biệt là những bức tranh chân dung vô 
cùng độc đáo, sản phẩm của chị ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước 
tìm đến đặt hàng.
Với đôi tay tài hoa, đầu óc tư duy sắc bén và niềm đam mê làm tranh gạo của chị Vân 
đã lan tỏa đến các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, chị Vân còn tạo việc làm cho 
nhiều lao động tại địa phương theo hình thức khoán sản phẩm. 
Để tạo ra những sản phẩm tranh gạo độc đáo, mang dấu ấn đậm nét riêng thì Xưởng 
Quân Vân đã sử dụng những sản phẩm tự nhiên, để tạo màu cho sản phẩm, người thợ 
nghề đã sử dụng phương pháp rang gạo để làm tranh. Trước khi làm một bức tranh,  
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gạo phải được tuyển chọn kỹ, đánh bóng để loại bỏ cám, lựa chọn gạo hạt nhỏ, bảo đảm 
gạo phải thon đều như nhau. Tùy vào việc người nghệ nhân muốn gạo cho màu thế nào 
thì thời gian rang gạo cũng khác nhau. Để có màu ngả vàng, gạo cần rang trong vòng 30 
phút. Muốn tạo màu nâu đen, gạo lại phải rang trên lửa trong 6 giờ. Lâu hơn nữa, tới 7-8 
giờ gạo sẽ cho màu đen sậm. Gạo sau khi rang được để riêng theo từng màu đợi tới lúc 
đưa lên tranh. Tùy vào chủ thể, bố cục mà người thợ chọn tông màu khác nhau. Người 
thợ làm tranh phải kiên trì, xếp từng hạt gạo cho tới khi 
ghép lại thành một bức tranh hoàn thiện. Ðiều tối kỵ trong 
tranh gạo là không được dùng phẩm màu pha trộn vào để 
gạo có nhiều màu sắc. Bởi khi dùng phẩm màu, hạt gạo dễ 
bị mốc, màu sắc chóng nhạt, phai trong thời gian ngắn. 
Hộ kinh doanh Xưởng cơ khí Quân Vân được UBND thành 
phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
04 sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm tranh gạo của Xưởng 
Quân Vân với sự tỷ mỷ cẩn thận, sự chăm chút cho từng bức 
tranh của những người thợ đã mang lại cho sản phẩm tranh 
gạo Vân Quân một nét khác biệt riêng không trùng lặp với 
bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường.
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Làng Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội được biết đến là 
ngôi làng độc nhất vô nhị 
của cả nước về làm nghề 
quỳ vàng, bạc. Từ những 
nguyên vật liệu cao cấp, 
qua đôi bàn tay khéo léo, 
cùng với kỹ thuật tinh xảo 
của người nghệ nhân đã 
tạo nên những tác phẩm 
độc đáo, riêng biệt, giúp 
cho Kiêu Kỵ trở thành làng 
nghề có một không hai của 

Việt Nam. Cũng chính từ nghề này đã mang lại thu nhập ổn định và phát triển cho nhiều 
hộ dân trong làng.

Nhắc đến làng nghề dát vàng ở Kiêu Kỵ, không thể không nhắc đến Hộ kinh doanh Lê Bá 
Chiếu, anh là con trai của Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Chung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thếp 
vàng mỹ nghệ Kiêu Kỵ. 

Hộ kinh doanh Lê Bá Chiếu
Địa chỉ: Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Bá Chiếu
Điện thoại: 0913551041

5
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Thiềm thừ dát vàng (01-018-07-2021)
■ Lộc bình vinh quy bái tổ dát vàng (01-018-06-2021)
■ Cá rồng phong thủy dát vàng (01-018-03-2021)
■ Chữ phúc dát vàng  (01-018-04-2021)
■ Bình hút lộc phong thủy dát vàng (01-018-05-2021)
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Nghề quỳ vàng của làng Kiêu Kỵ nghe qua thì 
thật đơn giản, chỉ là cán vàng cho thật mỏng, 
nhưng chứng kiến các công đoạn trong quá 
trình làm mới thấy đây là công việc rất khó, đòi 
hỏi sự dẻo dai, khéo léo của đôi tay người thợ.  
Để có được những sản phẩm lấp lánh, bắt mắt, 
tinh xảo thì những người thợ làng Kiêu Kỵ phải 
thực hiện gần 40 công đoạn. Đặc biệt, mọi công 
đoạn của nghề quỳ vàng đến thời điểm hiện tại 
vẫn phải làm một cách tỉ mẩn bằng chính đôi 
bàn tay của những người thợ lành nghề, chưa có một thứ máy móc nào có thể thay được 
điều này.
Làm quỳ đã khó, dát quỳ lên tượng lại càng khó hơn, việc đó đòi hỏi người thợ phải có 
tâm, kiên trì, nhẫn nại nếu không sẽ rất khó thành công. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, 
đến nay, tiếng tăm của nghệ nhân Lê Bá Chung, Lê Bá Chiếu đã vang khắp trong nam, 
ngoài bắc. Các sản phẩm dát vàng quỳ được tạo ra không chỉ là thành quả của riêng 
người nghệ nhân mà nó là niềm tự hào của người dân làng nghề Kiêu Kỵ.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Lê Bá Chiếu có năm sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Những sản phẩm 
OCOP của làng nghề Kiêu Kỵ nói chung và hộ kinh doanh Lê Bá Chiếu nói riêng, góp 
phần đưa hình ảnh làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ đến với đông đảo người dân cả nước và du 
khách quốc tế khi đến Việt Nam.
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Công ty TNHH Ceramics Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn 8, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Việt Bình
Điện thoại: 0983578869

05
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Quần điểu khánh hội phúc tại nhãn tiền (MSP: 01-018-12-2021)
■ Ngàn hoa phong tước (MSP: 01-018-11-2021)
■ Khổng tước khai bình (MSP: 01-018-09-2021)
■ Cửu ngư di ảnh dẫn thanh hương (MSP: 01-018-10-2021)
■ Cổ đồ tứ quý (MSP: 01-018-08-2021)

Làng gốm sứ Kim Lan thuộc huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội từ lâu 
đã được nhiều người biết đến là 
một làng gốm cổ. Nơi đây có hàng 
trăm hộ gia đình đang ngày đêm 
miệt mài giữ cho các lò gốm luôn 
đỏ rực lửa. Để tạo ra những sản 
phẩm mang giá trị riêng biệt của 
gốm sứ Kim Lan, các nghệ nhân 
làng nghề đã nghiên cứu, sáng 
tạo và cho ra đời những sản phẩm 
độc đáo, thu hút sự quan tâm của 
người tiêu dùng cả nước. 
Là một trong những đơn vị có 
nhiều sản phẩm gốm sứ đặc sắc, 

mang đậm phong cách của làng nghề gốm cổ Kim Lan, Công ty TNHH Ceramics 
Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) đã gìn giữ và phát triển nghề gốm cổ Kim Lan. Năm 
2021, Công ty Thanh Bình đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 5 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Tất cả các sản phẩm gốm đặc sắc, nổi 
bật của Công ty Thanh Bình đều được sản 
xuất theo quy trình nghiêm ngặt để bảo 
đảm chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Gốm 
Thanh Bình có lớp men bóng, men rạn với 
“công thức” gia truyền được chế từ thảo 
mộc tự nhiên như tro, trấu, vôi bột, bột đá 
nghiền hoặc tro trấu, vôi bột, đất trắng, 
trộn rồi lọc lấy nước hỗn hợp. Các sản 
phẩm của Công ty Thanh Bình sau khi nặn 
xong, sẽ được nhúng vào nước hỗn hợp 
này rồi đem nung, sẽ cho ra sản phẩm có 
nước men trắng bóng, độ bền cao. Nếu 
muốn có men rạn, thì giảm lượng tro trấu. 
Để có một sản phẩm gốm hoàn thiện, người thợ phải rất yêu nghề, đam mê sáng tạo 
cùng sự kiên trì, nhẫn nại mới tạo ra được những sản phẩm gốm ưng ý và được khách 
hàng tin tưởng lựa chọn.
Sau khi các sản phẩm “gắn sao” OCOP đã được quảng bá rộng rãi trên các trang thông 
tin điện tử, mạng xã hội và tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm của thành 
phố, của huyện. Nhờ đó, người tiêu dùng, khách hàng biết đến sản phẩm của làng cổ 
gốm sứ Kim Lan
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Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Trì 
Địa chỉ: Thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thế Lực
Điện thoại: 0985214721

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Cây hoa đào cảnh (MSP: 01-250-01-2021)

Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, quy hoạch những vùng chuyên 
canh sản xuất rau, hoa, quả cho thu nhập 
cao, diện mạo xã Kim Hoa, huyện Mê Linh 
ngày càng khởi sắc. Góp phần vào thành 
công đó có sự nỗ lực của các thành viên 
trong Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù 
Trì (HTX Phù Trì). 
Thôn Phù Trì hiện có 60ha đất trồng đào. 
Những năm trở lại đây, do nhu cầu của người 

tiêu dùng chơi đào Tết tăng cao nên nhiều hộ dân trong thôn đã chuyển sang trồng đào 
cảnh. Nghề trồng đào cứ thế được người dân trong thôn duy trì và phát triển. Đến nay 
thương hiệu hoa đào Phù Trì đã được đông đảo khách hàng gần xa biết đến và là “món 
ăn” tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Để có một cây đào đẹp thì việc chăm sóc cây là hết sức quan trọng. Để hoa đào nở 
vào đúng dịp Tết đòi hỏi người trồng đào phải có kinh nghiệm, nắm bắt diễn biến 
của thời tiết để có chế độ chăm sóc cây phù hợp. Theo đó, người trồng đào không chỉ  
tác động vào giai đoạn cuối mà phải tác động trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển 
của cây hoa đào.
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Đặc biệt, muốn cho cây đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên 
đán, người trồng đào cần phải thực hiện thêm các biện 
pháp kỹ thuật như: Khoanh vỏ hoặc đảo cây, vặt lá (tuốt 
lá)… Bởi đào thuộc loại cây rụng lá hàng năm về mùa 
đông. Sau khi lá rụng, nụ hoa phát triển và lớn nhanh. 
Nếu cứ để tự nhiên thì đào rụng lá vào cuối tháng chạp 
và hoa nở vào cuối tháng giêng hoặc tháng hai năm sau. 
Vốn là làng đào truyền thống lâu năm, nên hoa đào ở 
thôn Phù Trì luôn có sức hút riêng và được ưa chuộng 
bởi cánh hoa to, màu sắc tươi thắm, hoa chơi được lâu 
hơn. Không chỉ trồng đào cảnh, đào thế, để duy trì sản xuất và không bỏ trống đất các 
xã viên Hợp tác xã Phù Trì còn trồng xen canh cây rau ngắn ngày do cây đào chỉ cho 
thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán nên việc trồng xen canh vừa góp phần cải tạo đất, 
vừa giúp các xã viên có nguồn thu ổn định. 
Năm 2021, cây hoa đào cảnh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phù Trì đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 4 sao, giúp sản phẩm của Hợp tác xã ngày càng vươn xa và được người tiêu 
dùng biết đến.
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Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tiến Tuấn
Địa chỉ: Thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thúy
Điện thoại: 0982902747

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Hoa lan hồ điệp (MSP: 01-250-02-2021) 

Được mệnh danh là 
“Người hồi sinh vùng đất 
trũng” những năm qua, 
Công ty TNHH Thương 
mại và du lịch Tiến Tuấn 
(Công ty Tiến Tuấn) không 
chỉ mang đến cho người 
tiêu dùng những sản 
phẩm chất lượng mà còn 
tạo việc làm cho nhiều lao 
động địa phương. 

Với mong muốn xây dựng một mô hình trang trại đa canh, giữa năm 2020, Công ty Tiến 
Tuấn đã nhận thuê khoán hàng ngàn mét vuông đất canh tác của người dân thôn Thường 
Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư xây dựng trang 
trại ứng dụng công nghệ cao trên diện tích hơn 12ha ruộng trũng, cấy lúa hiệu quả thấp 
- Công ty Tiến Tuấn là đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp tại địa phương. Năm 2021, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Tiến Tuấn tham 
gia Chương trình OCOP Thành phố được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm Hoa lan hồ điệp OCOP 4 sao.
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Công ty Tiến Tuấn đã dành khoảng 5.000m2 
phát triển mô hình trồng lan hồ điệp ứng 
dụng công nghệ cao. Hoa lan (chủ yếu là 
giống hồ điệp) được gieo trồng trong nhà 
màng, nhà lưới. Nhiệt độ vườn ươm được 
điều chỉnh phù hợp với sinh trưởng, phát 
triển của cây hoa ở từng giai đoạn. Hệ 
thống tưới tự động cũng được lắp đặt giúp 
tiết giảm tối đa lượng nhân công cần thiết. 
Mỗi năm vườn ươm cung cấp cho thị trường 
khoảng 100.000-120.000 cây lan nuôi cấy 
mô các loại.
Với định hướng xây dựng trang trại thành 
khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái, phục vụ 
việc thăm quan, trải nghiệm của nhân dân 
thủ đô. Công ty Tiến Tuấn còn thường xuyên 
phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trồng hoa 
ứng dụng công nghệ cao cho các hộ gia đình 
trên địa bàn huyện Mê Linh.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lưu 
Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thành Lưu
Điện thoại: 0329845888, 0985552308

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đạt ma ngồi thiền (MSP: 01-017-38-2021)
■ Mục đồng thổi sáo chăn trâu (MSP: 01-017-39-2021) 
■ Thần kim quy cõng cuốn thư (MSP: 01-017-40-2021)

Anh Nguyễn Thành Lưu, Chủ hộ kinh 
doanh Nguyễn Thành Lưu từ năm 1996, 
anh đã bắt đầu buôn bán và sản xuất đồ 
gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là nghề 
truyền thống của quê hương và gia đình 
anh từ rất nhiều năm về trước. Anh yêu 
thích nghề của cha ông và muốn làm giàu 
bằng chính nghề này nên đã tiếp nối truyền 
thống sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ, 
mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Thời gian đầu khởi nghiệp, dường như ai cũng gặp khó khăn nhất định. Anh Lưu cũng 
vậy, những ngày mới bắt đầu, dù đã được truyền kinh nghiệm nhưng với tay nghề còn non 
trẻ, tác phẩm chưa đẹp, khó cạnh tranh với các cơ sở sản xuất khác trong làng nghề. Tuy 
nhiên anh không nản chí mà quyết tâm học hỏi, nâng cao tay nghề.
Sau nhiều tháng ngày kiên trì theo đuổi nghề truyền thống, rèn tay nghề, đến nay, anh 
Lưu đã trở thành một nghệ nhân nổi tiếng. Khi nhận thấy sản phẩm đồ gỗ anh làm ra, 
mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng, khách hàng tìm đến đặt hàng ngày một đông. Cùng với 
đó, anh cũng đầu tư thêm các thiết bị phục vụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tăng năng suất lao động. 
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Với kinh nghiệm 25 năm làm nghề trải qua bao thăng trầm, xây dựng và phát triển, 
đến nay Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lưu đã đứng vững trong lĩnh vực sản xuất đồ 
gỗ mỹ nghệ của làng nghề và có thương hiệu trên thị trường. Năm 2021, UBND thành 
phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận ba sản phẩm: Đạt ma ngồi 
thiền; Mục đồng thổi sáo chăn 
trâu; Thần kim quỹ cõng cuốn 
thư sản phẩm OCOP 4 sao. 
Chính sự cố gắng nỗ lực của 
mình, anh Nguyễn Thành Lưu 
đã và đang góp sức trẻ lưu giữ 
và phát triển nghề truyền thống 
của quê hương. Những nét đẹp 
điêu khắc trên các tác phẩm mỹ 
nghệ đã chinh phục được người 
tiêu dùng khó tính, các tác 
phẩm của anh cũng được đặt 
hàng nhiều hơn, đem lại nguồn 
thu nhập ổn định cho gia đình.
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Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường
Địa chỉ: thôn Thiết úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Văn Cường
Điện thoại: 0975824248

01
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Sản phẩm điêu khắc Chúa sơn lâm (MSP: 01-017-37-2021)

Xã Vân Hà, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội vốn 
nổi tiếng với nghề sản xuất 
thủ công mỹ nghệ. Toàn xã 
hiện có 5 thôn với gần 2.600 
hộ dân, trong đó, 80% hộ 
dân làm nghề thủ công mỹ 
nghệ. Giá trị sản xuất hàng 
năm về đồ thủ công mỹ 
nghệ đạt khoảng 70% trong 
tổng thu nhập của toàn xã.
Sinh ra trong một gia đình có 
nghề sản xuất thủ công mỹ 
nghệ truyền thống từ nhiều 
đời, do vậy, nghệ nhân Đỗ Văn 

Cường, chủ Hộ Kinh doanh Đỗ Văn Cường tại làng Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội đã có hơn hai chục năm kinh nghiệm làm nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ truyền 
thống. Với bàn tay khéo léo, tài hoa, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã cho ra đời hàng trăm tác 
phẩm điêu khắc từ gỗ. Tiêu biểu như các tác phẩm: Hoa sen mùa thu, lan hồ điệp, mít cảnh,  
cá cảnh, tê giác 1 sừng, lợn phú quý, đài nến hoa sen…
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Hiện nay nhu cầu thị trường 
trang trí nội thất các sản 
phẩm từ gỗ ngày càng cao 
để đủ số lượng phục vụ người 
tiêu dùng, các sản phẩm 
thông dụng của nghệ nhân 
Đỗ Văn Cường bắt đầu được 
áp dụng công nghệ cao để 
sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, 
vẫn đảm bảo chất lượng và 
thẩm mỹ của từng sản phẩm.
Năm 2019-2021, Hộ Kinh 
doanh Đỗ Văn Cường được 
UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 05 sản phẩm 
OCOP 3 sao và 1 sản phẩm điêu khắc Chúa sơn lâm OCOP 4 sao. Sau khi được cấp chứng 
nhận sao, sản phẩm điêu khắc gỗ của Hộ kinh doanh đã được tiêu thụ nhiều hơn, cũng 
được hỗ trợ từ chính quyền địa phương để phát triển sản phẩm.
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Hộ kinh doanh Đào Công Đinh
Địa chỉ: Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đào Công Đinh
Điện thoại: 0915074232

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đĩa mai điểu uyên ương (MSP: 01-017-33-2021)
■ Tượng phật Chuẩn Đề (MSP: 01-017-34-2021)
■ Tượng phật A Di Đà (MSP: 01-017-35-2021)

Từ xa xưa làng mộc Thiết Úng 
(nay thuộc xã Vân Hà, huyện 
Đông Anh, Hà Nội) đã nức tiếng 
bởi những nghệ nhân với đôi bàn 
tay tài hoa, tạo ra những sản 
phẩm chạm khắc, tạc tượng gỗ 
mỹ nghệ độc đáo. Trải qua nhiều 
thế kỷ, người dân nơi đây vẫn 
miệt mài giữ gìn nghề truyền 
thống cũng như tìm hướng phát 
triển du lịch trong dòng chảy 
cuộc sống hiện đại.
Anh Đào Công Đinh, Chủ hộ kinh 

doanh Đào Công Đinh được sinh ra trong gia đình làm đồ gỗ - nghề cha truyền con 
nối. Từ bé, anh đã làm nghề này và hơn nữa, làng nghề Thiết Úng có bề dày gần 400 
năm. Các mẫu mã sản phẩm đa dạng về tâm linh trong tâm trí của người Việt như: 
Đức Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, Phật Chuẩn Đề…, ngoài ra còn các sản 
phẩm về tranh cảnh, đĩa như: Đĩa tứ linh, cảnh tứ quý Xuân - Hạ - Thu - Đông… Năm 
2021, 3 sản phẩm Đĩa mai điểu uyên ương; Tượng Phật Chuẩn Đề; Tượng Phật A Di 
Đà  đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 
sản phẩm OCOP 4 sao.
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Khoảng chục năm trở lại đây, nhu cầu về sản phẩm đồ gồ mỹ nghệ trên thị trường tăng 
cao, nghề điêu khắc gỗ mỹ nghệ của thôn Thiết Úng đã lan rộng ra các thôn lân cận. Tuy 
nhiên, sản phẩm điêu khắc gỗ do các nghệ nhân, thợ giỏi thôn Thiết Úng vẫn là những 
sản phẩm có “thương hiệu mạnh” trên thị trường trong và ngoài nước. 

Nét độc đáo trong một tác phẩm của 
nghệ nhân nơi đây được thể hiện ở thần 
thái, nghệ thuật của từng tác phẩm. Đó 
là ở khuôn mặt, vóc dáng và các chi tiết 
minh họa, hay từ nụ cười, hai má hoặc 
đôi mắt... của từng pho tượng đều phải 
toát lên được sự đồng bộ, hài hoà, mềm 
mại và sinh động. Từ những chi tiết nhỏ 
cũng phải được điều khắc tinh xảo. Có 
như vậy mới tạo ra nét độc đáo, sinh 
động và đó mới chính là nét nghệ thuật 
rất riêng của các nghệ nhân và những 
người thợ lành nghề làng mộc Thiết Úng.
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Công ty TNHH mỹ nghệ Thăng Long
Địa chỉ: Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Thắng
Điện thoại: 0984139999

2
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bức tranh phù dung (01-017-32-2021)
■ Đồng hồ để bàn (01-017-31-2021)

Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội xưa nay nổi tiếng vì có 
nhiều nghệ nhân tài hoa, có khả năng 
thổi hồn vào những mảnh gỗ vô tri, 
vô giác, biến chúng thành những tác 
phẩm gỗ mỹ nghệ độc đáo thu hút 
đông đảo khách hàng gần xa lui tới 
tham quan, mua sắm. Một trong số 
những nghệ nhân nổi tiếng, có nhiều 
sản phẩm mới lạ ở nơi đây chính là 
anh Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc 
Công ty TNHH mỹ nghệ Thăng Long 
(Công ty Thăng Long).

Anh Thắng có hai sản phẩm bức tranh phù dung và đồng hồ để bàn năm 2021 được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
4 sao. Đây là hai sản phẩm hết sức độc đáo, được điêu khắc tỉ mỉ, không chỉ làm toát lên 
vẻ đẹp của sản phẩm mà còn khẳng định chất lượng tay nghề của người nghệ nhân xã 
Vân Hà.
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Sản phẩm bức tranh phù dung qua bàn tay 
khéo léo của nghệ nhân, các đường nét tinh 
xảo dần hiện lên, hoa cúc, hoa mai, hoa sen 
được thể hiện rõ nét, sinh động cùng những 
con vật như công, chim... tất cả hòa hợp tạo 
lên một “khu vườn” đầy màu sắc thú vị. Thời 
gian để tạo ra bức tranh phù dung khoảng 10 
ngày, tất cả các sản phẩm này đều có đơn đặt 
hàng từ trước.  

Sản phẩm đồng hồ để bàn được làm từ loại 
gỗ đỏ có tuổi thọ cao, đáp ứng được tính 
thẩm mĩ và có giá thành hợp lý, mỗi năm 
Công ty Thăng Long sản xuất khoảng hơn 
1.000 chiếc đồng hồ đưa ra thị trường.

Nhằm góp phần quảng bá thương hiệu nghề 
thủ công mỹ nghệ xã Vân Hà, thời gian tới, 
Công ty Thăng Long sẽ tiếp tục mở rộng sản 
xuất, nâng cao chất lượng tay nghề của đội 
ngũ nhân công lao động, đặc biệt là đưa ra 
thị trường những sản phẩm độc đáo, phục vụ 
nhu cầu của người dân, du khách trong nước 
và quốc tế.
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Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà
Địa chỉ: Số 29/183 phố Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Hải Hà
Điện thoại: 09799388066

16
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đĩa kính hoa văn (MSP: 01-269-32-2021)
■ Đôi khánh phật điêu khắc kính (MSP: 01-269-18-2021)
■ Đèn bát cát tường điêu khắc kính (MSP: 01-269-25-2021)
■ Đèn Phật niết bàn điêu khắc kính (MSP: 01-269-26-2021)
■ Tranh kính điêu khắc ánh sáng (MSP: 01-269-35-2021)
■ Tranh dân gian điêu khắc kính (MSP: 01-269-28-2021)
■ Thớt kính sạch đa năng Hạc Việt (MSP: 01-269-38-2021)
■ Mặt bàn nghệ thuật siêu bền điêu khắc kính (MSP: 01-269-21-2021)
■ Mandala dược sư điêu khắc kính (MSP: 01-269-36-2021)
■ Kính nghệ thuật Vinhcoba siêu bền (MSP: 01-269-33-2021)
■ Gương trang trí (MSP: 01-269-17-2021)
■ Bộ tranh điện phật mẫu Tara điêu khắc kính (MSP: 01-269-37-2021)
■ Bộ tranh tố nữ điêu khắc kính (MSP: 01-269-34-2021)
■ Bộ tranh thờ sen vàng trúc chỉ, câu đối điêu khắc kính (MSP: 01-269-15-2021)
■ Bộ cờ tướng điêu khắc kính (MSP: 01-269-27-2021)
■ Biểu tượng lá bồ đề điêu khắc kính (MSP: 01-269-20-2021)

Qua bàn tay tài hoa của người nghệ nhân, 
những tấm kính vô tri như được thổi hồn, 
kết hợp các mảng sắc màu mà trở thành 
những tác phẩm tranh kính điêu khắc nghệ 
thuật vô cùng độc đáo.
Năm 2008, Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà bắt 
tay vào sản xuất tranh kính với 10 công nhân 
đầu tiên. Sản phẩm được sản xuất chủ yếu 
trong giai đoạn này là kính mờ, thớt kính, 
bảng kính ít bụi, làm trong vết mài lọ hoa, 
đèn kính, tranh kính tôn giáo...
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Trên chất liệu kính phẳng, cong, dưới bàn tay của 
nghệ nhân, những bức tranh đủ sắc màu dần dần 
hiện rõ. Công nghệ điêu khắc âm bản, mài và 
chất liệu sơn hấp nhiệt chuyên dụng theo công 
nghệ của Hàn Quốc giúp bức tranh kính nghệ 
thuật được hoàn chỉnh, không phai nhạt, bong 
tróc, không chịu ảnh hưởng của môi trường khắc 
nghiệt. Các nét văn hóa dân gian Việt Nam như 
rồng nhà Lý, đình, chùa, miếu mạo, quan họ, hát 
xẩm…, các yếu tố của thế giới tâm linh, của đời 
thực đều được thể hiện sống động trên kính nhưng cũng rất tinh xảo, lộng lẫy, sang 
trọng, lịch lãm lại vừa thấm đẫm bản sắc dân tộc.
Một tác phẩm tranh kính có độ bền cao, không bị bong tróc đòi hỏi phải trải qua 8 công 
đoạn, từ khâu lên ý tưởng với sự giúp đỡ của đồ hoạ vi tính cho đến khâu cuối cùng là tôi 
kính trong lò nung với nhiệt độ 700°C. Thông thường để hoàn thiện một mét vuông tranh 
kính, người thợ phải mất thời gian từ 8-9 ngày. Tất cả các bức tranh kính đều được làm 
thủ công 100%.
Ngoài những sản phẩm chính, Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà còn cung cấp các sản phẩm 
văn phòng như: Bảng kính văn phòng, Bảng kính cường lực… được nhiều đơn vị chuyên 
dùng và đang được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và tính năng.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Bùi Thị Hải Hà được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận 16 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH Dola Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 1, Ái Mỗ, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tấn Phát – Giám đốc Công ty
Điện thoại: 0902196296

20 SẢN PHẨM OCOP 4 SAO
■ Điêu khắc sơn mài trâu đỏ (MSP: 01-269-10-2021)
■ Điêu khắc sơn mài trâu xanh (MSP: 01-269-11-2021)
■ Điêu khắc sơn mài trâu vàng (MSP: 01-269-12-2021)
■ Điêu khắc sơn mài trâu làng (MSP: 01-269-13-2021)
■ Điêu khắc sơn mài nhà trâu (MSP: 01-269-09-2021)
■ Điêu khắc sơn mài lọ cắm hoa (MSP: 01-269-06-2021)
■ Điêu khắc sơn mài hào khí Thăng Long (MSP: 01-269-07-2021)
■ Điêu khắc sơn mài cổng trâu (MSP: 01-269-08-2021)
■ Tượng sơn mài người tu hành (MSP: 01-269-05-2021)
■ Hạnh phúc của heo (MSP: 01-269-01-2021)

■ Bộ điêu khắc sơn mài ngàn năm văn hiến (MSP: 01-269-44-2021)
■ Bộ tượng sơn mài trâu hoa Lạc Việt (MSP: 01-269-43-2021)
■ Bộ tượng sơn mài ngựa gỗ tuổi thơ (MSP: 01-269-41-2021)
■ Bộ tượng sơn mài gà đẻ trứng vàng (MSP: 01-269-04-2021)
■ Bộ tượng sơn mài gia đình sên (MSP: 01-269-03-2021)
■ Bộ tượng sơn mài gia đình mèo (MSP: 01-269-19-2021)
■ Bộ tượng sơn mài gia đình dê (MSP: 01-269-02-2021)
■ Bộ trang sức sơn mài (MSP: 01-269-39-2021)
■ Bộ khảm trai sơn mài giả cổ (MSP: 01-269-40-2021)
■ Bộ tượng sơn mài song hổ hạnh phúc (MSP: 01-269-42-2021)

Là một họa sỹ được đào tạo về nghề sơn mài, nghệ 
nhân Nguyễn Tấn Phát - một nghệ nhân sơn mài của 
thị xã Sơn Tây, đồng thời cũng là Giám đốc Công ty 
TNHH Dola Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, cho 
ra đời những sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng, 
màu sắc phong phú góp phần làm đa dạng cho nền 
thủ công mỹ nghệ của Hà Nội. Đây cũng là cách để 
xây dựng hình ảnh văn hóa của địa phương, vùng 

miền và giới thiệu sản phẩm đến được với nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế.
Hiện Công ty TNHH Dola Việt Nam có tới hơn 90 sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính 
sáng tạo, thân thiện với môi trường. Trong đó có nhiều sản phẩm độc đáo được nhiều 
người biết đến như: Bộ điêu khắc sơn mài ngàn năm văn hiến, Bộ tượng sơn mài trâu 
hoa Lạc Việt, Bộ tượng sơn mài song hổ hạnh phúc, Bộ tượng sơn mài ngựa gỗ tuổi thơ, 
Bộ tượng sơn mài gà đẻ trứng vàng...
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Đặc biệt, trong năm 2022, nghệ nhân 
Nguyễn Tấn Phát đã cho ra đời “Bộ 
tượng Ngũ hổ” thể hiện với những thiết 
kế đương đại phù hợp với nội thất hiện 
đại, sản phẩm đã đạt giải Nhì trong 
Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ Hà Nội 2022 nhóm sản 
phẩm sơn mài. Bộ tượng con hổ đã 
được nghệ nhân thể hiện với những 
hình khối khúc triết hơn, tạo ra cái 
nhìn mới mẻ hơn về hình tượng con hổ 
và thu hút được nhiều người xem. Bên 
cạnh đó, rất phù hợp với việc đưa vào trưng bày tại những khu vực có nội thất hiện đại.
Các sản phẩm của Công ty TNHH Dola Việt Nam 70% là xuất khẩu còn lại là tiêu thụ 
trong nước. Để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu 
dùng, năm 2021, Công ty TNHH Dola Việt Nam đã tham gia Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) và được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 20 sản phẩm OCOP 4 sao.
Thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, lên ý tưởng tưởng thiết kế mới các tác phẩm 
sơn mài sao cho vừa sáng tạo, vừa có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao phù hợp với 
thị hiếu khách hàng, cũng như khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong và ngoài nước.
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Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Ngũ Xã
Địa chỉ: 178 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Thị Minh
Điện thoại: 0903459550

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đôi đèn Tứ Linh (MSP: 01-001-01-2021)
■ Lọ song ngư (MSP: 01-001-02-2021)

Làng Ngũ Xã nằm bên hồ Trúc Bạch, thuộc 
thôn Ngũ Xã, tổng Thuận Thành, huyện 
Vĩnh Thuận, phía Tây thành Thăng Long 
(nay thuộc phường Trúc Bạch, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội) có lịch sử hình 
thành khá lâu đời, tính đến nay khoảng 500 
năm. Tên Ngũ Xã của làng được gắn liền 
với lịch sử hình thành làng. Theo sử sách 
ghi chép lại, vào thời nhà Lê (1428 - 1527) 
triều đình tập hợp những thợ đúc đồng giỏi 
ở năm xã gồm: Đông Mai, Châu Mỹ, Lộng Thượng, Đào Viên và Điện Tiền về kinh thành 
lập Trường đúc tiền và đồ thờ cho triều đình, gọi là Tràng Ngũ Xã. Theo đó, người dân 
ở năm xã đã kéo về Thăng Long lập nghiệp, chọn vùng đất bên bờ hồ Trúc Bạch để 
an cư. Để ghi nhớ năm làng quê gốc của mình, người dân đã lấy tên làng là Ngũ Xã.

Tiếp nối truyền thống của cha ông xưa, Công ty TNHH đúc đồng truyền thống Ngũ 
Xã (Công ty Ngũ Xã) đã hình thành và phát triển, từng bước để lại dấu ấn rõ nét, vừa 
truyền thống vừa hiện đại. Ngoài việc lưu giữ những tinh hoa của nghề, xưởng đúc 
đồng của Công ty Ngũ Xã cũng là cơ sở duy nhất có 4 thành viên trong gia đình đều 
được công nhận là nghệ nhân.
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Năm 2021, Công ty TNHH đúc 
đồng truyền thống Ngũ Xã có 
2 sản phẩm đôi đèn Tứ Linh 
và lọ song ngư được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công 
nhận sản phẩm OCOP 4 sao. 
Bên cạnh đó, còn rất nhiều sản 
phẩm đạt giải cao trong kỳ thi 
kỹ năng thủ công tinh xảo.
Trải qua bao thăng trầm cùng 
thời gian, các sản phẩm đồng 
Ngũ Xã nói chung và các sản 
phẩm của Công ty Ngũ Xã nói 

riêng vẫn luôn luôn được coi là hình mẫu về nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật mà không 
một xưởng đúc nào trong cả nước sánh kịp. Người thợ Ngũ Xã với bản năng thông minh 
sáng tạo cùng đôi mắt tinh tường, chuẩn xác và bàn tay khéo léo, đức tính cẩn trọng, 
kinh nghiệm nghề đã tạo nên những tác phẩm kỳ vĩ. Điều đó đã khẳng định tài năng đặc 
biệt của các nghệ nhân và thợ thủ công đúc đồng Ngũ Xã.
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Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Nhật Tân
Địa chỉ: Số 3, ngõ 399 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đỗ Thị Mai Lan
Điện thoại: 02437182644

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đào thất thốn (MSP: 01-003-01-2021)
■ Đào cành (MSP: 01-003-03-2021)
■ Cây đào thế (MSP: 01-003-02-2021)

Hoa đào Nhật Tân từ lâu đã 
là biểu tượng văn hóa của Hà 
Nội và Việt Nam trong mỗi dịp 
Tết đến Xuân về, sắc thắm 
của hoa đào lại nhuộm hồng 
từng góc phố, từng căn nhà 
khiến cho không khí Tết rộn 
ràng, ấm áp hơn. Được thành 
lập từ năm 2001, Hợp tác xã 
nông nghiệp dịch vụ tổng hợp 
Nhật Tân (HTX Nhật Tân) hiện 
đang quản lý 90ha đất sản 
xuất nông nghiệp, trong đó có 

khoảng 70ha là đất trồng đào Nhật Tân với khoảng 780 hộ tham gia. Đa số diện tích 
trồng đào Nhật Tân tập trung khu vực bãi sông Hồng. 
Nhật Tân có nhiều loại đào, trong đó có ba loại chính là đào thế, đào thất thốn và đào 
cành. Đào thế thì có dòng thế bon sai, là những cây nhỏ để ở bàn uống nước hoặc đặt 
trong các gia đình có diện tích nhỏ. Trái ngược với bon sai là dòng đào công sở, chủ 
yếu có hình tháp, gọi là đào tán thông. Những cây đào này thích hợp để ở những công 
ty lớn và những ngôi nhà có diện tích rộng. 
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Đào Thất thốn là một loại đào cảnh cổ, hiếm 
và có sức sống rất mãnh liệt. Cây có dáng lùn, 
lá to, dài, có màu xanh đậm, từ gốc đến cành 
đều sùi phồng, nổi những u, mấu xù xì tạo nên 
vẻ cổ kính, phong trần hiếm có. Loại đào này 
thường không cho hoa đúng dịp Tết Nguyên 
Đán. Thay vào đó, đào Thất thốn thường chỉ ra 
hoa vào khoảng rằm tháng Giêng để đón "tháng 
ăn chơi".
Đối với đào cành thì có dòng đào tán tròn, tán 
to. Đặc biệt, đào cành bắt buộc phải ghép từ 
cây đào ta lên, qua hai năm mới thu được thành 
quả. Bông hoa đào ở Nhật Tân phải có trên 16 
cánh, đường kính bông hoa rộng trên 2cm, mật 
độ nụ hoa và lộc đảm bảo đúng quy định của 
thương hiệu.
Năm 2021, HTX Nhật Tân có 03 sản phẩm được 
UNBD thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận. sản phẩm OCOP 4 sao. 

Việc phát triển sản 
phẩm OCOP hoa đào 
Nhật Tân là sự khẳng 
định thương hiệu 
của làng trồng hoa 
đào truyền thống nổi 
tiếng của cả nước đã 
và đang mang lại giá 
trị kinh tế cao, giúp 
người dân Nhật Tân 
phát triển kinh tế.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồi
Địa chỉ: thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Hồi
Điện thoại: 0904923137

6
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Lọ hoa sơn mài cốt gốm hình xoài (01-279-17-2021).
■ Bình hoa sơn mài cốt gốm cổ ngắn (01-279-18-2021).
■ Bình hoa sơn mài cốt gốm miệng loe (01-279-19-2021).
■ Lọ hoa sơn mài cốt gốm giọt nước (01-279-20-2021).
■ Bình hoa sơn mài cốt gốm hoa sen (01-279-21-2021).
■ Tranh sơn mài Tùng Hạc (01-279-22-2021). 

Nhắc đến tên nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi ở 
thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội, nhiều người sẽ nhớ 
ngay đến nghệ danh “Người giữ lửa nghề sơn 
mài Hạ Thái”. Bà là một trong bốn nghệ nhân 
đầu tiên của làng nghề sơn mài Hạ Thái được 
công nhận danh hiệu nghệ nhân năm 2006. 
Sinh ra và lớn lên trong gia đình theo nghề 
truyền thống nên nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi 
đã gắn bó với nghề làm sơn mài từ khi còn 
nhỏ, lòng say nghề cũng được hun đúc từ đó. 
Đến nay khi nhắc đến sơn mài Hạ Thái, người 
ta không khỏi nhớ đến một nữ nghệ nhân tay 
nghề điêu luyện với sự sáng tạo vô hạn.
Gần 50 năm làm nghề, nghệ nhân Nguyễn 
Thị Hồi nắm chắc quy trình sản xuất sơn 
mài truyền thống, đặc biệt là các loại cốt, 
nước sơn, kỹ thuật trang trí sơn mài, từ đó tạo ra các sản phẩm có tính kỹ thuật, mỹ 
thuật cao. 
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Đến xưởng sản xuất của nghệ nhân Nguyễn 
Thị Hồi, khách hàng như lạc vào phòng triển 
lãm nghệ thuật độc đáo với hàng trăm sản 
phẩm đa dạng. Nghề làm tranh sơn mài này 
đòi hỏi kỹ thuật công phu, tỉ mỉ trong từng 
công đoạn. Để hoàn thành một sản phẩm sơn 
mài phải qua chừng 20 công đoạn, kỳ công 
nâng lên đặt xuống rất nhiều lần, có khi phải 
mất cả tháng.
Mỗi sản phẩm làm ra đều rất tinh xảo, chi tiết, 
mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhiều sản phẩm 
tiêu biểu của nghệ nhân được người yêu sản 
phẩm sơn mài yêu thích như: Bức tranh mẹ 
địu con, bộ bình phong sơn mài hoa sen, lọ ly cốt gốm, đĩa lục giác trang trí hoa đào, 
tranh hoa sen gắn trứng… Tất cả gây ấn tượng với nét vẽ đẹp và màu sắc hài hòa.
Theo dòng chảy của thời gian, làng nghề Hạ Thái cũng như các làng nghề truyền thống 
khác, trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, phải không ngừng đổi mới, chuyển mình để 
duy trì và phát triển. Tuy nhiên, những nghệ nhân như bà vẫn ở đó mang vai trò giữ lửa, 
truyền nghề, bảo tồn và phát huy những giá trị cha ông để lại. 
Năm 2021, 06 sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồi được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty Sản xuất và Thương mại Thủ Công Mỹ Nghệ Đông Nam Á
Địa chỉ: thôn Thụy Ứng, xã Hòa bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Mạnh Cường
Điện thoại:0902109229

15
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Cú mèo thông minh bằng sừng ( 01-279-23-2021).
■ Cặp sừng chạm trang trí ( 01-279-24-2021).
■ Dây đeo trang sức mặt sừng ( 01-279-25-2021).
■ Dây sừng trang sức tiện khuyên ( 01-279-26-2021).
■ Dây sừng trang sức tiện khuyên ( 01-279-27-2021).
■ Đĩa đá họa tiết trâu trúc mục đồng ( 01-279-28-2021).
■ Tranh đá treo tường Mặt trống đồng ( 01-279-29-2021).
■ Hộp đựng trang sức chạm ngũ nhạc ( 01-279-30-2021).
■ Lư hương đá đốt trầm ( 01-279-31-2021).
■ Đôi đèn đá lục giác tứ quý ( 01-279-32-2021).
■ Tranh đá cảnh chợ quê ( 01-279-33-2021).
■ Lược sừng chạm con công ( 01-279-37-2021).
■ Đôi lược sừng chạm rồng ( 01-279-38-2021).
■ Hộp sừng đựng khăn giấy ( 01-279-39-2021).
■ Lược sừng bò ( 01-279-40-2021).

Công ty Sản xuất và Thương mại Thủ Công Mỹ Nghệ 
Đông Nam Á (Asian Craft Co.,LTD) là một doanh 
nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu 
đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp từ Đá Cao Lanh, Sừng 
Trâu, Trai Ốc Mỹ nghệ và sản phẩm gỗ điêu khắc. 

Với đội ngũ nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm được 
tuyển chọn từ những làng nghề truyền thống tại 
Việt Nam, kết hợp với những chuyên gia thiết kế 
mẫu mã chuyên nghiệp đã tạo ra những sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu 
người tiêu dùng.
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Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Công ty 
không chỉ là những vật phẩm sinh hoạt bình 
thường mà còn là những tác phẩm nghệ thuật 
biểu trưng cho nền văn hóa của dân tộc, các sản 
phẩm của Công ty đã đạt tới đỉnh cao về chất 
lượng, đa dạng về chủng loại, tinh tế trong từng 
họa tiết, sắc xảo trong mỗi sản phẩm thỏa mãn 
mọi sự lựa chọn của khách hàng.
Năm 2021, Công ty Sản xuất và Thương mại Thủ 
Công Mỹ Nghệ Đông Nam Á tham gia chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận 15 sản phẩm OCOP 4 sao.
Thời gian tới, Công ty sẽ nghiên cứu, cải tiến 
nhiều mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng. Cùng với đó, Công ty 
cũng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giá thành cạnh tranh để người tiêu dùng có cơ 
hội tiếp cận với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 
độc đáo.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Đại diện:  Nguyễn Văn Quyết
Điện thoại: 0986 506 123

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Ngai thờ gỗ cẩm phong cách nghệ thuật thế kỷ 17 (MSP: 01-278-22-2021)
■ Hương án gỗ gụ phong cách nghệ thuật thế kỷ 17 (MSP: 01-278-23-2021)

Mang đến những sản phẩm khác biệt 
nhưng mang đậm nét văn hóa truyền 
thống là những điểm đầu tiên khi nói 
về sản phẩm đồ gỗ của Nghề mộc 
Áng Phao nổi tiếng. Trong đó, không 
thể không nhắc tới Hộ kinh doanh của 
nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết. Ông đã 
có hơn 40 năm làm nghề, được Hiệp 
hội Làng nghề Việt Nam phong tặng 
danh hiệu nghệ nhân năm 2020 với 
nghề chế tác, tu bổ công trình văn hoá 
nhà cổ.

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, để làm ra một sản phẩm đẹp, hoa văn tinh xảo, 
trước tiên phải chọn gỗ săn, chắc. Sau khi hoàn thành xong mẫu vẽ, gỗ được đưa 
vào vanh lại, cắt bỏ bớt phần dư thừa rồi mới đưa vào đục để tạo nên tác phẩm, cuối 
cùng đến công đoạn sơn, tạo màu cho sản phẩm. Ở bước cuối này, người thợ phải 
đảm bảo sơn đủ 7 lớp sơn: Ba lớp sơn lót, một lớp sơn cầm, một lớp thiếp bạc và 
hai lớp sơn làm màu, có như vậy màu mới bóng, đẹp, đạt chuẩn. Sự tỉ mỉ, khắt khe 
với từng công đoạn đã tạo nên những sản phẩm tinh xảo, đẹp mắt được người tiêu 
dùng lựa chọn. 



303SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Năm 2021 tham gia Chương trình OCOP thành 
phố Hà Nội Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Quyết đã 
có hai sản phẩm: Ngai thờ gỗ cầm phong cách 
nghệ thuật thế kỷ 17 và Hương án gỗ gụ phong 
cách cách nghệ thuật thế kỷ 17 được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.
Với mong muốn mang đến những sản phẩm 
đẹp mắt đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện 
nay, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết luôn 
cố gắng có nhiều tác phẩm sáng tạo trong sản 
xuất, đảm bảo tính truyền thống và vẫn phát huy 
được các công năng hiện đại của sản phẩm. 
Bên cạnh đó, gia đình cũng chú trọng tới việc 
phục hồi một số sản phẩm đã thất truyền hoặc 
ít được sử dụng để gìn giữ nét văn hóa đặc trưng 
của làng nghề địa phương. Không chỉ đưa sản 
phẩm đi muôn nơi, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Quyết còn tạo việc làm ổn định cho 30 lao động. 
Với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/
người/tháng.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại: 0943856947

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Tranh tứ quý (MSP: 01-020-01-2021)
■ Lọ hoa tứ quý (MSP: 01-020-02-2021)

■ Trâu vàng (MSP: 01-020-03-2021)

Với hơn 30 năm làm nghề đúc đồng và sản xuất 
các loại khuôn đúc, các sản phẩm đồng trang 
trí, tâm linh, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh 
Tâm ở Đội 7, thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội được đông đảo bà 
con nhân dân trong và ngoài vùng biết đến. 
Các sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thanh Tâm đều phải mượt mà, sáng chuốt 
không gờ, không lẫn đồng sóng, đồng cháy. 
Sản phẩm phải đồng sắc, đồng khí mới đạt yêu 
cầu kĩ thuật, nghệ thuật. Theo các nghệ nhân, 

trong kỹ thuật đúc đồng, khó nhất là các loại sản phẩm có các thành phần chi tiết nhỏ, 
mảnh mai; tượng chân dung Phật vì nhìn phải có thần thái; các loại chuông, khánh 
(đánh lên phải trong trẻo, ngân vang).

Với sự tỉ mỉ, tinh xảo của nghệ nhân tạo nên các tác phẩm mỹ nghệ trang trí đã được 
nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến để đặt hàng như sản xuất và trùng tu các sản 
phẩm mỹ nghệ tâm linh đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghệ nhân, công nhân 
của địa phương.
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Năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Tâm 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận 02 sản phẩm OCOP 4 sao, 
1 sản phẩm OCOP 3 sao. Sau những thăng trầm 
với nghề thì nghề đúc đồng đã được nhiều nghệ 
nhân yêu nghề gìn giữ, bảo tồn đến tận ngày nay, 
bên cạnh đó nhiều nghệ nhân trẻ đã chịu khó tìm 
tòi, nghiên cứu, cải tiến những công nghệ mới vào 
sản xuất vừa bảo vệ môi trường, vừa đa dạng mẫu 
mã sản phẩm, nâng cao giá trị, thương hiệu nghề 
đúc đồng.
Bên cạnh việc tham gia chương trình Mỗi xã một 
sản phẩm OCOP, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh 
Tâm còn tham gia các chương trình xúc tiến thương 
mại như triển lãm, hội chợ…đồng thời tăng cường 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên trang mạng xã 
hội để tìm kiếm, mở rộng cơ hội thị trường.



Là người con được sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình có truyền 
thống làm nghề mộc nên từ nhỏ, 
anh Đặng Quốc Việt chủ Hộ kinh 
doanh Đặng Quốc Việt vô cùng 
đam mê và yêu thích nghề này. 
Được tiếp xúc với nghề mộc từ 
nhỏ nên anh Việt có nhiều năng 
khiếu nổi trội, được nhiều nghệ 
nhân trong nghề đánh giá cao. 
Sản phẩm của Hộ kinh doanh 
Đặng Quốc Việt sản xuất ra đến 
đâu đều được bán hết tới đó, tất 
cả các sản phẩm được dán tem 
nhãn cẩn thận, ghi rõ loại gỗ, 
nguồn gốc, thời gian sản xuất và 
bảo hành, được người tiêu dùng 

tại địa phương và khách hàng tại các quận, huyện của Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, 
Vĩnh Phúc... tin tưởng lựa chọn. 

306 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hộ kinh doanh Đặng Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn La Thiện, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đại diện: Đặng Quốc Việt 
Điện thoại: 0989968694

02
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Bộ bàn ghế Minh Quốc đào gỗ hương đá (MSP: 01-271-39-2021)
■ Bàn thờ ngũ phúc gỗ hương đá (MSP: 01-271-40-2021)
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Năm 2021, sản phẩm “Bộ bàn ghế Minh 
Quốc đào gỗ hương đá" và “Ban thờ ngũ 
phúc gỗ hương đá” do Hộ kinh doanh 
Đặng Quốc Việt sản xuất đã vinh dự được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao.
Hiện tại Hộ kinh doanh Đặng Quốc Việt 
thường xuyên có trên 40 công nhân có tay 
nghề cao, chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công 
mỹ nghệ với mức lương bình quân 10 triệu 
đồng/người/tháng. Sản phẩm chủ yếu là giường, tủ, bàn, ghế, khuôn cửa, cầu thang, đồ 
thờ... được làm từ các nguyên liệu gỗ tự nhiên, gỗ quý nhập khẩu, gỗ công nghiệp.
Trong thời gian tới, anh Đặng Quốc Việt cũng mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh 
doanh, đồng thời tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống của ông, cha, để 
làm giàu chính đáng, phát triển bền vững ngay chính trên mảnh đất quê hương Tản Hồng 
không ngừng phát triển và đổi mới.
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Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh Thụy Hương
Địa chỉ: Xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Duy Năm
Điện thoại:0393541009

01
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Hoa lan hồ điệp 03 màu (MSP: 01-277-33-2021) 

Hợp tác xã Sản xuất và Kinh 
doanh hoa cây cảnh Thụy 
Hương (HTX Thụy Hương) 
được thành lập từ năm 2010 
với 33 thành viên theo Luật 
Hợp tác xã kiểu mới. Sau 
khoảng 3-4 năm đầu vừa 
làm, vừa rút kinh nghiệm, 
đến nay HTX đã có hơn 10ha 
trồng hoa lan hồ điệp, hoa 
lan rừng, hoa lily, hoa đồng 
tiền... Trong đó, hoa lan hồ 
điệp trở thành loại hoa chủ 
lực của HTX Thụy Hương với 

trên 90.000 cây hoa lan nuôi cấy mô được trồng trong nhà lưới rộng 1.000m2.
Nhờ ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi sản xuất, Hợp tác xã Thụy Hương đã xây 
dựng được vùng trồng hoa chuyên canh, cho giá trị thu nhập cao gấp 10-20 lần so với 
trước đây trồng lúa, rau màu. Tất cả các loại hoa đều được trồng trong nhà kính, nhà 
lưới và được trang bị hệ thống tưới tiêu tự động. Riêng đối với khu vực nuôi trồng lan 
hồ điệp được đầu tư nhà lưới hiện đại, có hệ thống điều khiển tự động cho quạt hút 
gió, hạ được nhiệt độ vào mùa Hè và tăng nhiệt độ vào mùa Đông. 
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Sản xuất theo phương pháp này có thể khắc phục được sự bất thuận của thời tiết, nên có 
độ an toàn và tránh được rủi ro rất cao. Nhờ đó, có thể trồng hoa quanh năm, chủ động 
được sinh trưởng, phát triển của hoa, điều chỉnh cây ra hoa theo ý muốn và tạo cho hoa 
nở một cách đồng đều. Ngoài ra, còn giảm được chi phí nhân công lao động như làm cỏ, 
tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Mặt khác, cũng giảm được rất nhiều chi phí phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, nước tưới so với trồng hoa truyền thống.
Năm 2021, sản phẩm hoa 
Lan Hồ Điệp 3 màu của Hợp 
tác xã Thụy Hương đã được 
UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao. Kế hoạch trong 
thời gian tới Hợp tác xã Thụy 
Hương sẽ cố gắng mở rộng 
sản xuất, trồng thử nghiệm 
các giống hoa lan Hồ Điệp 
khác để đa dạng các loại hoa 
và nâng cao thu nhập cho 
các xã viên.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Đồng
Điện thoại: 0985752741

1
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Tháp xông trầm đế sen (01-017-36-2027 )

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Đồng có nhiều kinh nghiệm, 
sáng tạo trong quá trình chế 
tác các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ trang trí, tâm linh. Năm 
2021, Tháp xông trầm đế sen 
được làm từ gỗ mít đã tham 
gia Chương trình OCOP và 
được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm 
OCOP 3 sao. 
Gỗ mít nhẹ lại mềm dẻo, có 
tính chất cơ lí khá ổn định, 

không mối mọt, ít cong vênh, mặt gỗ mịn, đồng thời gỗ mít có mùi thơm, cây mít lại là 
biểu tượng của sự giàu sang, tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển dồi dào... Do đó, 
người nghệ nhân đã lựa chọn gỗ mít để điêu khắc các sản phẩm mỹ nghệ phục vụ cho 
mục đích tâm linh. Hiện tại, mỗi năm Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng sản xuất và đưa 
ra thị trường hàng nghìn sản phẩm tháp xông trầm đế sen. 
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Các công đoạn tạo ra sản phẩm đều được làm thủ 
công nên đòi hỏi kỹ thuật, tay nghề của người thợ 
rất cao nên sản phẩm luôn được khách hàng tin 
tưởng, lựa chọn và nhận được nhiều đơn đặt hàng 
với số lượng lớn.
Nắm bắt được xu thế công nghệ hiện đại anh Nguyễn 
Văn Đồng đã tích cực đưa các sản phẩm của mình 
lên sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội 
để quảng bá và bán sản phẩm, nhờ đó sản phẩm của 
anh Đồng đến được với đông đảo người tiêu dùng 
trên cả nước. 
Ngoài việc kinh doanh online, anh Đồng còn đưa các 
sản phẩm của mình vào các chuỗi cửa hàng đồ gỗ 
nội thất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh 
lân cận, nhờ đó doanh thu luôn được ổn định và duy 
trì việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tái
Địa chỉ: xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tái
Điện thoại: 0396420925

10
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Mẹ con nhà công tre (MSP: 01-276-05-2021)
■ Chuồn chuồn hữu nghị tre (MSP: 01-276-06-2021)
■ Bộ rùa tre (MSP: 01-276-01-2021)
■ Bộ chuồn hóa bướm tre (MSP: 01-276-10-2021)
■ Bộ chuồn hoa tre (MSP: 01-276-09-2021)
■ Bộ chuồn chuồn tre tự nhiên (MSP: 01-276-02-2021)
■ Bộ chim én tre (MSP: 01-276-08-2021)
■ Bộ chim bồ câu tre (MSP: 01-276-07-2021)
■ Bộ bướm tre sắc màu (MSP: 01-276-04-2021)
■ Bộ ba nóc lẻ tre sắc màu (MSP: 01-276-03-2021)

Bằng tình yêu mãnh liệt với nghề 
truyền thống, 23 năm qua, Hộ kinh 
doanh Nguyễn Văn Tái, xã Thạch Xá, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 
gắn bó với nghề làm chuồn chuồn 
tre. Từ bàn tay tài hoa của anh và 
những người thợ, những chú chuồn 
chuồn tre đã “bay xa” khắp cả nước 
và đến với nhiều nước trên thế giới. 
Anh Tái cho biết, nghề làm đồ chơi 

chuồn chuồn, chim từ tre mới xuất hiện khoảng 25 năm trở lại đây và anh Nguyễn Văn 
Tái cũng là người đầu tiên đưa nghề về làng.
Nhìn bề ngoài, những tưởng chuồn chuồn tre chỉ là món đồ chơi nhỏ xinh đơn giản làm 
từ tre nứa, song để làm ra được một sản phẩm này lại mất khá nhiều thời gian và công 
sức. Đặc biệt, nguyên liệu sử dụng phải là tre khô tự nhiên, không được sử dụng tre 
ngâm, bị mối mọt... 
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Để làm ra một chú chuồn chuồn hoàn chỉnh 
phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người 
thợ phải kiên nhẫn, tỉ mỉ và chính xác như: 
chẻ thanh, vót nhẵn, khoan lỗ, tra cánh, 
sơn, vẽ họa tiết, phơi khô… Không những 
thế, người làm phải có niềm đam mê, đo 
đạc cẩn thận, tính toán kĩ lưỡng mới cho 
ra được một sản phẩm đẹp và có thể đứng 
thăng bằng. Một ngày trung bình mỗi người 
làm được 200 các con vật, sản phẩm từ tre. 
Trừ chi phí thì mỗi gia đình 3 người làm như 
nhà anh Tái thu nhập được 10 triệu/tháng.
Hiện những sản phẩm con vật từ tre của gia đình anh không chỉ tiêu thụ trong nước 
mà đã được xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Pháp, Anh… thông qua các Công ty 
mỹ nghệ, quà tặng. Để tận dụng tre, một loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương tạo ra 
các sản phẩm thủ công tinh xảo, đẹp mắt và mang ý nghĩa văn hóa là động lực để anh 
Nguyễn Văn Tái và nhiều người dân Thạch Xá cố gắng duy trì, gìn giữ sản phẩm nghề 
truyền thống của địa phương.
Năm 2021, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tái được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 10 sản phẩm OCOP 3 sao.
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Công ty TNHH Thương Hiệu Trường Thịnh
Địa chỉ: Thôn 9, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Bách Trường
Điện thoại: 0973999366

2
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đũa gỗ trắc đầu ngọc (01-274-24-2021)
■ Tăm Trường Thịnh (01-274-23-2021)

Từng phải nghỉ học vì gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, song bằng nghị lực vươn lên, anh 
Nguyễn Bách Trường - Giám đốc Công ty TNHH 
Thương Hiệu Trường Thịnh đã quản lý Công 
ty với hàng trăm lao động, doanh thu hàng tỷ 
đồng mỗi năm với sản phẩm tăm giang Trường 
Thịnh và đũa gỗ trắc đầu ngọc.
Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Trường 
quyết định gắn bó với tăm giang bởi đây là sản 
phẩm thông dụng, gần gũi với người dân hàng 
ngày và đặc biệt là để kế thừa và phát huy nghề 
của gia đình. 
Anh cũng lý giải vì sao lựa chọn giang để làm tăm 
thay vì tre giống như nhiều đơn vị khác vì tăm tre 
dễ mốc, chất lượng kém. Trong khi đó, tăm được 
làm từ giang sẽ sạch hơn, giá trị cao hơn, không 
độc hại. Đặc biệt, cây giang là loại cây dẻo, dai,  
có mùi thơm, đáp ứng được các yêu cầu đó nên anh đã sử dụng giang làm tăm. 
Tăm bằng giang không tẩy trắng bằng lưu huỳnh, còn giữ nguyên được màu xanh,  
mùi thơm, mang đến sản phẩm an toàn, có giá trị sử dụng tốt nhất.
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Sản phẩm đũa gỗ trắc đầu ngọc - đây là sản 
phẩm mới đưa ra thị trường, song đã được 
đông đảo người tiêu dùng đón nhận bởi sản 
phẩm được thiết kế độc đáo, tinh xảo. Đũa gỗ 
trắc đầu ngọc được làm hoàn toàn từ gỗ trắc 
tự nhiên, được đóng trong hộp theo quy cách 
10 đôi, chiều dài đũa là 24,5cm. Đũa được 
sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, đầu đũa 
có gắn ngọc, có vân gỗ mộc tự nhiên.
Năm 2021, hai sản phẩm tăm giang Trường 
Thịnh và đũa gỗ trắc đầu ngọc của Công ty 
TNHH Thương hiệu Trường Thịnh đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng 
và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 4 
sao. Đây được xem là phần thưởng cho sự nỗ 
lực của anh Trường trong suốt những năm 
tháng vất vả gây dựng sự nghiệp.
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Công ty TNHH Hamico Bát Tràng
Địa chỉ: Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lương Mạnh Hải
Điện thoại: 0962161861

06
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đèn sứ thấu quang (MSP: 01-018-18-2021)
■ Lục bình phúc đức (MSP: 01-018-13-2021)
■ Lọ hoa thư Pháp Việt (MSP: 01-018-16-2021)
■ Lọ sen bảo bình (MSP: 01-018-17-2021)
■ Bộ ấm trà hồng sa (MSP: 01-018-14-2021)
■ Bộ đồ thờ men rạn (MSP: 01-018-15-2021)

Làng gốm Bát Tràng thuộc 
xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội có lịch sử lâu 
đời trên 1.000 năm. Nơi đây hiện 
có hơn 1.200 doanh nghiệp và hộ 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
gốm sứ, xã Bát Tràng cùng 140 
nghệ nhân và nhiều thợ giỏi. Sản 
phẩm gốm sứ Bát Tràng được 
đông đảo khách hàng tại nhiều 
quốc gia quan tâm, ưa chuộng và 
hiện đã có mặt ở các thị trường 

lớn trên thế giới như: Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Australia …
Là một trong những đơn vị có kinh nghiệm trong sản xuất và xuất khẩu gốm sứ Bát 
Tràng, Công ty TNHH Hamico Bát Tràng (Công ty Hamico) đã nghiên cứu, sản xuất ra 
nhiều sản phẩm gốm sứ chất lượng được đông đảo người tiêu dùng và du khách trong 
nước và quốc tế đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm. Năm 2021, 
Công ty Hamico đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định 
công nhận 6 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Các sản phẩm của Công ty Hamico được làm từ chất 
liệu cao cấp, sản phẩm được nung ở nhiệt độ cao (từ 
1.300 độ C) không chỉ đẹp mà còn loại bỏ hết những 
chất độc hại, chì và kim loại nặng. Đặc biệt, sản phẩm 
có độ bền cao, hiệu quả cách nhiệt và chịu nhiệt độ 
cao một cách xuất sắc, không dễ bị sứt mẻ khi va 
chạm mạnh đồng thời có thể dùng trong lò vi sóng 
nhiệt độ cao. Các sản phẩm không bị bám màu, mùi, 
dễ dàng vệ sinh và làm sạch. 
Để tạo ra những sản phẩm tinh tế độc đáo, người thợ 
làm gốm phải chú trọng trong từng khâu: chọn đất, 
xử lý và pha chế đất, tạo hình, vẽ hoa văn phủ men và 
cuối cùng chính là công đoạn nung. Kinh nghiệm làm 
gốm sứ của Công ty Hamico luôn được giới chuyên 
gia đánh giá là độc đáo và mang tính sáng tạo. 
Ngày nay, trước xu thế hội nhập quốc tế, đòi hỏi các 
Công ty của làng nghề nói chung và làng nghề gốm sứ 
Bát Trang nói riêng phải không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, xây dựng thương 
hiệu và quảng bá sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị 
hiếu của khách du lịch trong và ngoài nước.
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Công ty TNHH Việt Quang
Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Tĩnh
Điện thoại: 0987491646

05
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Hoa đan mây treo tường trang trí (MSP: 01-277-19-2021)
■ Khay mây khung gỗ (MSP: 01-277-20-2021)
■ Đèn treo mây cánh Sen (MSP: 01-277-21-2021)
■ Khay bát giác đan tết hoa văn (MSP: 01-277-22-2021)
■ Thùng đựng đồ khách sạn đan mây (MSP: 01-277-23-2021)

Đến làng nghề truyền thống 
mây tre đan Phú Vinh, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội hỏi thăm Nghệ nhân 
ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh ai cũng 
biết, bởi ông chính là tác giả 
của những tác phẩm tranh chân 
dung, tranh phong cảnh, hoành 
phi, câu đối bằng mây tre đan 
vô cùng độc đáo và mới lạ khiến 
người xem không khỏi trầm trồ 
và thán phục.
Công ty TNHH Việt Quang một 
trong những đơn vị sản xuất 
các hàng thủ công mỹ nghệ từ 

nguyên liệu mây, tre có tiếng ở thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tĩnh theo học nghề từ 
năm 10 tuổi, ông là con trai của nghệ nhân Nguyễn Văn Khiếu, người đầu tiên đã đan 
thành công ảnh chân dung Bác Hồ bằng chất liệu mây tre đan truyền thống. 
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Năm 1986, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã có giải thưởng 
đầu tiên là huy chương vàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
do Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Trung ương 
trao tặng. Đến năm 2009, ông Nguyễn Văn Tĩnh được UBND 
thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. 
Hầu hết các sản phẩm của Công ty TNHH Việt Quang làm ra 
đều bằng phương pháp thủ công, có màu sắc tự nhiên. Hình 
dáng tuy đơn giản, mộc mạc nhưng đòi hỏi kỹ thuật đan tinh 
xảo, tỉ mỉ, trau chuốt và không có yếu tố của máy móc. Từ 
đó tạo nét khác biệt cho các sản phẩm này so với những sản 
phẩm cùng loại trên thị trường, nhất là về kỹ thuật đan.
Mỗi sản phẩm mây tre đan là một tác phẩm nghệ thuật, đòi 
hỏi kỹ thuật, mỹ thuật tinh xảo, công phu của những đôi bàn 
tay tài hoa, khéo léo. Muốn có một tác phẩm như ý, trước 
tiên người thợ làng Phú Vinh phải hiểu rõ thứ nguyên liệu mà 
mình định làm. Mây, tre, giang đan không đơn thuần là một 
nghề kiếm sống mà còn chứa đựng niềm đam mê. 
Năm 2019-2021, Công ty TNHH Việt Quang được UBND 
thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 17 sản phẩm OCOP 4 sao.
Tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" muốn 
đạt sao phải qua tuyển chọn rất kỹ về kỹ thuật đan, cách 
đóng gói sản phẩm... Riêng làng nghề Phú Vinh có nét đặc 
trưng về xiên mây, đan tranh ảnh bằng mây, đan tết các loại 
hoa văn mà ở các làng nghề khác không có.
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Công ty TNHH mỹ nghệ Hoa Sơn
Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Trung
Điện thoại: 0912388914 

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Túi đeo thời trang oval đan mây (MSP: 01-277-24-2021)
■ Túi xách thời trang đan mây (MSP: 01-277-25-2021)
■ Hộp trà đan mây (MSP: 01-277-26-2021)
■ Khay bầu dục đựng hoa quả (MSP: 01-277-27-2021)

Với mong muốn tạo việc 
làm ổn định cho người 
lao động, đặc biệt là 
những lao động khuyết 
tật, những năm qua, 
Công ty TNHH Mỹ nghệ 
Hoa Sơn, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội đã huy động 
mọi nguồn lực để đào 
tạo nghề và tạo việc làm 
cho người lao động. 

Được thành lập từ năm 
2007, đến nay, Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn đã dạy nghề miễn phí cho trên 500 lao 
động là người khuyết tật và tạo công ăn việc làm ổn định cho họ. Công ty hoạt động theo 
mô hình khép kín, vừa đào tạo, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu đồ thủ công 
mỹ nghệ. Nhiều năm qua, Công ty luôn ưu tiên tuyển dụng trên 50% lao động là người 
khuyết tật.
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Bằng đôi tay khéo léo, các 
nghệ nhân của Công ty TNHH 
Mỹ nghệ Hoa Sơn đã sáng tạo 
ra hàng trăm mẫu mã sản 
phẩm khác nhau từ những đĩa, 
khay, lọ hoa, túi xách… cho đến 
những bức tranh đan bằng mây, 
bàn ghế, giường, tủ, khung ảnh 
để xuất khẩu đi nhiều nước trên 
thế giới như: Nhật Bản, Pháp, 
Tây Ban Nha, Hàn Quốc,… 
Ngoài ra, đây cũng là một điểm 
du lịch làng nghề mà lượng du 
khách quốc tế đến học tập, trải 
nghiệm ngày một đông.
Với định hướng phát triển bền vững, năm 2019-2021 Công ty TNHH Mỹ nghệ Hoa Sơn 
đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 01 
sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao và 18 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH thương mại Mây Việt
Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Đại diện: Hoàng Văn Hạnh
Điện thoại: 0988108336

05
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bộ nữ trang mây đan kết hạt cườm (MSP: 01-277-28-2021)
■ Túi đeo thời trang đan mây (MSP: 01-277-29-2021)
■ Gương treo trang trí họa tiết đan mây (MSP: 01-277-30-2021)
■ Đĩa tròn đan mây họa tiết dân tộc (MSP: 01-277-31-2021)
■ Bộ mây tre đan trang trí Tết (MSP: 01-277-32-2021)

Chương Mỹ là huyện dẫn đầu Hà Nội về 
số lượng làng nghề với 175 làng nghề 
truyền thống và làng có nghề, trong 
đó nhóm nghề về mây tre giang đan 
chiếm tới 90% tổng số làng nghề của 
huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để 
huyện Chương Mỹ nói chung và Công 
ty TNHH Thương mại Mây Việt (Công 
ty Mây Việt) nói riêng phát triển nghề 
mây tre giang đan gắn với thực hiện 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
thành phố Hà Nội.
Công ty Mây Việt không ngừng nghiên 
cứu thị trường, thị hiếu khách hàng để 
“làm mới” các sản phẩm của mình. 

Các sản phẩm mây tre đan của Công ty Mây Việt tuy hình dáng đơn giản, mộc mạc 
nhưng đòi hỏi kỹ thuật đan tinh xảo, tỉ mỉ, trau chuốt và không có yếu tố của máy móc. 
Từ đó tạo nét khác biệt cho các sản phẩm này so với những sản phẩm trên thị trường, 
nhất là kỹ thuật đan. 
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Nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm 
mây tre đan là từ cây mây trắng, có độ dẻo, bền 
và tính thẩm mỹ cao. Những sản phẩm mây tre 
đan dùng trong gia đình hay các nơi công cộng 
có ưu điểm mà các sản phẩm từ gỗ quý không 
có được đó là tính nhẹ khi di dời, vẻ thanh thoát 
phù hợp với nét thẩm mỹ, sắc màu tươi mát và 
phù hợp với mọi không gian nội thất hiện đại. 
Năm 2021, Công ty Mây Việt có 05 sản phẩm 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận sản phẩm OCOP 
4 sao. Các sản phẩm tham gia OCOP đã được 
xuất khẩu sang hàng chục nước trên thế giới và 
được các du khách đến từ Nhật Bản, Mỹ, Pháp, 
Anh, Trung Quốc… rất ưa thích.
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Hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông nghiệp Khai Thái
Đỉa chỉ: Thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Đức Tuấn 
Điện thoại: 0979897889

07
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đèn sợi chuối (MSP: 01-280-16-2021)
■ Tảo sái sợi chuối (MSP: 01-280-08-2021)
■ Túi xách sợi chuối (MSP: 01-280-09-2021)
■ Thảm chân sợi chuối (MSP: 01-280-10-2021)
■ Lọ hoa sợi chuối (MSP: 01-280-15-2021)
■ Giỏ đựng đồ con cú sợi chuối (MSP: 01-280-14-2021)
■ Cọ cốc chén sợi chuối (MSP: 01-280-11-2021)

Cây chuối chủ yếu trồng để lấy quả, một 
số ít tận dụng được lá khô, lá tươi, hoa 
tươi, còn thân chuối gần như 100% là 
chặt bỏ hoặc dùng làm thức ăn chăn 
nuôi song nhờ nắm bắt xu thế phát triển 
bền vững, thân thiện với môi trường 
cùng với mong muốn tạo thêm công ăn 
việc làm, thu nhập cho bà con nông dân 
ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, anh 
Nguyễn Đức Tuấn cùng một số người 
dân đã thành lập tổ sản xuất, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua trang thiết bị để sản 
xuất sợi chuối từ tháng 11/2019. Và đến tháng 6/2020, Hợp tác xã Thương mại và Dịch 
vụ nông nghiệp Khai Thái (HTX Khai Thái) đã chính thức được ra đời và trở thành hợp 
tác xã đầu tiên của Việt Nam chuyên sản xuất, chế biến thân cây chuối thành sợi chuối 
để phục vụ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng thân thiện với môi trường.

Đến thời điểm này, HTX Khai Thái đã có 3 cơ sở sản xuất ở các thôn Lập Phương và 
Vĩnh Trung, tạo công ăn việc làm cho trên 50 lao động địa phương.
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Sản xuất ra được sợi chuối phải trải qua nhiều công đoạn, 
cây chuối sau khi thu hoạch buồng, thân chuối được thu 
gom về, bổ đôi, tách bẹ và đưa vào máy ép sợi. Sợi chuối 
được phân loại và đưa lên giàn, phơi khô, sau đó bó lại và 
đưa vào máy quay sợi. Phần lõi trong cùng thân chuối là 
phần có thể thu được sợi mềm và dẻo nhất, lớp vỏ ngoài 
cùng lại cho sợi cứng và dày nhất. Qua đôi bàn tay khéo 
léo của những người thợ thủ công tại HTX Khai Thái, từ 
những sợi chuối thô sơ đã cho ra đời những sản phẩm 
tinh xảo, giàu tính sáng tạo, nghệ thuật và chất lượng, 
dùng để làm đồ gia dụng hay trang trí đều rất tiện lợi. 
Hiện nay HTX Khai Thái đã sản xuất đa dạng chủng loại 
hàng thủ công mỹ nghệ từ thân cây chuối, phục vụ nhu 
cầu của quý khách hàng trong và ngoài nước.
Năm 2021, 07 sản phẩm của Hợp tác xã Thương mại và 
Dịch vụ nông nghiệp Khai Thái, bao gồm: đèn sợi chuối, 
tảo sái sợi chuối, túi xách sợi chuối, lọ hoa sợi chuối, thảm 
chân sợi chuối, giỏ đựng đồ con cú sợi chuối, cọ cốc chén 
sợi chuối tham gia Chương trình OCOP Thành phố được 
UBND thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận 07 sản phẩm OCOP 4 sao.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Phú
Điện thoại: 0936324059

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đũa gỗ xoay hồng khảm cá (MSP: 01-280-30-2021)
■ Đũa gỗ sao khảm trai (MSP: 01-280-07-2021)

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú được 
sinh ra tại làng nghề đồ gỗ Sơn Hà, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
với trên 15 kinh nghiệm sản xuất 
kinh doanh sản phẩm đũa gỗ. Tuy 
các thế hệ trước chị Nguyễn Thị Phú 
không sản xuất và kinh doanh đũa gỗ 
nhưng nghề làm đũa gỗ đã có từ lâu 
đời ở nơi đây. 
Ban đầu, những chiếc đũa gỗ chỉ 
được sản xuất thủ công, thô sơ, chưa 
được chú trọng đến họa tiết cầu kỳ. 
Song những năm gần đây, yêu cầu 
thẩm mỹ của khách hàng tiêu dùng 
ngày càng cao nên Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Phú đã đầu tư nhiều máy 

móc, thiết bị, đồng thời kết hợp với thủ công mỹ nghệ, tạo ra những sản phẩm đũa gỗ 
độc đáo, đặc sắc vượt trội về giá trị lẫn thẩm mỹ. 
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Nguyên liệu chính của những đôi đũa gỗ 
không chỉ dừng lại ở những loại gỗ thông 
thường như tre, luồng, dừa… mà còn được 
tuyển chọn từ các loại gỗ quý như trắc, gụ, 
đàn hương đỏ, mun… Các loại đũa gỗ khảm 
phải được tuyển chọn từ những loại gỗ quý 
như vậy mới có thể tạo nên sự đồng bộ giá trị 
của từng đôi đũa. Ngoài ra, để có những đôi 
đũa đẹp, người thợ còn khảm trang trí tinh 
tế như khảm trai, khảm cá… trên từng chiếc 
đũa gỗ. 
Quy trình làm đũa gỗ khảm trai, khảm cá 
yêu cầu cao từ khâu vẽ mẫu đến khâu chọn 
nguyên liệu và kỹ thuật, thiết kế mẫu, cắt, 
phơi khô, chà nhám, khử trùng, nhuộm, sấy 
và khảm… với nhiều công đoạn tỷ mỉ, cầu 
kỳ, yêu cầu sự khéo léo của người thợ để 
tạo nên sản phẩm đũa gỗ độc đáo, tinh xảo, 
bền, đẹp.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú 
đã được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận 02 sản 
phẩm đũa gỗ xoay hồng khảm cá, đũa gỗ 
sao khảm trai OCOP 4 sao. Sản phẩm của 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phú đang từng 
ngày được nhiều người tiêu dùng chọn lựa, 
sử dụng những sản phẩm truyền thống dần 
trở nên giá trị hơn.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vịnh
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Vịnh 
Điện thoại: 0986990666

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Đồng hồ đèn lồng gỗ gõ đỏ (MSP: 01-280-25-2021)
■ Hộp bánh kẹo gỗ hương đá (MSP: 01-280-24-2021)

Huyện Phú Xuyên, thành 
phố Hà Nội là vùng đất trăm 
nghề với 154/154 làng, cụm 
dân cư có nghề, trong đó 
có nhiều làng nghề truyền 
thống lâu đời. Đến nay, 
toàn huyện Phú Xuyên đã 
có 43 làng nghề được thành 
phố công nhận. Làng Sơn 
Thanh, xã Sơn Hà, huyện 

Phú Xuyên có làng nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ từ bao đời nay đã 
mang lại thu nhập ổn định cho người dân tại vùng này. Trong số đó có Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Vịnh với nghề làm gỗ mỹ nghệ cao cấp, đặc biệt năm 2020-2021, đã 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 7 sản 
phẩm OCOP 4 sao. 
Anh Vịnh gắn bó với nghề làm gỗ mỹ nghệ đến nay đã gần chục năm, là một trong 
những đơn vị uy tín trên thị trường gỗ lại là truyền nhân tại làng nghề thủ công mỹ 
nghệ Sơn Thanh truyền thống. 
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vịnh sở hữu nguồn 
nguyên liệu dồi dào phong phú, đội ngũ nghệ nhân 
lành nghề, am hiểu sâu sắc về ý nghĩa cũng như kiến 
thức về gỗ phong thủy, tính thẩm mỹ, sự chính xác và 
tiến độ hoàn thành một tác phẩm.

Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, từ đôi 
bàn tay tài hoa, anh Vịnh đã đi theo hướng phát triển 
đồ gỗ mỹ nghệ với dòng sản phẩm đồng hồ cây các 
loại, đồng hồ quả lắc và đồng hồ đèn lồng đều thể 
hiện được sự tinh xảo từ những đường chạm khắc, kẻ 
chỉ đến những chiếc lá, nhành hoa, công phượng, tứ 
linh, tứ quý, đèn lồng,… 

Đối với sản phẩm hộp đựng bánh kẹo chủ yếu sử dụng 
bằng chất liệu gỗ hương đá mang nét riêng, độc đáo 
là món quà ý nghĩa sử dụng mỗi dịp Tết đến, xuân về 
trong mỗi gia đình với kỹ thuật làm mộng và đánh si 
để nguyên màu gỗ tự nhiên sang trọng và giá trị.
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Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi
Địa chỉ: Thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Bùi Xuân Lợi 
Điện thoại: 0914965240

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Hộp trang sức gỗ trắc (MSP: 01-280-40-2021)
■ Hộp gỗ mỹ nghệ gỗ cẩm lai (MSP: 01-280-23-2021)
■ Hộp bánh kẹo gỗ hương (MSP: 01-280-22-2021)

Bước chân vào tới đầu làng 
thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, 
huyện Phú Xuyên, thành phố 
Hà Nội đã thấy nhịp sống hối 
hả, rộn ràng qua tiếng máy 
cưa, máy đục, cả làng ngan 
ngát mùi hương đặc trưng của 
gỗ. Người dân thôn Sơn Thanh 
chăm chỉ, chuyên cần làm ra 
các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ từ gỗ đi khắp muôn nơi 
trang trí đẹp cho bao ngôi nhà, 
trang hoàng cho bao tổ ấm.
Trong hơn 100 hộ sản xuất 

kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ của thôn Thanh Sơn có điển hình là Hộ kinh doanh Bùi Xuân 
Lợi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ trang trí sản xuất từ gỗ chất lượng cao như: Hộp đựng giấy ăn, hộp đựng 
trang sức, hộp đựng con dấu, hộp đựng vật phẩm, khay trà, hộp tăm, gạt tàn, dụng cụ 
nhà bếp, dụng cụ massage, bàn cờ, hộp bánh kẹo... 
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Để nâng cao chất lượng sản phẩm, những năm qua, anh 
Bùi Xuân Lợi đã đầu tư thiết bị máy móc vào các khâu 
sản xuất để tạo ra những sản phẩm gỗ mỹ nghệ có tính 
đặc trưng riêng, tinh xảo hơn. Mỗi năm, Hộ kinh doanh 
Bùi Xuân Lợi cung ứng ra thị trường hàng nghìn sản 
phẩm với mẫu mã đa dạng, độc đáo, hiện đại, bền đẹp 
với thời gian.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi tham gia Chương 
trình OCOP Thành phố được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 3 sản 
phẩm: Hộp trang sức gỗ trắc, Hộp gỗ mỹ nghệ gỗ cẩm lai; Hộp bánh kẹo gỗ hương 
OCOP 4 sao.
Trong thời gian tới để các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề đến được  đông 
đảo người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, Hộ kinh doanh Bùi Xuân Lợi 
đã tham gia xúc tiến thương mại tại các sự kiện, hội chợ… trong Thành phố và các 
tỉnh bạn, đặc biệt anh đã tham gia bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử 
để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, góp phần vào việc bảo tồn, phát triển làng nghề 
truyền thống Sơn Hà, Phú Xuyên.
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Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Phong
Địa chỉ: Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Tại Phong
Điện thoại: 0913575012

05
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Giày thể thao trẻ em (MSP: 01-280-20-2021)
■ Giày thể thao nam (MSP: 01-280-17-2021)
■ Giày công sở nam (MSP: 01-280-18-2021)
■ Dép trẻ em (MSP: 01-280-21-2021)
■ Dép da nam (MSP: 01-280-19-2021)

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp 
Tuấn Phong (Công ty Tuấn Phong) ra 
đời gặp phải rất nhiều khó khăn do 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ 
sang Công ty với quy mô rộng lớn hơn. 
Song nhờ tiếp nối truyền thống làng 
nghề Phú Yên, cùng với tình yêu nghề 
sâu sắc, anh Nguyễn Tại Phong - Giám 
đốc Công ty Tuấn Phong đã cùng gia 
đình xây dựng và phát triển thương 
hiệu giày dép của riêng mình.

Để làm ra những sản phẩm bắt mắt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và giá cả thị 
trường, Công ty Tuấn Phong đã chiêu mộ các thợ giày giỏi về hợp tác sản xuất giày dép. 
Thợ giày được phân theo “đai đẳng”, qua thâm niên, sự khéo tay và con mắt tinh tế để 
tạo ra những đôi giày, dép hoàn hảo. 
Thế mạnh của Công ty Tuấn Phong là giày công sở, giày thể thao với chất lượng bền, 
đẹp và giá thành phù hợp nên được đông đảo khách hàng tin tưởng, sử dụng. Nhờ đó, 
các dòng sản phẩm giày, dép của Công ty ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, 
chiếm ưu thế trên thị trường những năm gần đây.
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Hiện nay, các công đoạn làm giày đều chuyển 
sang máy móc với dây chuyền công nghệ hiện 
đại nên buộc người thợ phải tự nâng cao trình 
độ tay nghề, nắm bắt được công nghệ mới, 
mẫu mã sản phẩm đổi mới, sáng tạo, phong 
phú, đa dạng, bắt kịp thị hiếu của khách hàng 
để áp dụng vào sản xuất. 
Năm 2021, Công ty TNHH Thương mại tổng 
hợp Tuấn Phong được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công 
nhận 05 sản phẩm OCOP 4 sao. Ngoài các 
sản phẩm được chứng nhận OCOP, Công 
ty Tuấn Phong còn sản xuất sản phẩm giày 
nữ, cùng nhiều sản phẩm về da: túi, ví, dây 
lưng… Công ty đã tạo việc làm thường xuyên 
cho 20 nhân công và nhiều lao động thời vụ 
tại địa phương.
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Công ty TNHH thương mại và sản xuất giầy dép da Việt Anh
Địa chỉ: Thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại: 0913.399287

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Giày mọi Mocasin (MSP: 01-280-26-2021)
■ Giày lười Loafex (MSP: 01-280-27-2021)
■ Giày Boot (MSP: 01-280-29-2021)
■ Giày buộc dây Oxford (MSP: 01-280-28-2021)

Công ty TNHH Thương mại và Sản 
xuất Giầy dép da Việt Anh (Công ty Việt 
Anh) trải qua 15 năm xây dựng và phát 
triển với các loại giày, đã được người 
tiêu dùng tin tưởng bởi các sản phẩm 
đạt chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, 
kiểu dáng với sự gia công tỉ mỉ, tinh 
xảo trên từng sản phẩm.
Công ty Việt Anh quy mô xưởng lớn, 
sản xuất theo công nghệ Goodyear 
Welted, sản phẩm luôn được cam kết 
đảm bảo: Khả năng chống nước cao, 
đế kép làm từ gỗ bần tạo cảm giác êm 

chân, thoáng khí. Nguyên liệu da bò nhập khẩu từ Thái Lan, Ấn Độ; Đường may chắc 
chắn, cố định.
Để tạo ra những chiếc giày theo yêu cầu, người thợ đóng giày phải tỉ mỉ, khéo léo trong 
từng công đoạn. Ngay từ lấy số đo chân, phải cẩn thận để chiếc giày khi hoàn thành vừa 
khít với đôi chân của khách. Các công đoạn khác cũng kỹ càng không kém, từ khâu pha 
cắt da, gò vào phom, ép đế, trang trí hoa văn, gia công, đánh bóng, hoàn thiện đều chặt 
chẽ. Những đường cong của chiếc giày mang nét đặc trưng bởi sự tài hoa của người thợ.  
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Họ tỉ mẩn gò sao cho đôi giày da 
mềm mại, vừa hiện đại lại cổ điển, 
kiểu dáng sang trọng, lịch lãm, 
luôn được khách hàng trong nước 
và khách quốc tế ưa chuộng. 
Ngoài các sản phẩm giày, dép da, 
Công ty Việt Anh còn cung cấp 
một số sản phẩm da cao cấp khác 
như: Túi xách, ví da, thắt lưng da. 
Đi cùng chất lượng sản phẩm tốt, 
Công ty Việt Anh còn đưa ra nhiều 
chính sách ưu đãi cho khách hàng 
như: Bảo hành, đổi trả, sửa chữa 
miễn phí sau khi mua. 
Năm  2020-2021, Công ty Việt Anh được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận OCOP 4 sao cho 9 sản phẩm giầy các loại. Đây cũng là những sản 
phẩm đặc trưng của Công ty, được đông đảo khách hàng tin tưởng và sử dụng. Các sản 
phẩm của Công ty tiêu thụ thông qua các cửa hàng, nhà phân phối, sàn thương mại điện 
tử bán hàng online.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử
Địa chỉ: thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Văn Sử
Điện thoại: 0912287376

7
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bình hoa bằng sừng hình cô gái dân tộc Việt Nam (01-279-34-2021).
■ Bộ trang sức thời trang bằng sừng (01-279-35-2021).
■ Lược sừng cách điệu phong cách âu (01-279-41-2021).
■ Lược sừng chuôi hình cá (01-279-42-2021).
■ Lược sừng hình cô gái Việt Nam (01-279-43-2021).
■ Bộ massage đa năng bằng sừng (01-279-44-2021).
■ Lược sừng truyền thống (01-279-45-2021). 

Thụy Ứng là một trong bốn làng của 
xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội, nổi tiếng với nghề làm lược 
sừng khắp cả nước. Nghề làm lược 
sừng ở Thụy Ứng được ra đời cách đây 
khoảng trên 400 năm và được nhiều 
gia đình gìn giữ, trong đó có Hộ kinh 
doanh Nguyễn Văn Sử. 
Khởi đầu chỉ là một người bán hàng 
rong, những chiếc lược sừng được 

nghệ nhân Nguyễn Văn Sử mang đi các tỉnh trong Nam, ngoài Bắc bán dạo. Hồi đó, 
sản phẩm từ sừng của Thụy Ứng chỉ dừng lại ở mặt hàng lược chải đầu, những chiếc 
lược giản dị, chưa trạm khắc hoa văn cầu kỳ, thẩm mỹ như bây giờ.
Đứng trước xu hướng hội nhập quốc tế sâu rộng, các sản phẩm độc đáo của làng nghề 
Thụy Ứng được người nước ngoài biết đến và ưa chuộng. Nắm bắt được nhu cầu của du 
khách trong nước và quốc tế, nghệ nhân Nguyễn Văn Sử đã về làng, mở rộng quy mô 
sản xuất theo thị hiếu của khách hàng. Không chỉ có lược, một loạt những sản phẩm 
khác từ sừng được sản xuất đưa ra thị trường. 
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Đến nay, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Sử đã cung cấp các 
sản phẩm làm từ sừng đến các trung tâm thương mại, điểm 
du lịch của Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước. Sản phẩm 
sừng thô mua chỉ vài chục nghìn/kg, nhưng qua bàn tay tài 
hoa của những người thợ lành nghề làng Thụy Ứng, những 
cặp sừng có trị giá lên đến hàng chục triệu đồng. Điều quan 
trọng là bí quyết chế tác, những sản phẩm mỹ nghệ từ sừng 
được các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Mỹ 
đặc biệt ưa chuộng do được làm hoàn toàn thủ công. 
Với quyết tâm mang sản phẩm làng nghề đi khắp thế giới, 
nghệ nhân Nguyễn Văn Sử đã nung nấu xây dựng một thương 

hiệu của riêng mình. Cùng với đó, nghệ nhân cũng mong muốn mở rộng thị trường để 
mang những sản phẩm độc đáo đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đó cũng 
là lý do nghệ nhân Nguyễn Văn Sử tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. 
Năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử có 7 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội 
đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận đạt OCOP 4 sao.
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Công ty TNHH thương mại thủ công mỹ nghệ VINAHORN Xuân Huy
Địa chỉ: Đội 7, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 02433853655/0974256564 (Thường)

02
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Bộ trang sức sừng Ovan (MSP: 01-279-36-2021)
■ Lược sừng hình Phượng (MSP: 01-279-46-2021)

Thường Tín là một huyện ngoại thành Hà Nội, được 
xem là vùng “đất trăm nghề” bởi nơi đây mỗi làng, 
mỗi xã đều lưu giữ một làng nghề truyền thống. Với 
gần 500 năm kế tục và phát triển, làng nghề Thụy 
Ứng là một trong hai làng hiếm hoi chuyên chế tác 
lược sừng của cả nước. Đóng góp vào sự phát triển 
chung của làng nghề có công lao rất lớn của Công 
ty TNHH Thương mại Thủ công Mỹ nghệ VINAHORN 
Xuân Huy (Công ty Xuân Huy) và bản thân anh 
Nguyễn Xuân Huy vừa là Giám đốc Công ty, vừa là Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thụy Ứng.  
Là một người con sinh ra trên mảnh đất làng nghề, anh Nguyễn Xuân Huy cũng như 
bao người dân làng Thụy Ứng, từ tấm bé đã quen thuộc với chiếc lược sừng. Chính vì 
tuổi thơ lớn lên gắn liền với chiếc lược sừng nên anh Huy đã trăn trở, suy nghĩ làm sao 
để quảng bá hình ảnh chiếc lược sừng của quê hương đến với đông đảo du khách trong 
nước và quốc tế.
Với quyết tâm phải phát triển nghề cha ông, anh Huy đã từng bước áp dụng máy móc 
hiện đại vào các khâu sản xuất, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm tinh hoa của 
làng nghề, đa dạng về mẫu mã, chủng loại,... Không chỉ vậy, anh Huy còn trực tiếp tìm 
kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu sừng mới phục vụ cho việc chế tác lược sừng của làng 
nghề không còn phải thụ động, khan hiếm như xưa. 
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Các sản phẩm được chế tác từ sừng ngày 
càng phong phú hơn, ngoài lược sừng còn 
có bộ trang sức (vòng tay, vòng cổ. trâm 
cài…), đồ gia dụng (bát, đĩa, cốc, thìa…) 
không chỉ phục vụ cho người tiêu dùng 
trong nước, mà còn được xuất khẩu đến 
rất nhiều thị trường khó tính như: Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… 
Từng bước khẳng định giá trị của các sản 
phẩm sừng của làng nghề Thụy Ứng với 
thị trường trong nước và thế giới.
Năm 2021, Công ty Xuân Huy đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân 
hạng và quyết định công nhận 02 sản 
phẩm bộ trang sức sừng Ovan và lược 
sừng hình phượng OCOP 4 sao. Đây là 
thành quả ngọt ngào của anh Huy sau 
những cố gắng, nỗ lực không ngừng 
nghỉ, góp phần gìn giữ và phát triển sản 
phẩm làng nghề truyền thống.
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Công ty TNHH thiết kế và sản xuất nội thất Song Lê
Đại chỉ: Thôn Yên Lạc 2, xã  Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đại diện: Lê Văn Chiến
Điện thoại: 0982552597

10
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Tủ giày mặt trời gỗ óc chó (MSP: 01-276-20-2021)
■ Kệ trang trí hoa giữa gỗ óc chó (MSP: 01-276-18-2021)
■ Kệ ti vi chân uốn gỗ óc chó (MSP: 01-276-19-2021)
■ Giường ngủ đầu cong chân nan gỗ óc chó (MSP: 01-276-12-2021)
■ Giường ngủ mặt trời gỗ óc chó (MSP: 01-276-11-2021)
■ Bộ sofa góc cong gỗ óc chó (MSP: 01-276-13-2021)
■ Bộ sofa chân uốn gỗ óc chó (MSP: 01-276-14-2021)
■ Bộ bàn ăn mặt đá gỗ óc chó (MSP: 01-276-16-2021)
■ Bộ bàn ăn chữ X gỗ óc chó (MSP: 01-276-15-2021)
■ Bộ bàn phấn chân cong gỗ óc chó (MSP: 01-276-17-2021)

Công ty TNHH thiết kế và sản xuất 
nội thất Song Lê (Công ty Song Lê) 
tiền thân là một xưởng sản xuất 
nội thất quy mô nhỏ hoạt động từ 
năm 2002. Đến năm 2004, sau 2 
năm hoạt động và phát triển, quy 
mô sản xuất không ngừng mở 

rộng, xưởng sản xuất được chuyển về thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội, quy mô lên đến 1.000m2 với 15 thợ thủ công lành nghề.
Năm 2017, trên đà thành công, Công ty Song Lê quyết định xây dựng mở rộng nhà máy 
sản xuất với diện tích 3.000m2, đồng thời đổi mới hệ thống dây chuyền kỹ thuật, máy 
móc sản xuất hiện đại. Số lượng nhân công cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại Công 
ty Song Lê đang sở hữu đội ngũ trên 50 thợ lành nghề, dày dặn kinh nghiệm. 
Khẳng định hướng đi riêng ngay từ ban đầu, toàn bộ đồ nội thất do Công ty Song Lê 
cung cấp chủ yếu hướng tới những dòng sản phẩm cao cấp phục vụ cho những không 
gian sống sang trọng đó là những sản phẩm nội thất phòng khách làm từ chất liệu gỗ 
óc chó được nhập khẩu từ Mỹ. 
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Sử dụng gỗ óc chó trong sản xuất các sản phẩm nội thất đó cũng là điều tạo nên sự khác 
biệt của Công ty Song Lê. Sự tinh tế, chất lượng và khác biệt được thể hiện qua từng chi 
tiết sản phẩm mà kể cả khách hàng không phải người trong “nghề” cũng nhận ra được 
sản phẩm nghệ thuật, sáng tạo từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp với nhiều 
phong cách hiện đại, tối giản, tân cổ hay phong cách Á Đông.

“Mỗi thiết kế, mỗi một công trình hoàn thiện là tâm 
huyết của Song Lê suốt 20 năm qua” là slogan của 
Công ty Song Lê truyền tải đến khách hàng. Đặc biệt, 
với 10 sản phẩm được sản xuất từ gỗ óc chó đã được 
UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết 
định công nhận sản phẩm OCOP 4 sao càng khẳng 
định chất lượng sản phẩm của Công ty Song Lê.
Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết 
kế nội thất gỗ óc chó. Với quy trình thiết kế chuẩn 
quốc tế, Công ty Song Lê cam kết mang lại những 
giá trị bền vững, tốt nhất. Với 20 năm hình thành và 
phát triển, Công ty Song Lê đã ghi dấu trong lòng 
khách hàng là một đơn vị thiết kế và thi công nội thất 
chuyên nghiệp, chuyên về các dòng sản phẩm nội 
thất cao cấp.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương
Địa chỉ: Thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thu Phương
Điện thoại: 0984702909

04
SẢN PHẨM OCOP 3 SAO

■ Hương trầm Từ bi hương (MSP: 01-281-09-2021)
■ Hương thảo mộc Từ bi hương (MSP: 01-281-07-2021)
■ Hương bồ kết Từ bi hương (MSP: 01-281-08-2021)
■ Hương quế Từ bi hương (MSP: 01-281-10-2021)

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền 
thống làm tăm hương gần 40 năm của làng 
nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, đó chính 
là nơi nuôi dưỡng và giáo dục, đem lại cho 
chị Nguyễn Thu Phương niềm đam mê và 
lòng yêu nghề làm hương ngay từ nhỏ. Giờ 
đây, chị là Chủ Hộ Kinh doanh Nguyễn Thu 
Phương, tiếp nối truyền thống gia đình để 
gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. 

Để làm ra được một nén hương đạt tiêu 
chuẩn gồm những công đoạn như làm 
bột hương, chân hương và se hương. 

Với mỗi công đoạn sẽ cần những nguyên liệu và phương pháp để làm khác nhau, 
sao cho với mỗi sản phẩm khi hoàn thành đều phải hoàn hảo nhất. Tùy từng loại 
hương, sẽ lựa chọn nguyên liệu phù hợp. Với cách làm truyền thống, khi se hương, 
người thợ phải lăn thật nhẹ và chắc tay để cho bột bám đều vào que hương.  
Hiện nay, nhờ máy móc công nghệ hiện đại để các công đoạn làm hương nhanh hơn, 
năng suất tăng, chất lượng đảm bảo. Hương sau khi se xong phải phơi đủ nắng mới 
không bị mốc và để được lâu. 
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Với nguyên liệu thảo mộc như rễ cây hương bài, thảo 
quả, hồi, đinh hương,... cùng bí quyết pha trộn riêng 
biệt, tỉ mỉ trong từng công đoạn, hương của Hộ kinh 
doanh Nguyễn Thu Phương luôn thơm lâu, bền màu, 

đẹp mắt nên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương có diện tích nhà 
xưởng sản xuất kinh doanh rộng trên 500m2, cùng 10 
công nhân đang làm việc thường xuyên với các loại 
hương như: Hương trầm, hương quế, hương bài, nụ 
trầm, hương trám, hương bồ kết, hương vòng, hương 
thuốc bắc, hương sào... 

Hương trầm Từ bi hương, hương thảo mộc Từ bi hương, 
hương bồ kết Từ bi hương, hương quế Từ bi hương là 
4 sản phẩm của Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Phương 
được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và 
quyết định công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.
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Đa dạng chất liệu và mẫu mã may mặc 

Thủ công và kỹ thuật hiện đại

Khẳng định bản sắc và vươn ra quốc tế

Vải, May Mặc
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VẢI, M
AY M

ẶC
Những sản phẩm thuộc Nhóm ngành Vải  & May 
mặc đạt chứng nhận OCOP đều là những tinh hoa 
bản sắc văn hóa trang phục của vùng đất Thăng 
Long - Hà Nội trong thời đại mới. Đó là sự hòa 
quyện của truyền thống và hiện đại, mang đến sự đa 
dạng cho những chất liệu vải và sản phẩm vải - may 
mặc. Hướng đến thị trường từ bình dân đến cao cấp 
tại nội địa và quốc tế.

Đa dạng chất liệu và mẫu mã may mặc 

Thủ công và kỹ thuật hiện đại

Khẳng định bản sắc và vươn ra quốc tế

Vải, May Mặc



346 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Công ty TNHH dệt may Thành Long
Địa chỉ: Đội 3, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Đại diện: Phạm Đình Thành
Điện thoại: 0904551089

04
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Áo choàng tắm cotton BOHA (MSP: 01-282-08-2021)
■ Bộ khăn bông sợi tre BOHA (MSP: 01-282-02-2020)
■ Bộ khăn bông sợi nở BOHA (MSP: 01-282-03-2020)
■ Bộ khăn bông cotton BOHA (MSP: 01-282-01-2020)

Nói đến thị trường khăn bông tại 
Việt Nam người ta thường nhắc đến 
làng nghề dệt Phùng Xá, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội. Nơi đây 
xưa kia là thủ phủ của nghề dệt tại 
miền Bắc với những người thợ lành 
nghề, tâm huyết được truyền nghề 
từ đời này qua đời khác. 
Công ty TNHH Dệt May Thành Long 
(Công ty Thành Long) là đơn vị tiêu 
biểu của huyện Mỹ Đức có nhiều 
năm kinh nghiệm sản xuất các sản 
phẩm khăn bông, áo choàng, từ 

sản xuất thủ công đến dây truyền máy móc hiện đại tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường để tạo ra các sản phẩm mẫu mã đẹp mắt, sang trọng, phong phú về chủng loại, 
bền đẹp, chất lượng.
Từ năm 2019-2021, 05 sản phẩm của Công ty Thành Long đã được UBND thành phố Hà 
Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận 04 sản phẩm OCOP 4 sao và 01 sản 
phẩm OCOP 3 sao. Đây như một lời khẳng định thương hiệu và chất lượng của Công ty 
Thành Long tới đông đảo khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành.
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Sản phẩm Bộ khăn bông và áo 
choàng tắm mang thương hiệu 
BOHA được dệt từ sợi bông tự 
nhiên có bề mặt mềm, mịn, thấm 
hút nước cao, không bị sù, không 
bay màu, tạo cảm giác dễ chịu an 
toàn cho người sử dụng.
Với phương châm bảo tồn và phát 
triển làng nghề truyền thống, 
Công ty Thành Long không 
ngừng nghiên cứu, phát triển cho 
ra đời những sản phẩm tốt nhất 
từ chất liệu, mẫu mã, đến thiết 
kế để người tiêu dùng được trải 
nghiệm sử dụng dòng sản phẩm 
khăn cao cấp. Đặc biệt, mỗi sản 
phẩm của Công ty Thành Long 
đều chứa đựng cả tình yêu, sự 
tâm huyết của những con người 
Phùng Xá với trăn trở luôn sáng 
tạo, đổi mới đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và quốc tế. 



348 SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2021

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Điện thoại: 0374232425

03
SẢN PHẨM OCOP 4 SAO

■ Áo dài cổ tròn thêu hoa phù dung (MSP: 01-279-47-2021)
■ Áo dài thêu đôi uyên ương (MSP: 01-279-48-2021)
■ Áo dài nam thêu hình họa tiết (MSP: 01-279-49-2021)

Sinh ra và lớn lên ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội nơi có nghề 
thêu truyền thống hình thành cách đây khoảng gần 400 năm, chị Nguyễn Thị Thanh 
Hoa - Chủ Hộ kinh doanh đã được ông bà, bố mẹ cầm tay hướng dẫn thêu từng chi tiết 
nhỏ. Càng ngày chị càng thấy đam mê, tình yêu nghề truyền thống cũng lớn dần lên, 
giúp chị tạo ra những chiếc áo dài thêu tuyệt đẹp.
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Bằng đôi bàn tay khéo léo đã chắt lọc những gì 
tinh túy nhất của hồn dân tộc để tạo nên những 
tác phẩm áo dài thêu tỉ mỉ, rực rỡ, sinh động. 
Chỉ cần vẽ phác những đường mẫu trên vải 
bằng phấn mờ là có thể cầm kim thêu một cách 
dễ dàng. 
Không chỉ giỏi thêu tay nghệ thuật, chị Hoa còn 
năng động trong làm kinh tế, ứng dụng công 
nghệ và kỹ thuật vào sản xuất. Chị đầu tư máy 

thêu, hình thành nên những xưởng sản xuất quy mô nhỏ, góp phần giải quyết việc làm và 
nâng cao thu nhập cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. 
Xưởng sản xuất gia đình chị Hoa luôn có 4 công nhân làm việc, còn lại phần đông nhận 
việc về nhà làm. Hiện nay, các sản phẩm thêu của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa 
đã có mặt khắp cả nước, góp phần giữ gìn và quảng bá tinh hoa của làng nghề thêu truyền 
thống Thường Tín đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Năm 2021, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoa được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
phân hạng và quyết định công nhận 3 sản phẩm OCOP 4 sao: Áo dài cổ trò thêu hoa phù 
dung, Áo dài thêu đôi uyên ương, Áo dài nam thêu hình họa tiết.
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